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1-‘ igtyuỵểt định số ệũ3ù /QĐ-UBND ngày thảng $  năm 2019 của ủy ban nhân dân tình Ouảng Ninh)

B iểu số 01

STT Số báo danh

\  ‘V i ’* \\< »
ệ

Ngày tháng 
năm sinh

Đối tượng 
ưu tiên Cơ sò' giáo đục công lập Cơ quan, đon vị Số câu đúng môn 

Kiến thức chung
Số cẩu đúng môn 

Tin học
Số câu đúng m( 1 

Ngoại ngữ
Kết quả

(ĩ) (2) (V (4) (5) (ổ) (7) (S) (9) (10) (ĩ ỉ)

1 100001 Đặng Thị Dung 22/11/1992 Dân tộc Dao Trường Mầm non Bắc Sơn UBND thành phố Móng Cái 34 24 Miễn Đạt

2 100002 Phạm Thị Gái 04/04/1995 Trường Mầm non Binh Ngọc UBND thành phố Móng Cái 42 26 19 Đạt

3 100003 Âu Thị Huệ 06/07/1994 Tnicmg Mầm non Bình Ngọc UBND thành phố Móng Cái 46 27 20 Đạt

4 100004 Lê Thị Thiên Hương 20/02/1990 Trường Mầm non Binh Ngọc UBND thành phố Móng Cái 42 28 22 Đạt

5 100005 Đoản Thị Nhung 01/10/1994 Trường Mầm non Binh Ngọc UBND thành phố Móng Cái 37. 26 22 Đạt

6 100006 Lê Thị Huệ 28/01/1997 Trường Mầm non Hài Đông UBND thành phố Móng Cái 37 27 26 Đạt

7 100007 Nguyễn Thùy Linh 08/10/1988 Trường Mầm non Hải Đông UBND thành phố Móng Cái 38 26 23' Đạt

8 100008 Hoàng Thị Nga 03/03/1995 Trường Mầm non Hải Đông UBND thành phố Móng Cái 34 28 26 Đạt

9 100009 Hà Thị Tinh 19/10/1994 Trường Mẩm non Hải Đông UBND thành phố Móng Cái 41 26 24 Đạt

10 100010 La Thị Uyên 30/05/1995 Trường Mầm non Hải Đông UBND thành phố Mỏng Cái 40 26 19 Đạt

11 100011 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 12/12/1993 Trường Mầm non Hải Hòa UBND thảnh phố Mỏng Cái 42 24 22 Đạt

12 100012 Bùi Thị Hài 21/01/1991 Trường Mẩm non Hải Hòa UBND thành phổ Móng Cái 38 22 26 Đạt

13 100013 „è Thu Hiền 14/04/1997 Trường Mầm non Hải Hòa UBND thảnh phổ Móng Cái 44 20 24 Đạt

14 100014 Lê Thị Lý 16/03/1992 Trường Mầm non Hãi Hòa UBND thảnh phố Móng Cái 40 22 19 Đạt

15 100015 -ý Thị Tuyết Nhung 12/12/1984 Trường Mầm non Hài Hòa ƯBND thành phố Móng Cái 42 20 29 Đạt

16 100016 'ỉguyễn Thị Oanh 04/10/1982 Con bệnh binh 
hạng 2/3 Trường Mẩm non Hải Hóa UBND thành phố Móng Cái 44 24 27 Đạt

17 100017 ’hạm Thị Phụng 02/02/1993 Trường Mầm non Hải Hòa UBND thành phổ Móng Cái 39 23 26 Đạt
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STT Số báo danh Họ và tên
Ngaỹ tháng

năm sinh
ỉ (Ái ÍHí/riíĩ

U'U ticn
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Số cán tnmịi môn
Kiến thức chung Tin học Ngoại ngữ

k ế t  quả

0) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

18 100018 Ninh Thi Tặng 18/11/1998 Dân tộc Sán Chi Trường Mầm non Hải Hòa UBND thành phố Móng Cái 46 23 Miễn Đạt

19 100019 Đoán Thị Trinh 21/04/1994 Trường Mầm non Hải Hòa UBND thành phố Móng Cái 40 15 21 Đạt

20 100020 Lê Thị Kiều Trinh 18/08/1993 Trướng Mầm non Hải Hòa ƯBND thành phố Móng Cái 49 24 29 Đạt

21 100021 Hoàng Thị Tư 07/09/1994 Trucmg Mầm non Hải Hòa UBND thành phố Mỏng Cái 41 20 29 Đạt

22 100022 Võ Thị Tân Xuân 10/10/1988 Trường Mầm non Hải I-Iòa UBND thành phố Móng Cái 41 21 28 Đạt

23 100023 Phùn Thị Hậu 21/11/1996 Dân tộc Dao Trường Mầm non Hải Sơn UBND thành phố Móng Cái 38 13 Miễn Không Đạt

24 100024 Lỳ Móc Làu 26/02/1990 Dân tộc Sán Chi Trường Mầm non Hải Scm UBND thành phổ Móng Cái 44 19 Miễn Đạt

■ 25 100025 Phùn Thị Trà Mi 18/05/1996 Dân tộc Dao Tnrờng Mầm non Hải Sơn UBND thành phố Móng Cải 45 24 Miễn Đạt

26 100026 Phạm Thị Hồng Ánh 01/10/1992 Trường Mầm non Hải Tiến ƯBND thành phố Mỏng Cái 46 23 22 Đạt

27 100027 Phạm Thị Châu 05/02/1994 Trường Mầm non Hải Tiến UBND thành phố Móng Cái 42 25 24 Đạt

28 100028 Nguyễn Thị Hà 20/06/1995 - ------------ • Trường Mầm non Hải Tiến UBND thảnh phố Móng Cái 39 23 29 Đạt

29 100029 Phạm Thị Thu Hoa 01/03/1995 Trường Mầm non Hải Tiến UBND thành phố Móng Cái 42 21 25 Đạt

30 100030 Hoàng Thị Hương 20/10/1995 Trường Mầm non Hải Tiến UBND thành phố Mỏng Cải 38 23 29 Đạt

31 100031 Đặng Thị Huyền 11/05/1991 Trường Mầm non Hải Tiến UBND thành phố Móng Cái 42 23 23 Đạt

32 100032 Nguyễn Thị Minh 27/07/1995 Trướng Mầm non Hải Tiến UBND thành phố Móng Cái 40 23 28 Đạt

33 100033 Đặng Thị Nguyệt 13/06/1998 Trường Mẩm non Hải Tiến UBND thành phố Móng Cái 41 24 20 Đạt

34 100034 Nguyễn Thị Kim Oanh 30/08/1994 Trường Mẩm non Hài Tiến UBND thành phổ Móng Cái 43 22 29 Đạt

35 100035 Phạm Thị Oanh 26/09/1994 Trướng Mầm non Hài Tiến UBND thành phố Móng Cái 41 24 25 Đạt

36 100036 Nguyễn Thị Minh Phương 22/01/1994 Trường Mầm non Hải Tiến UBND thành phố Mỏng Cái 40 22 29 Đạt

37 100037 Dỗ Thu Trang 28/09/1994 Trường Mẩm non Hải Tiến UBND thành phố Móng Cái 44 24 25 Đạt
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STT Số báo danh

Ể ' Ậ

Ngày tháng 
năm sinh

Đối tưọng 
ưu tiên Co' sờ giáo dục công lập Cơ quan, đon vị

Số câu đúng môn 
Kiến thức chung

Số câu đúng môn 
Tin học

Số câu đúng môn 
Ngoai ngữ Kết quả

(ỉ) (2; (4) (5) (ổ) (7) (8) (9) (10) (11)

38 100038 N g ly ầ V m C
ir

ri
'

Ị§ 13/11/1997 Trường Mầm non Hải Tiến ƯBND thành phố Mỏng Cái 42 23 29 Đạt

39 100039 Trần TW 19/02/1999 Trướng Mẩm non Hải Xuân UBND thành phố Móng Cái 49 23 24 Đạt

40 100040 Mạch Thị Hồng 06/03/1993 Trường Mầm non Hải Xuân UBND thành phổ Móng Cái 42 23 26 Đạt

41 100041 Hoảng Thu Huyền 11/10/1995 Trưcmg Mẩm non Hải Xuân UBND thành phố Móng Cái 51 27 29 Đạt

42 100042 Nguyễn Thị Minh Khuê 25/06/1997 Trướng Mẩm non Hải Xuân UBND thành phố Móng Cái 42 23 25 Đạt

43 100043 Vi Thúy Thanh 13/04/1998 Trưcmg Mầm non Hải Xuân UBND thành phổ Móng Cái 40 21 24 Đạt

44 100044 Nguyễn Thị Trang 28/05/1995 Trường Mầm non Hải Xuân UBND thành phố Móng Cái 40 22 25 Đạt

45 100045 Hoàng Hả Yến 20/10/1996 Trường Mầm non Hải Xuân ƯBND thành phổ Móng Cái 43 21 24 Đạt

46 , 100046 Hoàng Th; Dung 19/04/1994 Trường Mầm non Hải Yên UBND thành phố Móng Cái 42 23 25 Đạt

47 100047 Bùi Thị Duyên 24/02/1987 Trường Mầm non Hải Yên UBND thành phổ Móng Cái 57 27 29 Đạt

48 100048 Lê Thị Hà 10/10/1993 Trường Mẩm non Hải Yên UBND thành phố Móng Cải 41 25 24 Đạt

49 100049 Trẩn Thị Hồng 12/04/1996 Trường Mầm non Hải Yên UBND thành phố Móng Cái 33 18 19 Đạt

50 100050 Nguyễn Thị Huyền 09/08/1991 Trường Mầm non Hải Yên UBND thành phố Móng Cái 34 24 21 Đạt

51 100051 Lê Thi Kíu 17/09/1970 Trường Mầm non Hải Yên ƯBND thành phố Mỏng Cái 33 24 22 Đạt

52 100052 'íguyễn Thị Ngân 12/11/1996 Trường Mầm non Hải Yên UBND thành phổ Móng Cái 33 18 22 Đạt

53 100053 Nguyễn Thị Nguyên 16/03/1995 Trường Mẩm non Hải Yên ƯBND thành phố Móng Cái 32 20 23 Đạt

54 100054 Hao Thị Nhung 07/09/1992 Trường Mẩm non Hải Yên ƯBND thành phố Móng Cái 34 20 22 Đạt

55 100055 ''ígô Thị Thảo 28/05/1996 Trường Mầm non Hải Yên UBND thành phố Móng Cái 35 20 22 Đạt

56 100056 í'íguyễn Thị Thương 08/01/1997 Trường Mầm non Hải Yên UBND thành phố Móng Cái 36 19 21 Đạt

57 100057 LÂ  Thị Hả 19/02/1993 Trường Mầm non Hoa Mai UBND thành phố Móng Cái 37 24 23 Đạt
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1

Số báo danh Họ và tên năm sinh ưu tiên Cơ sỏ' giáo dục công lập Co- quan, đon vị Kiến thức chung Tin học Ngoại ngữ
Kết quả

0 ) (2) (3) (4) (5) (6) (?) (8) (9) (10) (JI)

58 100058 Nguyễn Thị Lý 04/04/1994 Trường Mầm non Hoa Mai UBND thảnh phố Móng Cái 44 23 23 Đạt

59 100059 Hoàng Thu Miền 26/06/1995 Trường Mầm non Hoa Mai UBND thành phổ Móng Cái 37 24 26 Đạt

60 100060 Nguyền Thị Mơ 11/11/1995 .......... - .......  • Trường Mềm non Hoa Mai UBND thành phố Móng Cái 32 26 26 Đạt

61 100061 Phạm Thu Thủy 18/08/1994 Trường Mầm non Hoa Mai UBND thành phố Móng Cái 34 24 25 Đạt

62 100062 Phạm Thị Vui 12/12/1995 Trường Mầm non Hoa Mai UBND thành phố Móng Cái 35 24 23 Đạt

63 100063 Nguyễn Thị Hường 27/07/1989 Trường Mầm non Ninh Dương UBND thành phổ Móng Cái 34 24 29 Đạt

64 100064 Phạm Thị Thu Huyền 10/09/1998 Truờng Mẩm non Ninh Dưcmg UBND thành phố Móng Cái 43 19 20 Đạt

65 100065 Vi Thị Lợi 28/02/1995 Trường Mầm non Ninh Dưcmg ƯBND thành phố Móng Cái 32 20 15 Đạt

66 100066 Đỗ Thị Bích Ngọc 10/03/1998 Tnrờng Mầm non Ninh Dương UBND thành phố Móng Cái 41 23 21 Đạt

67 100067 Nguyễn Thị Nhẫn 28/01/1995 Tmờng Mầm non Ninh Dưcmg UBND thành phổ Móng Cải 34 26 25 Đạt

68 100068 Phạm Phương Thảo 24/07/1996 Trường Mầm non Ninh Dương ƯBND thành phố Móng Cái 33 24 23 Đạt

69 100069 Phạm Thị Thanh Thơm 01/09/1996 Trường Mầm non Ninh Dương UBND thành phố Móng Cái Bò thi Bỏ thi Bỏ thi Không Đạt

70 100070 Phạm Thị Thanh Thủy 06/04/1993 Trucmg Mầm non Ninh Dưcmg UBND thành phố Móng Cái 38 18 20 Đạt

71 100071 Bùi Thị Thu. Trang 06/12/1997 • -  ........ ............ Trường Mầm non Ninh Dương ƯBND thành phố Móng Cái 36 22 23 Đạt

72 100072 Hà Thị Huyền Trang 24/09/1993 Trường Mầm non Ninh Dương ƯBND thành phố Móng Cái 35 19 19 Đạt

73 100073 Nguyễn Thị Hà Trang 17/07/1993 Trường Mầm non Ninh Dưcmg UBND thành phố Móng Cái 32 22 17 Đạt

74 100074 'ỉguyễn Thị Thùy Trang 16/11/1998 Trucmg Mầm non Ninh Dưcmg UBND thành phổ Móng Cái Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Không Đạt

75 100075 Sỉguyễn Thị cấm Vân 20/05/1995 Trường Mầm non Ninh Dương UBND thành phố Móng Cái 23 16 24 Không Đạt

76 100076 Síguyễn Thanh Xuân 03/03/1992 Trường Mầm non Ninh Dưcmg UBND thành phố Móng Cái 34 23 27 Đạt

77 100077 Chổng Thị Hải Yến 13/08/1990 Trường Mầm non Ninh Dương UBND thảnh phố Móng Cái 35 20 19 Đạt
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STT Số báo danh
/y '

/ 7 . 'Hô{rề/Á 
/ ' ỉ ' Ỉ Ắ

Ngày tháng 
. > năm sinh

Đối tirợng 
ưu tiên Cơ sỏ- giáo dục công lập Co' quan, đon vị

Số câu đúng môn 
Kiến thức chung

Số câu đúng môn 
Tin học

Số câu đúng m in 
Ngoại ngữ

Kết quả

0 ) (2) 'OS ị (4) (5) (6) (ĩ) (8) (9) (10) (ĩ ỉ)

78 100078 V W  Lê Thf^iạt> w w /ì ia23/11/1994 Trường Mầm non Quảng Nghĩa UBND thành phố Móng Cái 37 17 20 Đạt

79 100079
V  W 

Cung Quymiö^ 10/06/1991 Trường Mầm non Quảng Nghĩa UBND thành phố Móng Cái 33 20 19 Đạt

80 100080 Bùi Thị Thành 02/06/1989 Trường Mầm non Quảng Nghĩa UBND thành phố Móng Cái 43 23 19 Đạt

81 100081 Nguyễn Thị Tiền 03/08/1994 Trường Mầm non Quảng Nghĩa UBND thảnh phố Móng Cái 34 18 19 Đạt

82 100082 ĐỖ Thị Vinh 13/03/1995 Trường Mầm non Quảng Nghĩa UBND thành phố Móng Cái 40 17 23 Đạt

83 100083 Nguyễn Thị Liên 20/02/1995 Trường Mầm non Trà cổ ƯBND thảnh phố Móng Cái 33 22 19 Đạt

84 100084 La Thị Anh Thư . 12/04/1995 Trường Mầm non Trà cổ UBND thành phố Móng Cái 32 20 22 Đạt

85 100085 ĐỖ Thị Huyển Trang 08/10/1995 Trường Mầm non Trà cồ ƯBND thành phố Móng Cái 35 22 19 Đạt

86 100086 Vũ Thị Trang 02/02/1994 Trường Mầm non Trà cồ UBND thảnh phổ Móng Cái 33 20 23 Đạt

87 100087 Phạm Hải Yến 07/03/1995 Trường Mầm non Trà cổ ƯBND thành phổ Móng Cái 33 18 16 Đạt

88 100088 Hoàng Thị Thu Hiền 02/07/1997 Trường Mầm non Vạn Ninh UBND thành phố Móng Cái 34 19 18 Đạt

89 100089 Trần Thị Hiền 16/10/1995 Trướng Mẩm non Vạn Ninh UBND thành phố Móng Cái 34 21 19 Đạt

90 100090 VưcmgThúy Mai 02/10/1995 Truờng Mầm non Vạn Ninh ƯBND thành phố Mỏng Cái 32 24 23 Đạt

91 100091 Hà Thị Minh 24/12/1995 Trường Mầm non Vạn Ninh ƯBND thảnh phố Móng Cái 34 21 22 Đạt

92 100092 Nguyễn Thị Thắm 05/06/1995 Tnrcmg Mầm non Vạn Ninh UBND thành phố Móng Cái 33 23 27 Đạt

93 100093 Vương Thị Bích Thủy 09/06/1990 Trường Mầm non Vạn Ninh UBND thành phố Móng Cái 34 17 22 Đạt

94 100094 Hoàng Thị Kim 22/03/1989 Trường Mầm non Vĩnh Thực ƯBND thành phố Móng Cái 33 21 19 Đạt

95 100095 íoàng Thị Tấn 03/05/1990 Truờng Mầm non Vĩnh Thực UBND thành phổ Mỏng Cái 34 11 18 Không Đạt

96 100096 Vũ Thị Thu Trang 10/12/2001 Trường Mầm non Vĩnh Thực UBND thành phổ Mỏng Cái 35 20 18 Đạt

97 100097 Phạm Thị Hồng 12/07/1995 Trường Mầm non Vĩnh Trung UBND thành phố Móng Cải 1 34 24 19 Đạt
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STT So bao danh Họ và tên Ngay tháng 
năm sinh

Đối tirọng 
ưu tiên
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Sổ (íứiiỊnìĩửrr-
Tin học

Số c/ni thin^m 51
Ngoại ngữ

Ket quả

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (S) (9) (10) ( lì)

98 100098 Lê Thị Nhung 13/03/1990 Trường Mẩm non Vĩnh Trung UBND thành phố Mỏng Cái 32 22 18 Đạt

99 100099 Phạm Thị Phúc 02/03/1993 Trường Mầm non Vĩnh Trung UBND thành phổ Móng Cái 32 19 23 Đạt

100 100100 Hoàng Thị Thơm 30/05/1995 Trưcmg Mầm non Vĩnh Trung UBND thảnh phố Móng Cái 32 25 18 Đạt

101 100101 Hoàng Thị Chinh 08/06/1996 Dân tộc Tày Trường Mẩm non Đạp Thanh UBND huyện Ba Chẽ 37 23 Miễn Đạt

102 100102 Nịnh Thị Hằng 29/03/1995 Dân tộc Sán Chi Trường Mầm non Đạp Thanh UBND huyện Ba Chẽ 32 17 Miễn Đạt

103 100103 Nịnh Thị Hương 04/02/1995 Dân tộc Sán Chỉ Trường Mẩm non Đạp Thanh UBND huyện Ba Chẽ 33 23 Miễn Đạt

104 100104 Ân Thị Thúy 20/10/1989 Dân tộc Sán Chi Trường Mầm non Đạp Thanh ƯBND huyện Ba Chẽ 31 24 Miễn Đạt

105 100105 Vũ Thị Xuân 09/04/1993 Trường Mầm non Đạp Thanh UBND huyện Ba Chẽ 32 22 19 Đạt

106 100106 Lưcmg Thị Yến 28/11/1995 Trưcmg Mầm non Đạp Thanh UBND huyện Ba Chẽ 38 21 19 Đạt

107 100107 Hoàng Ngọc Ánh 31/07/1995 Trưởng Mầm non Đồn Đạc ƯBND huyện Ba Chẽ 41 24 22 Đạt

108 100108 Đàm Thị Đòng 10/04/1992 Dân tộc Sán Chi Trường Mầm non Đồn Đạc UBND huyện Ba Chẽ 32 22 Miễn Đạt

109 100109 Nguyễn Hải Hà 15/04/1995 Trường Mầm non Đồn Đạc UBND huyện Ba Chẽ 37 23 21 Đạt

110 100110 Nịnh Thị Hạnh 14/10/1991 Dân tộc Cao Lan Trường Mầm non Đồn Đạc UBND huyện Ba Chẽ 32 18 Miễn Đạt

111 100111 Đặng Thị Khuy 13/02/1992 Dân tộc Dao Trường Mẩm non Đồn Đạc ƯBND huyện Ba Chẽ 33 21 Miễn Đạt

112 100112 ĐỖ Anh Tâm 25/09/1994 Trường Mầm non Đồn Đạc ƯBND huyện Ba Chẽ 34 24 27 Đạt

113 100113 Triệu Thị Thắm 03/12/1993 Dân tộc Dao Trường Mầm non Đồn Đạc UBND huyện Ba Chẽ 32 22 Miễn Đạt

114 100114 Phạm -Thị Trang 17/12/1994 - .......- — Trường Mầm non Đồn Đạc UBND huyện Ba Chẽ 36 21 23 Đạt

115 100115 Lã Thị Duyên 03/07/1995 Dân tộc Tày Trường Mầm non Lưcmg Mông ƯBND huyện Ba Chẽ 34 24 Miễn Đạt

116 100116 Lã Thị Hả 16/07/1985 Dân tộc Tày Trường Mầm non Lưcmg Mông ƯBND huyện Ba Chẽ 35 24 Miễn Đạt

117 100117 Dào Thị Mai 07/10/1994 Trường Mầm non Lương Mông UBND huyện Ba Chẽ 31 20 17 Đạt
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STT So bao danh Ngày tháng 
năm sinh

Đối tưọng 
U'U tiên

Cơ sò' giáo dục công lập Cơ quan, đon vị
Số câu đúng môn 
Kiển thức chung

Số câu đúng môn 
Tin học

Số câu đúng môn 
Ngoại ngữ

Kết quà

(ỉ) (2) ■ : f y  c  ■; (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

118 100118 • m m m l y 13/08/1989 Dân tộc Tày Trường Mầm non Lương Mông UBND huyện Ba Chẽ 34 11 Miễn Không Đạt

119 100119 Vi T h N x ^  + 18/12/1993 Dân tộc Tày Trường Mầm non Lương Mông ƯBND huyện Ba Chẽ 37 24 Miễn Đạt

120 100120 Nguyễn Thị Thào 08/01/1986 Trường Mầm non Lương Mông UBND huyện Ba Chẽ 34 22 24 Đạt

121 100121 Trương Thị Thu Thảo 24/07/1996 Trường Mầm non Lương Mông UBND huyện Ba Chẽ 28 25 19 Không Đạt

122 100122 Chiêu Thị Toan 09/01/1987
Con Thưcmg binh 
hạng A; Dân tộc 

Tày
Trường Mầm non Lương Mông UBND huyện Ba Chẽ 34 19 Miễn Đạt

123 100123 Đặng Thị Tuyết 06/02/1989 Dân tộc Dao Trường Mẩm non Lương Mông UBND huyện Ba Chẽ 39 21 Miễn Đạt

124 100124 Mã Thị Chương 03/05/1993 Dân tộc Tày Trường Mẩm non Nam Sơn UBND huyện Ba Chẽ 24 18 Miễn Không Đạt

125 100125 Hoàng Thị Thu Hường 25/10/1986 Trường Mầm non Nam Sơn UBND huyện Ba Chẽ 32 18 20 Đạt

126 100126 Lương Thị Lý 02/10/19S8 Dân tộc Tày Trường Mầm non Nam Sơn ƯBND huyện Ba Chẽ 32 16 Miễn Đạt

127 100127 Voòng Tài Múi 28/03/19S4 Dân tộc Dao Trường Mầm non Nam Son ƯBND huyện Ba Chẽ 26 21 Miễn Không Đạt

128 100128 Đào Thị Nguyệt 26/02/1994 Trưởng Mầm non Nam Sơn UBND huyện Ba Chẽ 31 21 19 Đạt

129 100129 Trần Thị Thủy 22/05/1986 Dân tộc Sán Chì Trường Mầm non Nam Sơn UBND huyện Ba Chẽ 33 19 Miễn Đạt

130 100130 Hoàng Thị Trang 24/04/1995 Dân tộc Tày Trường Mầm non Nam Sơn UBND huyện Ba Chẽ 25 18 Miễn Không Đạt

131 100131 Đảm Thị Điệp 18/02/1993 Dân tộc Sán Chi Trường Mầm non Thanh Lâm UBND huyện Ba Chẽ 33 21 Miễn Đạt

132 100132 Lục Thị Dang 25/05/1593 Dân tộc Cao Lan Trường Mầm non Thanh Lâm UBND huyện Ba Chẽ 32 19 Miễn Đạt

133 100133 Trần Thị Hòa 20/11/1996 Dân tộc Sán Chi Trường Mầm non Thanh Lâm UBND huyện Ba Chẽ 34 23 Miễn Đạt

134 100134 Trần Thị Thắng 20/12/1993 Dân tộc Sán Chĩ Trướng Mẩm non Thanh Lâm UBND huyện Ba Chẽ 34 18 Miễn Đạt

135 100135 -,ục Thị Thủy 20/09/1995 DârrtộcCaoLan Tnrcmg Mẩm non Thanh Lâm UBND huyện Ba Chẽ 32 17 Miễn Đạt

136 100136 'rần Thị Làu 01/01/1993 Dân tộc Sán Chi Trường Mầm non Thanh Scm UBND huyện Ba Chẽ 33 17 Miễn Đạt

137 100137 Dàm Thị Nam 12/10/1993 Dân tộc Sán Chi Tnrỏmg Mầm non Thanh Sơn UBND huyện Ba Chẽ 24 16 Miễn Không Đạt
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STT Số báo danh

. . . . . . . . .

H ự  và tỊsiị^-X Ngày tháng 
năm sirih

Đối tirọng 
ửũtiên Cơ sở giáo đục công lập Cơ quan, đon vị

Số câu đúng môn 
Kiến thức chung

Số câu đúng môn 
Tin học

Số câu đúng môn 
Ngoại ngữ

Kết quả

(V (2) ' í * í M w  m ú (4) (5) (6) (7) (8) (9) (lõ) (II)

158 100158 ịẤ ị  ị  11 14/06/1985 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đồng Tâm UBND huyện Bình Liêu 34 27 Miễn Đạt

■ 159 100159 ỉy^T hiN -í;
. = w

01/08/1988 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đồng Tâm UBND huyện Bỉnh Liêu 36 19 Miễn Đạt

160 100160 Hoàng Thị Nga 23/03/1985 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đồng Tâm ƯBND huyện Binh Liêu 34 24 Miễn Đạt

161 100161 La Thị Nguyệt 04/12/199] Dân tộc Tày Trường Mầm non Đồng Tâm UBND huyện Binh Licu 42 16 Miễn Đạt

162 100162 Hoảng Thị Say 05/01/1993 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đồng Tâm ƯBND huyện Bình Liêu 34 24 Miễn Đạt

163 100163 Hà Thị Sinh 12/04/1989 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đồng Tâm UBND huyện Bình Liêu 30 21 Miễn Đạt

164 100164 La Thị Thẳm 10/02/1988 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đồng Tâm UBND huyện Bình Liêu 39 17 Miễn Đạt

165 100165 Ma Thị Thúy 28/01/1993 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đồng Tâm UBND huyện Bình Liêu 32 25 Miễn Đạt

166 100166 Hoàng Thị An 03/01/1992 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đồng Văn ƯBND huyện Bình Liêu 21 19 Miễn Không Đạt

167 100167 Chu Thị Cam 02/04/1984 Dân tộc Tày Trưcmg Mầm non Đồng Văn UBND huyện Bình Liêu 34 22 Miễn Đạt

168 100168 Ngũ Thị Dung 17/04/1991 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đồng Văn UBND huyện Binh Liêu 34 21 Miễn Đạt

169 100169 Trần Thị Hạnh 18/03/1986 Dân tộc Tày Trường Mẩm non Đồng Văn UBND huyện Binh Liêu 32 23 Miễn Đạt

170 100170 Lý Thị Hương 13/10/1992 Dân tộc Tày Trướng Mầm non Đồng Văn UBND huyện Binh Liêu 31 25 Miễn Đạt

171 100171 Vi Thị Hương 03/09/1990 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đồng Văn UBND huyện Binh Liêu 31 25 Miễn Đạt

172 100172 Hoàng Hiền Mai 21/01/1998 Dân tộc Tày Trường Mẩm non Đồng Vàn UBND huyện Binh Liêu 34 23 Miễn Đạt

173 100173 Níông Thị Mần 22/12/1991 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đồng Văn UBND huyện Bỉnh Liêu 40 25 Miễn Đạt

174 100174 Dường Sám Múi 08/09/1991 Dân tộc Dao Trường Mầm non Đồng Văn UBND huyện Bình Liêu 17 20 Miễn Không Đạt

175 100175 íoàng Thị Nguyên 27/12/1988 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đồng Văn UBND huyện Binh Liêu 30 22 Miễn Đạt

176 100176 'Igô Thị Tâm 29/03/1992 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đồng Vãn UBND huyện Binh Liêu 35 25 Miễn Đạt

177 100177 Mgô Thị Tâm 08/05/1987 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đồng Văn UBND huyện Bình Liêu 32 22 Miễn Đạt



STT SỐ báo danh Họ và tền năm sinh ưu tiên
Co’ sõ' giảo dục công lập Cơ quan, đon vị Kiến thức chung Tin học Ngoại ngữ

Kêtqưả

0 ) (2) (3) .... I V . .......... ..........................  (6) (7) .. (8) (9) (10) (11)

178 100178 Hoàng Thị Thảo 19/05/1994 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đồng Văn ƯBND huyện Bình Liêu 37 22 Miễn Đạt

179 100179 Lương Thị Thảo 06/01/1993 Dân tộc Tảy Trường Mẩm non Đồng Văn UBND huyện Bình Liêu 44 29 Miễn Đạt

180 100180 Vi Thị Thơm 13/10/1995 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đồng Văn UBND huyện Bình Liêu 31 24 Miễn Đạt

181 100181 Loan Ngọc Anh 04/11/1997 Dân tộc Tày Trướng Mầm non Hoành Mô ƯBND huyện Bình Liêu 43 23 Miễn Đạt

182 100182 Trần Thị Hài 10/09/1991 Dân tộc Sán chi Trường Mẩm non Hoành Mô UBND huyện Bình Liêu 40 21 Miễn Đạt

183 100183 Hoàng Thị Hòa 20/09/1995 Dân tộc Tày Trưcmg Mầm non Hoảnh Mô UBND huyện Binh Liêu 42 20 Miễn Đạt

184 100184 Ngô Thị Khang 12/04/1988 Dân tộc Tày Truờng Mầm non Hoành Mô ƯBND huyện Binh Liêu 41 23 Miễn Đạt

185 100185 Bùi Thị Tú Kim 09/07/1996 Trường Mầm non Hoành Mô UBND huyện Bình Liêu 43 14 16 Không Đạt

186 100186 Chu Thị Lan 28/07/1987 Dân tộc Tày Trường Mẩm non Hoành Mô UBND huyện Bình Liêu 43 13 Miễn Không Đạt

187 100187 Lô Thị Liên 14/12/1990 Dân tộc Tày Trường Mầm non Hoành Mò UBND huyện Bình Liêu 45 15 Miễn Đạt

188 100188 Vi Thị Niên 18/04/1986 Dân tộc Tày Trường Mẩm non Hoành Mô ƯBND huyện Bỉnh Liêu 46 26 Miễn Đạt

189 100189 Giáp Thị Phương 09/10/1986 Dân tộc Tày Trường Mầm non Hoành Mô UBND huyện Bình Liêu 35 19 Miễn Đạt

190 100190 Hoàng Thị Quyên 16/03/1992 Dân tộc Tày Trường Mầm non Hoảnh Mô ƯBND huyện Bình Liêu 32 23 Miễn Đạt

191 100191 Hoàng Thị Sinh 14/09/1988 Dân tộc Tày Trường Mầm non Hoành Mô UBND huyện Binh Liêu 31 9 Miễn Không Đạt

192 100192 Lưcmg Thị Thắm 18/11/1987 Dân tộc Tày Trường Mầm non Hoành Mô UBND huyện Binh Liêu 31 21 Miễn Đạt

193 100193 Lý Thu Thảo 15/10/1994 Dân tộc Tày Trường Mầm non Hoành Mô UBND huyện Bỉnh Liêu 36 26 Miễn Đạt

194 100194 Hoàng Thị Thoa 03/10/1996 Dân tộc Tày Trường Mầm non Hoành Mô UBND huyện Bình Liêu 37 22 Miễn Đạt

195 100195 Nguyễn Thị Thu 08/09/1991 Dân tộc Tày Trướng Mần non Hoành Mô UBND huyện Bình Liêu 34 13 Miễn Không Đạt

196 100196 -ioàng Thị Thủy 06/04/1992 Dân tộc Tày Trường Mẩm non Hoành Mô UBND huyện Bình Liêu 34 20 Miễn Đạt

197 100197 Giáp Thị Trang 13/03/1994 Dân tộc Tày Trường Mần non Hoành Mò UBND huyện Bình Liêu 34 21 Miễn Đạt
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STT Số báo đanh / 4 '  CHự và

/ /  & ' / p ỳ ỵ  A

Ngày tháng 
năm sinh

Đối tưọng 
ơu tiên Co' sỏ' giáo dục công lập Co'quan, đon vị Số câu đúng môn 

Kiến thức chung
Số câu đúng môn 

Tin học
Số câu đúng m-ên 

Ngoại ngữ
Kết quâ

(!) (2) l i s Ỉ M w  m v a (4) (5) (ô) (7) (8) (9) (10) ( W

198 100198 biQtựTĨíị-í' 
. ■

22/02/1994 Dân tộc Tày Trường Mầm non Hoành Mô UBND huyện Bình Liêu 33 17 Miễn Đạt

199 100199 HoầngTbị' K g / 10/09/1987 Dân tộc Tày Trường Mầm non Hoành Mô ƯBND huyện Bình Liêu 31 13 Miễn Không Đạt

200 100200 Hoàng Thị Huệ 09/08/1990 Dân tộc Tày Trường Mẩm non Húc Động ƯBND huyện Binh Liêu 31 22 Miễn Đạt

201 100201 Trần Thị Hỷ 15/06/1995 Dân tộc Sản chỉ Trường Mầm non Hức Động UBND huyện Bỉnh Liêu 26 18 Miễn Không Đạt

202 100202 Trần Thị Lý 13/04/1989 Dân tộc Sán chì Trường Mẩm non Húc Động ƯBND huyện Bình Liêu 31 15 Miễn Đạt

203 100203 sằn Thị Mả 16/08/1994 Dân tộc Sán chỉ Trường Mầm non Húc Động ƯBND huyện Bình Liêu 41 25 Miễn Đạt

204 100204 La Thị Mai 29/09/1990 Dân tộc Sán chi Trường Mầm non Húc Động UBND huyện Binh Liêu 33 23 Miễn Đạt

205 100205 Điêu Thị Nhản 13/04/1994 Dân tộc Thái Trường Mầm non Húc Động ƯBND huyện Bình Liêu 14 21 Miễn Không Đạt

206 100206 Trần Thị Nhì 14/04/1994 Dân tộc Sán chỉ Trường Mẩm non Húc Động UBND huyện Binh Liêu 32 20 Miễn Đạt

207 100207 Giáp Thị Điệp 13/10/1984 Dân tộc Tày Trucmg Mẩm non Lục Hồn UBND huyện Bình Liêu 28 9 Miễn Không Đạt

208 100208 Hà Thị Hằng 26/10/1986 Dân tộc Tày Trường Mầm non Lục Hồn UBND huyện Bình Liêu 40 22 Miễn Đạt

209 100209 Phương Thị Hoảng 16/02/1990 Dân tộc Tày Trường Mầm non Lục Hồn ƯBND huyện Bình Liêu 28 13 Miễn Không Đạt

210 100210 Phương Thị Hưcmg 07/07/1986 Dận tộc Tày. . Trường Mầm non Lục Hồn UBND huyện Bình Liêu 25 Miễn Miễn Không Đạt

211 100211 Bế Thị Liều 05/01/1989 Dân tộc Tày Trường Mẩm non Lục Hồn UBND huyện Bình Liêu 35 22 Miễn Đạt

212 100212 Bế Thị Mai 12/12/1983 Dân tộc Tày Trường Mẩm non Lục Hồn UBND huyện Binh Liêu 33 20 Miễn Đạt

213 100213 Mạ Thị Mạo • 23/09/1989 Dân tộc Tày Trường Mẩm non Lục Hồn UBND huyện Bình Liêu 29 18 Miễn Không Đạt

214 100214 Tằng Sắm Múi 04/10/1994 Dân tộc Dao Trưcmg Mầm non Lục Hồn UBND huyện Bình Liêu 36 22 Miễn Đạt

215 100215 La Thị Ngân 10/12/1995 Dân tộc Tày Trường Mầm non Lục Hồn UBND huyện Binh Liêu 38 25 Miễn Đạt

216 100216 ‘■ỉoảng Thị Nguyên 16/10/1992 Dân tộc Tày Trường Mầm non Lục Hồn UBND huyện Bình Liêu 35 19 Miễn Đạt

217 100217 3iáp Thị Thảo 16/01/1994 Dân tộc Tày Trường Mầm non Lục Hồn UBND huyện Bình Liêu 34 22 Miễn Đạt
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STT Số báo đanh Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Đ0Ĩ tưọng 

ưu tiên
Co’ sỡ giáo dục công iập Co- quan, đon vị Sô-râu-đtm» rnân

Kiến thức chung Tin học Ngoại ngữ
Kểí quả

0 ) (2) (3) (4) (5) (6) (V (8) (9) (10) (I t)

218 100218 La Thị Thơ 16/02/1987 Dàn tộc Tày Trường Mầm non Lục Hồn ƯBND huyện Binh Liêu 30 18 Miễn Đạt

219 100219 Ngô Thị Vòong 13/07/1990 Dàn tộc Tảy Trường Mầm non Lục Hồn UBND huyện Bình Liêu 40 26 Miễn Đạt

220 100220 Hoàng Thị Yên 08/03/1984 Dân tộc Tày Trucmg Mầm non Lục Hồn UBND huyện Bình Liêu 21 20 Miễn Không Đạt

221 100221 Hoàng Thị Chanh 06/07/1990 Dân tộc Tày Truờng Mầm non Thị trấn UBND huyện Binh Liêu 32 25 Miễn Đạt

222 100222 Nông Thị Hoài 16/03/1993 Dân tộc Tày Truòmg Mầm non Thị trấn UBND huyện Bình Liêu 47 27 Miễn Đạt

223 100223 Ma Thúy Hồng 20/06/1994 Dân tộc Tày Trưcmg Mầm non Thị trấn UBND huyện Binh Liêu 33 19 Miễn Đạt

224 100224 Lô Thị Thu Hương 16/08/1990 Dân tộc Tày Trường Mầm non Thị trấn UBND huyện Bình Liêu 38 25 Miễn Đạt

225 100225 Nông Thị Kim 20/11/1991 Dân tộc Tày Trưcmg Mầm non Thị trấn UBND huyện Bình Liêu 34 24 Miễn Đạt

226 100226 Lài Thị Liên 08/03/1993 Dân tộc Tày Trường Mầm non Thị trấn UBND huyện Bỉnh Liêu 42 24 Miễn Đạt

227 100227 Nông Thị Nga 17/02/1992 Dân tộc Tày Trường Mầm non Thị ừấn UBND huyện Binh Liêu 34 21 Miễn Đạt

228 100228 Trần Thị Nguyên 28/07/1997 Dân tộc Tày Trường Mầm non Thi trấn UBND huyện Binh Liêu 33 23 Miễn Đạt

229 100229 Trần Thị Nhi 26/08/1993 Dân tộc Sán chỉ Trường Mầm non Thị trấn ƯBND huyện Bình Liêu 44 22 Miễn Đạt

230 100230 Sái Thị Thanh 10/07/1991 Dân tộc Tày Trường Mầm non Thị trấn UBND huyện Binh Liêu 32 19 Miễn Đạt

231 100231 Chu Thị Xuân 01/05/1991 Dân tộc Tày Trường Mầm non Thị trấn UBND huyện Bình Liêu 36 23 Miễn Đạt

232 100232 Vi Thị Dằn 22/05/J 988 Dân tộc Sán chi Trường Mầm non Tỉnh Húc ƯBND huyện Bình Liêu 31 24 Miễn Đạt

233 100233 La Thị Dường 02/02/1990 Dân tộc Tày Trường Mầm non Tình Húc ƯBND huyện Bình Liêu 32 25 Miễn Đạt

234 100234 Lương Thị Hà 14/10/1991 Dân tộc Tày Trường Mầm non Tình Húc UBND huyện Bỉnh Liêu 31 27 Miễn Đạt

235 100235 Vi Thị Hiền 27/10/1985 Dân tộc Tày Trường Mầm non Tình Húc UBND huyện Binh Liêu 36 Miễn Miễn Đạt

236 100236 Trần Thị Hoàng 19/08/1992 Dân tộc Sán Chay Trường Mầm non Tinh Húc UBND huyện Bình Liêu 31 16 Miễn Đạt

237 100237 Thị Kim 27/06/1994 Dân tộc Tày Trường Mầm non Tình Húc UBND huyện Bình Liêu 22 19 Miễn Không Đạt
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STT Sổ báo danh
/ Ệ

fể / \
f> \\

Ngày tháng 
năm sinh

Đối tượng 
ưu tiên

Co' sỏ' giáo dục công lập Co- quan, đon vị Số câu đúng môn 
Kiển thức chung

SỐ câu đúng môn 
Tin học

Số câu đúng m£n 
Ngoại ngữ

Kết quả

0 ) (2) 1 í í% . Ậ \ M
ÍL. \\

| H (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

238 100238 '11
/ /

11/05/1990 Dân tộc Tày Trường Mầm non Tinh Húc UBND huyện Binh Liêu 31 17 Miễn Đạt

239 100239 LưcmgThỉ £ 04/03/1993 Dân tộc Tày Trường Mầm non Tỉnh Húc ƯBND huyện Bình Liêu 41 27 Miễn Đạt

240 100240 Tô Thị Mai 21/09/1992 Dân tộc Tày Trưcmg Mầm non Tình Hủc UBND huyện Bình Liêu 31 23 Miễn Đạt

241 100241 La Thị Ngọc 12/12/1985 Dân tộc Sán chỉ Trường Mầm non Tình Húc UBND huyện Bình Liêu 33 27 Miễn Đạt

242 100242 Vi Thị Sạch 02/09/1990 -  Dân tộc-Tày - Trường Mầm non Tinh Húc UBND huyện Binh Liêu 31 25 Miễn Đạt

243 100243 Tô Thị Sinh 30/03/1988 Dân tộc Tày Trường Mầm non Tinh Húc UBND huyện Binh Liêu 31 17 Miễn Đạt

244 100244 Tô Thị Thảo 14/07/1989 Dân tộc Tày Trường Mầm non Tình Húc UBND huyện Binh Liêu 43 25 Miễn Đạt

245 100245 Trần Thị Bỉnh ■ 12/01/1984 Dân tộc Tày Trường Mầm non Vô Ngại ƯBND huyện Binh Liêu 31 20 Miễn Đạt

246 100246 Bùi Ngọc Dung 01/05/1990 Dân tộc Tày Trường Mầm non Vô Ngại UBND huyện Bình Liêu 33 22 Miễn Đạt

247 100247 Lô Thị Hà 16/04/1993 Dân tộc Tày Trường Mầm non Vô Ngại UBND huyện Binh Liêu 40 21 Miễn Đạt

248 100248 Hoảng Thi Hiền 25/06/1984 Dân tộc Tày Trường Mầm non Vô Ngại ƯBND huyện Bình Liêu 32 24 Miễn Đạt

249 100249 Hoàng Thị Hiển 17/07/1988 Dần tộc Tày Trường Mẩm non Vô Ngại UBND huyện Bình Liêu 32 19 Miễn Đạt

250 100250 Mạ Thị Hoảng 24/03/1992 Dân tộc Táy Trường Mầm non Vô Ngại ƯBND huyện Bình Liêu 33 22 Miễn Đạt

251 100251 Chu Thị Hồng 29/12/1992 Dân tộc Tày Trường Mầm non Vô Ngại UBND huyện Bình Liêu 36 24 Miễn Đạt

252 100252 -loàng Thị Hồng 01/01/1988 Dân tộc Tày Trường Mầm non Vô Ngại ƯBND huyện Bình Liêu 41 26 Miễn Đạt

253 100253 Mạ Thị Hồng 10/12/1982 Dân tộc Tày Trường Mẩm non Vô Ngại ƯBND huyện Bình Liêu 32 24 Miễn Đạt

254 100254 Nguyễn Hồng Lê 11/08/1991 Truờng Mầm non Vô Ngại UBND huyện Bình Liêu 36 24 26 Đạt

255 100255 ]-ê Thị Liên 20/03/1992 Trường Mầm non Vô Ngại UBND huyện Bình Liêu 47 27 29 Đạt

256 100256 ĩ'lông Thị Lý 29/04/1995 Dân tộc Tảy Trường Mầm non Vô Ngại UBND huyện Binh Liêu 31 22 Miễn Đạt

257 100257 ỉ•ỉoàng Thị Mộc 20/08/1993 Dân tộc Tày Trường Mầm non Vô Ngại UBND huyện Bình Liêu 41 23 Miễn Đạt
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258 100258 Hoàng Thị Nàng 06/02/1988 Dân tộc Tày Trường Mầm non Vô Ngại ƯBND huyện Bình Liêu 32 20 Miễn Đạt

259 100259 Trần Thị Phượng 15/10/1989 Dân tộc Tày Trường Mầm non Vô Ngại UBND huyện Bình Liêu 33 22 Miễn Đạt

260 100260 Tô Thị Thơm 21/08/1993 Dân tộc Tày Trưcmg Mầm non Vô Ngại UBND huyện Binh Liêu 21 20 Miễn Không Đạt

261 100261 Mày Thị Thống 26/05/1994 Dân tộc Sán chì Trường Mầm non Vô Ngại UBND huyện Bình Liêu 13 13 Miễn Không Đạt

262 100262 Đặng Thị Trắng 14/03/1992 Dân tộc Sán chỉ Trường Mầm non Vô Ngại UBND huyện Bỉnh Liêu 37 23 Miễn Đạt

263 100263 Phạm Thị Ánh 07/06/1996 Truờng Mầm non Cô Tô ƯBND huyện Cô Tô 35 20 29 Đạt

264 100264 Đỗ Thị Hòa 12/02/1994 Trường Mầm non Cô Tô UBND huyện Cô Tô 34 24 18 Đạt

265 100265 Lê Thị Lan Hương 04/06/1995 Trường Mầm non Cô Tô UBND huyện Cô Tô 42 23 21 Đạt

266 100266 Nguyễn Thị Hương 08/03/1993 Trường Mầm non Cô Tô UBND huyện Cô Tô 19 18 21 Không Đạt

267 100267 Vũ Thị Loan 05/11/1994 Trường Mầm non Cô Tô UBND huyện Cô Tô Bỏ thi Bò thi • Bỏ thi Không Đạt

268 100268 Nguyễn Thị Lý 04/09/1989 Trường Mầm non Cô Tô UBND huyện Cô Tô 40 24 24 Đạt

269 100269 Nguyễn Thị Kiều Trang 22/11/1993 Trường Mầm non Cô Tô UBND huyện Cô Tô 40 21 26 Đạt

270 100270 Nguyễn Thị Xiêm 03/03/1985 Trường Mầm non Cô Tô UBND huyện Cô Tô 30 Miễn 21 Đạt

271 100271 Lê Thị Xuân 20/10/1991 Trường Mầm non Đồng Tiến UBND huyện Cô Tô 35 21 25 Đạt

272 100272 Trần Thị Thịnh 08/09/1995 Trưcmg Mầm non Thanh Lân UBND huyện Cô Tô 33 17 19 Đạt

273 100273 Hoàng Thị Diễm Lệ 12/03/1996 Trường Mầm non Dực Yên UBND huyện Đầm Hà 22 22 15 Không Đạt

274 100274 Tằng Tài Múi 26/04/1992 Dân tộc Dao Trường Mầm non Dực Yên UBND huyện Đầm Hà 32 18 Miễn Đạt

275 100275 Tô Thị Bích Oanh 28/07/1993
........... —........ • •

Trường Mẩm non Dực Yên ƯBND huyện Đầm Hà 24 24 27 Không Đạt

276 100276 Hoảng Thị Hồng Phúc 07/04/1988 Trường Mầm non Dực Yên UBND huyện Đầm Hà 31 20 22 Đạt

277 100277 Dịp Thị Phượng 26/07/1992 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non Dực Yên UBND huyện Đầm Hà 35 26 Miễn Đạt
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298 100298 Chiu Sám Múi . 14/08/1992 Dân tộc Dao Trường Mầm non Quảng Lâm UBND huyện Đầm Hà 37 24 • Miễn Đạt

299 100299 Tô Thị Thảnh 26/07/1987 Trường Mẩm non Quảng Lâm UBND huyện Đầm Hà 34 21 19 Đạt

300 100300 Vi Thị Cọ 20/03/1995 Dân tộc Tày Trường Mầm non Quàng Lợi UBND huyện Đầm Hà 32 23 Miễn Đạt

301 100301 Chu Thị Dịu 18/11/1985 Con Bệnh binh Trường Mẩm non Quảng Lợi UBND huyện Đầm Hà 31 17 16 Đạt

302 100302 Chiu Nhì Múi 01/03/1994 Dân tộc Dao Trường Mầm non Quảng Lợi UBND huyện Đầm Hà 28 18 Miễn Không Đạt

303 100303 Nguyễn Thị Mỳ 26/06/1994 Truờng Mầm non Quảng Lợi UBND huyện Đầm Hà 22 10 14 Không Đạt

304 100304 Quàng Thị Ngân 09/09/1991 Dân tộc Thái Trường Mầm non Quảng Lợi UBND huyện Đầm Hà 23 16 Miễn Không Đạt

305 100305 ĐỖ Thị Phương 21/06/1994 Trường Mầm non Quảng Lợi UBND huyện Đầm Hà 33 23 21 Đạt

306 100306 Đinh Thị Kim Thùy 13/10/1995 Trường Mầm non Quảng Lợi UBND huyện Đầm Hà 35 19 18 Đạt

307 100307 Lưu Thị Trang 09/12/1997 Dân tộc Tày Trướng Mầm non Quảng Lợi UBND huyện Đầm Hà 31 Miễn Miễn Đạt

308 100308 Phan Thị Binh 24/07/1986 Trường Mầm non Quảng Tân UBND huyện Đầm Hà 34 24 24 Đạt

309 100309 Ngô Thị Hoảng Hiền 15/06/1991 Trường Mầm non Quảng Tân UBND huyện Đầm Hà 24 23 23 Không Đạt

310 100310 Chiu Tài Múi 06/06/1989 Dân tộc Dao Trường Mầm non Quảng Tân UBND huyện Đầm Hà 27 17 Miễn Không Đạt

311 100311 Nguyễn Thùy Nhan 20/07/1993 Trường Mầm non Quảng Tân UBND huyện Đầm Hà 35 18 19 Đạt

312 100312 Tô Thị Thắm 18/08/1993 Trường Mầm non Quảng Tân UBND huyện Đầm Hà 38 27 26 Đạt

313 100313 Nguyễn Thị Thảo 05/05/1992 Trường Mẩm non Quảng Tân ƯBND huyện Đầm Hà 46 26 22 Đạt

314 100314 Đỗ Thị Thủy 28/11/1992 Trướng Mầm non Quảng Tân UBND huyện Đầm Hà 38 23 23 Đạt

315 100315 Phan Thị Thanh Tuyền 14/06/1993 Trường Mầm non Quảng Tân UBND huyện Đầm Hà 32 20 17 Đạt

316 100316 Vũ Thị Binh 08/10/1995 Trưcmg Mầm non Tân Bình UBND huyện Đầm Hà 29 25 22 Không Đạt

317 100317 -ĩoàng Thị Hương 07/07/1990 Trường Mẩm non Tân Bình UBND huyện Đầm Hà 33 22 21 Đạt
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318
1

100318 m M J Z ị l
i r ể ệ ệ '

11/09/1993 Trường Mầm non Tân Binh UBND huyện Đầm Hà 37 22 24 Đạt

319 100319 Vũ T h N ^ ? i. H ìsỳ m ỵ 05/04/1989 Trường Mầm non Tân Bình UBND huyện Đầm Hà 43 Miễn 24 Đạt

320 100320 Hoảng Thị Nga 05/09/1995 Trường Mầm non Tân Bình UBND huyện Đầm Hà 37 22 21 Đạt

321 100321 Nguyễn Thị Nhung 16/11/1993 Trường Mầm non Tân Binh UBND huyện Đầm Hà 44 21 17 Đạt

322 100322 Đào Thị Phượng 02/09/1994 Trường Mẩm non Tân Bỉnh UBND huyện Đầm Hà 45 25 23 Đạt

323 100323 Đỗ Thị Thanh 24/07/1992 Trường Mầm non Tân Bình UBND huyện Đầm Hà 35 21 25 Đạt

324 100324 Đỗ Thị Thanh Thảo 12/07/1994 Trường Mầm non Tân Bình ƯBND huyện Đầm Hà 31 20 23 Đạt

325 100325 Hoàng Thị Thương 07/07/1996 Dân tộc Sán Chi Tnrờng Mầm non Tân Binh UBND huyện Đầm Hà 43 27 Miễn Đạt

326 100326 Lê Ngọc Trâm 25/07/1994 Trường Mầm non Tân Bình UBND huyện Đầm Hà 41 24 24 Đạt

327 100327 Đinh Thị Huyền Trang 18/08/1997 Trường Mầm non Tân Binh UBND huyện Đầm Hả 33 21 25 Đạt

328 100328 Đinh Thị Biền 23/02/1996 ■ ---------- Trường Mầm non Tân Lập ƯBND huyện Đầm Hà 23 15 23 Không Đạt

329 100329 Phan Thị Dung 10/08/1993 Tnicmg Mẩm non Tân Lập UBND huyện Đầm Hà 32 22 21 Đạt

330 100330 Chu Thị Hạnh 16/12/1993 Trường Mẩm non Tân Lập UBND huyện Đầm Hà 44 17 17 Đạt

331 100331 Liêu Thị Hạnh 16/11/1994 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non Tân Lập UBND huyện Đầm Hà 47 22 Miễn Đạt

332 100332 Ngô Thị Huyền 13/01/1998 Trường Mầm non Tân Lập UBND huyện Đầm Hà 24 18 18 Không Đạt

333 100333 Nguyễn Thị Lịch 19/11/1994 Trường Mầm non Tân Lập UBND huyện Đầm Hà 25 18 16 Không Đạt

334 100334 Sẻn Thị Luyến 24/12/1991 Dân tộc Sán Chỉ Trường Mầm non Tân Lập UBND huyện Đầm Hà 43 22 Miễn Đạt

335 100335 Phu Quay Mùi 21/10/1996 Dân tộc Sản Diu Trường Mầm non Tân Lập ƯBND huyện Đầm Hà 42 10 Miễn Không Đạt

336 100336 Hà Thị Ánh Nguyệt 03/12/1988 Trường Mẩm non Tân Lập UBND huyện Đầm Hà 44 24 17 Đạt

337 100337 Triệu Thị Niềm 13/05/1993 Trường Mầm non Tân Lập ƯBND huyện Đầm Hà 36 20 18 Đạt
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338 100338 Nguyễn Thị . Quỳnh 24/09/1994 . . .  ---------------------------------- • Truờng Mầm non Tân Lập UBND huyện Đầm Hà 37 19 22 Đạt

339 100339 Phạm Thị Thắm 27/09/1992 Trường Mầm non Tân Lập UBND huyện Đầm Hà 34 20 25 Đạt

340 100340 Hoàng Thị Thu Thủy 06/02/1992 Trường Mầm non Tân Lập UBND huyện Đầm Hà 34 18 24 Đạt

341 100341 Hoàng Thị Hà Trang 22/10/1994 Trường Mầm non Tân Lập ƯBND huyện Đầm Hà 39 24 25 Đạt

342 100342 Nguyễn Thị Tươi 12/09/1992 Trường Mầm non Tân Lập UBND huyện Đầm Hà 31 18 24 Đạt

343 100343 Đinh Thị Ngọc Điệp 05/07/1998 Trường Mầm non Thị trấn Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 25 24 25 Không Đạt

344 100344 Đinh Thị Hạnh 23/09/1994 Trường Mầm non Thị trấn Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 32 23 17 Đạt

345 100345 Nềnh Cắm Kíu 12/06/1993 Dân tộc Sán Chĩ Trưcmg Mầm non Thị ừấn Đầm Hà ƯBND huyện Đầm Hà 31 20 16 Đạt

346 100346 Chu Thùy Linh 04/08/1998 Truờng Mầm non Thị trấn Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 31 20 23 Đạt

347 100347 Vũ Thị Bích Ngọc 18/06/1996 Trường Mầm non Thị trấn Đầm Hà UBND huyện Đầm Hả Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Không Đạt

348 100348 Lương Thị Nhi 10/08/1996 Truờng Mầm non Thị trấn Đầm Hà UBND huyện Đẩm Hả 23 17 18 Không Đạt

349 100349 Đinh Thị Nhung 28/09/1990 Trường Mẩm non Thị trấn Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 27 Miễn 23 Không Đạt

350 100350 Đặng Thị Minh Phương 15/07/1995 Trường Mẩm non Thị trấn Đẩm Hà UBND huyện Đầm Hà 33 19 18 Đạt

351 100351 Trần Thị Quyên 19/12/1992 Trường Mẩm non Thị trấn Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 31 17 17 Đạt

352 100352 Lê Thị Như Quỳnh. 02/02/] 992 Trưèmg Mầm non Thị trấn Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 31 22 24 Đạt

353 100353 Híoàng Thị Tâm 19/07/1992 Trường Mẩm non Thị trấn Đẩm Hả UBND huyện Đầm Hà 31 20 23 Đạt

354 100354 Lê Thị Tâm 06/10/1993 Trướng Mầm non Thị trấn Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 30 24 26 Đạt

355 100355 Cao Thị Phưcmg Thảo 21/08/1993 Trường Mầm non Thị trấn Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 22 12 16 Không Đạt

356 100356 Jè. Thị Phương Thảo 26/09/1994 Tnicmg Mẩm non Thị trấn Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 29 24 27 Không Đạt

357 100357 rrần Thị Minh Thảo 01/02/1993 Trường Mẩm non Thị trấn Đầm Hà ƯBND huyện Đầm Hà 28 16 16 Không Đạt
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358 100358
\ \ i  i  ^  ' 

m m j è ì j
06/12/1993 Trường Mầm non Thị trấn Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 32 21 19 Đạt

359 100359
\ - f

Vy Thị Kjuý TDỨỚị^ / 23/02/1985 Trường Mẩm non xã Đầm Hà ƯBND huyện Đầm Hà 16 14 12 Không Đạt

360 100360 Lương Thu Hà 02/04/1993 Trường Mẩm non xă Đầm Hà ƯBND huyện Đầm Hà 32 21 24 Đạt

361 100361 Chu Thị Thanh Huyền 19/09/1992 Trường Mầm non xã Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 35 21 20 Đạt

362 100362 Nguyễn Thị Tuyết Minh 15/02/1994 Trường Mầm non xã Đầm Hà ƯBND huyện Đầm Hà 35 18 19 Đạt

363 100363 Hoàng Thị Nguyệt 04/05/1993 Trường Mầm non xã Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 33 19 18 Đạt

364 100364 Hoàng Thị Như 10/02/1992 Truờng Mầm non xã Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 33 27 25 Đạt

365 100365 Đinh Thúy Quyên 21/04/1995 Trường Mầm non xã Đẩm Hà ƯBND huyện Đầm Hả 34 24 26 Đạt

366 100366 Trương Thị Thưcmg 07/08/1995 Dân tộc Tày Trường Mầm non xã Đầm Hà ƯBND huyện Đầm Hà 30 18 Miễn Đạt

367 100367 Ôn Dực Duyên 18/06/1994 Dân tộc Hản Trường Mầm non Đường Hoa UBND huyện Hải Hà 35 25 Miễn Đạt

368 100368 Đỗ Thị Hả 24/08/1992 Trường Mầm non Đường Hoa UBND huyện Hải Hả 31 20 21 Đạt

369 100369 Vũ Thị Mai 12/10/1991 Trường Mầm non Đường Hoa UBND huyện Hâi Hả 37 22 19 Đạt

370 100370 Nguyễn Thị Tâm 15/06/1993 Trưcmg Mầm non Đường Hoa UBND huyện Hải Hà 39 19 19 Đạt

371 100371 Đặng Thị Thu 26/07/1997 -------- --------  - Trường Mầm non Đường Hoa UBND huyện Hải Hà 32 23 24 Đạt

372 100372 Nguyễn Thị Tươi 22/02/1993 Trường Mẩm non Đường Hoa UBND huyện Hải Hà 34 21 18 Đạt

373 100373 Nguyễn Thị Nhung 05/06/1994 Trường Mầm non Phú Hải UBND huyện Hải Hà 32 22 24 Đạt

374 100374 Tô Tuyết Nhung 08/02/1988 Truờng Mầm non Phú Hải UBND huyện Hài Hà 35 22 18 Đạt

375 100375 E)ỗ Thị Thanh Tuyền 01/08/1992 Trường Mầm non Phú Hải UBND huyện Hải Hả 35 24 24 Đạt

376 100376 'ỉgô Thị Mai Chi 14/07/1993 Trường Mầm non Quảng Thắng UBND huyện Hải Hà 34 19 18 Đạt

377 100377 Phạm Thị Huyên 29/12/1986 Trường Mẩm non Quảng Thắng UBND huyện Hải Hà 33 18 22 Đạt
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378 100378 Trần Thị Liên 29/06/1994 Trường Mầm non Quảng Thắng UBND huyện Hải Hà 33 21 17 Đạt

379 100379 Trần Thị Ngoan 16/08/1992 Trường Mầm non Quảng Thắng UBND huyện Hải Hả 37 20 24 Đạt

380 100380 Phạm Thúy Thương 03/12/1990 Trường Mầm non Quảng Thằng ƯBND huyện Hải Hà 34 22 18 Đạt

381 100381 Bùi Thị Viên 27/04/1993 . — Trưcmg Mầm non Quảng Thắng UBND huyện Hải Hà 32 22 22 Đạt

382 100382 Hoảng Thị Hài 03/09/1986 Dân tộc Tày Trường Mầm non Quảng Thành ƯBND huyện Hải Hà 36 18 Miễn Đạt

383 100383 Nguyễn Thùy Linh 29/11/1994 Trường Mầm non Quảng Thành UBND huyện Hải Hà 37 19 18 Đạt

384 100384 Lê Thị Nga 06/11/1994 Trường Mầm non Quảng Thành UBND huyện Hải Hà 34 19 17 Đạt

385 100385 Vũ Thị Nga 29/09/1996 Trường Mầm non Quảng Thành ƯBND huyện Hải Hà 31 21 21 Đạt

386 100386 Phạm Tùng Lâm 19/11/1997 Trường Mầm non Tiến Tới UBND huyện Hải Hà 32 20 24 Đạt

387 100387 Đỗ Kim Quế 11/09/1997 Trường Mẩm non Tiến Tới UBND huyện Hải Hà 34 22 27 Đạt

388 100388 Lê Hồng Thuận 14/03/1993 Trucmg Mầm non Tiến Tới UBND huyện Hải Hà 27 21 30 Không Đạt

389 100389 Trần Thị Dương 17/07/1994 Trường Mẩm non Quàng Đức UBND huyện Hải Hà 31 22 17 Đạt

390 100390 Đỗ Thị Thu Hả 10/02/1997 Trường Mầm non Quàng Đức UBND huyện Hài Hà 32 21 30 Đạt

391 100391 Chu Minh Hằng 25/02/1998 Trường Mầm non Quảng Đức UBND huyện Hải Hà 31 22 30 Đạt

392 100392 Nguyễn Thị Hòa 23/04/1986 Trường Mầm non Quảng Đức UBND huyện Hải Hà 33 20 22 Đạt

393 100393 Phạm Thị Hương 08/11/1993 Tnrcmg Mầm non Quảng Đức UBND huyện Hải Hà 32 22 22 Đạt

394 100394 Lộc Thị Linh 12/04/1997 Dân tộc Tày Trường Mầm non Quảng Đức UBND huyện Hải Hả 35 25 Miễn Đạt

395 100395 Đặng Thị Mai 28/03/1991 Dân tộc Dao Trường Mầm non Quảng Đức UBND huyện Hải Hà 31 20 Miễn Đạt

396 100396 3ùi Thị Kim Phượng 07/07/1994 Trường Mầm non Quảng Đức UBND huyện Hải Hả 29 23 30 Không Đạt

397 100397 Dặng Thị Thảo 15/08/1991 Dân tộc Dao Trường Mầm non Quảng Đức UBND huyện Hải Hà 30 20 Miễn Đạt
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398 100398 Ph
V  \  / /

03/02/1990 Dân tộc Dao Trường Mẩm non Quàng Đức UBND huyện Hải Hà 32 20 Miễn Đạt

399 100399 Phùn TCRiC •k T Ỉ Ệ p ỵ 21/01/1994 Dân tộc Dao Trưèmg Mẩm non Quàng Đức UBND huyện Hải Hà 30 23 Miễn Đạt

400 100400 Phoòng Thị Thu 06/06/1993 Dân tộc Dao Trường Mầm non Quảng Đức UBND huyện Hải Hà 32 23 Miễn Đạt

401 100401 Lê Thị Kim Tiên 01/02/1995 Trường Mầm non Quảng Đức UBND huyện Hải Hà 32 22 20 Đạt

402 100402 Nguyễn Thị Lan Anh 04/07/1994 Trường Mầm non Quảng Long UBND huyện Hài Hà 40 25 28 Đạt

403 100403 Bể Thi Hằng 04/07/1991 Dân tộc Tày Trường Mầm non Quảng Long ƯBND huyện Hãi Hà 32 25 Miễn Đạt

404 100404 Lương Thu Hằng 16/05/1986 Truờng Mầm non Quảng Long UBND huyện Hải Hà 36 24 27 Đạt

405 100405 Lê Thị Huệ 26/05/1993 Trường Mầm non Quâng Long UBND huyện Hải Hà 32 24 20 Đạt

406 100406 Nguyễn Thị Huệ 29/08/1993 Trường Mầm non Quảng Long UBND huyện Hải Hà 32 23 22 Đạt

407 100407 Ty Thị Thanh Hưcmg 16/06/1995 Trường Mầm non Quàng Long UBND huyện Hài Hà 33 22 22 Đạt

408 100408 Nguyễn Thị Thu Hường 29/07/1994 Trường Mầm non Quảng Long ƯBND huyện Hải Hà 43 24 29 Đạt

409 100409 Đặng Phương Mai 27/02/1994 Trường Mầm non Quàng Long ƯBND huyện Hâi Hà 36 22 24 Đạt

410 100410 Nguyễn Thị Thủy 21/07/1992 Trường Mầm non Quảng Long ƯBND huyện Hải Hà 32 24 30 Đạt

411 100411 Mễ Thị Tỉnh 08/07/1989 Dàn tộc Sán Chì Trưởng Mầm non Quảng Long UBND huyện Hài Hà 30 23 Miễn Đạt

412 100412 Đỗ Thùy Trang 23/03/1997 Trường Mẩm non Quảng Long ƯBND huyện Hải Hà 39 22 30 Đạt

413 100413 Nguyễn Thị Hải Yến 30/07/1998 Tnrcmg Mầm non Quảng Long UBND huyện Hải Hà 30 24 25 Đạt

414 100414 Lê Thỉ Châm 11/01/1995
---------- -- . . .

Trường Mầm non Quảng Minh UBND huyện Hải Hả 32 25 27 Đạt

415 100415 Dinh Thị Chung 16/11/1986 Trường Mầm non Quảng Minh UBND huyện Hải Hả 31 25 27 Đạt

416 100416 Lê Thị Hương 27/05/1993 Trường Mầm non Quảng Minh UBND huyện Hải Hà 36 24 24 Đạt

417 100417 3hạm Thị Thu Hương 17/09/1998 Trường Mầm non Quảng Minh UBND huyện Hải Hà 32 24 27 Đạt
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418 100418 Vũ Ngọc Huyền 01/12/1996 Trường Mầm non Quảng Minh UBND huyện Hải Hà 36 21 17 Đạt

419 100419 Phạm Thu Thảo 29/09/1989 Trucmg Mầm non Quàng Minh UBND huyện Hải Hà 31 23 21 Đạt

420 100420 Phạm Thị Vân Anh 17/02/1995 Trường Mầm non Quảng Phong UBND huyện Hải Hà 32 23 20 Đạt

421 100421 Lê Thị Thanh Bình 26/04/1994 Trường Mầm non Quảng Phong UBND huyện Hải Hà 32 16 23 Đạt

422 100422 Nguyễn Thị Điệp 25/05/1993 Trường Mầm non Quảng Phong UBND huyện Hải Hà 34 22 20 Đạt

423 100423 Bùi Thị Hưcmg Giang 05/04/1994 Truừng Mầm non Quảng Phong UBND huyện Hải Hà 37 24 20 Đạt

424 100424 Mac Thi Hè 05/09/1985 ---------------- Trường Mầm non Quảng Phong UBND huyện Hải Hả 31 22 26 Đạt

425 100425 Lê Thị Hoài 20/02/1997 Trường Mầm non Quảng Phong UBND huyện Hải Hà 31 21 18 Đạt

426 100426 Nguyễn Thị Hoàn 28/05/1993 Trường Mầm non Quảng Phong UBND huyện Hải Hà 31 24 20 Đạt

427 100427 Lê Thị Hổng 06/09/1997 Trường Mầm non Quảng Phong UBND huyện Hải Hà 38 23 23 Đạt

428 100428 Nguyễn Thị Hương 12/07/1996 Trường Mầm non Quảng Phong UBND huyện Hải Hà 34 20 25 Đạt

429 100429 Nguyễn Thị Huyền 10/09/1995 Trường Mầm non Quảng Phong UBND huyện Hải Hà 32 24 23 Đạt

430 100430 Tô Thị Kiên 08/07/1992 Dân tộc Tày Trường Mầm non Quàng Phong ƯBND huyện Hải Hà 39 22 Miễn Đạt

431 100431 Nguyễn Hồng Ly 25/10/1990 Trường Mầm non Quảng Phong UBND huyện Hải Hà 33 16 20 Đạt

432 100432 Nguyễn Minh Tâm 20/03/1990 Trưcmg Mẩm non Quảng Phong UBND huyện Hải Hà 30 12 13 Không Đạt

433 100433 Phạm Thanh Thảo 18/07/1994 Truờng Mầm non Quảng Phong UBND huyện Hải Hả 38 24 29 Đạt

434 100434 ĐỖ Khánh Thơ 25/08/1995 Trường Mẩm non Quảng Phong UBND huyện Hải Hà 35 20 26 Đạt

435 100435 Dinh Thị Thương 22/10/1996 ... ___ ..... Trường Mẩm non Quảng Phong UBND huyện Hải Hà 40 25 24 Đạt

436 100436 'íguyễn Thị Thương 19/09/1992 Trường Mầm non Quảng Phong UBND huyện Hải Hà 35 25 24 Đạt

437 100437 'ỉgô Thị Huyền Trang 15/12/1987 Trường Mầm non Quảng Phong ƯBND huyện Hải Hà 31 22 24 Đạt
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Ngày tháng 

năm sinh
Đối tirọng 

ưu tiên
Co’ sỏ- giáo đục công lập Cơ quan, đon vị

Số câu đúng môn 
Kiến thức chung

Số câu đúng môn 
Tin học

Số câu đúng món 
Ngoại ngữ

Kết quả
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438 100438
y

\  ^ j j
02/09/1995 Dân tộc Tày Trường Mầm non Quảng Phong UBND huyện Hải Hà 40 25 Miễn Đạt

439 100439 LỷT ụ *1 23/10/1997 Dân tộc Dao Trường Mầm non Quảng Sơn UBND huyện Hài Hà 33 24 Miễn Đạt

440 100440 Trần Thị Thủy 20/02/1984 Con Bệnh binh 2/3 Trường Mầm non Quảng Sơn UBND huyện Hải Hà 40 25 30 Đạt

441 100441 Hoàng Thùy Dương 12/08/1994 Trưởng Mầm non Quàng Chinh UBND huyện Hải Hà 36 25 29 Đạt

442 100442 Phạm Thu Hà 25/12/1991 Trường Mầm non Quảng Chính ƯBND huyện Hài Hà 40 25 30 Đạt

443 100443 Nguyễn Thị Hằng 13/01/1983 Trường Mầm non Quảng Chính UBND huyện Hải Hà 40 26 29 Đạt

444 100444 Bùi Thị Hồng 13/08/1995 Trường Mầm non Quảng Chính UBND huyện Hải Hà 38 22 28 Đạt

445 100445 Hoàng Thị Huân 27/02/1994 Dân tộc Tày Trường Mầm non Quảng Chinh ƯBND huyện Hải Hà 37 26 28 Đạt

446 100446 Trần Thị Huyền 15/02/1990 Trường Mầm non Quàng Chính UBND huyện Hải Hả 43 25 30 Đạt

447 100447 Nguyễn Thị Mai 06/09/1995 Trường Mầm non Quảng Chinh UBND huyện Hải Hà 40 26 29 Đạt

448 100448 Phạm Thanh Nhàn 15/02/1994 Trường Mầm non Quảng Chinh UBND huyện Hải Hả 38 23 30 Đạt

449 100449 Ví Thi Thắm 01/10/1992 Dân tộc Tày Trường Mầm non Quảng Chính UBND huyện Hài Hà 39 25 27 Đạt

450 100450 Nguyễn Thị Vân 20/02/1982 Tnrờng Mầm non Quảng Chỉnh UBND huyện Hải Hà 39 24 30 Đạt

451 100451 Nguyễn Thị Yến 26/06/1989 Trường Mầm non Quảng Chính UBND huyện Hải Hà 39 22 28 Đạt

452 100452 Bùi Thị Hòa 08/08/1996 Trường Mầm non Quảng Điền UBND huyện Hải Hà 41 25 29 Đạt

453 100453 Phạm Thị Huệ 02/12/1982 Trường Mầm non Quãng Điển UBND huyện Hải Hà 34 22 28 Đạt

454 100454 LỷThị Hưcmg 22/05/1993 Dân tộc Dao Trướng Mầm non Quảng Điền UBND huyện Hải Hả 40 26 30 Đạt

455 100455 3hạm Thị Kứu 15/05/1992 Trường Mầm non Quảng Điền UBND huyện Hải Hà 40 24 27 Đạt

456 100456 Chu Thị Mai 07/08/1995 Dân tộc Tày Trường Mầm non Quàng Điển UBND huyện Hải Hà 45 26 30 Đạt

457 100457 'íguyễn Thị Thuận 14/08/1988
.......

Trường Mầm non Quảng Điền ƯBND huyện Hải Hà 34 22 28 Đạt
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458 100458 Nguyễn Thị Trang 07/08/1996 Tnrởng Mầm non Quảng Điền ƯBND huyện Hải Hà 31 25 28 Đạt

459 100459 Phạm Thị Thu Trang 24/09/1995 Truờng Mầm non Quảng Điền ƯBND huyện Hải Hà 45 25 28 Đạt

460 100460 Lê Thị Tươi 05/08/1994 Trường Mầm non Quảng Điền ƯBND huyện Hải Hà 32 20 28 Đạt

461 100461 Nguyễn Thị Vy 07/06/1997 Trường Mầm non Quảng Điển UBND huyện Hải Hà Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Không Đạt

462 100462 Nguyễn Ngọc Ánh 14/02/1996 Trường Mầm non Quảng Thịnh UBND huyện Hải Hà 34 25 29 Đạt

463 100463 Vương Thị Ngọc Ánh 31/07/1993 Trường Mầm non Quảng Thịnh UBND huyện Hài Hà 36 24 25 Đạt

464 100464 Chu Kim Chi 18/09/1994 Trường Mầm non Quảng Thịnh UBND huyện Hải Hà 33 26 29 Đạt

465 100465 Ngô Thị Hà 23/08/1993 Trường Mầm non Quàng Thịnh UBND huyện Hải Hả 33 24 29 Đạt

466 100466 Hà Thị Hương 17/09/1988 Trường Mầm non Quảng Thịnh UBND huyện Hải Hả 42 22 29 Đạt

467 100467 Hoàng Thị Nga 21/06/1994 Tmờng Mầm non Quảng Thịnh UBND huyện Hải Hả 35 17 23 Đạt

468 100468 Bùi Thị Huyền Trang 21/05/1995 Trướng Mầm non Quảng Thịnh UBND huyện Hải Hà 32 22 29 Đạt

469 100469 Nguyễn Thị Tuyến 03/02/1996 Trường Mầm non Quảng Thịnh UBND huyện Hải Hà 34 22 25 Đạt

470 100470 Hoàng Thị Bảo Yến 17/05/1996 Trường Mầm non Quảng Thịnh UBND huyện Hài Hà 38 22 25 Đạt

471 100471 Bùi Thị Vân Anh 15/03/1994 Trường Mầm non thị trấn Quảng Hà UBND huyện Hải Hà 23 20 27 Không Đạt

472 100472 Nguyễn Thị Kiều Anh 05/08/1994 Trường Mầm non thị trấn Quảng Hà UBND huyện Hải Hà 47 26 29 Đạt

473 100473 Mguyễn Thị Thiệm 18/10/1985 Trường Mầm non thị tran Quảng Hà UBND huyện Hải Hà 34 24 26 Đạt

474 100474 Hoàng Thị Thúy 03/06/1993 Dân tộc Tày Trường Mầm non thị trấn Quảng Hà UBND huyện Hải Hà 42 25 26 Đạt

475 100475 „ê Thị Thanh Thủy 09/01/1992 Trường Mầm non thị trấn Quảng Hà ƯBND huyện Hải Hà 35 24 27 Đạt

476 100476 Nguyễn Hạnh Uyên 08/08/1993 Trướng Mầm non thị ừấn Quảng Hà UBND huyện Hải Hà 33 27 29 Đạt

477 100477 VÙ Thị Hiền 14/09/1988 Trường TH&THCS Cải Chiên UBND huyện Hải Hà 35 24 27 Đạt
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478 100478 V\
" ......

22/08/1992 Trường Mầm non Bằng Cả UBND huyện Hoành Bồ 34 24 25 Đạt

479 100479 Phạrrt /Ụ h i-----  v\TỊguyêt 26/07/1993 Trường Mầm non Bằng Cả UBND huyện Hoành Bồ 36 23 27 Đạt

480 100480 Bàng Thị Tình 16/11/1995 Dân tộc Dao Trường Mầm non Bằng Cả ƯBND huyện Hoành Bồ 42 24 Miễn Đạt

481 100481 Phạm Thị Đào 15/02/1991 Dàn tộc Tày Tnrờng Mầm non Dân Chủ UBND huyện Hoành Bồ 31 21 Miễn Đạt

482 100482 Lương Thị Hòa 27/11/1994 Trướng Mầm non Dân Chủ UBND huyện Hoành Bồ Bò thi Bò thi Bỏ thi Không Đạt

483 100483 Chu Thanh Trà 25/07/1998 Dân tộc Tày Trường Mẩm non Dân Chủ UBND huyện Hoành Bồ 36 22 Miễn Đạt

484 100484 Lã Thị Xoan 18/04/1995 Dân tộc Tày Trường Mầm non Dân Chủ UBND huyện Hoành Bồ 43 25 Miễn Đạt

485 100485 Trần Thị Dung 27/03/1993 Trường Mầm non Đồng Lâm UBND huyện Hoành Bồ 39 20 26 Đạt

486 100486 Hoàng Thị Hiền 19/10/1982 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non Đồng Lâm UBND huyện Hoành Bồ 34 21 Miễn Đạt

487 100487 Bàn Thị Phượng 14/03/1993 Dân tộc Dao Trường Mầm non Đồng Lâm UBND huyện Hoành Bồ 31 23 Miễn Đạt

488 100488 Triệu Huyền Trang 10/06/1990 Dân tộc Dao Trường Mầm non Đồng Lâm UBND huyện Hoành Bồ 32 22 Miễn Đạt

489 100489 Lê Nhật Linh 01/10/1994 Trường Mầm non Đồng Sơn UBND huyện Hoành Bồ 40 24 21 Đạt

490 100490 Đỗ Bích Ngọc 22/10/1984 Trường Mầm non Đồng Sơn UBND huyện Hoành Bồ 48 22 29 Đạt

491 100491 Nguyễn Thị Nhớ 03/12/1993 Trường Mầm non Đồng Sơn ƯBND huyện Hoành Bồ 36 21 27 Đạt

492 100492 Linh Thị Toan 18/10/1997 Dân tộc Dao Trường Mầm non Đồng Son UBND huyện Hoành Bổ 33 21 Miễn Đạt

493 100493 Trần Thị Hoa 05/06/1993 Truờng Mẩm non Hòa Bình ƯBND huyện Hoành Bồ 38 20 22 Đạt

494 100494 Đặng Thị Trang 26/08/1994 Dân tộc Dao Trường Mẩm non Kỳ Thượng UBND huyện Hoành Bồ 38 25 Miễn Đạt

495 100495 3ùi Thu Cúc 07/07/1995 Trưởng Mầm non Lê Lợi UBND huyện Hoành Bồ 31 24 25 Đạt

496 100496 3ùi Thu Hà 13/09/1993 Trường Mầm non Lê Lợi UBND huyện Hoành Bồ 44 23 29 Đạt

497 100497 Dỗ Thị Mai 19/10/1993 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non Lê Lợi UBND huyện Hoành Bồ 31 22 26 Đạt
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498 100498 Nguyễn Thúy Nha 09/06/1990 Trường Mầm non Lê Lợi ƯBND huyện Hoành Bồ 34 21 30 Đạt

499 100499 Bùi Thị Kim Nhung 13/05/1995 .......- .......  • Tmờng Mầm non Lê Lợi UBND huyện Hoành Bồ 33 22 25 Đạt

500 100500 Phùng Thị Hồng Phương 30/11/1995 Trường Mầm non Lê Lợi UBND huyện Hoành Bồ 33 25 21 Đạt

501 100501 Chu Thị Tú 14/09/1992 Trường Mầm non Lê Lợi ƯBND huyện Hoành Bồ 46 26 28 Đạt

502 100502 Linh Thị Chung 30/04/1993 Dân tộc Dao Trường Mẩm non Quảng La UBND huyện Hoành Bồ 35 26 Miễn Đạt

503 100503 Đới Thị Hương 30/04/1987 Con bệnh binh 
41% Trường Mầm non Quảng La UBND huyện Hoành Bồ 42 23 25 Đạt

504 100504 Ngô Thùy Linh 25/09/1990 Trường Mẩm non Quảng La UBND huyện Hoành Bồ 40 28 28 Đạt

505 100505 Phạm Thị Hương 15/09/1993 Trường Mầm non Quàng La UBND huyện Hoành Bồ 37 16 16 Đạt

506 100506 Đặng Thị Ngọc Quỳnh 10/04/1994 Dân tộc Dao Trường Mầm non Quảng La UBND huyện Hoành Bồ 27 24 Miễn Không Đạt

507 100507 Ngọc Thị Thảo 04/11/1994 Trường Mẩm non Quàng La UBND huyện Hoành Bồ 38 22 18 Đạt

508 100508 Hoàng Thị Thời 26/06/1987
Dân tộc Dao 

Con Thương binh 
3/4

Trường Mầm non Quảng La UBND huyện Hoành Bồ 39 19 Miễn Đạt

509 100509 Tạ Thị Điền 19/06/1994 Dân tộc Sán Dìu Trường Mẩm non Sơn Dưcmg UBND huyện Hoành Bồ 37 22 Miễn Đạt

510 100510 Trần Thị Dịu 02/09/1987 Trường Mầm non Scm Dương ƯBND huyện Hoảnh Bồ 32 20 22 Đạt

511 100511 Loan Thị Đoàn 25/01/1996 Dân tộc Tày Trường Mầm non Sơn Dương UBND huyện Hoành Bồ 40 25 Miễn Đạt

512 100512 Nguyễn Thị Giang Loan 28/12/1980 Trường Mầm non Sơn Dương UBND huyện Hoành Bồ 18 19 19 Không Đạt

513 100513 Đinh Hồng Mận 29/04/1992 Dân tộc Tày Trường Mầm non Sơn Dương UBND huyện Hoành Bồ 39 21 Miễn Đạt

514 100514 Nguyễn Thị Thu Ngọc 10/03/1997 Trưcmg Mầm non Scm Dương UBND huyện Hoành Bồ 37 26 23 Đạt

515 100515 Trương Thị Ngọc Thảo 28/12/1993 Dân tộc Dao Tniờng Mầm non Sơn Dương UBND huyện Hoành Bồ 41 25 Miễn Đạt

516 100516 Vũ Thị Thu Thảo 20/05/1997 Trường Mầm non Sơn Dưcmg ƯBND huyện Hoành Bồ 33 25 23 Đạt

>17 100517 Đinh Thu Thủy 03/03/1993 Dân tộc Tày Trướng Mầm non Sơn Dương ƯBND huyện Hoành Bồ 35 24 Miễn Đạt
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Đối tượng 
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Kết quả

0 ) (2) ¡Ị (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (IV
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25/07/1991 Trường Mầm non Scm Dương ƯBND huyện Hoành Bồ 33 25 23 Đạt

519 100519 LýsTliỊ V' ̂ ¡ í c 19/12/1983 Dân tộc Dao Trường Mầm non Tân Dân UBND huyện Hoành Bồ 26 23 Miễn Không Đạt

520 100520 Đinh Thị Hòa 15/07/1987 Dân tộc Tày Trường Mầm non Tân Dân ƯBND huyện Hoành Bồ 29 22 Miễn Không Đạt

521 100521 Triệu Thị Hoàn 20/06/1995 Dân tộc Dao Trường Mầm non Tân Dân UBND huyện Hoành Bồ 43 • 24 Miễn Đạt

522 100522 Triệu Thị Lan 21/11/1983 Dân tộc Dao Trường Mầm non Tân Dân UBND huyện Hoành Bồ 31 19 Miễn Đạt

523 100523 Giáp Thị Luyện 10/5/1985 Trường Mầm non Tân Dân UBND huyện Hoành Bồ 40 22 23 Đạt

524 100524 Ngọc Thị Quyên 01/04/1993 Trường Mầm non Tân Dân UBND huyện Hoành Bồ 28 20 21 Không Đạt

525 100525 Chu Thị Thúy 26/09/1995 Dân tộc Tày Trường Mầm non Tân Dân ƯBND huyện Hoành Bồ 36 24 Miễn Đạt

526 100526 Linh Thị Vinh 19/09/1994 Dân tộc Dao Trường Mầm non Tân Dân UBND huyện Hoành Bồ 31 24 Miễn Đạt

527 100527 Trần Thị Chung 20/11/1995 Trường Mầm non Thị trấn Trới UBND huyện Hoành Bồ 35 20 24 Đạt

528 100528 Nguyễn Thị Dịu 23/08/1987 Truờng Mầm non Thị ừấn Trới UBND huyện Hoành Bồ 41 26 22 Đạt

529 ĩ 00529 Lương Thu Hà 15/06/1991 Trường Mầm non Thị trấn Trới UBND huyện Hoảnh Bồ 35 8 28 Không Đạt

530 100530 Phạm Thu Hả 27/11/1995 Truờng Mầm non Thị trấn Trới UBND huyện Hoành Bồ 33 26 28 Đạt

531 100531 Vũ Thị Thanh Hương 12/07/1994 Trường Mầm non Thị trấn Trới ƯBND huyện Hoảnh Bồ 36 27 29 Đạt

532 100532 Hà Thí Huyền 06/10/1985 Trường Mẩm non Thị trấn Trới UBND huyện Hoành Bồ 22 26 29 Không Đạt

533 100533 Hoàng Thị Phương 11/10/1994 Trường Mầm non Thị trấn Trới UBND huyện Hoành Bồ 44 27 29 Đạt

534 100534 Đống Thị Quyên 06/03/1994 Trường Mầm non Thị trấn Trới UBND huyện Hoành Bồ 35 23 27 Đạt

535 100535 Lê Thị Sâm 02/09/1992 Trường Mầm non Thị trấn Trới UBND huyện Hoảnh Bồ 32 27 28 Đạt

536 100536 Nguyễn Thị Thúy 14/10/1991 Trường Mầm non Thị trấn Trới UBND huyện Hoành Bồ 34 25 30 Đạt

537 100537 Mguyễn Thị Minh Trang 21/03/1995 Trường Mầm non Thị trấn Trới UBND huyện Hoành Bồ 36 27 29 Đạt
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năm sinh

t!>ốì tưcmg 
ưu tiên
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Số câu đũng mdn 
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Kết quả

0 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

538 100538 Tô Thị Vân 21/09/1993 Trường Mầm non Thị trấn Trới UBND huyện Hoành Bồ 37 26 28 Đạt

539 100539 Lưcmg Thị Kiều Châm 25/06/1996 Trường Mầm non Thống Nhất ƯBND huyện Hoành Bồ Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Không Đạt

540 100540 Phạm Thị Mỹ Duyên 31/07/1998 Trường Mẩm non Thống Nhất UBND huyện Hoành Bồ 32 26 25 Đạt

54, 100541 Lê Thị Thu Hả 02/06/1996 Trường Mầm non Thống Nhất UBND huyện Hoành Bồ 32 28 25 Đạt

542 100542 Lê Thị Hoàn 04/08/1995 - ...... -  -  - Trường Mẩm non Thống Nhất UBND huyện Hoành Bồ 32 25 30 Đạt

543 100543 Lục Thị Lan Hương 10/09/1992 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non Thổng Nhất ƯBND huyện Hoành Bồ 34 26 Miễn Đạt

544 100544 ĐỖ Thị Linh 17/05/2019 Trường Mầm non Thống Nhất UBND huyện Hoành Bồ 32 19 30 Đạt

545 100545 Nguyễn Thị Luyển 28/09/1988 Trường Mầm non Thống Nhẩt UBND huyện Hoành Bồ 35 26 28 Đạt

546 100546 Nguyễn Thị Nga 01/02/1987 Trường Mầm non Thổng Nhất UBND huyện Hoảnh Bồ 40 25 30 Đạt

547 100547 Lưu Thị Bích Ngọc 19/12/1996 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non Thống Nhất UBND huyện Hoành Bồ 39 27 Miễn Đạt

548 100548 Trương Thị Phương 15/05/1995 Dân tộc Sán Dìu Tnrờng Mầm non Thống Nhất UBND huyện Hoảnh Bồ 32 27 Miễn Đạt

549 100549 Đặng Thị Hương Sen 10/12/1987 Trường Mầm non Thống Nhất ƯBND huyện Hoành Bồ 46 26 27 Đạt

550 100550 Nguyễn Thị Thu 09/05/1988 Trường Mầm non Thong Nhất ƯBND huyện Hoành Bồ 34 24 30 Đạt

551 100551 Đồng Thị Thư 01/08/1995 . Trường Mầm non Thống Nhất UBND huyện Hoành Bồ 38 24 21 Đạt

552 100552 Đỗ Thị Thương 14/01/1995 Trường Mẩm non Thống Nhất UBND huyện Hoành Bồ 39 Miễn 30 Đạt

553 100553 Bùi Thị Thủy 13/08/1995 Trường Mầm non Thống Nhất UBND huyện Hoành Bồ 43 25 28 Đạt

554 100554 Liêu Thị Thủy 13/05/1991 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non Thống Nhất UBND huyện Hoành Bồ 41 21 Miễn Đạt

555 100555 Trần Thu Trang 21/01/1993 Trường Mầm non Thống Nhất ƯBND huyện Hoảnh Bồ 36 24 27 Đạt

556 100556 Vũ Thị Huyền Trang • 25/10/1998 Trường Mầm non Thống Nhất UBND huyện Hoành Bồ 44 29 23 Đạt

557 100557 Dặng Thị Xuân 08/01/1995 Dân tộc Dao Trường Mầm non Thống Nhất UBND huyện Hoành Bồ 39 25 Miễn Đạt
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Đối tượng 
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Số câu đúng môn 
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Số câu đúng môn 
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24/01/1994 Trường Mầm non Vũ Oai UBND huyện Hoành Bồ 40 30 28 Đạt

559 100559 01/10/1992 Dân tộc Tày Trường Mầm non Vũ Oai UBND huyện Hoành Bồ 39 28 Miễn Đạt

560 100560 Trần Thị Hằng 10/01/1980 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đại Dực UBND huyện Tiên Yên 41 30 Miễn Đạt

561 100561 Trần Thị Hây Phương 15/07/1995 Dân tộc Sán Chỉ Trường Mầm non Đại Thành UBND huyện Tiên Yên 39 20 Miễn Đạt

562 100562 Nguyễn Thu Thủy 13/12/1996 Trường Mầm non Đại Thành UBND huyện Tiên Yên 40 25 29 Đạt

563 100563 Lục Móc Vôi 13/12/1993 Dân tộc Sán Chì Trường Mầm non Đại Thành UBND huyện Tiên Yên 42 19 Miễn Đạt

564 100564 Lã Thùy Dung 15/09/1995 Dân tộc Tày Trường Mầm non Điền Xá ƯBND huyện Tiên Yên 35 20 Miễn Đạt

565 100565 Hoàng Thị Lành 08/01/1990 Dân tộc Tày Trường Mầm non Điển Xá UBND huyện Tiên Yên 42 22 Miễn Đạt

566 100566 Phạm Thị Ánh 03/02/1992 Trường Mầm non Đông Hải ƯBND huyện Tiên Yên 42 23 29 Đạt

567 100567 Phạm Thị Cúc 19/05/1990 Trường Mầm non Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 32 19 25 Đạt

568 10D568 Chu Thị Kim Dung 06/01/1993 Trường Mầm non Đông Hải ƯBND huyện Tiên Yên 35 25 28 Đạt

569 100569 Hà Thị Hải 02/06/1995 Trường Mầm non Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 35 19 28 Đạt

570 100570 Lý Thị Hạnh 13/04/1990 Dân tộc Sán Chì Trường Mầm non Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 35 29 Miễn Đạt

571 100571 Hà Thị Hoàng 30/05/1980 Trường Mầm non Đông Hài UBND huyện Tiên Yên 33 19 26 Đạt

572 100572 Diệp Thị Hưcmg 28/12/1992 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 38 26 Miễn Đạt

573 100573 Phạm Thị Thu Hường 24/03/1994 Trường Mẩm non Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 30 15 26 Đạt

574 100574 Lưcmg Thị Huyền 29/04/1995 Dân tộc Hoa Trường Mầm non Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 34 21 Miễn Đạt

575 100575 Ninh Móc Long 28/01/1996 Dân tộc Sán Chi Trường Mầm non Đông Hải ƯBND huyện Tiên Yên 34 17 Miễn Đạt

576 100576 _ê Thị Khánh Ly 16/12/1994 Trường Mầm non Đông Hài UBND huyện Tiên Yên 25 23 27 Không Đạt

577 100577 Vi Thị Lý 17/06/1992 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 27 21 Miễn Không Đạt
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578 100578 Nguyễn Thị Kiều Nga 11/04/1994 Trường Mầm non Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 36 18 28 Đạt

579 100579 Lê Thị Ngát 17/12/1996 Trưởng Mầm non Đông Hài UBND huyện Tiên Yên 35 20 23 Đạt

580 100580 Chu Thị Nguyên 10/07/1988 Dân tộc Tày Trường Mẩm non Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 40 18 Miễn Đạt

581 100581 Ninh Móc Sẹc 08/08/1995 Dân tộc Sán Chi Truờng Mầm non Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 22 17 Miễn Không Đạt

582 100582 Nguyễn Thị Thanh Tâm 20/09/1995 Trường Mầm non Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 36 25 26 Đạt

583 100583 Đặng Thị Thu 20/07/1993 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 36 20 Miễn Đạt

584 100584 Lê Thị Trang 01/07/1995 Trường Mầm non Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 28 22 22 Không Đạt

585 100585 Hà Thị ■ Vượng 10/08/1990 • -  --------  ••• Trucmg Mầm non Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 36 15 24 Đạt

586 100586 Tô Thị Chiên 27/04/1994 Trucmg Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 32 18 27 Đạt

587 100587 Lê Thị Duyên 14/10/1995 Trường Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 35 21 28 Đạt

588 100588 Vi Thị Hằng 22/01/1994 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đông Ngũ ƯBND huyện Tiên Yên 39 23 Miễn Đạt

589 100589 Hoàng Thị Hạnh 24/10/1995 Dân tộc Tày Trưcmg Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 35 27 Miễn Đạt

590 100590 Hoàng Thế Hậu 12/03/1994 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 35 23 Miễn Đạt

591 100591 Tô Thị Hậu 17/12/1995 Truèmg Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 36 19 26 Đạt

592 100592 Nguyễn Thị Hoa 30/10/1995 Trường Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 41 19 24 Đạt

593 100593 Lưcmg Thị Hoài 11/11/1997 Trường Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 42 26 28 Đạt

594 100594 Nỉnh Thị Huệ 09/04/1993 Dân tộc Sán Chi Trường Mẩm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 44 16 Miễn Đạt

595 100595 Lưu Thị Hương 25/06/1994 Dân tộc Sán Dìu Truờng Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 39 17 Miễn Đạt

596 100596 Pỉoàng Thu Hường 05/03/1996 ■ ..............  - -  • Trường Mầrn non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 37 21 25 Đạt

597 100597 Bùi Thị Huyền 11/11/1993 Trường Mầrn non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 36 16 27 Đạt
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598 100598 N p s WmW/ẼỄ 19/04/1997 Trưcmg Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 49 26 29 Đạt

599 100599 V iT h Ị \v > 21/03/1989 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 35 19 Miễn Đạt

600 100600 Lê Thị Lệ 12/06/1994 Trường Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 41 23 30 Đạt

601 100601 Ninh Thị Lưu 07/07/1991 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 26 17 Miễn Không Đạt

602 100602 Chiu Si Múi 21/03/1994 Dân tộc Dao Trường Mầm non Đông Ngũ ƯBND huyện Tiên Yên 42 22 Miễn Đạt

603 100603 Hả Thị Nga 22/09/1994 Trường Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 24 21 14 Không Đạt

604 100604 Ngô Thị Nga 27/06/1997 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 34 20 Miễn Đạt

605 100605 Lê Thị Ngoan 15/01/1994 Trucmg Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 36 21 24 Đạt

606 100606 Ninh Thị Ngọc 24/10/1993 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đông Ngũ ƯBND huyện Tiên Yên 39 24 Miễn Đạt

607 100607 Nông Thị Quí 11/03/1993 Dân tộc Tày Trucmg Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 51 25 Miễn Đạt

608 100608 Loan Thị Thào 10/03/1993 Dân tộc Tày Trưcmg Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 38 24 Miễn Đạt

609 100609 Lương Thị Thủy 04/11/1995 Trường Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 35 24 19 Đạt

610 100610 Hả Thị Trang 06/01/1993 Trường Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 36 16 27 Đạt

611 100611 Nguyễn Thị Trang 09/10/1993 Trường Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 26 21 16 Không Đạt

612 100612 Nông Thị Trang 23/10/1992 Trường Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 37 24 22 Đạt

613 100613 Vù Thi Trang 27/04/1994 Trướng Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 27 24 15 Không Đạt

614 100614 Lê Thị Viển 24/04/1998 Trường Mầm non Đông Ngũ UBND huyện Tiên Yên 36 23 22 Đạt

615 100615 víạc Thị Duyên 02/07/1992 Trường Mầm non Đồng Rui UBND huyện Tiên Yên 26 22 24 Không Đạt

616 100616 Sầm Thị Hiền 24/07/1993 Trường Mầm non Đồng Rui UBND huyện Tiên Yên 24 17 20 Không Đạt

617 100617 Víạc Thu Hương 16/06/1994 Trường Mầm non Đồng Rui UBND huyện Tiên Yên 25 17 26 Không Đạt
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618 100618 Đặng Thị Mai 24/04/1986 Dân tộc Dao Trường Mầm non Đồng Rui UBND huyện Tiên Yên 23 16 Miễn Không Đạt

619 100619 Tằng Nhi Múi 19/03/1994 Dân tộc Dao Trường Mầm non Đồng Rui UBND huyện Tiên Yên 24 22 Miễn Không Đạt

620 100620 Phạm Thị Thuấn 04/05/1995 Trường Mầm non Đồng Rui UBND huyện Tiên Yên 27 16 21 Không Đạt

621 100621 Lý Thị Chang 20/11/1991 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non Hà Lâu UBND huyện Tiên Yên 22 20 Miễn Không Đạt

622 100622 Lý Thị Giang 22/09/1992 Dân tộc Tày Truông Mầm non Hà Lâu UBND huyện Tiên Yên 37 22 Miễn Đạt

623 100623 Hoàng Thị Hà 15/06/1990 Dân tộc Nùng Trường Mầm non Hà Lâu ƯBND huyện Tiên Yên 31 13 Miễn Không Đạt

624 100624 Hà Thị Hoa 07/11/1993 Trường Mầm non Hà Lâu UBND huyện Tiên Yên 41 24 25 Đạt

625 100625 Kiều Thị Hương 02/12/1994 Dân tộc Tày Trường Mầm non Hà Lâu ƯBND huyện Tiên Yên 31 24 Miễn Đạt

626 100626 Nông Thị Liên 03/06/1991 Dân tộc Tày Trường Mầm non Hà Lâu ƯBND huyện Tiên Yên 19 14 Miễn Không Đạt

627 100627 Bế Thị Thắm 15/01/1990 Dân tộc Tày Trường Mầm non Hà Lâu UBND huyện Tiên Yên 27 15 Miễn Không Đạt

628 - 100628 Trịnh-Hồng- Điệp 24/06/1997 Dân tộc"Sán Diu Trường Mầm non Hải Lạng UBND huyện Tiên Yên 25 16 Miễn Không Đạt

629 100629 Tô Thị Hai 08/06/1993 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non Hải Lạng ƯBND huyện Tiên Yên 27 20 Miễn Không Đạt

630 100630 Đặng Thị Hoa 10/09/1993 Dân tộc Dao Trường Mầm non Hải Lạng ƯBND huyện Tiên Yên 38 21 Miễn Đạt

631 • 100631 Lê Thị Huyến 22/07/1990 Trường Mầm non Hải Lạng UBND huyện Tiên Yên 19 21 22 Không Đạt

632 100632 'íông Thị Kiên 28/03/1997 Dân tộc Tày Trường Mầm non Hài Lạng UBND huyện Tiên Yên 18 22 Miễn Không Đạt

633 100633 Đặng Thị Lan 16/07/1990 Dân tộc Dao Trường Mầm non Hải Lạng UBND huyện Tiên Yên 28 17 Miễn Không Đạt

634 100634 ĐỖ Thị Lan 15/03/1984 Trường Mầm non Hải Lạng UBND huyện Tiên Yên 24 16 19 Không Đạt

635 100635 Hoàng Thị Liên 08/06/1993 Dân tộc Dao Trường Mầm non Hải Lạng ƯBND huyện Tiên Yên 35 18 Miễn Đạt

636 100636 -loảng Thị Mai 20/01/1994 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non Hải Lạng UBND huyện Tiên Yên 34 20 Miễn Đạt

637 100637 -ê Thị Nhung 12/06/1992 Trường Mầm non Hải Lạng ƯBND huyện Tiên Yên 35 21 26 Đạt
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638 100638 Tràn 1 Ẹ ỉ ặ ệ r
Ị

ỷí 22/05/1994 Trưởng Mầm non Hải Lạng UBND huyện Tiên Yên 32 19 17 Đạt

639 100639 Hả Xuân 29/12/1996 Trường Mầm non Hải Lạng UBND huyện Tiên Yên 27 23 26 Không Đạt

640 100640 Hoàng Thị Tâm 08/07/1990 Trường Mầm non Hải Lạng UBND huyện Tiên Yên 31 23 24 Đạt

641 100641 Trần Thị Tần 04/03/1987 Dân tộc Tày Trường Mầm non Hải Lạng UBND huyện Tiên Yên 33 20 Miễn Đạt

642 100642 Đinh Thị Thắm 13/10/1990 Trường Mầm non Hải Lạng UBND huyện Tiên Yên 23 15 26 Không Đạt

643 100643 Lý Thu Thảo 14/10/1995 Dân tộc Sản Diu Tnicmg Mầm non Hải Lạng UBND huyện Tiên Yên 21 24 Miễn Không Đạt

644 100644 Hoàng Thị Thu 12/10/1989 Dân tộc Thổ Trường Mầm non Hải Lạng UBND huyện Tiên Yên 46 25 Miễn Đạt

645 100645 Nguyễn Thị Thu 21/08/1994 Trường Mầm non Hải Lạng UBND huyện Tiên Yên 42 25 27 Đạt

646 100646 Lục Thị Thư 05/12/1994 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non Hải Lạng UBND huyện Tiên Yên 19 24 Miễn Không Đạt

647 100647 Lục Kim Thủy 03/02/1994 Dân tộc Sán Diu Trường Mầm rion Hải Lạng ƯBND huyện Tiên Yên 30 20 Miễn Đạt

648 100648 Nguyễn Thị Thủy 01/06/1990 Trường Mầm non Hài Lạng UBND huyện Tiên Yên 30 24 27 Đạt

649 100649 Hà Quỳnh Trang 22/09/1995 Dân tộc Tày Trucmg Mầm non Hải Lạng UBND huyện Tiên Yên 37 21 Miễn Đạt

650 100650 Hoàng Thị Tư 08/09/1989 Dân tộc Sán Dìu Trưcmg Mầm non Hải Lạng UBND huyện Tiên Yên 22 24 Miễn Không Đạt

651 100651 Nguyễn Thị Tuyền 21/12/1995 Trường Mẩm non Hải Lạng UBND huyện Tiên Yên 36 24 25 Đạt

652 100652 Mông Hải Yến 29/08/1988 Dân tộc Tày Trường Mẩm non Hải Lạng ƯBND huyện Tiên Yên 32 24 Miễn Đạt

653 100653 rỉoàng Thị Thanh Binh 27/09/1991 Dân tộc Tày Trường Mẩm non Hoa Hồng UBND huyện Tiên Yên 39 25 28 Đạt

654 100654 3hạm Thị Thanh Dung 30/09/1996 Trường Mầm non Hoa Hồng UBND huyện Tiên Yên 30 24 29 Đạt

655 100655 Lương Thị Hồng Duyên 11/03/1991 Trường Mầm non Hoa Hồng ƯBND huyện Tiên Yên 26 24 18 Không Đạt

656 100656 Dinh Thúy Hà 18/07/1986 Trường Mầm non Hoa Hồng ƯBND huyện Tiên Yên 31 23 25 Đạt

657 100657 ■ioàng Thị Hà 05/10/1994 Trường Mầm non Hoa Hồng UBND huyện Tiên Yên 37 26 26 Đạt
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658 100658 Nông Thị Hằng 22/08/1995 Trường Mẩm non Hoa Hồng ƯBND huyện Tiên Yên 34 24 28 Đạt

659 100659 Đặng Thị Hiên 12/03/1984 Trường Mầm non Hoa Hồng UBND huyện Tiên Yên 30 19 28 Đạt

660 100Ố60 Lê Thị Hương 02/01/1992 Dân tộc Tày Trường Mẩm non Hoa Hồng UBND huyện Tiên Yên 28 24 23 Không Đạt

661 100661 Vũ Thị Hường 09/07/1996 Tnrờng Mẩm non Hoa Hồng UBND huyện Tiên Yên 34 20 27 Đạt

662 100662 Trịnh Thị Lan 28/04/1993 Dân tộc Sán Dìu Trường Mẩm non Hoa Hồng UBND huyện Tiên Yên 24 22 16 Không Đạt

663 100663 Ngô Thị Ngọc Linh 23/11/1992 Trường Mẩm non Hoa Hồng UBND huyện Tiên Yên 28 19 28 Không Đạt

664 100664 Hà Thị Ly 12/04/1995 Truờng Mẩm non Hoa Hồng UBND huyện Tiên Yên 25 22 17 Không Đạt

; 665 100665 Nguyễn Thị Mơ 10/10/1993 Trường Mẩm non Hoa Hồng UBND huyện Tiên Yên 30 19 23 Đạt

666 100666 Phạm Thị Tâm 03/01/1990 Trường Mẩm non Hoa Hồng UBND huyện Tiên Yên 22 21 17 Không Đạt

667 100667 Lê Thị Thêm 16/02/1984 Trường Mầm non Hoa Hồng UBND huyện Tiên Yên 29 24 19 Không Đạt

668 100668 Kiều Thị Thuận 14/05/1994 Dàn tộc Tày Trường Mầm non Hoa Hồng UBND huyện Tiên Yên 30 24 19 Đạt

669 100669 Hoảng Thị Tiến 02/09/1986 Dân tộc Tày Trường Mầm non Hoa Hồng ƯBND huyện Tiên Yên 22 15 15 Không Đạt

670 100670 Bế Thị Tuyết 06/03/1996 Dân tộc Tày Trường Mầm non Hoa Hồng UBND huyện Tiên Yên 23 18 18 Không Đạt

671 100671 Hoàng Thị • Chiu 04/04/1991 Dân'tộcTSáriChi Trường Mầm non Phong Dụ ỨBND huyện Tiên Yên 28 17 Miễn Không Đạt

672 100672 Hoàng Thị Diên 04/04/1993 Trường Mầm non Phong Dụ ƯBND huyện Tiên Yên 19 20 14 Không Đạt

673 100673 Đặng Thị Dung 16/03/1991 Dân tộc Tày Trường Mẩm non Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 34 24 Miễn Đạt

674 100674 Lý Thu Hà 28/08/1980 Dân tộc Dao Trường Mầm non Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 46 24 Miễn Đạt

675 100675 Vũ Thi Thu Hà 26/01/1998 Trường Mầm non Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 32 20 19 Đạt

676 100676 DặngXuân Hương 15/01/1997 Trường Mầm non Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 24 21 13 Không Đạt

677 100677 víông Thị Linh 05/10/1997 Dân tộc Nùng Trường Mẩm non Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 44 23 Miễn Đạt
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678 100678 \ 12/01/1995 Dân tộc Sán Chi Trường Mầm non Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 45 16 Miễn Đạt

679 100679 PỈmĩtiữ ^ ~ - - - ^ ^ L u a n g 21/01/1995 Dân tộc Dao Trường Mầm non Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 28 17 Miễn Không Đạt

680 100680 Nịnh Thị Lượng 13/06/1997 Dân tộc Tày Trưcmg Mầm non Phong Dụ ƯBND huyện Tiên Yên 29 11 Miễn Không Đạt

681 100681 Nguyễn Thị Minh 26/04/1990 ... ........-  . — Trường Mầm non Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 28 23 18 Không Đạt

682 100682 Tằng Thị Ngọc 25/10/1996 Dân tộc Dao Trường Mầm non Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 40 25 Miễn Đạt

683 100683 Trần Thị Nguyệt 07/05/1990 Dâu tộc Tày Trường Mầm non Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 25 22 Miễn Không Đạt

684 100684 Ninh Móc Phúc- 19/10/1991 Dân tộc Sán Chi Trường Mầm non Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 21 19 Miễn Không Đạt

685 100685 Lý Thị Quý 12/10/1995 Dân tộc Dao Trường Mầm non Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 31 16 Miễn Đạt

686 100686 sằn Móc Sẹc 12/04/1996 Dân tộc Sán Chi Trường Mầm non Phong Dụ ƯBND huyện Tiên Yên 24 17 Miễn Không Đạt

687 100687 La Thị Sịn 27/06/1989 Dân tộc Sản Chi Trường Mầm non Phong Dụ ƯBND huyện Tiên Yên 27 23 Miễn Không Đạt

688 100688 Trần Thị Thu 14/07/1997 Dân tộc Sán Chì Trường Mẩm non Phong Dụ ƯBND huyện Tiên Yên 33 21 Miễn Đạt

689 100689 Trần Thị Thức 04/09/1994 Trường Mầm non Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 41 18 24 Đạt

690 100690 Nguyễn Thị Thùy 11/03/1994 Trường Mầm non Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 22 14 18 Không Đạt

691 100691 Đinh Hồng Tuyến 18/09/1995 Trường Mầm non Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 27 17 18 Không Đạt

692 100692 Hoàng Thị Hồng Chiên 30/04/1994 Trường Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 19 18 19 Không Đạt

693 100693 Đinh Thị Đào 28/01/1997 Trường Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 35 18 16 Đạt

694 100694 Nguyễn Thị Hồng Hà 27/04/1989 Trường Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 23 16 17 Không Đạt

695 100695 Hoàng Thu Hằng 12/09/1991 Trường Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 31 15 .19 Đạt

696 100696 Mgô Hồng Hạnh 08/08/1995 Trường Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 40 23 21 Đạt

697 100697 Đinh Thị Hòe 01/09/1995 Trường Mầm non Tiên Lãng ƯBND huyện Tiên Yên 32 23 23 Đạt
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698 100698 Đinh Thị Huệ 24/10/1993 Trường Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 31 18 21 Đạt

699 100699 Đặng Thị Hương 17/11/1995 Trường Mầm non Tiên Lãng ƯBND huyện Tiên Yên 29 12 15 Không Đạt

700 100700 Hà Thị Linh 20/08/1994 Trường Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 16 18 21 Không Đạt

701 100701 Lưcmg Thị Linh 28/08/1996 Dân tộc Tày Trường Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 18 16 Miễn Không Đạt

702 100702 Đinh Thị Mai Ly 06/09/1992 Trường Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 32 20 24 Đạt

703 100703 Sái Thị Minh 17/01/1994 Dân tộc Táy Trường Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 31 19 Miễn Đạt

704 100704 Tô Thị Hoa Mơ 01/08/1993 Trường Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 28 20 23 Không Đạt

705 100705 Đặng Thị Năm 27/12/1992 Dân tộc Tày Trường Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 35 18 Miễn Đạt

706 100706 Lê Thị Hồng Nhung 12/12/1989 Trucmg Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 33 18 24 Đạt

707 100707 Lê Thị Phương 19/08/1995 Trường Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 40 24 19 Đạt

708 100708 Lê Thị Sen 08/12/1994 Trường Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 34 25 25 Đạt

709 100709 Lưu Thị Thắm 01/01/1994 Trường Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 38 21 19 Đạt

710 100710 Diệp Yến Thanh 14/01/1994 Trường Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 34 17 20 Đạt

711 100711 Hoàng Thị Hương Thào 06/02/1993 Trường Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 33 21 19 Đạt

712 100712 Bế Thị Thu 10/07/1992 Dân tộc Tày Tnrờng Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 34 Miễn Miễn Đạt

713 100713 Mguyễn Thị Thương 21/06/1996 Dân tộc Tày Trường Mầm non Tiên Lãng ƯBND huyện Tiên Yên 28 20 Miễn Không Đạt

714 100714 Lê Thị Thủy 01/09/1997
•ụ. —

Trường Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 33 20 24 Đạt

715 100715 Mguyễn Hả Tiên 12/04/1994 Trướng Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 34 17 25 Đạt

716 100716 Nguyễn Thị Tình 01/05/1994 Trường Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 35 19 20 Đạt

717 100717 Lê Thị Kiều Trang 02/06/1993 Trường Mầm non Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 40 24 22 Đạt
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718 1 • t  < 10071^ :
.

 ̂ *xị/ĩ ̂  I ^  ¡1
02/07/1992 Trưcmg Mầm non Yên Than UBND huyện Tiên Yên 20 20 19 Không Đạt

719 100719 ' í ^ g T ì i n .  \ \ x'Vỹíuệ 10/08/1995 Dân tộc Dao Trường Mẩm non Yên Than UBND huyện Tiên Yên 40 24 Miễn Đạt

720 100720 Trần Thị Thúy Quỳnh 15/11/1996 Dân tộc Dao Trường Mầm non Yên Than UBND huyện Tiên Yên 32 15 Miễn Đạt

721 100721 Đào Thị Hãi Yến 01/12/1994 Trường Mầm non Yên Than UBND huyện Tiên Yên 40 23 22 Đạt

722 100722 Phạm Thị Diệp 22/03/1997 Trường Mầm non Đàị Xuyên UBND huyện Vân Đồn 31 26 18 Đạt

723 100723 Cao Thị Khánh Hà 04/09/1993 Trường Mầm non Đài Xuyên ƯBND huyện Vân Đồn 38 24 23 Đạt

724 100724 Tạ Thị Mai 06/06/1997 Dân tỘG Sán Dìu Trường Mầm non Đài Xuyên UBND huyện Vân Đồn 35 26 Miễn Đạt

725 100725 Đỗ Thủy Phương 28/11/1993 Trường Mẩm non Đài Xuyên UBND huyện Vân Đồn 25 24 21 Không Đạt

726 10072Ó Long Thị Bé 29/04/1989 Dân tộc Sán Diu Trường Mầm non Đoàn Kết UBND huyện Vân Đồn 35 22 Miễn Đạt

727 100727 Phạm Thị Thuỳ Dung 07/01/1994 Trường Mầm non Đoàn Kết UBND huyện Vân Đồn 40 24 23 Đạt

728 100728 Nông Thị Phương 01/05/1997 Dân tộc Sán Diu Trường Mầm non Đoàn Kết ƯBND huyện Vân Đồn 29 26 Miễn Không Đạt

729 100729 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/08/1989 Trường Mầm non Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 41 21 21 Đạt

730 100730 Nguyễn Hà Giang 05/06/1994 Trường Mầm non Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 34 27 25 Đạt

731 100731 Phạm Thị Thuý Giáp 13/08/1994 Trường Mầm non Đông Xá ƯBND huyện Vân Đồn 37 20 22 Đạt

732 100732 Mai Thu Hà 23/08/1994 Trường Mẩm non Đòng Xá UBND huyện Vân Đồn 27 24 27 Không Đạt

733 100733 Hoàng Lan Hương 20/10/1996 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 25 21 Miễn Không Đạt

734 100734 Lê Thị Mai Hương 27/12/1998 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 34 27 Miễn Đạt

735 100735 Nguyễn Thị Thanh Hương 01/12/1991 Con Bệnh binh Trường Mầm non Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 38 25 29 Đạt

736 100736 Đào Thị Hường 20/11/1991 Trường Mầm non Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 26 26 24 Không Đạt

737 100737 Nguyễn Thị Thu Huyền 1 28/05/1995 Trường Mầm non Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 31 24 24 Đạt
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738 100738 Đinh Thị Lâm 20/10/1993 Tnrờng Mầm non Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 25 23 29 Không Đạt

739 100739 Nguyễn Thị Châu Loan 17/07/1987 Trường Mầm non Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 39 22 29 Đạt

740 100740 Tạ Thị Mai 25/10/1990 Dân tộc Sán Diu Trường Mầm non Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 29 21 Miễn Không Đạt

741 100741 Đỗ Thị Trả My 08/08/1992 Trường Mầm non Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 31 22 22 Đạt

742 100742 Đào Thị Mỵ 03/06/1991 Trường Mầm non Đông Xá ƯBND huyện Vân Đồn 29 22 27 Không Đạt

743 100743 Trần Thanh Nga 15/05/1994 Trường Mầm non Đông Xả UBND huyện Vân Đồn 30 20 28 Đạt

744 100744 Lê Thị Nhung 28/08/1983 Trường Mầm non Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 30 24 29 Đạt

745 100745 Nguyễn Thị Thảo 06/02/1997 Trường Mầm non Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 31 23 24 Đạt

746 100746 Nguyễn Thị Thêm 28/10/1993 Trường Mầm non Đông Xá UBND huyện Vàn Đồn 19 17 26 Không Đạt

747 100747 Nguyễn Thị Thu Thuý 10/08/1995 Trưcmg Mầm non Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 38 18 26 • Đạt

748 100748 Bùi Thị Hà Trang 22/10/1992 Trường Mầm non Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 29 19 30 Không Đạt

749 100749 Nguyễn Thị Thu Trang 21/11/1993 Trường Mầm non Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 38 17 29 Đạt

750 100750 Vũ Thị Hà Trang 25/02/1997 Trường Mầm non Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 23 13 17 Không Đạt

751 100751 Lý Cẩm Vân 06/12/1991 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non Đông Xá UBND huyện Vàn Đồn 28 21 Miễn Không Đạt

752 100752 Phạm Thị Kim Anh 14/06/1992 Trường Mầm non Hạ Long UBND huyện Vân Đồn 31 15 18 Đạt

753 100753 Nguyễn Thị Thu Hà 27/10/1992 Trưcmg Mầm non Hạ Long UBND huyện Vân Đồn 38 23 26 Đạt

754 100754 Phạm Thanh Hải 23/11/1996 Tnrcmg Mầm non Hạ Long ƯBND huyện Vân Đồn 29 15 21 Không Đạt

755 100755 Đỗ Thị Minh Hảo 16/07/1992 Trường Mầm non Hạ Long UBND huyện Vân Đồn 31 15 27 Đạt

756 100756 Nguyễn Diệu Hiền 10/10/1991 Trường Mầm non Hạ Long UBND huyện Vân Đồn 34 16 25 Đạt

757 100757 Mguyễn Thị Thúy Hồng 18/01/1995 -  -------- ■ Trường Mầm non Hạ Long UBND huyện Vân Đồn 29 20 25 Không Đạt
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758 10075ầ^ 4 p g / ® i f  
.... : ___

f J Ấ ị 21/01/1995 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non Hạ Long UBND huyện Vân Đồn 25 17 22 Không Đạt

759 100159
• -0
Nguyễn $hị T ltà^i'Hucfng 05/02/1986 Trường Mầm non Hạ Long UBND huyện Vân Đồn 30 21 23 Đạt

760 100760 Long Thị Mai 25/12/1990 Dân tộc Sán Diu Truờng Mẩm non Hạ Long . UBND huyện Vân Đồn 31 17 16 Đạt

761 100761 Nguyễn Thị Năm 04/02/1991 Trưcmg Mầm non Hạ Long UBND huyện Vân Đồn 36 22 21 Đạt

762 100762 Trần Thị Ngả 22/05/1992 Dân tộc Sán Dìu Trường Mẩm non Hạ Long ƯBND huyện Vân Đồn 21 13 22- Không Đạt

763 100763 Phạm Thị Thảo 16/05/1993 Trường Mẩm non Hạ Long UBND huyện Vân Đồn 34 22 25 Đạt

764 100764 Nguyễn Thị Hồng Thoan 09/11/1995 Truờng Mầm non Hạ Long UBND huyện Vân Đồn 33 20 21 Đạt

765 100765 Hà Thị Thu 27/12/1992 Trường Mầm non Hạ Long UBND huyện Vân Đồn 32 23 26 Đạt

766 100766 Nguyễn Thị Thúy 12/10/1992 Trường Mẩm non Hạ Long ƯBND huyện Vân Đồn 31 23 23 Đạt

767 100767 Đỗ Thị Xuân 12/05/1992 r  .... Trường Mầm non Hạ Long UBND huyện Vân Đồn 34 21 25 Đạt

768 100768 Bùi Thị Hồng 23/09/1995 Trường Mầm non Minh Châu UBND huyện Vân Đồn 39 23 19 Đạt

769 100769 Nguyễn Thị Thảo 16/02/1992 Tiưùrig Mầm non Minh Châu UBND huyện Vân Đồn 36 22 27 Đạt

.770 100770 Phạm Thị Duyên 14/02/1992 Trường Mẩm non Ngọc Vừng UBND huyện Vân Đồn 30 25 29 Đạt

771 100771 Phạm Thị Bích Thảo 17/11/1996 Trường Mầm non Ngọc Vùng UBND huyện Vân Đồn 32 23 30 Đạt

772 100772 Phạm Ngọc Diễm 20/07/1993 Trường Mầm non Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 39 23 30 Đạt

773 100773 Nguyễn Thùy Dung 09/08/1996 Trường Mầm non Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 33 19 30 Đạt

774 100774 Nguyễn Thị Hồng 10/04/1994 Trường Mẩm non Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 28 25 27 Không Đạt

775 100775 Hoàng Thị Hương 04/10/1982 Trường Mầm non Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 35 21 23 Đạt

776 100776 5hạm Thị Lan Hương 13/07/1993 Trường Mầm non Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 41 23 25 Đạt

777 100777 Nguyễn Thị Hải Huyền 14/11/1998 Truờng Mầm non Quan Lạn ƯBND huyện Vân Đồn 34 19 28 Đạt
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778 100778 Nguyễn Thị Bích Ngọc 23/09/1991 Trường Mầm non Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 31 24 27 Đạt

779 100779 Nguyễn Thị Linh Phượng 24/03/1993 Trường Mầm non Quan Lạn ƯBND huyện Vân Đồn 27 23 23 Không Đạt

780 100780 Vũ Thị Bich Phượng 21/10/1993 Trường Mầm non Quan Lạn ƯBND huyện Vân Đồn 36 26 29 Đạt

781 100781 Phạm Thị Quyên 06/09/1985 Trường Mầm non Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 32 21 20 Đạt

782 100782 Lê Thị Thoan 06/02/1982 Trường Mầm non Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 34 24 29 Đạt

783 100783 Nguyễn Thị Hoài Thương 13/08/1995 Trường Mầm non Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 25 23 23 Không Đạt

784 100784 Đỗ Đài Trang 02/09/1992 Trường Mầm non Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 34 26 28 Đạt

785 100785 Phạm Thị Tuyền 28/12/1984 Trường Mầm non Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 37 22 26 Đạt

786 100786 Nguyễn Thị Lê Vy 26/05/1993 Tnrcmg Mầm non Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 31 25 29 Đạt

787 100787 Nguyễn Thị Liên 06/11/1989 Con Bệnh binh Trường Mầm non Thấng Lợi UBND huyện Vân Đồn 33 20 19 Đạt

788 100788 Long Thị Dung 26/11/1992 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non Thị trấn Cải Rồng UBND huyện Vân Đồn 35 23 29 Đạt

789 100789 Châu Thị Thu Hà 17/02/1994 Tnrờng Mầm non Thị ừấn Cái Rồng UBND huyện Vân Đồn 40 28 28 Đạt

790 100790 Nguyễn Thị Hà 18/07/1995 Trường Mầm non Thị trấn Cái Rồng ƯBND huyện Vân Đồn 35 27 28 Đạt

791 100791 Châu Thị Bích Hằng 12/08/1994 Trường Mầm non Thị trấn Cái Rồng ƯBND huyện Vân Đồn 45 28 29 Đạt

792 100792 Phạm Thị Huệ 25/01/1994 Trường Mầm non Thị trấn Cái Rồng UBND huyện Vân Đồn 37 24 25 Đạt

793 100793 Lê Thị Ánh Hương 22/03/1993 Trường Mầm r.on Thị trấn Cái Rồng UBND huyện Vân Đồn 39 19 23 Đạt

794 100794 Nguyễn Thị Thu Huyền 13/12/1994 Trường Mầm non Thị trấn Cái Rồng UBND huyện Vân Đồn 31 27 25 Đạt

795 100795 Long Thị Ngọc Mi 24/02/1993 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non Thị trấn Cái Rồng UBND huyện Vân Đồn 34 25 23 Đạt

796 100796 Điệp Thị Mơ 08/09/1992 Con Bệnh binh; 
Dân tộc Sán Dìu

Trưòng Mầm non Thị trấn Cái Rồng UBND huyện Vân Đồn 26 25 22 Không Đạt

797 1 100797 Châu Thị Mai Phương 23/10/1992 Trường Mầm non Thị trấn Cái Rồng UBND huyện Vân Đồn 23 11 21 Không Đạt
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798 100798 \ 18/11/1991 Trường Mầm non Thị trẩn Cái Rồng UBND huyện Vân Đồn 30 22 22 Đạt

799 100799 Ngồyễó Thị* 26/06/1996" Dấn tọõ sản Dìu Trường Mầm non Thị trấn Cái Rồng UBND huyện Vân Đồn 14 17 22 Không Đạt

800 100800 Nòng Thị Thảo 21/12/1997 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non Thị trấn Cái Rồng UBND huyện Vân Đồn 33 20 19 Đạt

801 100801 Hà Thị Thanh Thuý 30/08/1998 Trucmg Mầm non Thị trấn Cái Rồng UBND huyện Vân Đồn 28 14 21 Không Đạt

802 100802 Lục Thị Thúy 12/05/1992 Dân tộc Sán Diu Trường Mầm non Thị trấn Cái Rồng UBND huyện Vân Đồn 34 26 24 Đạt

803 100803 Lưu Ngọc Ánh 03/10/1987 Trường Mầm non Vạn Yên UBND huyện Vân Đồn 34 20 25 Đạt

804 100804 Tạ Thị Thu Huyền 18/10/1994 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non Vạn Yên UBND huyện Vân Đồn 27 20 Miễn Không Đạt

805 100805 Đặng Thị Ngọc Loan 05/08/1994 Dân tộc Sán Diu Trường Mầm non Vạn Yên ƯBND huyện Vân Đồn 46 21 Miễn Đạt

806 Ị. 00806 Nguyễn Thị Oanh 19/05/1988 Truờng Mầm non Vạn Yên ƯBND huyện Vân Đồn 31 14 15 Không Đạt

807 100807 Hoàng Thị Hải Yến 15/12/1994 Trường Mầm non Vạn Yên ƯBND huyện Vân Đồn 27 15 21 Không Đạt

808 100808 Lý Thị Yên 20/09/1991 Dân tộc Dao Trường Mầm non Vạn Yên UBND huyện Vân Đồn 33 20 Miễn Đạt

809 100809 Đàm Đức Anh 02/12/1988 Trường Mầm non cầm Đông ƯBND thành phố cẩm Phả 38 27 29 Đạt

810 100810 Nguyễn Thị - Chịnh 02/08/1989 - ----------- ----- Trường-Mầm non cẩm Đông ƯBND thành phổ cẩm Phả 40 27 26 Đạt

811 100811 Vũ Thị Hà 22/01/1994 Trưởng Mầm non cẩm Đông UBND thành phố cẩm Phả 43 26 29 Đạt

812 100812 Đinh Thị Thu Hoải 27/02/1995 Trường Mầm non cẩm Đông UBND thành phố cẩm Phà 49 27 28 Đạt

813 100813 Nguyễn Thị Huyền 09/05/1985 Trường Mẩm non cẩm Đông UBND thành phố cẩm Phả 42 26 29 Đạt

814 100814 Nguyễn Thu Huyền 16/02/1990 Trường Mầm non cẩm Đông UBND thành phố cẩm Phả 49 28 28 Đạt

815 100815 Hiển Thị Đạt Linh 04/04/1995 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non cầm Đông UBND thành phổ cẩm Phả 44 28 29 Đạt

816 100816 Trần Thị Bích Ngọc 06/07/1986 Trường Mầm non cẩm Đông UBND thành phố cẩm Phả 40 26 28 Đạt

817 100817 Đặng Thị Mai Phương 20/05/1995 Trường Mẩm non cẩm Đông UBND thành phổ cẩm Phả 38 28 29 Đạt
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818 100818 Lương Hà Quyên 11/08/1995 Trường Mầm non cẩm Đông UBND thành phố cẩm Phả 45 27 25 Đạt

819 100819 Bùi Thị Bích Thào 31/10/1988 Trường Mầm non cẩm Đông UBND thảnh phố cẩm Phả 41 26 29 Đạt

820 100820 Nguyễn Thị 
Phương

Thảo 25/11/1995 Trưcmg Mầm non cẩm Đông UBND thành phổ cẩm Phả 47 27 24 Đạt

821 100821 Đoàn Thị Quỳnh Nga 03/10/1995 Trường Mầm non cẩm Hải UBND thành phố cẩm Phả 44 25 29 Đạt

822 100822 Phạm Thị Phượng 14/02/1992 Trường Mầm non cẩm Hải UBND thành phố cẩm Phả 45 27 28 Đạt

823 100823 Vi Thị Vòng 19/05/1994 Dân tộc Tày Trường Mầm non cẩm Hải UBND thành phố cẩm Phả 45 25 Miễn Đạt

824 100824 Trương Thị Thư Đông 04/01/1984 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non cẩm Phú UBND thành phố cẩm Phả 42 28 28 Đạt

825 100825 Nguyễn Thuỳ Dung 20/12/1995 Trường Mầm non cẩm Phú UBND thành phố cẩm Phả 40 24 28 Đạt

826 100826 Phạm Thị Hồng Gấm 22/10/1994 Trường Mầm non cầm Phú UBND thành phố cầm Phả 47 28 27 Đạt

827 100827 Đặng Thị Thu Hà 24/06/1996 Tnièmg Mầm non cẩm Phú UBND thành phố cẩm Phâ 47 27 28 Đạt

828 100828 Lại Thị Thu Hả 09/09/1994 Trường Mầm non cẩm Phú UBND thành phố cẩm Phả 45 25 28 Đạt

829 100829 Hoàng Thị Minh Hằng 03/08/1986 Trường Mầm non cẩm Phú UBND thành phố cẩm Phả 52 24 28 Đạt

830 100830 Nguyễn Thị Thanh Hiền 01/05/1990 Trường Mầm non cẩm Phú UBND thành phố cẩm Phả 45 26 29 Đạt

831 100831 Phạm Thị Thu Hiền 26/09/1987 Trường Mầm non cẩm Phú UBND thành phố cẩm Phả 40 27 28 Đạt

832 100832 Tạ Thị Hiền 03/11/1993 Trường Mầm non cẩm Phú UBND thành phố cẩm Phả 39 28 28 Đạt

833 100833 Trương Thị Hiền 19/10/1994 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non cẩm Phú UBND thành phổ cẩm Phả 37 25 16 Đạt

834 100834 Bùi Thị Huyền 08/11/1994 Trường Mầm non cẩm Phú UBND thành phố cẩm Phả 36 27 26 Đạt

835 100835 Dương Thị Huyền 23/01/1996 • Trường Mầm non cẩm Phú UBND thành phổ cẩm Phả 41 23 22 Đạt

836 100836 Nguyễn Phương Lan 13/10/1996 Trường Mẩm non cẩm Phú UBND thành phố cẩm Phả 40 28 27 Đạt

837 100837 Lý Thị Liên 04/10/1986 Dân tộc Sán Diu Trường Mầm non cẩm Phú UBND thành phổ cẩm Phả 38 25 26 Đạt
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S IT So báo danj]

f *

Ngảy tháng 
năm sinh

Đối tơựng 
ưn tiên Cơ sờ giáo dục công lập Cơ- quan, đon vi

Số câu đúng môn 
Kiến thức chnng

So cân đúng môn 
Tĩb học

Số cầu đúng mổn 
Ngoại ngữ

Kct quả

(I) <?>': "
1 Lw- ỳ} V  
yp fj r ' \ &  £ í \ (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

838
ỉ 1

100818 \y 0
1 z  ¡1 13AỈ2/1987 Trường Mầm non cẩm Phú UBND thành phố cẩm Phả 46 26 27 Đạt

839 100839 \ rtgừỳẽn-T iK ^V ^ gỌ C 03/02/1995 Trường Mầm non cẩm Phú UBND thảnh phố cẩm Phả 38 25 26 Đạt

840 100840 Luưng Thị Minh Phương 25AJ5/1993 Truờng Mầm non cẩm Phú UBND thành phố cẩm Phả 37 25 28 Đạt

841 100841 Phạm Hương Quỳnh 30A)9/1995 Truờng Mẩm non cẩm Phú UBND thảnh phố cẩm Phả 41 25 26 Đạt

842 100842 Lê Thị Thủy 11AJ9/1992 Trường Mẩm non cẳm Phú ƯBND thành phố cẩm Phả 45 25 27 Đạt

843 100843 Nguyễn Thị Ninh Trang 11/01/1995 Trường Mầm non cẩm Phú ƯBND thành phố cẩm Phả 39 25 25 Đạt

844 100844 Nguyễn Hải Vân 12/08/1996 Truờng Mầm non cẩm Phú UBND thành phố cẳm Phả 45 28 20 Đạt

845 100845 Vũ Thị Vãn 14/05/1984 Trường Mẩm non cẩm Phú UBND thành phổ cẩm Phả 41 25 22 Đạt

846 100846 Hoàng Thị Yẽn 25A)8/1990 Tnròng Mầm non cấm Phủ UBND thành phố cẩm Phả 48 28 27 Đạt

847 100847 Tô Thị Ngọc Mai 05/07/1989 Trường Mầm non cẩm Sơn 1 UBND thảnh phố cẩm Phả 44 28 25 Đạt

848 100848 Tnrung Ngọc Mai 20/04/1996 Trường Mầm non cẩm Scm 1 UBND thành phố cẩm Phả 36 26 24 Đạt

849 100849 Đồ Thị Mùi 10/10/1979 Trường Mẳm non cẩm Sơn 1 ƯBND thành phố cẩm Phà 49 26 Miễn Đạt

850 100850 Hứa Thị Oanh 25/06/1990 Trường Mẩm non cẩm Scm 1 UBND thành phố cẳm Phả 42 26 26 Đạt

851 100851 Luung Thị Như Quỳnh 17/08/1997 Trường Mẩm non cẩm Sơn 1 UBND thành phổ cẩm Phả 43 28 26 Đạt

852 100852 Tran Thị Thảo 25/04/1992 Trường Mẩm non cẩm Sơn 1 UBND thành phổ cẩm Phả 46 20 26 Đạt

853 100853 Vũ Thị Thu Thảo 23/02/1992 - .... —........... Trường Mẩm non cẩm Sơn I ƯBND thành phổ cẩm Phả 38 25 28 Đạt

854 100854 ¡/ũ Thanh Thủy 04AJ9/1982 Truùng Mầm non cẩm Son 1 UBND thảnh phố cẩm Phả 44 24 22 Đạt

855 10€855 INguyễn Thị Kim Anh 27AJ7/1993 Truởng Mầm non cẩm Sơn 2 UBND thành phố cẩm Phả 47 27 25 Đạt

856 100856 ỈỉùiThị Nhản 02/03/1990 Trường Mầm non cẩm Sơn 2 ƯBND thảnh phố cầm Phà 30 27 17 Đạt

857 100857 Ijại Thị Huyền Tâm 18/08/1997 Tnròng Mầm non cẩm Sơn 2 ƯBND thảnh phố cầm Phả 40 24 25 Đạt
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STT Số báo danh Họ và tên Ngày tbáng 
năm sinh

Đối tượng 
ưu ticn

Cơ sờ giáo dục công lập Corquan, đơn vỉ So cân đúng môn 
Kiến thức chnng

Số cân đúng môn 
Tin học

Sổ cân đáng IU ìn 
Ngoại ngữ

Kết qui

0 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( ỉ l )

858 100858 Nguyễn Thị Thu 16/11/1987 Trường Mầm non cẩm Scm 2 UBND thành phố cẩm Phả 42 25 26 Đạt

859 100859 Vũ Thị Thu 01/12/1997 Trường Mầm non cẩm Sơn 2 UBND thành phố cẩm Phả 32 22 22 Đạt

860 100860 Lương Thị Hải Yến 08/08/1996 Tmcmg Mẩm non cẩm Sơn 2 UBND thảnh phổ cẩm Phả 46 24 25 Đạt

861 100861 Nguyễn Thị Thùy Linh 07/11/1992 Trường Mầm non cẩm Tây UBND thành phố cẩm Phả 36 20 Miễn Đạt

862 100862 Điệp Thị Loan 06/09/1994 Dân tộc Sán Diu Trường Mẩm non cầm Tây UBND thành phổ cẩm Phả 46 23 25 Đạt

863 100863 Hoàng Thị Thu 09/10/1990 ............... Trường Mầm non cẩm Tây UBND thảnh phố cấm Phả 30 21 24 Đạt

864 100864 Bùi Thị Thu Vân 10/05/1995 Truông Mầm non cẩm Tây UBND thành phố cầm Phả 34 22 25 Đạt

865 100865 Phạm Thị Vân Anh 10/08/1993 Trường Mầm non cẩm Thạch ƯBND thành phố cẩm Phả 32 22 17 Đạt

866 100866 Nguyễn Thị Thạch Đông 04/05/1990 Trường Mầm non cẩm Thạch UBND thành phố cẩm Phả 30 22 21 Đạt

867 100867 ĐỖ Thị Duyên 03/12/1982 Trường Mầm non cẩm Thạch UBND thành phố cẩm Phả 38 22 17 Đạt

868 100868 Vũ Thị Hạnh 24/08/1990 Trường Mầm non cẩm Thạch UBND thành phố cẩm Phả 30 20 18 Đạt

869 100869 PHạm Thị Huệ 05/05/1989 Trướng Mẩm non cẩm Thạch UBND thành phố cẩm Phả 34 18 24 Đạt

870 100870 Phạm Thu Hương 04/02/1993 Trường Mầm non cẩm Thạch UBND thành phổ cẩm Phả 27 22 23 Không Đạt

871 100871 Lê Thị Huyền 10/12/1994 Trường Mầm non cẩm Thạch UBND thảnh phố cẩm Phả 33 26 24 Đạt

872 100872 Vũ Thị Hải Ly 26/09/1994 Truờng Mầm non cẩm Thạch UBND thành phổ cẩm Phả 25 23 23 Không Đạt

873 100873 Nguyễn Thị Nhung 13/11/1995 Trường Mầm non cẩm Thạch UBND thành phổ cẩm  Phả 35 26 25 Đạt

874 100874 Doàn Thị Phưcmg 10/09/1994 Trường Mầm non cẩm Thạch UBND thảnh phổ cẩm  Phả 33 24 25 Đạt

875 100875 5hạm Thị Bich Phượng 11/05/1989 Trường Mẩm non cẩm Thạch ƯBND thành phổ cẩm Phả 30 25 24 Đạt

876 100876 Phạm Thị Quỳnh 14/12/1985 Con Bệnh binh Trucmg Mầm non cẩm Thạch UBND thành phố cầm Phả 30 21 25 Đạt

877 100877 Dỗ Thị Minh Thoa 01/12/1997 Trường Mầm non cẳm Thạch UBND thành phố cẩm Phả 22 17 26 Không Đạt
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ST1 số  báo danh Ngày tháng 
năm sinh

Đổi tưọng 
mi tiên Cơ sở giáo dọc công lập Cơ quan, đon vị Sổ câu đóng môn 

Kiến thức chang
Sổ cần đán g IDÔD 

Tin học
Sổ cỉa  đúng mòn 

Ngoại ngữ
Ket quả

0 ) (2) ‘Ì/m i:^ề \ù (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

878 100878 ^ Ề m ề ễ ĩìì 22A)2/1995 Trường Mầm non cẩm Thạch ƯBND thành phố cẩm Phà 31 21 20 Đạt

879 100879 07AH/1996 Trường Mầm non Cảm Thạch UBND thành phổ cẩm Phà 35 26 27 Đạt

880 100880
~k

Hoảng Thị Hạnh 06/02/1985 Tnròng Mầm non cẩm Thịnh UBND thành phố cẩm Phả 35 26 24 Đạt

881 100881 Lẽ Thị Hiền 02/07/1996 Trướng Mầm non cẩm Thịnh ƯBND thành phố cẳm Phả 39 23 22 Đạt

882 100852 Châu Thu Hương 01/08/1982 Trường Mẩm non cẩm Thịnh ƯBND thành phố cẩm Phả 46 28 25 Đạt

883 100883 Nguyễn Thị Lan 08/08/1995 Truờng Mầm non cẩm Thịnh ƯBND thành phố cẩm Phả 47 25 20 Đạt

884 100884 Nguyễn Thùy Linh 24/11/1995 Trường Mầm non cẩm Thịnh UBND thành phố cẩm Phả 51 26 25 Đạt

885 100835 Vũ Thị Bích Ly 08/08/1994
- ■ -  -

Trường Mầm non cẩm Thịnh ƯBND thảnh phố cẩm Phả 47 23 22 Đạt

886 100886 Vũ Thị Minh 14/04/1986 Tnròng Mẩm non cẩm Thịnh UBND thành phố cẩm Phả 49 27 24 Đạt

887 100887 Đinh Thị Hẳng Nga 19/D5/1995 Trường Mầm non cẩm Thịnh UBND thảnh phố cẩm Phả 49 24 24 Đạt

888 100888 Chu Thị Sáu 06/01/1986 Trưòmg Mầm non cẩm Thịnh ƯBND thảnh phố cẩm Phả 47 28 21 Đạt

889 100889 Hả Thị Phuung Thảo 06/11/1995 j Trưởng Mầm non cẩm Thịnh UBND thành phố cẩm phả 39 26 24 Đạt

890 100890 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/02/1993 Trưởng Mẩm non cẩm Thịnh UBND thành phổ cẩm Phả 44 25 17 Đạt

891 100891 bỉoảng Thị Xuyến 19/10/1993 Dân tộc Tảy Trường Mầm non cẩm Thịnh UBND thành phố cẩm Phả 35 22 24 Đạt

892 100892 Nguyễn Thị Hải Yến 21/01/1994 Trường Mẩm non cẩm Thịnh ƯBND thành phố cẩm Phả 49 26 19 Đạt

893 100893 Trần Thuý Hang 03/08/1979 Trường Mầm non cẩm Trung UBND thành phổ cẩm Phả 33 18 18 Đạt

894 100894 Mguyễn Hồng Hạnh 09/10/1993 Trường Mầm non cẩm Trung ƯBND thành phố cẩm Phả 32 21 16 Đạt

895 100895 Nguyễn Thị Hoa 03/10/1993 Trường Mầm non cẩm Trung UBND thành phố cẩm Phả 32 19 20 Đạt

896 100896 ■'Iguyễn Thị - Mơ 04/03/1997 - ------------  •• • Trường Mầm non cẩm Trung UBND thành phố cẩm Phả 24 21 18 Không Đạt

897 100897 Trần Thị Ngoan ;14/9/1988 Trường Mầm non cẩm Trung ƯBND thảnh phổ cẩm Phả 28 25 26 Không Đạt
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STT Số báo danh Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Đối tượng 

iru tiên
Cơ sờ giáo dục công lập Cữ quan, đom vị Sổ câu đúng mon 

Kiến thức chang
Sô caã''Suìfg ÍIÌOH

Tin học
số cán đứrr m

Ngoại ngữ
Kết quả

0 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 0 0

898 100898 Vũ Thị Thu 11/11/1994 Trường Mẩm non cẩm Trung UBND thành phố cẩm  Phả 45 24 21 Đạt

899 100899 Nguyễn Thị Thanh Thuý 29/08/1984 Trường Mầm non cẩm Trung UBND thành phố cẩm Phả 38 20 26 Đạt

900 100900 Hoàng Thị Vân 07/08/1989 Trường Mầm non cẩm Trung UBND thảnh phổ cẩm Phả 30 19 22 Đạt

901 100901 Hoảng Thị Cẩm Vân 24/07/1987 Trường Mầm non cẩm Trung UBND thành phố cấm Phà 39 19 27 Đạt

902 100902 Đặng Thị Binh 23/06/1993 Dán tộc Dao Trường Mầm non Cộng Hòa UBND thành phố cẩm Phả 30 19 Miễn Đạt

903 100903 Vi Thị Chiu 14/06/1990 Dân tộc Tày Trường Mầm non Cộng Hòa UBND thành phố cẩm Phả 35 24 Miễn Đạt

904 100904 Triệu Thị Thu Hà 05/12/1995 Trường Mầm non Cộng Hòa UBND thành phố cẩm Phả 29 23 16 Không Đạt

905 100905 Triệu Thị Thu Hương 04/01/1997 Trường Mầm non Cộng Hòa ƯBND thành phố cầm Phả 50 26 23 Đạt

906 100906 Lộc Thị Lạng 16/07/1997 Dân tộc Tày Trường Mầm non Cộng Hòa UBND thảnh phố cẩm Phả 53 26 Miễn Đạt

907 100907 Điệp Thị Mai 11/03/1997 Dân tộc Sán Diu Trường Mầm non Cộng Hòa ƯBND thành phố cẩm Phả 25 22 Miễn Không Đạt

908 100908 Nông Thị Mai 05/10/1993 Dân tộc Tày Trường Mầm non Cộng Hòa UBND thảnh phố cẩm Phà 43 20 Miễn Đạt

909 100909 Hoàng Thị Năm 20/08/1991 Dân tộc Tày Trường Mầm non Cộng Hòa UBND thảnh phố cẩm Phả 34 22 Miễn Đạt

910 100910 Đinh Thị Nguyệt 25/04/1995 Tniờng Mầm non Cộng Hòa ƯBND thảnh phố cẩxn Phả 40 20 20 Đạt

911 100911 ĐỖ Thị Hồng Nhung 30/12/1997 Trưcmg Mầm non Cộng Hòa UBND thành phố cẩm Phả 24 21 13 Không Đạt

912 100912 Điệp Hồng Phượng 28/06/1996 Dân tộc Sán Diu Truông Mầm non Cộng Hỏa UBND thành phổ cẩm Phả 45 28 Miễn Đạt

913 100913 Trần Thị Phượng 09/10/1993 Trường Mầm non Cộng Hòa UBND thành phố cẩm Phả 41 28 26 Đạt

914 100914 Phạm Thị Thu 01/09/1982 Trường Mầm non Cộng Hòa UBND thành phố cẩm Phả 34 20 19 Đạt

915 100915 Trần Thị Thúy 20/05/1992 Dân tộc Sán Dỉu Trưcmg Mầm non Cộng Hòa UBND thành phố cẩm Phả 33 20 Miễn Đạt

916 100916 -{oàng Thị Thuỳ Trang 14/10/1995 Trướng Mầm non Cộng Hòa UBND thảnh phố cẩm Phả 48 28 25 Đạt

917 100917 Trần Thị Yến 16/02/1992 Trường Mầm non Cộng Hòa UBND thành phố cẩm  Phả 40 20 23 Đạt
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Ầ ■ ■ :
N giy tháng 

năm sinh
Đối tirợng 
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Sổ cân đúng môn 
Ngoại ngữ
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(1)
II

w  I (4) (5) (6) ơ ) (8) (9) (10) (W

918 100918, “7 07/D3/1995 Trường Mầm non Cửa Ông UBND thành phố cẩm Phả 38 21 16 Đạt

919
\

100919 ỉ iạ íh ị  "ỊỊ7 09/11/1993 Trường Mầm non Cửa Ông UBND thánh phố cẩm Phả 32 19 24 Đạt

920 100920 Đỗ Thị Hải 05/10/1997 Trường Mẩm non Của Ông UBND thảnh phố cẩm Phả 34 19 19 Đạt

921 100921 Nguyễn Thị Hằng 11/09/1992 Truờng Mầm non Cửa Ổng UBND thành phồ cẩm Phả 37 21 25 Đạt

922 100922 Trần Thị Thuý Hầng 20/05/1993 Truòng Mầm non Cửa Ông UBND thảnh phổ cẩm Phả 32 23 18 Đạt

923 100923 Nguyễn Thanh Hoa 24/03/1996 Truừng Mẩm non Cữa ông UBND thành phổ cầm Phả 51 26 29 Đạt

924 100924 Nguyễn Thị Thu Huyền 23/08/1988 Truòng Mẩm non Cửa Ông UBND thành phố cẩm Phả 37 23 25 Đạt

925 100925 Phạm Thị Mai 27A)3/I995 Trường Mầm non Cửa Ông UBND thảnh phố cấm Phả 35 21 28 Đạt

926 100926 Phạm Ngọc My 2&03/1993 Trường Mầm non Cửa Ông UBND thành phổ cẩm Phả 31 26 22 Đạt

927 100927 Đinh Thị Nga 25 AM/1993 Truông Mầm non Cửa Ông UBND thành phố cẳm Phả 35 21 19 Đạt

928 100928 Đặng Bích Ngọc 2&D4/1992 Trường Mầm non Cửa Ông UBND thảnh phố cẩm Phả 39 25 24 Đạt

929 100929 Hoảng Thị Nhung 17/03/1993 Truông Mầm non Cứa Ông ƯBND thành phố cẩm Phả 37 20 25 Đạt

930 100930 Nguyễn Thị Huyền Ninh 06/03/1990 Trường Mẩm non Cửa Ông UBND thảnh phố cẩm Phả 40 25 29 Đạt

931 100931 Trần Ngọc Oanh 29/06/1993 Truờng Mẩm non Cửa Ỏng UBND thảnh phố cẩm Phả 42 25 28 Đạt

932 100932 Sỉguyễn Thị Lan Phuong 21/10/1998 Trường Mầm non Cửa Ỏng ƯBND thành phố cẩm Phả 36 22 23 Đạt

933 100933 Chu Thị Quyên 22/07/1993 Trường Mầm non Cửa Ổng UBND thành phố cẩm Phả 43 25 29 Đạt

934 100934 Phạm Thị Ngọc Thanh 13/03/1994 Trường Mầm non Cửa Ông UBND thánh phố cẩm Phả 40 25 29 Đạt

935 100935 3ùi Thị Thảo 14/02/1988 Truông Mầm non Cửa Ổng UBND thảnh phổ cẩm Phả 32 24 28 Đạt

936 100936 'ỉguyễn Thj Minh Thư 05AH/1993 Trường Mầm non Cửa Ỏng UBND thảnh phố cẩm Phả 43 24 29 Đạt

937 100937 ioàngThị Thủy 04A)1/1985 Trường Mầm non Cửa Õng UBND thảnh phố cẩm Phả 44 26 23 Đạt
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Ngày tháng 
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938 100938 Võ Thu Uyên 02/10/1997 Trường Mẩm non Cửa Õng UBND thành phố cầm Phả 43 24 29 Đạt

939 100939 Nguyễn Thị Hải Yển 31/07/1995 Trường Mầm non Cửa Ông ƯBND thành phố cẩm Phả 44 26 23 Đạt

940 100940 Phạm Thị Hoàng Yến 11/02/1994 Trường Mầm non Cừa Ông ƯBND thành phổ cẩm Phả 36 23 27 Đạt

941 100941 Lam Thị Hải 25/10/1987 Dân tộc Sán Dìu Trường Mầm non Dưcmg Huy UBND thảnh phố cẩm Phả 46 22 Miễn Đạt

942 100942 Nguyễn Thị Hàng 05/08/1986 Trường Mầm non Dương Huy UBND thảnh phố cẩm Phả 44 24 17 Đạt

943 100943 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 27/01/1996 Trường Mẩm non Dương Huy UBND thành phố cẳm Phả 45 24 26 Đạt

944 100944 Hoàng Thị Hải Huyền 06/06/1991 Trường Mầm non Dương Huy UBND thảnh phổ cẩm Phả 47 25 - 17 Đạt

945 100945 Bùi Thị Linh 21/02/1995 Dân tộc Sán Diu Trường Mẩm non Dương Huy UBND thành phố cẩm Phả 33 21 Miễn Đạt

946 100946 Cao Thị Ánh Nguyệt 15/10/1997 Trường Mẩm non Dưong Huy UBND thành phổ cẩm Phả 47 25 18 Đạt

947 100947 Triệu Thị Nhâm 12/07/1992 Dân tộc Dao Trường Mấm non Dưcmg Huy UBND thành phổ cẩm Phả 44 21 Miễn Đạt

948 100948 Nguyễn Như Quỳnh 25/04/1995 Dãn tộc Dao Trường Mẩm non Dưomg Huy UBND thành phố cẩm Phả 46 23 Miễn Đạt

949 100949 Lùng .Thị , Tâm 26/06/1988 Dân tộc Sản Diu Trường Mẩm non Dưcmg Huy UBND thành phổ cẩm Phả 37 20 Miễn Đạt

950 100950 Bàn Thị Vân 06/08/1989 Dân tộc Dao Trường Mầm non Dương Huy UBND thành phổ cẩm Phả 47 19 Miễn Đạt

951 100951 Hoàng Thị Duyên 02/08/1997 Trường Mầm non Hoa Hồng UBND thánh phố cẩm Phả 38 22 23 Đạt

952 100952 Nguyễn Thị Hoa 11/11/1987 Trường Mầm non Hoa Hồng UBND thảnh phố cẩm Phả 36 21 26 Đạt

953 100953 Vũ Thị Hồng 27/03/1997 Trường Mẩm non Hoa Hồng UBND thảnh phố cẩm Phả 35 25 20 Đạt

954 100954 3ùi Thị Huế 25/07/1990 Trường Mầm non Hoa Hồng ƯBND thảnh phố cẩm Phả 42 27 27 Đạt

955 100955 Đỗ Thị Hương 21/03/1986 Trường Mầm non Hoa Hồng UBND thảnh phố cẩm Phả 40 24 28 Đạt

956 100956 Mguyễn Thị Mai 26/03/1995 Trường Mầm non Hoa Hồng UBND thảnh phố cẩm Phả 44 28 27 Đạt

957 100957 E)ồng Thị Nga 22708/1989 Trường Mằm non Hoa Hồng UBND thành phố cẩm Phá 48 24 28 Đạt
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Ngày th ing  
Dăm sinh

Đoi tưựng
tru tiên

Cơ sỡ giáo dạc công lập Cơ quan, đơn vị
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(1) w II (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( ỉ ỉ)

958
ị

100958 ụ 06A)8/I995 Trường Mầm non Hoa Hồng UBND thảnh phố cẩm Phả 45 28 27 Đạt

959
\

100959 07/01/1983 Truờng Mầm non Hoa Hồng UBND thảnh phố cẩm Phả 38 24 28 Đạt

960 100960 VO Thị Quỳnh 15/06/1986 Trường Mẩm non Hoa Hồng ƯBND thành phố cầm Phả 41 27 27 Đạt

961 100961 Bùi Thị Thu Thanh 11/11/1985 Tnròng Mẩm non Hoa Hồng UBND thảnh phố cầm Phả 49 Miễn 28 Đạt

962 100962 Nguyễn Phương Thảo 08/11/1995 Trường Mầm non Hoa Hồng UBND thành phố cẩm Phả 47 28 27 Đạt

963 100963 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 13AD1/1993 Trường Mẩm non Hoa Hồng UBND thành phố cầm Phả 47 24 28 Đạt

964 100964 Đặng Thị Thùy Dung 23^)3/1988 Trường Mầm non Hoa Sen ƯBND thành phố cẩm Phả 41 25 27 Đạt

965 100965 Vũ Ngọc Hường 19AX2/1996 Trường Mẩm non Hoa Sen UBND thành phổ cẩm Phả 35 23 27 Đạt

966 100966 Trần Thị Luyến 20/07/1989
r

Trường Mầm non Hoa Sen UBND thành phố cẩm Phả 42 27 27 Đạt

967 100967 Nguyễn Hải My 14/10/1996 Trường Mầm non Hoa Sen ƯBND thành phố cẩm Phả 34 22 28 Đạt

968 100968 Phạm Thị Phương 25/07/1994 Trường Mẩm non Hoa Sen ƯBND thành phổ cẩm Phả 42 24 26 Đạt

969 100969 Nguyền Thị Thưỷ 20/01/1982 Trường Mằm non Hoa Sen ƯBND thành phố cẩm Phã 40 20 22 Đạt

970 100970 Đào Thị Duyên 20TO/I995 Tniờng Mầm non Mông Dưcmg UBND thảnh phố cẩm Phả 46 26 23 Đạt

971 100971 Trần Thị Duyên 21 A38/1993 Trường Mầm non Mông Dương ƯBND thành phổ cẩm Phả 51 24 27 Đạt

972 100972 Lại Thanh Hiển 16/04/1997 Trường Mầm non Mông Dương UBND thành phố cẩm Phả 41 23 23 Đạt

973 100973 Lại Thị Thu Hương 19/12/1997 Trường Mầm non Mông Dương ƯBND thành phổ cằm Phả 51 23 27 Đạt

974 100974 Quách Thị Minh Hưang 06/09/1991 Tnrờng Mẩm non Mông Dương UBND thành phố cẩm Phả 35 26 23 Đạt

975 100975 [¿Thị Linh 19/09/1993 Trường Mẩm non Mông Dưcmg ƯBND thành phố cầm Phả 41 21 26 Đạt

976 100976 Vũ Trả My 06/11/1996 Truờng Mầm non Mông Dương UBND thảnh phố cẩm Phả 40 23 23 Đạt

977 100977 [ran Thị Bich Ngọc 27/10/1992 Trường Mẩm non Mông Dương UBND thành phổ cẩm Phả 44 26 23 Đạt
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i

Số báo daqtt

jn?
* V ■' • • ' Ilo và tên Ngày tháng 

□ăm sinh
Đối tượng 

irn tien Ccr sở giáo dục cõng lập Cơ quan, đou vị
Số câu đủng môn 
Kiến thức chnng

Số câu đóng môn 
Tin học

So cân đúng môn 
Ngoại ngữ

Kết quà

(1) ạ ệ ^ Ị W i ¥ î  m (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (II)

998
Il - , 1 

1 0 0 ^ \
. w f  ! i l 'a

13/11/1978 Trirờng Mẩm non Quang Hanh ƯBND thảnh phố cẩm Phả 38 24 17 Đạt

999 100999V ỵ ù / 14/10/1993 Trưởng Mầm non Quang Hanh ƯBND thảnh phố cầm Phả 42 17 24 Đạt

1000 10Ỉ000 Kim Thị Thuý Nga 13/06/1997 Con thương binh Truờng Mầm non Quang Hanh UBND thành phồ cẩm Phả 38 22 18 Đạt

1001 101001 Phạm Thị Yen Ngọc 12/08/1994 Trường Mằm non Quang Hanh ƯBND thành phố cẩm Phả 29 26 22 Không Đạt

1002 101002 Lê Thị Nguyệt 21/11/1996 Dân tộc Sán Diu Trường Mẩm non Quang Hanh UBND thảnh phố cẩm  Phả 52 27 Miễn Đat
:

1003 101003 Lương Thị Nguyệt 13/04/1991 Trường Mầm non Quang Hanh ƯBND thành phố cẩm  Phả 31 23 28 Đạt

1004 101004 Lê Thị Hồng Nhung 20/Ữ9/1995 Truờng Mầm non Quang Hanh UBND thảnh phổ cẩm Phả 50 18 18 Đạt

1005 101005 Phạm Thị Nhung 18AW1994 Trường Mẩm non Quang Hanh UBND thành phố cẩm Phả 34 23 19 Đạt

1006 101006 Trần Thị Bích Phưung 03/08/1992 Trường Mẩm non Quang Hanh UBND thành phố cẳm Phả 51 26 22 Đạt

1007 101007 Nguyễn Thị Quyên 29A53/1980 Trường Mẩm non Quang Hanh UBND thành phố cẩm Phả 34 27 20 Đạt

1008 101008 Phạm Thị Thơm 27/02/1992 Truùng Mẩm non Quang Hanh ƯBND thành phố cẩm Phả 40 27 23 Đạt

1009 101009 Dương Thị Thu 02/11/1990 Dân tộc Tày Truờng Mầm non Quang Hanh UBND thảnh phổ cẩm Phả 23 23 Miễn Không Đạt

1010 101010 Nguyễn Thị Thu 02/10/1987 Trường Mẩm non Quang Hanh UBND thảnh phố cẩm Phả 40 26 23 Đạt

1011 101011 Trịnh Thị Thu 01/D7/1993 Dân tộc Sán Dìu Trường Mẩm non Quang Hanh UBND thành phố cẩm Phả 36 23 Miễn Đạt

1012 101012 Đinh Thị Thưcmg 28/12/1990 Trường Mầm non Quang Hanh ƯBND thảnh phố cẩm Phả 41 22 22 Đạt

1013 Ỉ01013 Hoảng Thị Thưong 04/07/1994 Dân tộc Tảy Trường Mẩm non Quang Hanh ƯBND thảnh phố cẩm Phả 39 25 Miễn Đạt

1014 101014 'ỉgô Thị Thúy 18/04/1987 Trường Mầm non Quang Hanh UBND thảnh phố cẩm Phả 41 Miễn 27 Đạt

1015 101015 Ngô Thị Tiép 15/10/1994 Trường Mầm non Quang Hanh UBND thành phổ cẩm Phả 40 22 25 Đạt

1016 101016 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 22/01/1996 Trưcmg Mẩm non Quang Hanh UBND thành phố cẩm Phả 28 18 27 Không Đạt

1017 101017 Phạm Thị Vân 27/06/1990 Trưòng Mẩm non Quang Hanh ƯBND thảnh phố cẩm Phả 37 27 19 Đạt
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101018 Bùi Bích 10/04/1991 Trường Mầm non Hùng Thẳng UBND thành phố Hạ Long

1019 101019 Nguyễn Thị Bích Phượng 07/07/1993 Trường Mầm non Hùng Thắng UBND thảnh phố Hạ Long 35 24 18 Đạt

1020 101020 Trần Thị Dương 14/12/1991 Trưcmg Mầm non 1-6 ƯBND thành phổ Hạ Long 50 25 27 Đạt

1021 101021 Đỗ Thị Thu Hiển 23/03/1986 Trường Mẩm non 1-6 UBND thành phố Hạ Long 33 26 21 Đạt

1022 1 0 1 0 2 2 Nguyễn Thị Thu Hiền 09/02/1987 Trường Mầm non 1-6 UBND thành phố Hạ Long 48 24 25 Đạt

1023 101023 Lưu Minh Huệ 24/01/1982 Trưòng Mẩm non 1-6 UBND thành phố Hạ Long 47 27 24 Đạt

1024 101024 Vũ Thị Thúy "Lan 22711/1991 Trưcmg Mầm non 1-6 UBND thành phố Hạ Long 39 23 25 Đạt

1025 101025 Đinh Thị Ngọc 17/11/1982 Trường Mẩm non 1-6 UBND thành phố Hạ Long 32 26 26 Đạt

1026 101026 Đinh Thị Thương 16/10/1987 Trường Mầm non 1-6 ƯBND thảnh phố Hạ Long 45 29 28 Đạt

1027 101027 Đoản Thị Dung 02/01/1989 Trường Mầm non Bạch Đẳng UBND thành phố Hạ Long 36 24 27 Đạt

1028 101028 Lưu Thị Hoa 24/08/1985 Trường Mẩm non Bạch Đẳng UBND thành phố Hạ Long 34 25 28 Đạt

1029 101029 Đinh Thị Huệ 04/01/1987 Trường Mầm non Bạch Đằng UBND thành phố Hạ Long 40 25 28 Đạt

1030 101030 Đỗ Thị Hương 01/05/1985 Trường Mầm non Bạch Đẳng UBND thảnh phố Hạ Long 38 23 28 Đạt

1031 101031 Nguyễn Trả My 07/02/1993 Trường Mầm non Bạch Đẳng UBND thành phố Hạ Long 39 26 28 Đạt

1032 101032 Dương Thị Năm 28/07/1987 Trường Mầm non Bạch Đằng UBND thành phổ Hạ Long 49 28 29 Đạt

1033 101033 Đào Kim Oanh Û9/11/1983 Trường Mầm non Bạch Đằng UBND thảnh phố Hạ Long 37 26 28 Đạt

1034 101034 Nguyễn Thị Thùy 04/11/1983 Trường Mầm non Bạch Đẳng UBND thành phố Hạ Long 46 26 29 Đạt

1035 101035 Nguyền Thu Hoài 16/05/1994 Trường Mẩm non Bãi Cháy ƯBND thảnh phố Hạ Long 32 24 28 Đạt

1036 101036 Nguyễn Thị Thiên Hưcmg 14/09/1990 Trưcmg Mầm non Bãi Cháy UBND thành phố Hạ Long 38 28 27 Đạt

1037 101037 Phạm Thi Thu Hương 19/12/1988 Trưởng Mầm non Bãi Cháy UBND thảnh phả Hạ Long 30 20 26 Đạt
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0 ) (2 ) (4) (5) (6) (7) (S) (9) (10) (11)

1038 101038
h ¡ i t w  

. '
H ỊỊụ Ị ] 20/11/1983 Con thưung binh Trường Mẳm non Bãi Cháy UBND thành phố Hạ Long 32 27 26 Đạt

1039 101039
V  i> A  ¡ j
Đỗ Hồrì g-v ~%Njwjic / /

■. .. •:
17/12/1997 Trường Mầm non Bãi Cháy UBND thành phổ Hạ Long Bỏ thi Bỏ thi Bó thi Không Đạt

1040 101040 : Vũ Thị ^■"“ --'•'"'Nbâin 10/02/1992 Trường Mẩm non Bãi Cháy UBND thành phố Hạ Long 35 25 25 Đạt

1041 101041 Phạm Thị Thanh Nhàn 13/D9/1987 Trường Mẩm non Bãi Cháy UBND thảnh phổ Hạ Long 45 27 29 Đạt

1042 101042 Bùi Thị Thanh 06^)6/1989 Trường Mầm non Bãi Cháy UBND thành phố Hạ Long 37 29 26 Đạt

1043 101043 Nguyễn Thị Thuưng 06/06/1994 Trường Mầm non Bãi Cháy ƯBND thành phố Hạ Long 38 23 30 Đạt

1044 101044 Đinh Thị Yến 15/11/1992 Trường Mầm non Bãi Cháy UBND thành phố Hạ Long 33 19 26 Đạt

1045 101045 Vũ Thị Hải Yến 08/11/1997 Trường Mẩm non Bãi Cháy UBND thành phố Hạ Long Bỏ thi Bõ thi Bỏ thi Không Đạt

1046 101046 Vũ Thị Hả 10/03/1980 Trường Mầm non Cao Thắng UBND thảnh phố Hạ Long 36 29 26 Đạt

1047 101047 Nguyễn Thị Thu Hiền 10/12/1987 Tnròng Mẩm non Cao Thấng ƯBND thành phổ Hạ Long 50 26 30 Đạt

1048 101048 Phạm Thị Hổng 21/08/1984 Trường Mầm non Cao Thắng UBND thành phố Hạ Long 46 29 27 Đạt

1049 101049 Phạm Trà My 19/10/1993 Trường Mầm non Cao Thẳng UBND thảnh phổ Hạ Long 37 24 23 Đạt

1050 101050 Dám Thị Phưong Thúy 26/12/1987 Trường Mầm non Cao Thắng UBND thành phố Hạ Long 49 26 28 Đạt

1051 101051 Lương Thị Thu Trang 08/09/1989 Trường Mầm non Cao Thắng UBND thành phố Hạ Long 45 26 23 Đạt

1052 101052 jẽ  Thị Huệ 12/12/1981 Con bệnh binh Trường Mầm non Cao Xanh UBND thành phố Hạ Long 43 22 27 Đạt

1053 101053 ìNguyễn Thu Huyền 26/11/1995 Tnrcmg Mẩm non Cao Xanh ƯBND thành phố Hạ Long 51 17 24 Đạt

1054 101054 'rần Thị Mai Lương 26/03/1987 Con Thương binh Trunng Mẩm non Cao Xanh UBND thảnh phố Hạ Long 47 Miễn 28 Đạt

1055 101055 Isỉông Thị Sắc 21/02/1994 Dân tộc Tày Truông Mầm non Cao Xanh UBND thành phổ Hạ Long 43 18 24 Đạt

1056 101056 Lưu Thị Thanh 29/10/1995 Trường Mẩm non Cao Xanh ƯBND thành phố Hạ Long Bỏ thi Bõ thi Bò thi Không Đạt

1057 101057 Ngô Thanh Thúy 14/11/1980 Con Bệnh binh Trường Mầm non Cao Xanh UBND thành phố Hạ Long 27 13 24 Không Đạt
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1058 101058 Phạm Thị Vân 24/04/1980 Trường Mẩm non Cao Xanh UBND thành phố Hạ Long 43 24 27 Đạt

1059 101059 Đỗ Thị Lan Anh 23/11/1991 Trường Mẩm non Đại Yên UBND thành phố Hạ Long 51 23 25 Đạt

1060 101060 Trần Thị Vân Anh 08/12/1994
ẽ  ~
y Trucmg Mầm non Đại Yên ƯBND thành phố Hạ Long 40 24 27 Đạt

1061 101061 Trần Thị Bính 08/11/1981 Trường Mầm non Đại Yên UBND thành phố Hạ Long 43 22 20 Đạt

1062 101062 Nguyễn Thị Hải 25/04/1995 Trường Mầm non Đại Yên UBND thành phố Hạ Long 38
X

22 22 Đạt

1063 101063 Cao Thị Thanh Hoa 01/11/1981 Trường Mầm non Đại Yên UBND thành phố Hạ Long 50 24 28 Đạt

1064 101064 Vũ Thị Hường 01/02/1993 Trường Mầm non Đại Yên UBND thành phổ Hạ Long 38 25 22 Đạt

1065 101065 Hoảng Thị Diệu Linh 15/05/1995 Dân tộc Tày Trường Mẩm non Đại Yên ƯBND thành phố Hạ Long 34 24 Miễn Đạt

1066 101066 Phạm Thị Hirơng 13/09/1994 Trường Mầm non Đại Yên UBND thành phố Hạ Long 43 25 23 Đạt

1067 101067 Phạm Thị Thơ 23/07/1982 - - Trưcmg Mầm non Đại Yên ƯBND thảnh phố Hạ Long 45 23 28 Đạt

1068 101068 Hoàng Thị Biẻn 31/10/1988 Trưcmg Mầm non Giếng Đáy ƯBND thành phố Hạ Long 34 22 23 Đạt

1069 101069 Lẻ Thị Thu Hằng 15/10/1992 Truông Mẩm non Giếng Đảy ƯBND thành phố Hạ Long 47 27 28 Đạt

1070 101070 Phan Thị Lan 26/10/1986 Con bệnh binh Tmòng Mẩm non Giếng Đáy ƯBND thảnh phố Hạ Long 37 23 22 Đạt

1071 101071 Vũ Thị Lượng 22/08/1990
'Â

Trường Mầm non Giếng Đáy UBND thành phố Hạ Long 45 24 28 Đạt

1072 101072 3ùi Thị Hồng Ninh 04/07/1988
f

Trường Mẩm non Giếng Đáy UBND thành phố Hạ Long 29 25 22 Không Đạt

1073 101073 Chu Thị Thu Thảo 18/12/1994
. .

Trường Mầm non Giếng Đáy UBND thành phố Hạ Long 33
2 5

27 Đạt

1074 101074 Đặng Thị Mai Anh 31/08/1989 1 Trường Mầm non Hà Khẩu ƯBND thành phố Hạ Long 38 24 28 Đạt

1075 101075 Vũ Phương Anh 14/10/1994 Trường Mầm non Hà Khẩu UBND thành phổ Hạ Long 48 21 26 Đạt

1076 101076 -ương Thị Thúy Hà 05/05/1997 Trường Mầm non Hả Khẩu ƯBND thành phố Hạ Long 41 25 28 Đạt

1077 101077 -loảng Mai Hạnh 29/05/1991 Truờng Mầm non Há Khẩu UBND thành phố Hạ Long 48 Miễn 26 Đạt
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( d í Ế  w m û

Ngảy th in g  
nim sinh

Đối tưựng
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1078 101078

M m

Ể ấ j  a 19/05/1987 Trường Mầm non Hà Khẩu UBND thành phổ Hạ Long 38 25 28 Đạt

1079 101079 Trần " h ỉỊ ^ .  ★ J g p r 22/12/1996 Trường Mẩm non Hà Khẩu UBND thành phố Hạ Long 45 24 26 Đạt

1080 101080 Tãng Thị Hải Huệ 21/01/1992 Trường Mầm non Hà Khẩu UBND thành phố Hạ Long 39 25 27 Đạt

1081 101081 1; Đào Việt Hung 11/08/1994 Con Bệnh binh Trường Mầm non Hà Khấu UBND thành phố Hạ Long 41 22 26 Đạt

1082 101082 Nguyễn Thị Lan Huung 19/04/1990 Truông Mầm non Hà Khẩu ƯBND thành phổ Hạ Long 33 26 26 Đạt

1083 101083 Bùi Thị Thanh Huyền 10/11/1985 Trường Mầm non Hà Khẩu UBND thành phổ Hạ Long 43 25 26 Đạt

1084 101084 Đoàn Thị Thủy Huyền 26AM/1992 Trường Mầm non Hả Khẩu UBND thành phố Hạ Long 39 25 26 Đạt

1085 101085 Trần Thị Mai Lan 22/11/1994 Trường Mẩm non Hả Khẩu UBND thảnh phố Hạ Long 37 24 27 Đạt

1086 10Ỉ086 Phạm Thị Tuyết Mai 16/11/1989 Truòng Mầm non Hà Khẩu UBND thành phố Hạ Long 34 25 27 Đạt

1087 101087 Trần Lệ Mỹ 14/04/1982 Trường Mầm non Hả Khẩu UBND thảnh phố Hạ Long 43 23 27 Đạt

1088 101088 Lưu Thi Nhung 16/09/1984 Trường Mẩm non Hả Khẩu ƯBND thành phố Hạ Long 46 25 26 Đạt

1089 101089 Mai Thị Oanh 14/07/1992 Trường Mầm non Hà Khẩu ƯBND thảnh phố Hạ Long 38 27 27 Đạt

1090 101090 Đảo Thu Trang 24/10/1994 Trường Mầm non Hả Khẩu ƯBND thành phố Hạ Long 35 25 17 Đạt

1091 101091 Nguyễn Thị Thu Trang. 19/08/19% Truởng Mầm non Hả Khẩu UBND thành phổ Hạ Long 42 23 27 Đạt

1092 101092 Trần Thu Trang 29/11/1989 Trường Mẩm non Hà Khẩu ƯBND thành phố Hạ Long 37 23 17 Đạt

1093 101093 Nguyễn Thị Yên 06/09/1980 Trucmg Mầm non Hà Khẩu UBND thành phố Hạ Long 42 25 Miễn Đạt

1094 101094 IXrcmg Thị Vân Anh 13/11/1986 Trường Mầm non Hà Lầm UBND thành phố Hạ Long 39 23 19 Đạt

1095 101095 Trần Thị Hồng 07/08/1979 Trường Mầm non Hà Lầm ƯBND thảnh phổ Hạ Long 33 18 26 Đạt

10% 101096 3ủi Minh Huế 11/06/1995 Trường Mầm non Hà Lầm UBND thành phố Hạ Long 33 21 21 Đạt

1097 101097 Nguyễn Thị Huê 12/02/1985 Trường Mầm non Hà Lầm ƯBND thành phổ Hạ Long 48 21 28 Đạt
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STT Số báo danh Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Đối tưọng 

ưu tiên
Cơ sở giáo dục công lập Cơ quan, đơn vị Sô câu đúiíg-raón

Kiến thức chong
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Tin học
- SíH-ia-ẩótt^ «*4»~

Ngoại ngữ
Kct quả

(I) (2) (V (4) (S) (6) ơ ) (8) (9) (10) (11)

1098 101098 Đồ Bích Hường 12/06/1988 Trường Mầm non Hà Lầm UBND thành phố Hạ Long 50 25 27 Đạt

1099 101099 Đáo Thị Nguyệt Ninh 13/11/1982
Con người bị 

nhiễm chất độc da 
cam

Trưcmg Mầm non Hà Lẩm UBND thánh phố Hạ Long 53 26 29 Đạt

1100 101100 Đoàn Thị Như Quỳnh 18/09/1992 Trường Mầm non Hả Lẩm UBND thành phổ Hạ Long 39 21 26 Đạt

1101 101101 Tạ Thi Thơm 01/02/1988 Trường Mầm non Hà Lầm UBND thánh phố Hạ Long 53 25 29 Đạt

1102 101102 Nguyễn Thj Thúy 10/01/1987 Trucmg Mầm non Hà Lầm ƯBND thành phố Hạ Long 50 26 27 Đạt

1103 101103 Nguyễn Ngọc Yến 19/08/1989 Trường Mầm non Hà Lầm UBND thành phố Hạ Long 53 23 29 Đạt

1104 101104 Phạm Vân Anh 13/01/1990 Tnròng Mầm non Hạ Long UBND thành phố Hạ Long 49 24 29 Đạt

1105 101105 Bùi Hồng Cẩm 22/06/1989 Trường Mầm non Hạ Long UBND thành phố Hạ Long 43 21 28 Đạt

1106 101106 Trần Thị Thu Hà 01/08/1980 Trường Mẩm non Hạ Long UBND thành phố Hạ Long 43 20 26 Đạt

1107 101107 Đĩnh Thị Hằng 19/06/1993 Truờng Mầm non Hạ Long UBND thânh phố Hạ Long 52 25 29 Đạí

1108 101108 Bùi Thị Thanh Hoa 08/05/1994 Trường Mầm non Hạ Long UBND thành phổ Hạ Long 51 23 29 Đạt

1109 101109 Nguyễn Thị Hoa 19/07/1988 Trường Mẩm non Hạ Long ƯBND thành phố Hạ Long 52 26 29 Đạt

1110 101110 Nguyễn Kim Huệ 06/03/1989 Trường Mẩm non Hạ Long UBND thành phố Hạ Long 47 26 30 Đạt

1111 Ỉ01111 Nguyễn Thị Huệ 06/08/1987 Trường Mầm non Hạ Long UBND thành phố Hạ Long 48 22 28 Đạt

1112 101112
1

Vũ Thị Mỹ Linh _ 29/12/1997 Trường Mầm non Hạ Long UBND thành phố Hạ Long 45 24 29 Đạt 1

1113 101113 Nguyễn Thị Loan 29/01/1984 Trường Mẩm non Hạ Long UBND thành phố Hạ Long 39 25 28 Đạt

1114 101114 E)inh Thị Minh Nguyệt 25/03/1985 Trường Mẩm non Hạ Long UBND thảnh phổ Hạ Long 33 24 27 Đạt

1115 101115 Vương Minh Nguyệt 19/09/1976 Trường Mầm non Hạ Long UBND thành phổ Hạ Long 45 23 28 Đạt

1116 101116 jè  Thị Nhàn 11/03/1984 Con người nhiễm 
chất độc da cam Trường Mầm non Hạ Long ƯBND thành phổ Hạ Long 38 23 29

Ị
Đạí
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STT Số báo danh s . '  o  ^iÌHọ.VỊkìẽ*
' \  

\  w 'A  - V'

Ngày thing 
oăm sinh

Đối tượng 
ơn tiên Cor sở giáo dục công lập Grquan, đem vị

So câu đúng môn 
Kien thức cbung

So cân đáng môn 
Tin học

So câa đúng men 
Ngoại ngữ

Kết quả

(I)
. . _ 

a> Ị ị - (V (4) P ) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1117
ị -

10I117y ■,
* m m w M

16/10/1983 Truởng Mầm non Ha Long ƯBND thành phố Hạ Long 51 24 29 Đạt

1118
\

101118 JDutmg'Thi „  .^ ^ r a á ọ n g 13/12/1987 Truòng Mầm non Hạ Long UBND thành phổ Hạ Long 45 21 28 Đạt

1119 101119 Ngô Thị Như Quỳnh 12/10/1991 Truờng Mầm non Kạ Long UBND thành phố Hạ Long 50 21 29 Đạt

1120 101120 Nguyễn Thị Thanh 01/01/1990 Trường Mầm non Hạ Long ƯBND thảnh phố Hạ Long 42 23 25 Đạt

1121 101121 Nguyễn Thị Thạnh 21/03/1988 Trường Mầm non Hạ Long ƯBND thành phố Hạ Long 34 26 29 Đạt

1122 101122 Phạm Thị Phương Thào 03/08/1992 Trường Mầm non Hạ Long ƯBND thành phố Hạ Long 44 24 28 Đạt

1123 101123 Vũ Hả Thu 30/11/1992 Trường Mẩm non Hạ Long UBND thành phố Hạ Long 39 25 28 Đạt

1124 101124 Nguyền Thị Thủy 07/Ü8/1991 Trường Mầm non Hạ Long UBND thành phố Hạ Long 41 27 28 Đạt

1125 101125 Vũ Thị Trang 23/01/1995 Trường Mầm non Hạ Long UBND thảnh phố Hạ Long 44 28 28 Đạt

1126 101126 Vũ Thị Trang 17/11/1990 Trường Mầm non Hạ Long ƯBND thành phố Hạ Long 33 26 26 Đạt

1127 .Ị0I127 Lê Thị Tuyển 16/03/1987 Truùng Mầm non Hạ Long UBND thảnh phố Hạ Long 45 26 28 Đạt

1128 101128 Nguyễn Thị Vân 20/09/1980 Trường Mầm non Hạ Long URND thành phố Hạ Long 29 24 28 Không Đạt

1129 101129 Vũ Thị Hải Vân 06/07/1983 Trường Mầm non Hạ Long UBND thành phổ Hạ Long 38 26 27 Đạt

1130 101Ỉ30 Ngô Thị Lan Anh 30/09/1996 Truờng Mầm non Hả Phong ƯBND thảnh phố Hạ Long 53 25 29 Đạt

1131 101131 Bùi Thị Dung 01/04/1983 Trường Mẩm non Hà Phong ƯBND thành phổ Hạ Long 46 26 28 Đạt

1132 101132 Lê Thị Quỳnh Dung 18/11/1997 Tnròng Mầm non Hả Phong UBND thảnh phổ Ha Long 43 26 28 Đạt

1133 101133 Nguyễn Thị Thùy Dương 01/11/1995 Con Bệnh binh Truởng Mầm non Hà Phong ƯBND thành phố Hạ Long 46 28 27 Đạt

1134 101134 Trần Thị Phương Hạ 06AM/1996 Trường Mầm non Hà Phong ƯBND thành phố Hạ Long 30 14 21 Không Đạt

1135 101135 Hai Thị Hải 20/08/1986 Truờng Mẩm non Hả Phong UBND thành phố Hạ Long 42 26 25 Đạt

1136 101136 Lê Thị Huimg 11/11/1993 Trường Mầm non Hả Phong ƯBND thảnh phổ Hạ Long 35 23 27 Đạt

57/81



58/81



STT Số báo dittlr
/ / r\> 

/ /  -5- / ; r S m
\
tẽn

ặ

Ngày tháng
năm sinh
í

Đối tượng 
■ru tiên Cơ sờ giáo dọc công lập Cơ quan, đom vi

Số câu đúng môn 
Kiến thức chang

Số cân đúng môn 
Tin học

So câa đúng men 
Ngoai ngữ

Ket quà

(ì) á ! í 2  ỉ « ) (5) r<9 Ợ) (8) (9) (10) (II)

1157 101157%''t?plsỊ%í * 11

7 /
11A)3/1992 Trường Mầm non Hoa Hồng UBND thành phố Hạ Long 35 21 21 Đạt

1158
X

101158 / -N^uỵcnTTiị_JỊjir Hàng 04/06/1981 Truừng Mẩm non Hoa Hồng ƯBND thành phổ Hạ Long 35 20 19 Đạt

1159 101159 Vũ Thị Hẳng 12/12/1992 Trường Mẩm non Hoa Hồng UBND thành phố Hạ Long 47 21 28 Đạt

1160 101160 Dương Thị Hồng Hạnh 05/06/1984 Trường Mầm non Hoa Hồng UBND thành phố Hạ Long 41 23 21 Đạt

1161 101161 Ngô Thị Hoải 20Ấ)2/1985 Truờng Mầm non Hoa Hồng ƯBND thảnh phố Hạ Long 48 22 29 Đạt

1162 101Ỉ62 Nguyễn Thị Huyền 20/09/1981 -  -  ................. Trường Mầm non Hoa Hồng UBND thảnh phố Hạ Long 43 17 23 Đạt

1163 101163 Phạm Thị Thanh Huyền 25/04/1988 Trường Mầm non Hoa Hồng ƯBND thành phố Hạ Long 44 26 29 Đạt

1164 101164 Phạm Thị Thương Huyền 25/12/1988 Trường Mầm non Hoa Hồng UBND thành phổ Hạ Long 46 21 22 Đạt

1165 101165 Nguyễn Thị Mẩm 30/10/1981 Trường Mầm non Hoa Hồng UBND thành phổ Hạ Long Bỏ thi Bò thi Bỏ thi Không Đạt

1166 101166 Lê Thị Ngả 15A52/1978 Truờng Mầm non Hoa Hồng UBND thành phố Hạ Long 33 22 23 Đạt

1167 101167 Nguyễn Hồng Phutmg 30/06/1989 Trường Mầm non Hoa Hồng UBND thành phố Hạ Long 44 27 29 Đạt

1168 101163 Giang Thị Quỳnh 23/08/1986 Truủng Mẳm non Hoa Hồng UBND thành phổ Hạ Long 36 22 23 Đạt

1169 101169 Lẽ Thị Anh Quỳnh 29/01/1993 Trưởng Mầm non Hoa Hồng UBND thành phổ Hạ Long 42 24 21 Đạt

1170 101170 Chu Thị Thủy 12708/1988 Trường Mầm non Hoa Hồng UBND thành phố Hạ Long 32 18 19 Đạt

1171 101171 Phạm Thị Thu Trang 06/11/1989 Trường Mẩm non Hoa Hồng UBND thành phố Hạ Long Bỏ thi Bò thi Bỏ thi Không Đạt

1172 101172 Nguyễn Thi Kim Dung 02/10/1979 Trường Mầm non Hoa Lan UBND thành phổ Hạ Long 41 23 26 Đạt

1173 101173 SJgựyễn Hồng Giang 07/07/1995
-  ------------ - - .Trường Mầm non Hoa Lan UBND thành phố Hạ Long 40 22 27 Đạt

1174 101174 E>ào Thị Liên 18/06/1993 Trường Mầm non Hoa Lan ƯBND thành phố Hạ Long 44 25 25 Đạt

1175 101175 'íguyễn Cầm Ly 06A)9/1994 Trường Mầm non Hoa Lan UBND thảnh phố Hạ Long 39 25 27 Đạt

1176 101176 jè  Thị Ánh Nguyệt 12/07/1994 Truờng Mầm non Hoa Lan ƯBND thảnh phố Hạ Long 36 24 26 Đạt
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1179 101179 Đặng Thị Thảo 05/08/1985 Trường Mầm non Hoa Lan UBND thành phố Hạ Long 39 25 25 Đạt

1180 101180 Trấn Thị Vân 20/11/1992 Trường Mầm non Hoa Lan UBND thành phố Hạ Long 48 24 26 Đạt

1181 101181 Vũ Thùy Dương 14/03/1995 Truông Mầm non Hồng Gai UBND thành phổ Hạ Long 37 26 26 Đạt

1182 101182 Nguyễn Thị Hoải 11/07/1990 Trường Mầm non Hồng Gai UBND thành phổ Hạ Long 43 23 21 Đạt

1183 101183 Đinh Thi Hương 12/07/1992 Trường Mầm non Hồng Gai ƯBND thành phố Hạ Long 38 26 26 Đạt

1184 101184 Vù Thị Lệ 23/04/1994 Trường Mầm non Hồng Gai UBND thành phố Hạ Long 42 26 22 Đạt

1185 101185 Nguyễn Thị Tú Oanh 11/01/1983 Trường Mầm non Hồng Gai UBND thành phố Hạ Long 28 24 26 Khõng Đạt

1186

1187

1188

1189

101186 Trằn Thị Tâm

101187 Nguyễn Vân Trang

101188 Hoàng Thị Yen

101189 Nguyễn Việt Anh

23/12/1989

04/11/1992

22A)9/1993

26/08/1994

Trường Mầm non Hổng Gai UBND thành phổ Hạ Long 43

Trường Mầm non Hồng Gai UBND thành phố Hạ Long Bỏ thi

Truông Mầm non Hồng Gai ƯBND thành phố Hạ Long 43

Trường Mẩm non Hồng Hải ƯBND thảnh phố Hạ Long 42

22

Bỏ thi

22

23

21

Bỏ thi

21

26

Đạt

Không Đạt

Đạt

Đạt

1190 101190 Lê Thanh Binh 19/05/1996 Trucmg Mầm non Hồng Hải UBND thành phố Hạ Long 50 26 26 Đạt

1191 10I 191 Bùi Thúy Bông 31/08/1987 Truông Mẩm non Hồng Hải UBND thành phố Hạ Long 36 24 26 Đạt

1192 101192 Phạm Thị Thu Hoải 13/06/1992 Trường Mầm non Hồng Hải UBND thảnh phố Hạ Long 44 26 25 Đạt

1193 101193 Vưcmg Thị Mến 14/10/1990 Trường Mầm non Hồng Hải UBND thành phổ Hạ Long 48 27 27 Đạt

1194

1195

1196

101194 Lã Diễm My 04/09/1986

101195 Phạm Thị Nhản 13/11/1982

101196 Trần Thu Quỳnh 20/11/1995

Trường Mầm non Hồng Hải ƯBND thành phố Hạ Long 39

Trường Mầm non Hồng Hải ƯBND thành phố Hạ Long 42

Trưởng Mầm non Hồng Hải UBND thành phổ Hạ Long 34

26

27

24

25

26

22

Đạt

Đạt

Đạt
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STT Sổ báo dan^

ỈM
0  — . ^Hộvìtên Ngày tháng 

mím sinh
Đối tượng 

ưu tiên Cor sờ giáo dục công lập Cơ qnan, đơn vi
Sổ câu đủng tnôn 
Kiến thức cbang

Số cân đúng môn 
Tín học

Sổ câu đúng men 
Ngoại ngữ

Kết quả

(1) m  *  íM ị  ủ& i ì H i (4) (5) (6) ơ) (8) (9) (10) 01)

1197
Ị! ! 

I01197T'A ìĩậ 22A)3/1986 Trường Mầm non Hồng Hải UBND thành phố Hạ Long 38 Miễn 25 Đạt

1198
\

101198\ . ■'ỵ-><Ịr4CTrầnThi----- v V /ỹ íliao
-"V *  ¿ s ỵ

25AXS/1987 Truờng Mẩm non Hồng Hải UBND thành phố Hạ Long 31 24 20 Đạt

1199 101199 Phạm Thanh Thúy 07/07/1990 Trường Mầm non Hồng Hải UBND thảnh phổ Hạ Long 35 26 26 Đạt

1200 101200 Đặng Ngọc Yến 1ÍVD7/1997 Trường Mầm non Hồng Hải UBND thành phố Hạ Long 40 25 25 Đạt

1201 Ỉ01201 Đinh Thị Thủy Dương 13A)8/1992 Trường Mầm non Tuần Châu UBND thảnh phố Hạ Long 32 25 26 Đạt

1202 101202 Nguyễn Thu Hưưng 07/10/1990 Trường Mầm non Tuần Châu UBND thành phố Hạ Long 40 24 25 Đạt

1203 101203 Đỗ Thị Lệ 07A)8/1994 Truùng Mầm non Tuần Châu ƯBND thành phổ Hạ Long 37 25 22 Đạt

1204 101204 Nguyễn Diệu Linh 1(MD9/1991 Trường Mầm non Tuần Châu UBND thảnh phố Hạ Long 39 24 27 Đạt

1205 101205 Phạm Thị Nhảm 12/07/1989 - ------------ -- ■ Trường Mầm non Tuần Châu UBND thành phổ Hạ Long 38 22 26 Đạt

1206 101206 Nguyễn Kim Phượng 06/11/1995 Trường Mầm non Tuần Châu ƯBND thảnh phố Hạ Long 53 27 25 Đạt

1207 101207 Vũ Thị Chang 13/08/1990 Trường Mầm nonViệt Hưng UBND thảnh phố Hạ Long 39 27 27 Đạt

1208 101208 Lưu Hà Giang 26/09/1992 Dân tộc Tày Truỡng Mẩm nonViệt Hưng UBND thảnh phổ Hạ Long 48 26 Miễn Đạt

1209 101209 Phạm Thị Phuung 27/06/1994 Trường Mầm nonViệt Hưng UBND thành phố Hạ Long 27 26 27 Không Đạt

1210 101210 Lộc Thị Hả My 27/02/1989 Dân tộc Tày Trường Mầm nonViệt Hưng ƯBND thảnh phố Hạ Long 40 25 Miễn Đạt

1211 10Ỉ211 Nguyễn Thị Hồng Nhung 29/Q8/1988 Trường Mầm nonViệt Hưng UBND thành phố Hạ Long 42 27 28 Đạt

1212 101212 Trẩn Thị Phưcmg 09/11/1994 Dân tộc Dao Trường Mẩm nonViệt Hưng UBND thành phố Hạ Long 28 26 Miễn Không Đạt

1213 101213 Đỗ Thị Hiền 05AM/1992 Trường Mẩm non An Sinh A UBND thị xã Đông Triều 29 18 29 Không Đạt

1214 101214 jè  Thị Nga 26/10/1995 Trường Mẩm non An Sinh A UBND thị xã Đông Triều 32 23 24 Đạt

1215 101215 Vũ Thị Ngọc 20/04/1992 Trướng Mầm non An Sinh A UBND thị xã Đông Triều 47 27 28 Đạt

1216 101216 Nguyễn Thị Sang 23/07/1994 Truờng Mầm non An Sinh A UBND thị xã Đông Triều 33 20 17 Đạt
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STT số báo danh Họ và tên
Ngày tháng 

năm sính
Đối tượng 
-  ưu. tiên Co’ sở giáo dục công lập Cơ quan, đom vị

SỐ cân đủng mõn 
Kiến thức ehnng

số câ«Hung inoa
Tin học Ngoại ngữ

Kct quà

(ỉ) (2) (ỉ) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( ỉ ỉ )

1217 101217 Vi Thị Hồng Thúy 02/02/1984 Trường Mầm non An Sinh A UBND thị xã Đông Triều 36 22 20 Đạt

1218 101218 Phạm Thị Hổng Uyên 21/10/1996 Trường Mầm non An Sinh A UBND thị xã Đông Triều 35 21 27 Đạt

1219 101219 Hoàng Thị Hậu 05/11/1993 Trường Mầm non An Sinh B UBND thị xã Đông Triều 38 26 26 Đạt

1220 101220 Dương Thị Kim Huệ 23/06/1984 Con bệnh binh 2/3 Truông Mầm non An Sinh B UBND thị xã Đông Trièu 33 19 22 Đạt

1221 101221 Trần Thị Huyền 17/04/1994 Tniờng Mẩm non An Sinh B ƯBND thị xã Đông Triều 33 17 19 Đạt

1222 101222 Lẻ Thị May 13/02/1990 Trường Mầm non An Sinh B UBND thi xã Đông Triều 35 20 22 Đạt

1223 101223 Nguyễn Thị Thúy 06/02/1981 Trường Mẩm non An Sinh B UBND thị xã Đông Triều 36 24 18 Đạt

1224 101224 Hoàng Thị Thủy 20/11/1987 Dân tộc Tày Trường Mầm non An Sinh B UBND thị xã Đông Triều 46 18 Miễn Đạt

1225 101225 Lê Quỳnh Anh 14/10/1988 Trường Mầm non Bình Dương A UBND thị xã Đông Triều 35 25 18 Đạt

1226 101226 Nguyễn Thị Hải 23/08/1993 Truông Mầm non Bình Dương A UBND thị xă Đông Triều 32 25 18 Đạt

1227 101227 Nguyễn Thị Hạnh 18/09/1990 Trường Mầm non Bình Dương A UBND thị xã Đông Triều 39 20 21 Đạt

1228 101228 Bủi Thúy Loan 15/09/1994 Trường Mầm non Bỉnh Dương A UBND thj xã Đông Triều 31 24 15 Đạt

1229 101229 Nguyễn Thị Mai 13/12/1994 Truông Mầm non Bình Dưong A ƯBND thị xã Đông Triều 32 21 19 Đạt

1230 101230 Nguyễn Thị Mai 04/07/1989 Truông Mẩm non Bình Dương A UBND thị xã Đông Triều 30 24 15 Đạt

1231 101231 Tăng Thị Mây 10/10/1976 Trucmg Mầm non Bình Dưcmg A UBND thị xã Đông Triều 32 24 19 Đạt

1232 101232 Lẽ Thị Ngọc 01/09/1996 Truờng Mầm non Bình Dương A UBND thị xã Đông Triều 54 25 27 Đạt

1233 101233 Trần Thị Nhi 11/06/1994 Trường Mẩm non Binh Dương A ƯBND thị xã Đông Triều 34 24 27 Đạt
Ị

1234 101234 Nguyễn Thị Thu Phương 24/01/1998 Trường Mầm non Binh Dương A UBND thị xã Đông Triều 33 21 22 Đạt

1235 101235 vlạc Thị Kim Thoa 17/04/1985 Trưởng Mầm non Binh Dương A UBND thị xã Đông Triều 42 22 28 Đạt

1236 101236 Nguyễn Thị Hà 21/11/1993 Trưòng Mầm non Bình Dương B UBND thị xã Đông Triều 49 23 21 Đạt
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1237 101137'-\
ị-ĩ) lì

04/12/1995 Trường Mẩm non Bình Dương B UBND thị xã Đòng Triều 41 20 28 Đạt

1238 101238 s N"gúyễjvỊTiị Ngân 22/08/1990 Con nguời nhiễm 
chất độc hóa bọc Trường Mẩm non Bỉnh Dương B UBND thị xã Đông Triều 37 24 20 Đạt

1239 101239 Trần Thị Ngân 15/01/1984 Trường Mầm non Binh Dương B UBND thị xã Đông Triều 41 24 28 Đạt

1240 10Ỉ240 Nguyễn Thị Bích Ngọc 30/01/1994 Trường Mầm non Bình Dương B UBND thị xã Đông Triều 39 19 22 Đạt

1241 101241 Nguyễn Thị Tâm 28/11/1987 Trường Mầm non Binh Duơng B UBND thị xã Đông Triều 32 18 17 Đạt

1242 101242 Phạm Thị Thủy 30^)1/1991 Trường Mẩm non Bình Duung B UBND thị xã Đông Triều 40 21 26 Đạt

1243 101243 Vũ Thị Vân 06AD8/1989 Tmởng Mầm non Binh Dương B ƯBND thị xã Đông Triều 33 22 23 Đạt

1244 101244 Nguyễn Thị Chọn 12A52/1989 Trường Mẩm non Binh Minh UBND thị xã Đông Triều 47 21 26 Đạt

1245 101245 Phạm Thị Duyên 1IA35/1995 Trường Mầm non Binh Minh UBND thị xã Đông Triều 32 24 26 • Đạt

1246 101246 Đinh Thị Giang 02A)2/1991 Trường Mẩm non Binh Minh UBND thị xã Đông Triểu 36 22 26 Đạt

1247 101247 Phạm Thị Hiến 05/05/1993 Dân tộc Tày Trường Mầm non Bình Minh UBND thị xã Đông Triểu 35 18 Miễn Đạt

1248 101248 VyNhật ■ Khánh 01/11/1996 Dân tộc Tày ■ Trường Mẳm non Binh Minh ƯBND thị xã Đông Triểu 33 25 Miễn Đạt

1249 101249 Tran Thị Mơ 03/11/1984 Trường Mẩm non Bình Minh UBND thị xã Đông Triều 41 26 22 Đạt

1250 101250 Phạm Thị Ngả 11/11/1989 Truờng Mẩm non Bình Minh ƯBND thị xã Đông Triều 25 15 17 Không Đạt

1251 101251 Ung Thị Hương Nhung 17/04/1994 Trường Mẩm non Bình Minh ƯBND thị xã Đông Triều 46 27 27 Đạt

1252 101252 Trần Thị Như Quỳnh 21/02/1985 Trưởng Mầm non Bình Minh ƯBND thị xã Đông Triều 47 21 24 Đạt

1253 101253 'íguyễn Thị Thanh Thúy 1IA31/1991 Dân tộc Mường Trường Mầm non Bình Minh UBND thị xã Đông Triều 49 27 Miễn Đạt

1254 101254 3iáp Thị Tý 27AD1/1994 Dân tộc Tày Trưởng Mẩm non Bình Minh UBND thị xã Đông Triều 40 25 Miễn Đạt

1255 101255 Nguyễn Thị Ưyên 03AH/1993 Trường Mầm non Binh Minh UBND thị xã Đông Triều 27 25 25 Không Đạt

1256 101256 1Nguyễn Thị Huyền Trang 20/10/1995 Trường Mầm non Đức Chính ƯBND thị xã Đông Triều 38 23 26 Đạt
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Kết qnả

0 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (¡1)

1257 101257 Phạm Thị Châm 23/11/1991 Trường Mầm non Hoa Anh Đào UBND thị xã Đông Triều 32 23 22 Đạt

1258 101258 Lẽ Thị Loan 02/12/1987 .. .. ... Trường Mầm non Hoa Anh Đào UBND thị xã Đông Triều 30 25 26 Đạt

1259 101259 Nguyễn Thị Kim Oanh 12/09/1993 Trường Mầm non Hoa Anh Đào UBND thị xã Đông Triều 29 23 22 Không Đạt

1260 101260 Nguyễn Thị Sen 14/02/1995 Trường Mầm non Hoa Anh Đào UBND thị xã Đông Triều 38 17 26 Đạt

1261 101261 Nguyễn Thị Hoa 06/01/1980 Trường Mầm non Hoa Lan UBND thị xã Đông Triều 31 23 22 Đạt

1262 101262 Nguyễn Thị Hương 14/04/1992 Trường Mầm non Hoa Lan UBND thị xã Đông Triều 29 23 25 ! Không Đạt

1263 101263 Bùi Thị An 04/09/1978 Con Thương binh Trường Mẩm non Hoa Mai UBND thị xã Đông Triều 39 23 20 Đạt

1264 101264 Nguyễn Thị Linh 18/06/1991 Truông Mầm non Hoa Mai UBND thị xã Đông Triều 54 28 29 Đạt

1265 101265 Phạm Thị Tuyền 27/04/1995 Trường Mầm non Hoa Mai UBND thị xã Đông Triều 41 26 26 Đạt

1266 101266 Trần Thị Nga 08/06/1981 Trường Mẩm non Họa Mi ƯBND thị xã Đông Triều 44 25 25 Đạt

1267 101267 Lê Thị Hồng Thủy 08/11/1989 Trường Mầm non Họa Mi UBND thị xã Đõng Triều 38 17 18 Đạt

1268 101268 Chu Thị Trang 29/10/1989 Dân tộc Tày Trường Mầm non Họa Mi UBND thị xã Đông Triều 42 24 Miễn Đạt

1269 101269 Nguyễn Thị Hải 16/10/1992 Trướng Mầm non Hoa Phượng UBND thị xã Đông Triều 29 20 23 Không Đạt

1270 101270 Phạm Thị Thùy Hương 22706/1986 Trường Mầm non Hoa Phượng ƯBND thị xã Đông Triều 45 23 25 Đạt

1271 101271 Nguyễn Thị Lụa 01/10/1983 Trường Mẩm non Hoa Phượng UBND thị xã Đông Triều 43 25 25 Đạt

1272 101272 Nguyễn Thị Mỵ 12/04/1996 Trường Mầm non Hoa Phưọmg UBND thị xã Đông Triều 27 19 25 Không Đạt

1273 101273 ĐỖ Thị Ngọc 28/05/1991 Trường Mầm non Hoa Phượng UBND thị xã Đông Triều 34 19 24 Đạt

1274 101274 Phan Thị Lệ Quỳnh 19/08/1996 Trướng Mầm non Hoa Phượng UBND thị xã Đông Triều 49 26 27 Đạt

1275 101275 Bùi Thị Thanh Thanh 19/01/1996 Trường Mầm non Hoa Phượng UBND thị xã Đông Triều 28 23 22 Không Đạt

1276 101276 Trần Thị Thu Thảo 26/09/1994 Truông Mầm non Hoa Phượng UBND thị xã Đông Triều 40 25 24 Đạt
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1277 101277 ị p j $ ặ ^ Ệ Ệ ị Ị f y / 0j
Ị

11/10/1984 Trường Mầm non Hoa Phượng UBND thi xã Đông Triều 48 25 30 Đạt

1278 101278 Pl̂  T
' X * ỳ / ỵ•Ỹen/ 29/D4/I988 Trường Mầm non Hoa Phượng UBND thị xã Đông Triều 37 18 22 Đạt

1279 101279 Nguyễn Thị Đương 27/01/1988 Trường Mẩm non Hoàng Quế ƯBND thị xã Đông Triều 38 20 25 Đạt

1280 101280 Phạm Thị Thu Hảng 18/09/1988 Tnrờng Mầm non Hoảng Quế UBND thị xã Đông Triều 37 24 18 Đạt

1281 101281 Nguyễn Thị Phượng 12/08/1991 Tnrờng Mầm non Hoảng Quế UBND thị xã Đõng Triều 44 21 27 Đạt

1282 101282 Mai Thị Xuân 05/12/1993 Trường Mầm non Hoàng Quế UBND thị xã Đông Triều 49 26 26 Đạt

1283 101283 Phạm Thi Hồng Anh 09A)8/1997 Trường Mầm non Hồng Phong ƯBND thị xã Đông Triều 39 26 28 Đạt

1284 101284 Nguyễn Thị Lan Chi 20A)8/1997 Trường Mầm non Hồng Phong ƯBND thị xã Đông Triều 41 20 25 Đạt

1285 101285 Nguyễn Thị Sức 16/09/1996 Trường Mầm non Hồng Phong UBND thị xã Đông Triều 49 22 28 Đạt

1286 101286 Nguyễn Thị Thẳm 23/11/1982 Trường Mầm non Hồng Phong UBND thị xã Đông Triều 43 26 26 Đạt

1287 10I2S7 Nguyễn Thị Hải Yển 15/11/1996 Trường Mẩm non Hồng Phong UBND thị xã Đông Triều 41 19 29 Đạt

1288 101288 Đỗ Thị Chinh 22/09/1986 Truờng Mầm non Hồng Thái Đông UBND thị xã Dõng Triều 41 18 19 Đạt

1289 101289 Lê Thị Dung 16A38/1989 Trường Mầm non Hồng Thái Đông UBND thị xã Đông Triều 40 25 24 Đạt

1290 101290 Lẻ Thị Lương 24/D7/1985 Truửng Mầm non Hồng Thái Đông UBND thị xă Đông Triều 35 24 16 Đạt

1291 101291 PhạmThị Thủy 09/11/1983 -------- -------- ----- Trường Mẩm non Hồng Thái Đông ƯBND thị xã Đông Triều 39 19 20 Đạt

1292 101292 Nguyễn Thị Kim Tuyến 13/03/1991 Trường Mầm non Hồng Thái Đông UBND thị xã Đông Triểu 46 24 20 Đạt

1293 101293 Phạm Thị Yến 20A)2/1986 Truông Mầm non Hồng Thái Đông UBND thị xã Đông Triều 39 24 20 Đạt

1294 101294 Dỗ Thị Huệ 01AM/19S6 Truông Mẩm non Hồng Thái Tây UBND thị xã Đông Triều 34 26 19 Đạt

1295 101295 Vũ Thị Khánh 03/11/1985 Trưòng Mầm non Hồng Thái Tây UBND thị xã Đông Triểu 43 20 21 Đạt

1296 101296 Ngô Thúy Liên 05/12/1995 Trường Mầm non Hồng Thái Tây UBND thị xã Đông Triều 37 26 20 Đạt
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1299

1300

1301

1302

101298

101299

101300

101301

101302

Đào Thúy

Yên Thị Vui

Hoàng Thị Hà

Nguyễn Thị Hạnh

Phạm Thị Hòa

09/11/1989

21/12/1995

13/05/1997

14/09/1995

Trường Mầm non Hổng Thái Tây

Trường Mẩm non Hưng Đạo

Trucmg Mầm non Hưng Đạo

Trường Mẩm non Hưng Đạo

UBND thị xã Đông Triều 35

UBND thị xã Đông Triều 40

UBND thị xã Đông Triều 32

UBND thị xã Đông Triều 41

22

29

Miễn

27

22

29

16

26

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

1303 101303 Nguyên Thu Huệ 10/06/1990 Truông Mầm non Hưng Đạo UBND thị xã Đông Triều 43 23 23 Đạt

1304

1305

101304 Nguyền Thị Lan Hương 19/11/1993 Tnrờng Mầm non Hưng Đạo UBND thị xã Đông Triều 59

101305 Vũ Hồng Ngát 14/10/1994 Trường Mẩm non Hưng Đạo ƯBND thị xã Đông Triều 29

29

22

27

25

Đạt

Không Đạt

1306 101306 Nguyễn Thị Quỳnh 28/01/1984 Trường Mầm non Hưng Đạo UBND thị xã Đông Triều 44 29 27 Đạt

1307 101307 Nguyễn Thị Thương 03/03/1994 Trường Mầm non Hưng Đạo ƯBND thị xã Đông Triều 38 24 24 Đạt

1308 101308 Nguyễn Thị Huyền Trang 11/06/1993 Truông Mẩm non Hung Đạo UBND thị xã Đông Triều 34 26 30 Đạt

1309 101309 Nguyễn Thị Bích 15/04/1989 Trường Mẩm non Kim Son UBND thị xã Đông Triều 36 23 22 Đạt

1310 101310 Lê Thị Biển 26/08/1985 Truờng Mẩm non Kim Sơn UBND thị xa Đông Triều 52 28 30 Đạt

1311 101311 Đặng Thị Hảo 01/08/1989 Trường Mầm non Kim Scm UBND thị xã Đông Triều 42 22 18 Đạt

1312 101312 Vũ Thị Hương 07/02/1989 Trường Mầm non Kim Sơn ƯBND thị xã Đông Triều 32 23 29 Đạt

1313

1314

101313 Nguyễn Thị Hùy 19/04/1987 Trường Mầm non Kim Sơn UBND thị xã Đông Triều 38

101314 Bùi Thị Huyền 10/09/1993 Trường Mầm non Kim Sơn UBND thị xã Đõng Triều 38

20

25

25

28

Đạt

Đạt

1315

1316

101315 Vương Thị Mỵ 09/09/1988 Trường Mầm non Kim Sơn UBND thị xã Đông Triều 43

101316 Phạm Thị Kim Oanh 09/01/1997 Trường Mẩm non Kim Sơn UBND thị xã Đông Triều 40

24

21

28

29

Đạt

Đạt
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ị
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Kct quà

(1) «  II ' . * 0
** '• Ị 
2! ; (4) (5) (6) Ợ) (8) (9) (10) (11)

1317 101317 V
V' V

- Ẹ / ỳ L 5 I
/

15/02/1994 Trường Mầm non Kim Sơn UBND thị xã Đông Triều 34 24 27 Đạt

1318 101318 NguyẽịvThị X 01/01/1995 Truùng Mầm non Kim Sơn UBND thị xã Đông Triều 38 25 29 Đạt

1319 101319 Vũ Thị Hồng Thu 01/11/1992 Truừng Mầm non Kim Sơn ƯBND thị xã Đông Triều 42 25 27 Đạt

1320 101320 Dương Thị Yến 05/05/1986 Trường Mầm non Kim Sơn UBND thị xã Đông Triều 27 24 29 Không Đạt

1321 101321 Bùi Thị
•

Chiến 07AB/I995 Truờng Mầm non Nguyễn Huệ UBND thị xã Đông Triều 34 24 26 Đạt

1322 101322 Lưu Thị Linh 26/04/1991 Tnròmg Mầm non Nguyễn Huệ UBND thị xã Đông Triều 37 27 28 Đạt

1323 101323 Đào Thị Nguyên 30/D7/1987 Trường Mầm non Nguyễn Huệ UBND thị xã Đông Triều 33 21 28 Đạt

1324 101324 Hoàng Thị Phượng 08/08/1996 Trường Mẩm non Nguyễn Huệ UBND thị xã Đông Triều 41 20 17 Đạt

1325 101325 Nguyễn Thị Phượng 29A55/1996 Trường Mầm non Nguyễn Huệ ƯBND thị xã Đông Triều 29 21 27 Không Đạt

1326 101326 Trần Phưong Thủy 29/12/1989 Trường Mầm non Nguyễn Huệ ƯBND thị xã Đông Triều 33 22 23 Đạt

1327 101327 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 29/08/1997 Trường Mầm non Nguyễn Huệ UBND thị xã Đông Triều 24 23 21 Không Đạt

1328 101328 Phạm Thị Huyền Trang 24/09/1993 Trường Mẩm non Nguyễn Huệ UBND thị xã Đỏng Triều 27 27 29 Không Đạt

1329 101329 Nguyễn Thị Uyên 29/01/1996 Truờng Mầm non Nguyễn Huệ UBND thị xă Đông Triều 34 24 20 Đạt

1330 101330 Trần Thị Giang 21/09/1988 Trường Mẩm non Sao Mai UBND thị xã Đông Triều 48 22 30 Đạt

1331 101331 Nguyễn Thị Hoa 08/12/1988 Tniờng Mầm non Sao Mai UBND thị xã Đông Triều 47 23 27 Đạt

1332 101332 Lẽ Thị Thu Hưcmg 09/12/1986 Truờng Mẩm non Sao Mai UBND thị xă Đông Triều 55 28 30 Đạt

1333 101333 Jim Thủy Linh 07/10/1992 Trường Mầm non Sao Mai UBND thị xã Đông Triều 36 23 26 Đạt

1334 101334 3hạm Thị Nhung 29/09/1983
•* - ......-  -  • Trường Mầm non Sao Mai ƯBND thị xã Đông Triều 51 27 30 Đạt

1335 101335 Nguyễn Thị Thúy 03/03/1991 Trường Mầm non Sao Mai UBND thị xã Đông Triều 33 23 27 Đạt

1336 101336 ’hạm Thị Thủy 17/09/1989 Truòng Mầm non Sao Mai UBND thị xã Đông Triều 47 21 18 Đạt
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1337 101337 Lê Thị Huyền Trang 27/05/1996 Trường Mầm non Sao Mai UBND thị xã Đông Triều 33 22 22 Đạt

1338 101338 Hoàng Hải Yến 05/04/1996 Trucmg Mầm non Sao Mai UBND thị xã Đông Triều 38 21 25 Đạt

1339 101339 Đào Thị Chi 10/09/1996 Truờng Mằm non Sơn Ca UBND thị xã Đông Triều 27 17 24 Không Đạt

1340 101340 Nguyễn Thu Hà 29/08/1986 Trường Mẩm non Scm Ca UBND thị xã Đông Triều 41 23 24 Đạt

1341 101341 Nguyễn Thị Thoan 10/04/1991 Trường Mầm non Sơn Ca UBND thị xã Đông Triểu 32 23 23 Đạt

1342 101342 Hồ Thị Quy 09/03/1979
Con người nhiễm 
chất độc hóa học Trường Mầm non Tân Việt ƯBND thị xã Đông Triều 46 28 25 Đạt

1343 101343 Bùi Thị Thao 03/11/1991 Trường Mầm non Tân Việt UBND thị xã Đông Triều 34 24 24 Đạt

1344 101344 Nguyễn Thị Thảo 09/10/1997 Trưcmg Mẩm non Tân Việt UBND thị xã Đõng Triều 46 25 25 Đạt

1345 1013451 Đàm Thị Thơm 25/08/1990 Trường Mầm non Tân Việt UBND thị xã Đông Triều 36 26 24 Đạt

1346 101346 Nguyễn Thị Vân Anh 12/07/1987 Trường Mẩm non Thủy An UBND thị xã Đông Triều 47 28 22 Đạt

1347 101347 Nguyễn Thj Ánh 27/02/1995 Truông Mẩm non Thùy An UBND thị xã Đông Triều 44 19 23 Đạt

1348 101348 Phạm Thị Lẻ Dung 15/11/1989
Con người nhiễm 
chẩt độc hóa học Trường Mẩm non Thủy An UBND thị xã Đông Triều 43 Miễn 29 Đạt

1349 101349 Chu Thị Quyên 21/06/1986 Trường Mầm non Thủy An UBND thị xã Đông Triều 37 19 18 Đạt

1350 101350 Đỗ Thị Hải Yến 10/10/1984 Trường Mầm non Thủy An ƯBND thị xâ Đông Triều 43 25 21 Đạt

1351 101351 Lương Thị Hà 10/09/1997 Trường Mầm non Tráng An ƯBND thị xã Đông Triều 24 20 18 Không Đạt

1352 101352 Nguyễn Thị Nguyệt Hà 28/12/1996 Trường Mầm non Trảng An UBND thị xã Đông Triều 34 20 23 Đạt

1353 101353 Nguyễn Thị Thanh Hiền '16/9/1990 Trường Mầm non Tràng An ƯBND thị xã Đông Triều 35 17 21 Đạt

1354 101354 Nguyễn Thị Lan 19/02/1998 Trường Mầm non Tràng An ƯBND thị xã Đông Triều 36 25 22 Đạt

1355 101355 Jhạm Thị Hương Oanh 25/08/1997 Trường Mầm non Tràng An UBND thị xã Đông Triều 35 22 25 Đạt

1356 101356 3ùi Thị Thu Trang 28/08/1983 Trường Mầm non Tràng An ƯBND thị xã Đông Triều 41 21 18 Đạt
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STT Số báo dạnb Ngảy tháng 
Dăm sinh

Đối tưựng 
ưu tiên

Cơ sỡ giáo dọc công lập Cữ quan, đom vị
Số cân đúng môn 
Kiến thức chnng

Sổ cin  đúng môn 
Tin học

Số cân đúng men 
Ngoại ngữ

Kct quả

(ỉ) M ế —  ' m (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1357 , □ 1
r A Í

) c /Huong 22/11/1996 Dân tộc Sán Dìu Trường Mẩm non Tràng Lương UBND thị xã Đông Triều 38 22 Miễn Đạt

1358 1 0 1 ^ ^ ^  Huyền 14/10/1989 Trường Mẩm non Trảng Lương UBND thị xã Đông Triều 39 27 18 Đạt

1359 101359
" 1 

Trương"Thị Ngái 13/08/1987 Trường Mẩm non Trảng Lương UBND thị xã Đông Triều 38 21 18 Đạt

1360 101360 Dương Thj Thoa I4AJ5/1987 Trường Mầm non Tràng Luong UBND thị xã Đông Triều 39 24 24 Đạt

1361 101361 Hoàng Thị Thúy 15/07/1988 Dân tộc Tày Trường Mẩm non Tràng Lương UBND thị xã Đông Triều 35 19 Miễn Đạt

1362 101362 Phạm Thị Giang I2Ấ)5/1994 Trường Mầm non Việt Dân UBND thị xã Đông Triều 43 23 24 Đạt

1363 101363 Nguyễn Thị Mỵ 06^)7/1992 Trường Mầm non Việt Dân ƯBND thị xã Đông Triều 33 24 28 Đạt

1364 101364 Đỗ Thị Nhẫn 27/07/1995 Trường Mẩm non Việt Dân ƯBND thị xã Đông Triều 51 23 24 Đạt

1365 101365 Vũ Thị Phương 28/12/1994 Trường Mâm non Việt Dân UBND thị xã Đông Triều 48 28 28 Đạt

1366 10136* Vũ Thị Quỷ 13/10/1986 Trường Mầm non Việt Dân ƯBND thị xã Đông Triều 53 25 26 Đạt

1367 101367 Trần Thị Thảo 03/08/1993 Trường Mầm non Việt Dân UBND thị xã Đông Triều 41 26 23 Đạt

1368 101368 Nguyễn Thị Thơ 14/09/1987 Trường Mầm non Việt Dân UBND thí xã Đông Triều 48 25 28 Đạt

1369 101369 Nguyễn Thị Thu 28/06/1996 Trường Mầm non Việt Dân UBND thị xã Đông Triều 38 27 24 Đạt

1370 101370 Nguyễn Thị Thu Uyên 07A)5/1997 Trưcmg Mẩm non Việt Dân ƯBND thị xã Đông Triều 38 26 24 Đạt

1371 101371 Phạm Thị Minh Uyên 09Ấ)8/1997 Truờng Mẩm non Việt Dân UBND thị xã Đông Triều Bò thi Bõ thi Bõ thi Không Đạt

1372 101372 Kiều Thị Hiền 11/11/1994 Truờng Mầm non Xuân Scm ƯBND thị xã Đông Triều 43 23 19 Đạt

1373 101373 3ùi Thị Thu Hoài 19/08/1995 Truờng Mầm non Xuân Sơn UBND thị xã Đông Triều 40 27 28 Đạt

1374 101374 '•ỉgô Thi Lương 11/06/1993 Trường Mẩm non Xuân Sơn UBND thị xã Đông Triều 32 24 19 Đạt

1375 101375 Nguyễn Thị Kim Oanh 09/02/1994 Trường Mầm non Xuân Sơn UBND thị xã Đông Triều 36 22 28 Đạt

1376 101376 Cao Thị Thoa 08/Ữ9/1986 Trường Mầm non Xuân Sơn UBND thị xã Đông Triều 40 22 23 Đạt
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STT Số báọ danh

ííầ Y á

ì- . ’ Ho và tên
V,

Ngày tháng 
năm sinh

Đổi tượng 
trn tien C a sử giáo dục công lập Cơ quan, đcm vi

Số câu đúng môn 
Kicn thức chang

Số cân đúng môn 
Tin học

Số cân đúng mô~ 
Ngoại ngữ

Kết quà

( ỉ) ¡ ¡ m ề : Ị (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 01)

1397
ỊỊ «  1 \ Æ  
ụ ẻ v ẹ m Ệ ể j s ị

1
/ Bưởi 01/01/1996 Trường Mầm non Cộng Hòa UBND thị xã Quảng Yên 44 23 23 Đạt

1398
V  N í

10139*:/-.
/ J

Hả 14/10/1998 Trưởng Mầm non Cộng Hòa UBND thị xã Quảng Yên 39 23 24 Đạt

1399 101399 Bùi Thi Bích : Hồng 25/08/1993 Trưòng Mầm non Cộng Hòa ƯBND thị xã Quảng Yên 41 19 23 Đạt

1400 101400 Nguyễn Thị Hồng 21A)9/1990 Trưởng Mầm non Cộng Hòa UBND thị xã Quảng Yên 40 23 23 Đạt

1401 101401 Vũ Thị Mai 09/12/1989 Trường Mầm non Cộng Hòa UBND thị xã Quàng Yên 55 24 25 Đạt

1402 10Ỉ402 Vũ Thị Thơm 11/07/1987 Trường Mầm non Cộng Hòa ƯBND thị xã Quảng Yên 34 20 18 Đạt

1403 101403 Ngô Thị Mai Trang 22/D7/1994 Trường Mầm non Cộng Hòa ƯBND thị xã Quảng Yên 35 20 24 Đạt

1404 101404 Vũ Thị Ngọc Ảnh 18/08/1998 Trường Mầm non Đông Mai ƯBND thị xã Quảng Yên 38 22 19 Đạt

1405 101405 Lê Thị Yến Chi 03/03/1995 Trường Mầm non Đông Mai UBND thị xã Quảng Yên 28 23 25 Không Đạt

1406 101406 Đặng Thị Hạnh 08/09/1991 Truửng Mầm non Đông Mai UBND thị xã Quảng Yên 41 25 28 Đạt

1407 101407 Trần Thị Hoa 15/09/1992 Trường Mầm non Đông Mai UBND thị xã Quảng Yên 49 20 25 Đạt

1408 101408 Đỗ Thị Thùy Linh 04/04/1992 Tniùng Mầm non Đông Mai UBND thị xã Quảng Yên 41 16 23 Đạt

1409 101409 Nguyền Thị Miền 15/01/1984 Con Thương binh Trường Mầm non Đông Mai ƯBND thị xã Quảng Yên 48 23 26 Đạt

1410 101410 Bùi Thị Nguyệt Ánh 18/11/1994 Trường Mầm non Hả An UBND thị xã Quảng Yên 52 23 27 Đạt

1411 101411 Lương Thị Điệp 16/10/1991 Trường Mầm non Hà An ƯBND thị xã Quảng Yên 42 23 24 Đạt

1412 101412 Ngõ Thị Thanh Hả 31/D1/1995 Trường Mẩm non Hà An UBND thị xã Quảng Yên 52 23 28 Đạt

1413 101413 Vũ Thị Hiên 23/01/1992 Trường Mẩm non Hà An UBND thị xã Quảng Yên 38 25 28 Đạt

1414 Ỉ01414 rỉoàng Thị Thu Huong 25/05/1995 Truùng Mẩm non Hà An UBND thị xã Quảng Yên 52 22 27 Đạt

1415 101415 3ùi Thị Bich Hưởng 23/06/1989 Trường Mẩm non Hà An UBND thị xã Quảng Yên 43 24 28 Đạt

1416 101416 }ưcmg Thị Tuyết Mai 04/04/1994 Tnròng Mầm non Hà An UBND thị xã Quảng Yên 37 23 22 Đạt
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STT Sổ báo danh Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Đối tượng 

iru tiên
Cư sử giáo dục công lập C ơquao, đơn vi

Sổ câu đủng môn 
Kiến thúx chung

So cân đáng môn 
Tin học

Sổ câu đóng môn 
Ngoại ngữ

Kct quà

(!) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( W

1417 101417 Nguyễn Thị Huyền Trang 12/02/1995 Trường Mầm non Hà An UBND thị xã Quảng Yên 45 24 22 Đạt

1418 101418 Đinh Thị Thu Dung 17/12/1990 Truờng Mầm non Hiệp Hòa UBND thị xã Quàng Yên 46 26 23 Đạt

1419 101419 Vũ Thị Thùy Dung 10/03/1992
.. ...

Trường Mầm non Hiệp Hỏa ƯBND thị xã Quảng Yên 40 24 26 Đạt

1420 101420 Phạm Thị Ninh Giang 12/11/1987 Trường Mẩm non Hiệp Hòa UBND thị xã Quảng Yên 53 25 22 Đạt

1421 101421 Đặng Thị Hà 03/04/1993 Trường Mầm non Hiệp Hòa UBND thị xã Quảng Yên 47 25 30 Đạt

1422 101422 Bùi Thi Thanh Hoa 07/12/1992 Trường Mầm non Hiệp Hòa UBND thị xã Quảng Yên 45 26 24 Đạt

1423 101423 Vũ Thị Thu Hoải 20/12/1991 Trường Mầin non Hiệp Hòa UBND thị xã Quảng Yên 51 26 30 Đạt

1424 101424 Đinh Thị Hồng 01/01/1985 Trường Mẩm non Hiệp Hòa UBND thị xã Quảng Yên 42 25 23 Đạt

1425 101425 Nguyễn Thị Hường 23/03/1994 Trường Mẩm non Hiệp Hòa UBND thị xã Quảng Yên 50 25 30 Đạt

1426 101426 Vũ Thị Mai 03/08/1996 Trường Mầm non Hiệp Hòa UBND thị xả Quảng Yên 43 27 24 Đạt

1427 101427 Đoàn Thị Thu Phương 19/01/1989 Trường Mẩm non Hiệp Hòa UBND thị xã Quảng Yên 40 22 17 Đạt

1428 101428 Phạm Thị Quyên 14/05/1991 Trường Mầm non Hiệp Hòa UBND thị xã Quảng Yên 45 24 22 Đạt

1429 101429 Đặng Thanh Thủy 31/10/1992 Trường Mầm non Hiệp Hòa ƯBND thị xã Quảng Yên 47 25 30 Đạt

1430 101430 Đảm Thị TÚ 13/04/1982 Trường Mầm non Hiệp Hòa UBND thị xã Quảng Yên 32 27 23 Đạt

1431 101431 Nguyễn Thị Thu Hà 24/04/1990 Trường Mầm non Hoa Hồng ƯBND thị xã Quảng Yên 45 26 30 Đạt

1432 101432 Phạm Thị Thu Hà 16/03/1995 Trường Mầm non Hoa Hồng UBND thí xã Quảng Yên 41 23 23 Đạl

1433 101433 Phạm Thị Hạnh 18/07/1997 Truờng Mầm non Hoa Hồng UBND thị xã Quáng Yên 31 23 22 Đạt

1434 101434 Nguyễn Thị Hiên 08/10/1995 Trường Mầm non Hoa Hổng UBND thị xã Quảng Yên 35 26 28 Đạt

1435 101435 Nguyễn Thị Thu Khuyên 13/06/1988 Truờng Mẩm non Hoa Hồng UBND thị xã Quãng Yên 37 16 16 Đạt

1436 101436 Dăng Thị Loan 10/11/1990 Trường Mầm non Hoa Hồng ƯBND thị xã Quảng Yên 32 19 24 Đạt
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STT So báo danh/

l

Ngày tháng 
năm siah

Đối tượng 
ưu tiên Cơ sỡ giáo đạc công lập Cơ quan, đcra vị

Số cân đúng môn 
Kiền thức chnng

Sổ cân đúng môn
Tin học

Số cân đúng món 
Ngoại ngữ

Kết quả

(I) (2) |í  “ íftw i.># )Vỉl (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1437 101437V SẽểểmU
& ' t ó i s K i / ỹ /

17/04/1996 Dân tộc Tày Trường Mầm non Hoa Hồng UBND thị xã Quảng Yên 32 23 18 Đạt

1438 101438 Hoạng Thị ^ ^ Ế ư a n g 20AXS/1986 Trường Mầm non Liên Hòa ƯBND thị xã Quảng Yên 39 24 27 Đạt

1439 101439 Bùi Thị Thảo 14Ấ)3/1988 Trường Mầm non Liên Hòa ƯBND thị xã Quảng Yên 23 24 19 Không Đạt

1440 101440 Lê Thị Thêm 17/10/1993 Trường Mầm non Liên Hòa UBND thị xã Quảng Yên 45 22 20 Đạt

1441 101441 Lê Thị Thêm 15/03/1995 Trường Mầm non Liên Hòa ƯBND thị xă Quảng Yẻn 33 25 20 Đạt

1442 101442 Đàm Thị Dĩnh 10/10/1989 Trường Mẩm non Liên VỊ UBND thị xã Quảng Yên 37 24 23 Đạt

1443 101443 Lẻ Thị Hoài 02/08/1992 Trường Mầm non Liên Vị UBND thị xã Quảng Yên 33 26 17 Đạt

1444 101444 Lê Thị Hương 12/37/1992 Trường Mầm non Liên Vị ƯBND thị xã Quàng Yên 41 24 25 Đạt

1445 101445 Nguyễn Thị Việt Thoa 25/09/1994 Trường Mầm non Liên Vị UBND thị xã Quảng Yên 50 27 24 Đạt

1446 101446 Vũ Thủy Trang 15/11/1994 Truờng Mầm non Liên Vị UBND thị xã Quảng Yên 55 28 26 Đạt

1447 101447 PhạmThị Hoa 06/08/1996 Trường Mẩm non Minh Thảnh UBND thị xã Quảng Yên 46 27 24 Đạt

1448 101448 Nguyễn Thị Xuân Hòa 11/04/1992 Trường Mẩm non Minh Thành ƯBND thị xã Quảng Yên 48 27 25 Đạt

1449 101449 Nguyễn Thị Linh 28/06/1997 Trường Mầm non Minh Thành ƯBND thị xã Quảng Yên 52 23 23 Đạt

1450 ' 101450 Đinh Thị Nhung 10/10/1988 Trường Mầm non Minh Thảnh ƯBND thị xã Quảng Yên 51 23 25 Đạt

1451 101451 Trần Thị Phương 19/D5/1994 Truừng Mẩm non Minh Thảnh UBND thị xã Quảng Yên 36 22 21 Đạt

1452 101452 Jing Thị Thơm 06/09/1985 Trường Mầm non Minh Thành UBND thị xã Quảng Yên 37 25 17 Đạt

1453 101453 Jè. Thị Thom 13/12/1994 Trường Mầm non Minh Thảnh ƯBND thị xã Quàng Yẽn 41 26 21 Đạt

1454 101454 Vgô Thị Thu 08/12/1982 Trường Mầm non Minh Thành UBND thị xã Quảng Yẽn 50 24 21 Đạt

1455 101455 E>ỗ Thị Thủy 24/08/1989 Trường Mẩm non Minh Thảnh UBND thị xã Quảng Yên 33 23 19 Đạt

1456 101456 Thị Đường 17/105/1990 Dân tộc Sán Chi Trường Mầm non Nam Hòa UBND thị xã Quảng Yên 40 17 17 Đạt
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STT Sổ báo danh Họ và tên
Ngày tháog 

năm sinh
Đối tượng 

ITU t iê n
Cơ sỡ giáo dục công lập Co' qnan, đơn vị

So cân đúng môn 
Kiến thức chung

sổ can đúng môn 
Tin học

So cãn dùng món 
Ngoại ngữ

Kct quả

(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6) ơ ) (8) (9) (10) ( l i)

1457 101457 Nguyễn Thị Tư Hậu 17/08/1996 Trường Mầm non Nam Hòa UBND thị xã Quàng Yên Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Không Đạt

1458 101458 Ngô Thị Kim 28/12/1991 Trường Mẩm non Nam Hòa UBND thị xã Quảng Yên 35 22 17 Đạt

1459 101459 Vũ Thị Lệ 20/10/1992 Trường Mầm non Nam Hòa UBND thị xã Quảng Yên 45 20 23 Đạt

1460 101460 Hoàng Thị Oanh 20/10/1998 Trường Mầm non Nam Hòa UBND thi xã Quảng Yên 31 21 16 Đạt

1461 101461 Nông Thị Thuật 25/01/1989 Dân tộc Tày Trường Mầm non Nam Hòa UBND thị xã Quảng Yên 34 18 22 Đạt

1462 101462 Nguyền Thị Thu Yến 05/07/1998
-----

Trường Mầm non Nam Hòa UBND thị xã Quảng Yên 43 16 23 Đạt

1463 101463 Đặng Thị Thùy Dung 03/07/1992 Tmờng Mầm non Phong Cốc UBND thị xã Quảng Yên 48 21 24 Đạt

1464 101464 Bùi Thị Huệ 22/01/1993 Truờng Mầm non Phong Cồc UBND thị xã Quãng Yẽn 46 21 21 Đạt

1465 101465 Nguyễn Thị Huyền 11/02/1991 Trường Mầm non Phong Cốc ƯBND thị xã Quảng Yên 49 21 23 Đạt

1466 101466 Ngô Thị Mương 23/11/1996 Trường Mầm non Phong Cốc ƯBND thị xã Quảng Yên 51 23 23 Đạt

1467 101467 Nguyễn Th| Nhớ 05/08/1995 Trưởng Mầm non Phong Cổc UBND thi xá Quảng Yên 55 28 23 Đạt

1468 101468 Vũ Thị Oanh 19/07/1993 Truòmg Mầm non Phong Cốc UBND thị xã Quảng Yên 45 24 20 Đạt

1469 101469 Hoàng Thị Thịnh 08/11/1995 Trường Mầm non Phong Cốc ƯBND thị xã Quảng Yên 44 22 24 Đạt

1470 101470 Phạm Thị Thủy 31/08/1997 Truông Mầm non Phong Cốc UBND thị xã Quàng Yên 45 22 21 Đại

1471 101471 Bùi Thị Cẩm Chi 04/10/1995 Trường Mầm non Phong Hải UBND thị xã Quảng Yên 45 24 21 Đạt

1472 101472 Cao Thùy Dương 20/08/1988 Trường Mầm non Phong Hải ƯBND thị xã Quảng Yên 44 21 25 Đạt

1473 101473 Vũ Thị Hoàn 02/09/1992 - ----------- Truờng Mẩm non Phong Hải UBND thị xã Quảng Yên 42 24 18 Đạt

1474 101474 Bùi Thị Thường 23/12/1982
Con Thương binh 

2/4 Trường Mầm non Phong Hải ƯBND thị xã Quảng Yên 48 26 22 Đạt

1475 101475 Nguyễn Thị Thúy 09/01/1989 Con Thương binh
2/3 Trường Mầm non Phong Hải UBND thị xã Quảng Yên 42 22 16 Đạt

1476 101476 Ngô Thị Xoan 16/02/1993 Trucmg Mẩm non Phong Hải UBND thị xã Quảng Yên 46 22 21 Đạt
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STT Sổ bảo danh Họ và tên
Ngày tháng 

Dăm sinh
Đối tượng 

ưu tiên
Cơ sử giáo dục công lập Cơ quan, đom vị

Sô ciÌTi-đứiig-inôữ -  
Kiến thức chung

SỐ-Í-.ÌM đúíỉg-môa -
Tin học

- So.ciu dúag mi 1
Ngoại ngữ

Krếlnqnà

0 ) (2) (V (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1497 101497 Lê Thị Mái 23/11/1992 Trường Mầm non Tân An UBND thị xã Quảng Yên 55 25 28 Đạt

1498 101498 Nguyễn Thùy Ninh 04/12/1996 Trường Mầm non Tân An UBND thị xã Quảng Yên 38 17 21 Đạt

1499 101499 Trần Thị Kiều Oanh 02/03/1995 Trường Mẩm non Tân An UBND thị xã Quảng Yên 47 25 27 Đạt

1500 101500 Nguyễn Thị Thảo 04/12/1994 Tnrcmg Mầm non Tân An ƯBND thị xã Quảng Yên 44 22 23 Đạt

1501 101501 Phạm Thị Huyền Trang 03/05/1993 Trường Mầm non Tân An UBND thị xã Quảng Yên 40 26 27 Đạt

1502 101502 Nguyễn Thị Lưu 23/03/1986 Truông Mẩm non Tiền An ƯBND thị xã Quãng Yên 32 17 23 Đạt

1503 101503 Đỗ Thị Giang 06/02/1995 Trưcmg Mẩm non Tiền Phong UBND thị xã Quảng Yên 43 26 29 Đạt

1504 101504 Lẽ Thị Hoa 12/08/1993 Tmờng Mẩm non Tiền Phong ƯBND thị xã Quảng Yên 47 21 23 Đạt

1505 101505 Đàm Thị Diu 25/03/1996 ................... Trường Mầm non Yên Hải UBND thị xã Quảng Yên 39 25 22 Đạt

1506 101506 Đỗ Thị Hương 08/09/1989 Trường Mẳm non Yên Hải ƯBND thị xã Quảng Yên 38 21 24 Đạt

1507 101507 Nguyễn Thị Linh 11/08/1994 Trường Mầm non Yên Hài UBND thị xã Quãng Yên 39 20 22 Đạt

1508 101508 Nguyễn Thị Loan 11/03/1992 Trường Mầm non Yên Hải UBND thị xã Quảng Yên 31 13 20 Không Đạt

1509 101509 Chiu Nhi Múi 14/12/1994 Dân tộc Dao Trướng Mẩm non Yên Hài ƯBND thị xã Quàng Yên 40 22 24 Đạt

1510 101510 Phạm Thu Hà 16/09/1997 Trường Mẩm non 19/5 UBND thành phố Uông Bí 46 28 15 Đạt

1511 101511 Đồng Thị Hoan 02/10/1995 Trường Mầm non 19/5 ƯBND thành phố Uông Bi 52 26 26 Đạt

1512 101512 Nguyễn Thị Linh 01/10/1997 Trường Mầm non 19/5 UBND thành phổ Uông Bi 41 25 19 Đạt

1513 101513 Nguyễn Thị Lý 23/03/1995
1

Trường Mẩm non 19/5 UBND thành phố Uông Bí 39 24 22 Đạt

1514 101514 Trần Thị Hổng Nhung 24/03/1996 Trường Mầm non 19/5 UBND thảnh phổ Uông Bi 47 28 21 Đạt

1515 I0I515 Nguyễn Thị Thoa 05/03/1994 Trường Mầm non 19/5 ƯBND thành phố ưông Bí 40 24 24 Đạt

1516 101516 Vũ Thị Hài Yến 05/12/1995 - ----------- Trưởng Mầm non 19/5 UBND thành phố Uông Bí 50 29 24 Đạt
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7 /  

.  h

ị .
Ngày tháng 

nắm sinh
Đối tượng 

tru tícn
Corsỏr giáo dục công lập Cơ quan, đơn vị
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So CỈD đúng môn 
Tin học

Sổ câu đúng mỏn 
Ngoại ngữ

Kct quả

(!) w  1 (4) (5) (6) ơ ) (8) (9) (10) 0 1)

1517 10151X J
W È Ê ^ ề

08/01/1991 Truờng Mầm non Bẳc Sơn ƯBND thành phố Uông Bi 47 27 29 Đạt

1518 101518 20/05/1993 Trường Mẩm non Điền Công ƯBND thành phố ưông Bí 45 25 26 Đạt

1519 101519 Nguyễn Ngọc Duyên 17/08/1991 Trường Mầm non Điển Công UBND thành phổ Uông Bí 42 26 29 Đạt

1520 101520 Vũ Thị Giang 14/09/1985 Tnròng Mầm non Điền Công UBND thành phố Uông Bí 36 18 20 Đạt

1521 101521 Hoàng Thị Hồng Nhung 16/12/1995 Truừng Mầm non Điền Công UBND thành phố ưông Bí 44 24 27 Đạt

1522 101522 Nguyễn Thị Hà 22/08/1994 Truòng Mầm non Đồng Chanh ƯBND thành phố Uõng Bí 44 23 24 Đạt

1523 101S23 Phạm Thị Thu Hiển 14/06/1985 Trường Mầm non Đồng Chanh UBND thảnh phố Uông Bí 53 Miễn 30 Đạt

1524 101524 Lã Thị Tâm 10A32/1993 Dàn tộc Dao Trưởng Mầm non Đồng Chanh UBND thành phổ ưông Bí 38 28 Miễn Đạt

1525 101525 Lại Thị Thúy 30/08/1991 Trường Mẩm non Đồng Chanh ƯBND thành phố Uông Bí 38 26 27 Đạt

1526 101526 Nguyễn Thị Thúy 11/07/1991 ... ---- -- Tnròng Mẩm non Đồng Chanh UBND thành phố ưông Bí 37 23 17 Đạt

1527 101527 Nguyễn Thị Trang 12/12/1990 Trường Mầm non Đồng Chanh ƯBND thành phố ưông Bi 32 26 27 Đạt

1528 101528 Nông Thị Vân 03/06/1991 Dân tộc Tày Trường Mầm non Đồng Chanh UBND thành phố Uông Bi 42 23 Miễn Đạt

1529 101529 Đinh Thị Châm 28/03/1993 Truờng Mầm non Nam Khê ƯBND thảnh phố Uông Bí 41 24 24 Đạt

1530 101530 Lè Thị Nguyệt Minh 06/02/1992 Trường Mầm non Nam Khê UBND thảnh phố ưông Bí 39 27 29 Đạt

1531 101531 Nguyễn Thị Thu Thương 04/07/1994 Trường Mẩm non Nam Khê UBND thành phổ ưông Bí 49 23 25 Đạt

1532 101532 Hầu Thị Trang 07/01/1994 Trường Mầm non Nam Khê ƯBND thành phố Uông Bí 48 26 28 Đạt

1533 101533 Nguyễn Thị Huyền Trang 05/03/1997 Trưòng Mầm non Nam Khê UBND thảnh phố Uông Bí 40 18 26 Đạt

1534 101534 ''Iguyẽn Thị Tucri 23/06/1995 Truông Mầm non Nam Khê UBND thành phổ Uông Bi 45 23 28 Đạt

1535 101535 3ùi Cẩm Vân 30/07/1988 Trường Mầm non Nam Khê UBND thành phổ Uông Bí 44 27 28 Đạt

1536 101536 Vũ Trang Anh 26/04/1997 Trường Mầm non Phương Đông UBND thành phố Uông Bí 47 26 25 Đạt
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1557 10155-1'; Z
. m m M

23/02/1998 Trường Mầm non Phương Nam ƯBND thành phố Uông Bí 50 23 27 Đạt

1558 101558 \ ỳ ỉ Ẽ s ậ ỷ í L 19/02/1996 - -----------  "• Trucmg Mầm non Phưcmg Nam ƯBND thảnh phố ủõng Bí 53 29 28 Đạt

1559 101559 Vũ Thị Thương 30/04/1993 Trường Mẩm non Phương Nam UBND thành phố Uông Bí 51 25 29 Đạt

1560 101560 Nguyễn Thị Tính 17/09/1988 Trường Mầm non Phương Nam UBND thảnh phố Uông Bi 58 24 26 Đạt

1561 101561 Nguyễn Thị Vân 01/03/1993 Trưởng Mầm non Phương Nam ƯBND thành phố Uông Bí 49 26 25 Đạt

1562 101562 Nguyễn Thị Trả My 03/07/1995 Trường Mầm non Quang Trung ƯBND thành phố Uông Bí 43 29 18 Đạt

1563 101563 Hà Hải Ninh 16/10/1986 Trưừng Mẩm non Quang Trung UBND thành phổ ưông Bi 39 23 24 Đạt

1564 101564 Nguyễn Thị Phương 31/12/1980 Trường Mầm non Quang Trung UBND thảnh phố ưông Bí 38 Miễn 22 Đạt

1565 101565 Nguyễn Thị Hoài Anh 25/10/1997 Tmờng Mầm non Thanh Sơn UBND thành phổ ưông Bi 42 25 22 Đạt

1566 101566 Vi Thủy Duỡng 26/01/1990 Truờng Mầm non Thanh Scm UBND thành phổ ưông Bi 39 28 21 Đạt

1567 101567 Trần Thị Duyên 07/01/1981 Trường Mầm non Thanh Som UBND thành phố ưông Bí 41 26 16 Đạt

1568 101568 Ngô Thị Hải 26/11/1994 Truờng Mầm non Thanh Sơn UBND thảnh phố ưông Bí 48 27 24 Đạt

1569 101569 Lê Thị Hoa 11/04/1993 - ----------------- Trường Mầm non Thanh Scm ƯBND thảnh phố Uông Bí 36 23 21 Đạt

1570 101570 Đinh Thị Huế 22/11/1993 Trường Mầm non Thanh Sơn UBND thảnh phố ưông Bí 41 27 25 Đạt

1571 101571 Nguyễn Thu Ngân 07/09/1998 Trường Mầm non Thanh Sơn UBND thành phố Uông Bí 24 20 21 Không Đạt

1572 101572 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 19/09/1998 Trường Mầm non Thanh Sơn UBND thành phố Uông Bí 42 21 25 Đạt

1573 101573 Lưu Thị Thu Phương 15/06/1991 Trường Mầm non Thanh Sơn ƯBND thảnh phố ưông Bí 32 24 23 Đạt

1574 101574 E>oàn Phương Thảo 1&A32/1991 Truừng Mầm non Thanh Sơn UBND thành phố Uòng Bi 41 26 25 Đạt

1575 101575 DỖ Thị Thập 01/03/1979 Trướng Mầm non Thanh Scm UBND thành phố Uông Bi 35 16 8 Không Đạt

1576 101576 Dinh Thị Huyền Thương 11/1271992 Trường Mầm non Thanh Sơn UBND thành phố Uông Bí 44 23 21 Đạt
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1577 101577 Bùi Thị Vân 02709/1990 Tnròng Mầm non Thanh Scm UBND thành phổ Uông Bi 38 23 27 Đạt

1578 101578 Hoàng Mai Ánh 28/08/1994 Dân tộc Tày Trưòng Mầm r.on Thượng Yên Công UBND thành phố Uông Bí 42 25 Miễn Đạt

1579 101579 Bùi Thị Cúc 29/05/1987 Trường Mẩm non Thượng Yên Công UBND thành phổ Uông Bi 48 24 27 Đạt

1580 101580 Nguyễn Thị Giang 13/10/1998 Truông Mầm non Thượng Yên Công UBND thành phố Uông Bí 39 23 25 Đạt

1581 101581 Phạm Thị Hạnh 10/07/1989 Trường Mầm non Thượng Yên Công UBND thành phổ Uông Bí 41 25 25 Đạt •

1582 101582 Ngô Thị Thoa 26/11/1994 Trường Mầm non Thượng Yên Công UBND thành phổ Uông Bi 35 22 17 Đạt

1583 101583 ĐỖ Thị Trang 23/10/1990 Trường Mẩm non Thượng Yên Công UBND thành phố Uông Bi 33 25 25 Đạt

1584 101584 Lê Thị Mai Trang 05/02/1994 Trường Mầm non Thượng Yên Công UBND thành phố Uõng Bi 44 24 27 Đạt

1585 101585 Trương Thùy Trang 02/10/1987 Dân tộc Dao Trường Mầm non Thượng Yên Công UBND thành phổ Uông Bí 48 26 Miễn Đạt

1586 101586 Trần Thị Tuyết 05/11/1989 Tnrcmg Mầm non Thượng Yẽn Công UBND thảnh phố Uông Bi 29 17 13 Không Đạt

1587 101587 Nguyễn Thị Duyên 23/07/1994 Trường Mầm non Tnmg Vưomg UBND thành phố Uòng Bí 52 24 25 Đạt

1588 101588 Nguyễn Thị Hiền 06/01/1982 Trường Mầm non Trưng Vương UBND thảnh phố Uông Bi 43 14 20 Không Đạt

1589 101589 Nguyễn Hoàng Lan 02/01/1995 Trường Mầm non Trưng Vương ƯBND thảnh phố Uông Bí 52 24 25 Đạt

1590 101590 Đinh Thị Mai 13/09/1992 Trường Mẩm non Trung Vương UBND thành phố ưông Bí 48 22 23 Đạt

1591 101591 Nguyễn Hồng Nhung 23/05/1998 Trường Mầm non Trưng Vương UBND thành phố ưông Bi 36 23 22 Đạt

1592 101592 Vũ Thị Phưong 17/11/1981 Trường Mầm non Trưng Vương UBND thành phổ Uông Bí 41 22 26 Đạt

1593 101593 Đinh Thị Thúy Vân . 18/09/1990 Trường Mầm non Trưng Vương UBND thành phố Uông Bí 48 23 23 Đạt

1594 101594 Đàm Thừy Dung 28/11/1994 Trường Mẩm non Vàng Danh UBND thành phố Uông Bí 34 21 20 Đạt

1595 101595 Phạm Thị Hiền 08/04/1981 Trường Mầm non Vảng Danh UBND thành phố ưõng Bi 33 16 25 Đạt

1596 101596 ĐỖ Thị Hòa 02/02/1996 Trường Mầm non Vảng Danh UBND thảnh phố Uông Bí 26 22 21 Không Đạt
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1597 101597 \ 25/06/1993 Trường Mầm non Vàng Danh UBND thành phố Uông Bi 32 22 24 Đạt

1598 101598 21/09/1994 Truòng Mầm non Vàng Danh UBND thành phổ Uông Bi 43 24 24 Đạt

1599 101599 Đỗ Thảo Nguyên 26/07/1996 Trường Mầm non Vàng Danh UBND thảnh phố Uõng Bí 43 21 28 Đạt

1600 101600 Voòng Thị Minh Nguyệt 13/03/1995 Dân tộc Hoa Trường Mầm non Vảng Danh ƯBND thành phố Uông Bi 49 25 Miễn Đạt

1601 101601 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 15/10/1995 Trường Mầm non Vàng Danh UBND thành phố Uông Bí 55 24 15 Đạt

1602 101602 Phạm Thị Vãn 27/09/1990 Trường Mầm non Vảng Danh UBND thành phổ Uông Bí 44 18 20 Đạt

1603 101603 Trần Thị Hải 28/09/1994 Trường Mầm non Yên Thanh ƯBND thành phố Uông Bi 47 25 23 Đạt

1604 101604 Vi Thị Hạnh 3CV04/199I Trường Mẩm non Yên Thanh UBND thảnh phổ ưông Bí 16 22 19 Không Đạt

1605 101605 Trịnh Thị Phuơng Hoa 19/12/1994 Trường Mầm non Yên Thanh UBND thành phố Uông Bí 35 25 27 Đạt

1606 101606 Phạm Thị Huyền Trang 23/03/1994 Trường Mẩm non Yên Thanh UBND thảnh phố ưông Bí 51 25 28 Đạt

Ân định danh sách trên là 1606 trường hợp./.

Ghi chú: Thí sinh cỏ số câu t à  lời đủng từ 50% số câu hỏi trờ lên của 03 môn thi (trừ môn được miễn thi) thì có kết quả Đạt.
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KÉT QUẢ THI TUYỂN VÒNG 1 KỲ TUYẺN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIỂN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2019

CÁP HỌC TIỀU HỌCL A x  tlH /U  Í1 U L

// ìỉ^ èm  ìh eo  Q ư yể t đ ịn h  Sù ^03 ồ /Q Đ -U B N D  n g à y  o í ỉ ~ t h á n g  3  năm  2 0 1 9  c ủ a  ủ y  b a n  nhân  dán  tin h  O u ả n g  N inh)

ĩtẾhử^m ^ĩầ ----------- -̂----------------1-------------------- \----------------------------------- ---------------------------- -̂----------------

Biểu số G2

STT Số báo danh

ị ị ỉ  M . n ^ m ị

YvlbV /  V i 
\  y

/ Ngày tháng 
năm sinh Đối tượng ưu tiên Tên vị trí việc làm c<r sờ giáo dục công lập Cơ quan, đom vị Số câu đúng mcn 

Kiến thức chung
Số câu đúng môn 

Tin học
Số câu đúng môn 

Ngoại ngữ Kết quà

0) (2) (3) (4) (5) (6) O) (8) (9) (10) (11) (12)

1 200001 Vũ Thị Thuỳ Dung 19/02/1994 Giáo viên Văn hóa Trucmg TH&THCS cấm Hải UBND thành phổ cấm Phả 49 28 29 Đạt

2 200002 Bùi Thị Hiên 22/02/1991 Giáo viên Văn hỏa Trường TH&THCS cẩm Hải UBND thành phố cấm Phã 51 28 29 Đạt

3 200003 Nguyễn Thị Huyền 31/03/1995 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS cẩm Hải UBND thành phố cẩm Phả 44 26 29 Đạt

4 200004 Vũ Thị Thương Thương 25/03/1997 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS cẩm Hải UBND thành phố cẩm Phả 57 29 29 Đạt

5 200005 Hà Văn Đức 23/01/1998 Giáo viên Văn hóa Truờng TH&THCS Cộng Hoà UBND thành phố cẩm Phả 35 28 19 Đạt

6 200006 Nguyễn Thị Hậu 13/08/1998 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Cộng Hoà ƯBND thành phố cẩm Phả 55 30 30 Đạt

7 200007 Triệu Văn Hiển 29/06/1995 Giáo viên Văn hóa Trướng TH&THCS Cộng Hoà UBND thành phố cấm Phả 49 26 25 Đạt

8 200008 Vũ Thi Thanh Hương 08/11/1990 Giáo viên Tiếng Anh Truớng TH&THCS Cộng Hoà UBND thành phố cấm Phả 55 27 Miễn Đạt

9 200009 Lê Thị Nga 17/09/1997 Giáo viên Văn hóa Truờng TH&THCS Cộng Hoà UBND thành phố cẩm Phả 36 25 26 Đạt

10 Z00010 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 02/08/1S92 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Cộng Hoà UBND thành phổ cẩm Phả 53 29 27 Đạt

11 200011 Chu Thị Oanh 08/05/1990 Giáo viên Tiếng Anh Truờng TH&THCS Cộng Hoà UBND thành phố cẩm Phả 53 28 Miễn Đạt

12 200012 Bùi Thị Hiền Phương 01/08/1989 Giáo viên Văn hóa Tnrờng TH&THCS Cộng Hoà UBND thành phố cấm Phả 53 26 28 Đạt

13 200013 Hoàng Thúy Phương 20/11/1990 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Cộng Hoà UBND thành phố cẩm Phả 50 28 Miễn Đạt

14 200014 Chu Văn Quỳnh 20/12/1991 Giáo viên Văn hóa Truờng TH&THCS Cộng Hoà UBND thành phố cẩm Phả 50 26 26 Đạt

15 200015 Bế Thị Thắm 30/10/1997 Dân tộc Táy Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Cộng Hoà UBND thành phố cẩm Phá 44 25 Miễn Đạt

16 200016 Điệp Thị Hồng Vân 08/02/1992 Giáo viên Âm nhạc Trường TH&THCS Cộng Hoà UBND thành phố cẩm Phả 50 29 26 Đạt

17 200017 Lê Thị Gái 11/01/1993 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Văn hóa Truông TH&THCS Dương Huy ƯBND thành phố cẩm Phả 33 27 Miễn Đạt

18 200018 Đoàn Ngọc Hà 18/01/1990 Giáo viên Tiếng Anh Trường TH&THCS Dương Huy ƯBND thành phố cẩm Phả 51 26 Miễn Đạt

19 200019 Nguyễn Thị Thanh Tâm 02/10/1992 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Dương Huy UBND thành phố cẩm Phả 34 28 29 Đạt
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0) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (lũ) (11) (12)

20 200020 Trần Thị Hồng Xiêm 05/03/1988 Dân tộc Sán Diu Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Dưcmg Huy UBND thành phố cẩm Phả 34 26 Miễn Đạt

21 200021 Nguyễn Thị Vân Anh 10/06/1987 Giáo viên Văn hóa Tniờng Tiểu học cẩm Bình UBND thành phố cẩm Phả 29 22 20 Không Đạt

22 200022 Nguyễn Thị Đào 22/10/1985 Giáo viên Văn hóa Trường Tiéu học cấm Bình UBND thành phố cẩm Phả 30 19 27 Đạt

23 200023 Vũ Thị Thủy Dương 10/01/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Bình UBND thành phố cẩm Phả 34 24 28 Đạt

24 200024 Vy Thị Thùy Dương 08/05/1989 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu hpc cẩm Bình UBND thành phố cấm Phả 47 24 28 Đạt

25 200025 Nguyễn Vũ Thu Giang 07/06/1994 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiếu học cẩm Bình UBND thành phố cẩm Phả 34 23 25 Đạt

26 200026 Phạm Thị Hạnh 01/10/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Bình UBND thành phố cẩm Phả 41 21 29 Đạt

27 200027 Nguyễn Thị Thu Hương 25/08/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Binh ƯBND thành phố cẩm Phả 38 22 29 Đạt

28 200028 Đinh Thị Nga 29/05/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Bình UBND thành phố cẩm Phả 25 27 30 Không Đạt

29 200029 Ngô Thị Bảo Ngọc 03/09/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học cẩm Bình UBND thành phổ cẩm Phả 43 22 29 Đạt

30 200030 Bùi Hồng Nhung 29/10/1986 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Binh UBND thành phố cẩm Phả 45 25 Miễn Đạt

31 200031 Đỗ Hồng Nhung 18/05/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiều học cẩm Bình UBND thành phố cẩm Phả 38 24 29 Đạt

32 200032 Điệp Thị Quỳnh 23/05/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học cẩm Bình UBND thành phố cẩm Phà 34 24 29 Đạt

33 200033 Vũ Thanh Thuỳ 25/08/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Bình UBND thành phố cẩm Phá 38 25 29 Đạt

34 200034 Đào Thị Hồng Vân 23/02/1985 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cầm Bình UBND thành phố cẩm Phá 48 20 29 Đạt

35 200035 Bàn Hải Yến 28/02/1990 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Tnrờng Tiểu học cẩm Binh UBND thành phố cẩm Phả 37 23 29 Đạt

36 200036 Bùi Thị Phương Dung 18/11/1991
Con đẻ của người 

nhiễm chất độc hóa 
học

Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học cẩm Đông UBND thành phố cẩm Phả 56 20 30 Đạt

37 200037 Nguyễn Thị Thu Hà 13/12/1994 Giáo viên Văn hóa Trướng Tiều học cẩm Đông UBND thành phố cấm Phả 37 21 22 Đạt

38 200038 Bùi Thị Thu Hằng 10/12/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Đông UBND thánh phố cấm Phả 53 22 30 Đạt

39 200039 Vũ Thị Hảo 22/11/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Đông UBND thành phố cấm Phả 38 24 28 Đạt

40 200040 Sỉguyễn Thanh Hiền 05/02/1995 Con Thương binh Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Đông UBND thành phố cẩm Phả 41 22 30 Đạt

41 200041 Lê Thị Thu Hồng 08/01/1987 Giáo viên Vân hóa Trường Tiểu học cẩm Đông UBND thành phố cẩm Phả 32 24 28 Đạt
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42 200042 Phạm Thị \ m m ặ ■ /é d m  992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Đông UBND thành phố cẩm Phá 45 26 30 Đạt

43 200043
Y, > < ' ..

Phạm Thu p " ĩ ĩ ụ |ề r i r ' ' ^#701/1992 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học cẩm Đông UBND thành phố cẩm Phã 38 25 28 Đạt

44 200044 Nguyễn Thị Hương Lan 28/10/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Đông UBND thành phố cẩm Phả 49 19 30 Đạt

45 200045 Nguyễn Thị Mai 10/08/1982 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiếu học cẩm Đông UBND thành phố cẩm Phả 39 21 Miễn Đạt

46 200046 Nguyễn Bích Phưcmg 03/12/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Đông ƯBND thành phố cẩm Phả 50 19 30 Đạt

47 200047 Nguyễn Thị Mai Phương 28/10/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Đông UBND thành phố cẩm Phả 37 24 29 Đạt

48 200048 Phạm Thị Hoài Thu 28/01/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Đông UBND thành phố cầm Phả 44 22 30 Đạt

49 200049 Đỗ Huyền Trang 22/08/1986 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học cầm Đông UBND thành phố cẩm Phả 43 17 22 Đạt

50 200050 Kiều Minh Trang 28/06/1992 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học cẩm Đông ƯBND thành phố cẩm Phá 45 19 29 Đạt

51 200051 Trần Thị Quỳnh Trang 07/12/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Đông UBND thành phố cẩm Phả 47 25 29 Đạt

52 200052 Bùi Anh Tú 24/08/1984 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiếu học cẩm Đông UBND thành phố cẩm Phả 48 22 28 Đạt

53 200053 Trần Thị Chang 11/01/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiều học cẩm Sơn 1 UBND thành phó cẩm Phả 46 25 25 Đạt

54 200054 Hoàng Hà Chung 01/04/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Sơn 1 UBND thành phố cẩm Phả 48 22 29 Đạt

55 200055 Mai Thị Dung 09/05/1991 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học cẩm Sơn 1 ƯBND thành phổ cẩm Phả 48 25 29 Đạt

56 200056 Nguyễn Thị Dung 23/09/1989 Giáo viên Văn hóa Truớng Tiểu học cẩm Sem 1 UBND thành phố cẩm Phả 47 23 29 Đạt

57 200057 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 14/10/1995 Giáo viên Văn hóa Trưcmg Tiểu học cẩm Sơn 1 UBND thành phố cẩm Phả 50 26 29 Đạt

58 200058 Điệp Thị Hoa 28/04/1988 Giáo viên Văn hóa Trưcmg Tiểu học cấm Sơn 1 UBND thành phố cẩm Phà 48 21 30 Đạt

59 200059 Đặng Thị Thu Hương 17/06/1990 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học cẩm Sơn 1 UBND thảnh phố cẩm Phả 46 26 29 Đạt

60 200060 Đỗ Thị Thu Huơng 07/05/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cầm Sơn 1 UBND thành phố cẩm Phả 48 21 30 Đạt

61 200061 Trần Thị Huyền 16/06/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Sơn 1 UBND thành phố cẩm Phã 52 27 29 Đạt

62 200062 Bùi Thị Mai Lan 03/11/1988 Giáo viên Thể dục Trường Tiều học cấm Sơn 1 UBND thành phố cẩm Phả 48 21 30 Đạt

63 200063 Ngô Thùy Linh 03/06/1998 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học cẩm Som 1 UBND thảnh phố cẩm Phả 35 18 30 Đạt
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____________ (3)

Lương Thị Tuyết Mai 03/12/1994

(5) (6)

Giáo viên Văn hóa

_______________ 0 1 _______________

Trưcmg Tiếu học cẩm Sơn 1

________ (8)_________

UBND thàr.h phố cẩm Phả

(9)

50

(10)

24

(11)

29

(12)

Đạt

65

66

67

68

69

70

71

200065 Nguyễn Thị Hồng Nhung 21/07/1990 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học cẩm Sơn 1 UBND thành phố cẩm Phả 49 25 Miễn Đạt

200066 Nguyễn Thị Oanh 07/11/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Sơn 1 UBND thành phố cẩm Phà 50 22 30 Đạt

200067 Nguyễn Thị Thu Thảo 04/06/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học cấm Sem 1 ƯBND thành phố cẩm Phả 51 25 29 Đạt

200068 Đặng Thị Vân 20/08/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Sơn 1 UBND thành phố cầm Phá 47 21 30 Đạt

200069 Nguyễn Quỳnh Anh 21/07/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiều học cẩm Sơn 2 UBND thành phố cẩm Phả 51 24 30 Đạt

200070 Nguyễn Thị Thúy Anh 30/05/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Sơn 2 UBND thành phố cẩm Phả 48 27 30 Đạt

200071 Hà Thị Huơng 20/01/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học cẩm Sơn 2 UBND thàuh phố cẩm Phả 51 21 30 Đạt

Đạt72

73

200072 Đỗ Thị Hải Linh 13/07/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu hpc cấm Sơn 2 UBND thành phố cẩm Phả 45 26 30

200073 Mai Thuỳ Linh 05/12/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học cẩm Sơn 2 UBND thành phố cẩm Phả 52 27 30 Đạt

74

75

76

77

78

79

80 

81

200074 Đoàn Thị Thanh Ngân 15/11/1978 Giáo viên Tiếng Anh Truờng Tiểu học cẩm Sơn 2 ƯBND thành phố cảm Phả 48 27 Miễn Đạt

200075 Tống Thị Nhung 27/06/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học cẩm Sơn 2 UBND thành phố cẩm Phả 57 28 30 Đạt

200076 Phạm Thị Thi 05/10/1991 Giáo viên Văn hóa Tnrờng Tiếu học cẩm Scm 2 UBND thành phố cẩm Phả 49 26 30 Đạt

200077 Vũ Song Toàn 13/05/1994 Giáo viên Vãn hỏa Trường Tiều học cẩm Sơn 2 UBND thành phố cấm Phả 58 29 30 Đạt

200078 Diệp Thị Mai Trang 06/02/1992 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Scm 2 UBND thành phố cẩm Phả 49 28 30 Đạt

200079 Nguyễn Minh Trang 06/10/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cầm Scm 2 UBND thành phố cầm Phả 53 29 30 Đạt

200080 Nguyễn Thị Vân 24/07/1990 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học cẩm Sơn 2 UBND thành phố cẩm Phả 50 28 Miễn Đạt

200081 Trần Hoài Vân 09/02/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cầm Sơn 2 ƯBND thành phố cẩm Phả 51 28 30 Đạt

82 200082 Bùi Thị Mai Anh 02/09/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học cẩm Thạch UBND thành phố cầm Phả 55 29 30 Đạt

83 200083 Vũ Thị Vân Anh 15/05/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Thạch UBND thảnh phố cấm Phả 52 26 29 Đạt

200084 Phạm Thị Điệp 08/03/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Thạch UBND thành phố cẳm Phả 51 27 30 Đạt

85 200085 Nguyễn Thị Hải Duyên 22/02/1992 Giáo viên Văn hóa Trướng Tiểu học cẩm Thạch UBND thảnh phố cẩm Phả 52 25 28 Đạt
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86 200086 Vũ Thị \ ẩ m m
\ \  \  íổì&itsẳểv

ỹ f & ĩ f  
'  01 m i  1991 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học cẩm Thạch UBND thành phố cầm Phả 49 27 30 Đạt

87 200087 Đinh Thị N g ọ c N ^ P ^ H u ^ n  V ^7709/1993 Giáo viên Văn hóa Trưởng Tiểu học cẩm Thạch UBND thành phố cẩm Phá 51 26 29 Đạt

88 200088 Tô Thị Lưu 06/03/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Thạch UBND thành phố cẩm Phả 50 27 30 Đạt

89 200089 Hà Thảo Ly 22/09/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Thạch UBND thành phố cẩm Phả 44 26 30 Đạt

90 200090 Lê Thị Nga 07/02/1987 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học cẩm Thạch UBND thành phố cẩm Phá 47 23 Miễn Đạt

91 200091 Đoàn Thị Tất Thanh 26/12/1988 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học cẳm Thạch ƯBND thành phố cẩm Phả 48 23 Miễn Đạt

92 200092 Lê Thị Thanh 20/10/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Thạch ƯBND thành phố cẩm Phá 46 26 27 Đạt

93 200093 Từ Thị Thức 02/12/1989 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Vàn hóa Trường Tiểu học cẩm Thạch ƯBND thành phố cẩm Phả 45 23 29 Đạt

94 2C0094 Nguyễn Phương Thuý 29/10/1996 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiều học cẩm Thạch UBND thành phố cẩm Phả 47 Miễn 30 Đạt

95 200095 Trần Thị Tuyến 22/01/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiều học cẩm Thạch UBND thành phổ cẩm Phá 44 25 28 Đạt

96 200096 Lê Thị Yến 20/06/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Thạch ƯBND thành phố cẩm Phá 39 25 28 Đạt

97 200097 Nguyễn Thị Ánh 06/10/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Thuỷ UBND thành phố cẩm Phá 52 25 30 Đạt

98 200098 Quách Phương Dung 07/05/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Thuỷ UBND thành phố cẩm Phả 47 23 30 Đạt

99 200099 Hà Thu Hiền 30/11/1990 Giảo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Thuỷ UBND thành phố cẩm Phả 51 25 30 Đạt

100 200100 Lê Thu Hiền 11/08/1990 Con Thương binh Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Thuỷ UBND thành phố cẩm Phả 44 27 30 Đạt

101 200101 Nguyễn Thị Hoải 12/10/1990 Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học cấm Thuỷ UBND thành phố cẩm Phả 49 25 29 Đạt

102 200102 Ngô Quang Hoàng 19/10/1990 Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học cẩm Thuỷ UBND thành phố cẩm Phà 42 26 30 Đạt

103 200103 Nguyễn Thị Thanh Huyền 22/04/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Thuỷ ƯBND thành phố cẩm Phả 40 25 30 Đạt

104 200104 Bùi Thị Thanh Loan 22/11/1992 Giảo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Thuỷ UBND thành phố cẳm Phả 52 27 30 Đạt

105 200105 Chu Thị Hiền Lương 02/08/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Thuỳ UBND thành phố cầm Phả 36 16 30 Đạt

106 200106 Trương Thị Mến 15/12/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Thuỹ UBND thành phố cầm Phá 45 27 30 Đạt

107 200107 Lại Thị Thủy 05/07/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Thuý UBND thánh phố cẩm Phả 55 25 30 Đạt
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108 200108 Phó Thị Thủy 15/01/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cấm Thuỷ UBND thành phố cẩm Phả 41 25 26 Đạt

109 200109 LụcThỊThùy Trang 07/05/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Thuỳ UBND thành phổ cẩm Phả 55 25 29 Đạt

110 200110 Lương Thị Kiều Trang 15/12/1990 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiếu học cẩm Thuỹ UBND thành phố cầm Phả 48 24 28 Đạt

111 200111 Nguyễn Thị Trang 20/06/1991 Giáo viên Văn hóa Tnròmg Tiểu học cẩm Thuỷ UBND thành phố cẩm Phả 55 25 30 Đạt

112 200112 Nguyễn Thu Trang 02/10/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học cẩm Thuỷ UBND thành phố cẩm Phà 42 27 29 Đạt

113 200113 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 22/11/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cấm Thuý UBND thành phố cẩm Phả 39 24 29 Đạt

114 200114 Lý Thị Vân 17/08/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Thuỷ UBND thành phố cấm Phả 34 25 27 Đạt

115 200115 Nguyễn Thị Thanh Vân 17/08/1982 Giảo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học cẩm Thuỷ UBND thành phố cẩm Phả 55 26 Miễn Đạt

116 200116 Trần Phưomg Anh 08/07/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Trung UBND thành phố cẩm Phả 42 20 28 Đạt

117 200117 Đặng Thị Bích 16/02/1993 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Trung ƯBND thành phố cẩm Phà 44 25 29 Đạt

118 200118 Trần Thuỳ Linh 21/11/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học cẩm Trung UBND thành phố cấm Phả 44 21 30 Đạt

119 200119 Vũ Thị Thùy Linh 17/02/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Trung UBND thành phố cẩm Phả 47 22 30 Đạt

120 200120 Phan Thị Mai 30/08/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học cẩm Trung UBND thành phố cẩm Phả 50 22 27 Đạt

121 200121 Trịnh Thị Nga 05/04/1982 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu hpc cẩm Trung UBND thành phố cẩm Phả 33 22 Miễn Đạt

122 200122 Đinh Thị Linh Ngân 07/09/1995 Giáo viên Tiếng Anh Truờng Tiểu học cẩm Trung UBND thành phố cẩm Phả 48 23 Miễn Đạt

123 200123 Nguyễn Hoàng Ngân 19/12/1997 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học cẩm Trung UBND thành phổ cẩm Phả 39 25 28 Đạt

124 200124 Kiểu Thị Hồng Nhung 24/12/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cấm Trung UBND thành phố cẩm Phả 42 23 30 Đạt

125 200125 Nguyễn Minh Phượng 24/12/1997 Giáo viên Văn hóa Tnrèmg Tiếu học cẩm Trung UBND thành phố cẳm Phả 44 22 29 Đạt

126 200126 Hà Thị Thắm 15/01/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẳm Trung ƯBND thành phố cẩm Phả 44 22 29 Đạt

127 200127 Nguyễn Thị Minh Thư 07/07/1996 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học cẩm Trung UBND thành phố cẩm Phả 45 18 29 Đạt

128 200128 Mai Thùy Trang 10/04/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học cẩm Trung UBND thành phố cấm Phả 43 23 30 Đạt

129 200129 Nguyễn Thị Tuyết 03/12/1998 Giáo viên Văn hóa Trướng Tiểu học cẩm Trung UBND thành phố cẩm Phả 33 24 27 Đạt
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130 200130
'y íịiỆ S M m

Nguyễn Thị \ & Á l l  
Ạ 0]ý 94 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu ƯBND thành phố cầm Phả 48 25 30 Đạt

131 200131 Vũ Thị Thảo ^ ¿ C h i  ★ ^ 0 5 /1 9 9 7 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu UBND thành phố cấm Phà 50 26 28 Đạt

132 200132 Bùi Thu Hoài 15/03/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu UBND thành phố cẳm Phả 50 25 29 Đạt

133 200133 Lương Thanh Huệ 13/03/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu UBND thành phố cẩm Phả 48 23 27 ■ Đạt

134 200134 Phạm Phưcmg Loan 17/05/1977 Giáo viên Tiếng Anh Trưcmg Tiểu học Hồ Tùng Mậu UBND thành phố cẩm Phả 50 26 Miễn Đạt

135 200135 Nguyễn Thị Lưcmg 29/07/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu ƯBND thành phố cầm Phả 51 23 29 Đạt

136 200136 Bùi Thị Huyền Trang 10/06/1995 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Hổ Tùng Mậu UBND thành phố cẩm Phả 49 26 29 Đạt

137 200137 Đỗ Thị Mùi 08/10/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Kim Đồng UBND thành phố cẩm Phả 34 26 30 Đạt

138 200138 Nguyễn Thị Mừng 14/07/1992 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Kim Đồng UBND thành phố cẩm Phả 52 27 Miễn Đạt

139 200139 Đinh Thị Ngọc 26/06/1990 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Kim Đồng UBND thành phố cầm Phả 47 26 30 Đạt

140 200140 Nguyễn Thục Quyên 16/09/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Kim Đồng UBND thành phố cấm Phà 51 29 30 Đạt

141 200141 Nguyễn Thị Thanh Tâm 05/08/1992 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Kim Đồng UBND thành phố cẩm Phả 48 26 Miễn Đạt

142 200142 Phạm Thi Thắng 23/06/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Kim Đồng UBND thành phố cẳxn Phả 51 29 29 Đạt

143 200143 Đặng Thị Thuần 27/02/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Kim Đồng UBND thành phố cẩm Phả 44 27 30 Đạt

144 200144 Phạm Trả Giang 17/08/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Mông Dưcmg UBND thành phố cẩm Phả 38 24 30 Đạt

145 200145 Hầu Thị Hà 14/12/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Mông Dương UBND thành phố cầm Phả 30 26 28 Đạt

146 200146 Nguyễn Thị Hà 01/10/1985 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Mông Dương UBND thành phố cẩm Phả 52 24 30 Đạt

147 200147 Nguyễn Thị Hạnh 13/01/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Mông Dưcmg UBND thành phố cầm Phả 40 26 30 Đạt

148 200148 Phạm Thị Hoa 17/07/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Mông Dương UBND thành phố cấm Phã 37 23 30 Đạt

149 200149 Đỗ Thị Loan 21/06/1989 Giảo viên Văn hóa Trường Tiểu học Mông Dương UBND thành phố cẩm Phả 48 24 30 Đạt

150 200150 Đoàn Thị Ánh Ngọc 20/07/1992 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học Mông Dương UBND thành phố cẩm Phả 56 27 30 Đạt

151 200151 Bùi Thị Nhạn 12/07/1990 Giáo viên Văn hóa Trưcmg Tiểu học Mông Dương UBND thành phố cẩm Phả 40 26 30 Đạt
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152 200152 Nguyễn Thị Nhuận 13/01/1986 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Mỏng Dưcmg UBND thành phố cẩm Phả 36 19 30 Đạt

153 200153 Nguyễn Thị Bích Phượng 27/12/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu hpc Mông Dương UBND thành phố cẩm Phả 32 26 30 Đạt

154 200154 Hà Thị Thắm 05/01/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Mông Dương UBND thành phố cẩm Phà 54 23 30 Đạt

155 200155 Bùi Thị Uyên 28/08/1989 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Mông Dưcmg UBND thành phố cẩm Phả 45 19 Miễn Đạt

156 200156 Đặng Thị Vân 16/10/1987 Dân tộc Dao Giáo viên Tiếng Anh Truòmg Tiếu học Mông Dương UBND thành phố cẩm Phả 43 24 Miễn Đạt

157 200157 Điệp Thị Hồng Xiêm 25/08/1992 Giáo viên Thề duc Trucmg Tiểu học Mông Dưomg ƯBND thành phố cầm Phả 33 26 29 Đạt

158 200158 Nguyễn Thị Anh 10/11/1989 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Nguyễn Trãi UBND thành phố cẩm Phả 51 22 28 Đạt

159 200159 Trần Thị Diu 15/05/1990 Giáo viên Văn hóa Truông Tiểu học Nguyễn Trãi UBND thành phố cẩm Phã 46 23 29 Đạt

160 200160 Nguyễn Thị Hồng 15/10/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Trãi UBND thành phố cẩm Phả 45 22 28 Đạt

161 200161 Bùi Thị Huế 12/11/1988 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học Nguyễn Trãi UBND thành phố cẩm Phả 30 24 29 Đạt

162 200162 Trương Thị Hưomg 29/01/1990 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu hpc Nguyễn Trãi UBND thành phố cẳm Phả 50 25 Miễn Đạt

163 200163 Lê Thị Phượng 04/08/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Trãi UBND thành phố cấm Phả 43 24 27 Đạt

164 200164 Phạm Thị Thương 18/02/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Trãi UBND thành phố cẩm Phả 48 22 30 Đạt

165 200165 Phạm Thị Thu Trang 20/05/1990 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi UBND thành phố cẩm Phả 47 26 Miễn Đạt

166 200166 Vũ Thị Tư 10/04/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Trãi UBND thành phố cẩm Phả 50 23 28 Đạt

167 200167 Lộc Văn Vịnh 01/05/1988 Dân tộc Nùng Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Trãi UBND thành phố cẩm Phả 41 24 Miễn Đạt

168 200168 Triệu Thị Yến 17/03/1993 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Trãi UBND thảnh phố cẩm Phả 46 24 Miễn Đạt

169 200169 Trần Thị Ngọc Anh 04/03/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Phan Bội Châu UBND thành phổ cẩm Phá 44 22 29 Đạt

170 200170 Vũ Thị Kim Anh 06/03/1989 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Phan Bội Châu UBND thành phố cẩm Phả 40 27 Miễn Đạt

171 200171 Phạm Khánh Chi 04/06/1981 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiều học Phan Bội Châu UBND thành phố cẩm Phả 32 22 Miễn Đạt

172 200172 Lê Thị Thư Hà 25/08/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Phan Bội Châu UBND thánh phố cẩm Phả 53 25 29 Đạt

173 200173 Đinh Thị Liễu 19/09/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Phan Bội Châu UBND thành phố cẩm Phả 36 20 28 Đạt
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174 200174 Lè Thị \ i 0^/09/1980 Giáo viên Tiếng Anh Trướng Tiểu học Phan Bội Châu UBND thành phố cẩm Phả 51 19 Miễn Đạt

175 200175 Lẻ Thanh
7T ~

18/08/1993 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Phan Bội Châu UBND thành phố cẩm Phã 41 23 30 Đạt

176 200176 Nguyễn Thi Lan Anh 14/10/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Quang Hanh UBND thành phố cẩm Phả 45 25 27 Đạt

177 200177 Phạm Minh Anh 15/12/1997 Giáo viên Vàn hóa Trướng Tiểu học Quang Haiứi UBND thành phổ cầm Phả 47 24 30 Đạt

178 200178 Nguyễn Thảo Chi 15/01/1996 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Quang Hanh UBND thành phố cẩm Phả 47 24 27 Đạt

179 200179 Ngô Thu Hà 10/12/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiều học Quang Hanh UBND thành phố cẩm Phả 28 21 29 Không Đạt

180 200180 Nguyễn Thị Thu Hà 22/09/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quang Hanh UBND thành phố cẩm Phả 51 26 30 Đạt

181 200181 Trần Thị Hà 31/07/1995 Dân tộc Sán Diu Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quang Hanh UBND thành phố cấm Phả 45 25 Miễn Đạt

182 200X82 Lưu Thị Hạnh 08/05/1989 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quang Hanh UBND thành phố cẩm Phả 34 25 Miễn Đạt

183 200183 Đào Thị Hồng 06/10/1988 Con liệt sĩ Giáo viên Vàn hóa Trường Tiểu học Quang Hanh UBND thành phố cẩm Phả 41 27 29 Đạt

184 200184 Bàng Thị Thuỳ Linh 19/05/1992 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quang Hanh UBND thành phố cấm Phả 43 26 Miễn Đạt

185 200185 Lê Thúy Linh 05/08/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quang Hanh UBND thành phố cấm Phả 37 25 29 Đạt

186 200186 Phạm Thị Diệu T.y 08/09/1993 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Quang Hanh UBND thành phố cấm Phả 52 26 Miễn Đạt

187 200187 Phạm Thị Thu Lý 15/12/1987 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Quang Hanh UBND thành phố cẩin Phả 45 20 25 Đạt

188 200188 Nguyễn Phương Thảo 14/12/1997 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Quang Hanh UBND thàiih phố cấm Phả 32 16 Miễn Đạt

189 200189 Phạm Thị Phương Thảo 19/12/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quang Hanh UBND thành phố cẩm Phả 40 21 21 Đạt

190 200190 Nguyễn Thị Hoài Thương 30/10/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quang Hanh UBND thành phố cẩm Phả 50 25 28 Đạt

191 200191 Đỗ Thị Minh Thuý 01/12/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quang Hanh UBND thành phổ cẩm Phả 35 19 23 Đạt

192 200192 Bùi Thị Thu Trang 17/03/1990 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Quang Hanh UBND thành phố cẩm Phả 39 25 29 Đạt

193 200193 Cao Thị Huyền Trang 22/10/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quang Hanh UBND thành phố cấm Phả 47 25 30 Đạt

194 200194 Phạm Thị Minh Trang 17/09/1995 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Quang Hanh ƯBND thành phổ cầm Phả 56 24 29 Đạt

195 200195 Phạm Thị Xâm 02/09/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quang Hanh ƯBND thành phố cẩm Phả 52 23 30 Đạt
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218 200218
V\

•7/08/05/1997
t ỵỵ Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Thái Binh UBND thành phố cẩm Phả 53 23 25 Đạt

219 200219 NS^ 0  ̂ ------Mai Thúy T ỉ̂hung / ỵ 09/09/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Thái Bình UBND thành phố cẩm Phã 46 25 27 Đạt

220 200220 Phạm Bích Phưcmg 11/11/1990 Giáo viên Vãn hóa Trướng Tiếu học Thái Bình UBND thành phố cẩm Phả 55 24 27 Đạt

221 200221 Lê Thị Tân 16/12/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Thái Bình ƯBND thành phố cẩm Phả 42 22 25 Đạt

222 200222 Đặng Thị Thu 02/04/1989 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiếu học Thái Binh ƯBND thành phố cẩm Phả 54 24 Miễn Đạt

223 200223 Nguyễn Phương Thúy 05/12/1998 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Thái Bình UBND thành phố cấm Phà 48 19 28 Đạt

224 200224 Phạm Thị Thúy 26/01/1989 Giáo viên Thể dục Trướng Tiểu học Thái Binh UBND thành phố cẩm Phả 54 23 27 Đạt

225 200225 Lưu Thị Trinh 24/05/1992 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Thái Bình UBND thành phố cẩm Phả 47 21 28 Đạt

226 200226 Lý Thúy Vinh 20/05/1993 Dân tộc Hán Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Thái Bình UBND thành phố cẩm Phả 53 22 28 Đạt

227 200227 Phạm Thị Hương 19/07/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo UBND thành phố cẩm Phả 41 29 29 Đạt

228 200228 Đinh Thị Lan 26/07/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo UBND thành phố cẩm Phả 33 23 24 Đạt

229 200229 Lê Thị Trà My 28/08/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo ƯBND thánh phố cẩm Phả 40 24 29 Đạt

230 200230 Nguyễn ThỊ Ngân 27/09/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo UBND thành phố cẩm Phả 43 21 27 Đạt

231 200231 Đặng Thị Phương 15/03/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo UBND thành phố cẩm Phả 52 27 28 Đạt

232 200232 Ngô Thị Thùy 04/06/1980 Con Bệnh binh Giáo viên Tiếng Anh Trự óng Tiểu học Trần Himg Đạo UBND thành phố cẩm Phả 41 27 Miễn Đạt

233 200233 Lê Minh Trang 08/11/1994 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo UBND thành phố cẩm Phả 53 26 Miễn Đạt

234 200234 Tô Thị Huyền Trang 06/12/1992 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Trần Hưng Đạo UBND thành phố cẩm Phả 47 25 27 Đạt

235 200235 Hoàng Thị Lan Anh 22/05/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn ƯBND thàah phố cẩm Phả 38 21 24 Đạt

236 200236 Nguyễn Thị Vân Anh 24/11/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Quốc Toản ƯBND thảnh phố cầm Phả 44 25 27 Đạt

237 200237 Trần Thị Hạnh 28/07/1995 Giảo viên Àm nhạc Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn ƯBND thành phố cẩm Phả 48 20 24 Đạt

238 7.00233 ríoàng Thị Thu Hiền 12/09/1990 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường Tiều học Trần Quốc Toản UBND thành phố cẩm Phả 48 20 28 Đạt

239 200239 Mguyễn Thị Thu Hiền 19/04/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiều học Trần Quốc Toản UBND thành phổ cẩm Phả 51 26 29 Đạt
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240 200240 Mai Thị Hồng 15/08/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn UBND thành phố cẩm Phà 43 25 29 Đạt

241 200241 Nguyễn Lệ Huờng 06/05/1985 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn UBND thành phố cẩm Phả 50 23 Miễn Đạt

242 200242 TÔ Thị Liên 12/12/1991 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu hpc Trần Quốc Toản UBND thành phố cẩm Phả 44 23 30 Đạt

243 200243 Tô Thị Liên 16/10/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn UBND thành phố cẩm Phả 44 25 28 Đạt

244 200244 Bùi Thị Thuỳ Linh 24/09/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Quốc Toán UBND thành phố cẩm Phá 40 22 27 Đạt

245 200245 Nguyễn Thị Ngọc 08/11/1988 Giáo viên Âm nhạc Trưcmg Tiểu học Trần Quốc Toán UBND thành phổ cẩm Phả 48 24 26 Đạt

246 200246 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 05/06/1985 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Quốc Toản UBND thành phổ cẩm Phả 40 19 28 Đạt

247 200247 Phạm Bích Ngọc 14/01/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trằn Quốc Toản UBND thành phố cẩm Phả 46 23 28 Đạt

248 200248 Phạm Thị Nhài 22/10/1988 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn UBND thành phố cẩm Phả 49 22 Miễn Đạt

249 200249 Hoàng Thị Hài Ninh 23/06/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn UBND thành phố cẩm Phả 45 24 29 Đạt

250 200250 Nguyễn Huyền Quyên 25/09/1991 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiều học Trần Quốc Toản UBND thành phố cẩm Phả 41 23 28 Đạt

251 200251 Chu Thị Huyền Trang 04/08/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn UBND thành phố cẩm Phả 48 25 27 Đạt

252 200252 Vũ Thanh Huyền An 23/06/1993 Giáo viên Văn hóa Trucmg Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cẩm Phả 53 25 25 Đạt

253 200253 Phạm Thị Lan Anh 17/08/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cẩm Phả 47 21 23 Đạt

254 200254 Nguyễn Thị Báo 06/08/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cẩm Phả 52 24 28 Đạt

255 200255 Hoảng Hiệp Định 19/01/1991 Giáo viên Thể dục Trướng Tiếu học Võ Thị Sáu UBND thảnh phố cẩm Phả 42 16 28 Đạt

256 200256 Phạm Thị Thùy Duomg 14/09/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cẩm Phả 42 23 26 Đạt

257 200257 Phạm Thị Thu Hiền 10/03/1996 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cẩm Phả 49 27 Miễn Đạt

258 200258 Vũ Thị Thu Hưcmg 03/09/1978 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cẩm Phà 34 24 Miễn Đạt

259 200259 Vũ Thanh Hường 07/09/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cẩm Phả 44 Miễn 30 Đạt

260 200260 Nguyễn Thị Huyền 22/02/1987 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cẩm Phả 12 18 29 Không Đạt

261 200261 Trần Thị Thu Huyền 17/08/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cẩm Phả 39 23 30 Đạt
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262 200262
/ 0  ị  Ị

12/05/1997 
». / /

Giáo viên Văn hóa Tnrờng Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thảnh phố cầm Phả 36 22 29 Đạt

263 200263
-------

Phạm Thị
/ /

'04/03/1997 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu ƯBND thành phố cẩm Phá 35 22 28 Đạt

264 200264 Ngô Thị Lữ 25/02/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cẩm Phả 34 25 27 Đạt

265 200265 Nguyễn Thị Minh 29/09/1981 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu ƯBND thành phố cấm Phá 41 20 Miễn Đạt

266 200266 Vi Văn Nguyện 17/07/1991 Dân tộc Tày Giáo viên Thể dục Trường Tiểu hpc Võ Thị Sáu UBND thành phố cấm Phả 40 21 25 Đạt

267 200267 Đào Thị Hồng Nhung 03/05/1993 Giáo viên Vàn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cẩm Phả 40 25 25 Đạt

268 200268 Đinh Thị Tuyết Nhung 20/06/1995 Con Thương binh Giáo viên Văn hóa Tnrờng Tiểu học Võ Thị Sáu ƯBND thành phố cẩm Phả 43 24 22 Đạt

269 200269 Nguyễn Thi Nhung 15/02/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cẩm Phá 51 21 24 Đạt

270 200270 Hoàng Thị Kiều Oanh 17/04/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cẩm Phá 38 20 20 Đạt

271 200271 Nguyễn Thị Kim Oanh 01/08/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cẩm Phả 52 23 26 Đạt

272 200272 TrầnThuý Oanh 21/09/1978 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiều học Võ Thị Sáu ƯBND thành phố cẩm Phả 52 20 Miễn Đạt

273 200273 Lê Thu Phuơng 16/09/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cẩm Phà 33 22 27 Đạt

274 200274 Vũ Hồng Quyên 12/07/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cẩm Phả 43 24 23 Đạt

275 200275 Nguyễn Thị Phưcmg Thảo 11/02/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu ƯBND thành phố cẩm Phả 44 24 26 Đạt

276 200276 Vũ Thanh Thảo 15/11/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu ƯBND thành phố cấm Phả 42 19 27 Đạt

277 200277 Đàm Thị Thương Thương 07/11/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cẩm Phả 43 26 28 Đạt

278 200278 Nguyễn Thị Thủy 01/03/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cẩm Phả 45 22 27 Đạt

279 200279 Tạ Thị Thu Thủy 01/02/1992 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phổ cấm Phà 45 24 29 Đạt

280 200280 Lè Huyền Trang 08/03/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cầm Phả 33 23 23 Đạt

281 200281 Nguyễn Thùy Trang 16/4//1997 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cầm Phả 31 23 27 Đạt

282 200282 Phạm Thị Quỳnh Trang 01/06/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cẩm Phả 44 25 29 Đạt

283 200283 Phạm Thị Thùy Vân 10/01/1992 Giáo viên Văn hóa Trucmg Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố cẩm Phả 45 24 29 Đạt
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284 200284 Vũ Thị Thanh Hoa 07/01/1992 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Binh Ngọc UBND thành phố Móng Cái 46 21 Miễn Đạt

285 200285 Vũ Thi Mai 20/02/1992 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Bình Ngọc UBND thành phố Móng Cái 38 21 24 Đạt

286 200286 Nịnh Thị Ngàn 04/05/1994 Dân tộc Sán Chi Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Bình Ngọc ƯBND thành phố Móng Cái 44 20 28 Đạt

287 200287 Lê Thị Ngọc 01/04/1991 Giáo viên Văn hóa Truờng tiểu học Bình Ngọc UBND thành phố Móng Cái 38 19 28 Đạt

288 200288 Nguyễn Thị Hồng Vân 13/08/1993 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Bình Ngọc ƯBND thành phố Móng Cái Bõ thi Bó thi Miễn Không Đạt

289 200289 Hà Thị Thùy Anh 10/04/1994 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Đào Phúc Lộc UBND thành phố Móng Cái 42 25 27 Đạt

290 200290 Nguyễn Thị Cứu 13/03/1994 Giáo viên Tiếng Anh Tnrờng tiểu học Đào Phúc Lộc UBND thành phố Móng Cái 48 24 Miễn Đạt

291 200291 Trần Thu Hương 01/06/1990 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Đào Phúc Lộc UBND thành phố Móng Cái 37 25 28 Đạt

292 200292 Ôn Thị Thanh Thảo 08/08/1994 Giáo viên Văn hóa Trường tiếu học Đào Phúc Lộc ƯBND thành phố Móng Cái 50 24 30 Đạt

293 200293 Nguyễn Thị Vui 15/01/1990 Giáo viên Vãn hóa Trưcmg tiểu học Đào Phúc Lộc UBND thành phố Móng Cái 48 23 28 Đạt

294 200294 Phạm Thị Hải Yến 15/09/1993 Giáo viên Văn hóa Trường tiếu học Đào Phúc Lộc UBND thành phố Móng Cái 50 27 30 Đạt

295 200295 Lưu Bích Hoàn 13/03/1986 Con bệnh binh Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Hải Đông UBND thành phố Móng Cái 39 24 Miễn Đạt

296 200296 Trần Thị Thùy 20/08/1991 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hải Đông UBND thành phố Móng Cái 56 26 29 Đạt

297 200297 Hoàng Thị Dung 06/02/1988 Giáo viên Văn hóa Trưcmg tiểu học Hải Hòa ƯBND thánh phố Móng Cái 46 23 29 Đạt

298 200298 Bùi Thị Thu Hà 02/10/1997 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hải Hòa UBND thành phố Móng Cải 48 24 30 Đạt

299 200299 Đặng Thu Hằng 23/06/1995 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hãi Hòa UBND thành phố Móng Cái 45 23 30 Đạt

300 200300 Nguyễn Thị Hằng 13/09/1992 Giáo viên Văn hóa Truờng tiểu học Hải Hòa UBND thành phố Móng Cái 45 24 29 Đạt

301 200301 Phạm Thị Hằng 15/11/1991 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hài Hòa ƯBND thành phố Móng Cái 51 25 29 Đạt

302 200302 Nguyễn Thị Ngọc Lan 07/09/1991 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Hải Hòa UBND thành phố Móng Cái 49 25 Miễn Đạt

303 200303 Đỗ Thị Lý 08/02/1994 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hải Hòa ƯBND thành phố Móng Cái 47 25 30 Đạt

304 200304 Hứa Thị Mai 22/02/1990 Giáo viên Văn hóa Trường tiếu học Hải Hòa ƯBND thành phố Móng Cái 33 24 30 Đạt

305 200305 Hoàng Thị Minh 16/02/1989 Giáo viên Vãn hóa Trường tiểu học Hài Hòa UBND thành phố Móng Cái 33 24 30 Đạt
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306 200306 Bùi Thi Kim \ \  \
\ \  -< 3  '

c / ị ị  
^0/06^987 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hải Hòa UBND thành phố Mỏng Cái 37 27 30 Đạt

307 200307 Vũ Ngọc ^ Sv̂ ---Qu'feh ^ 0 9 /1 9 8 9 Giáo viên Văn hóa Trucmg tiểu học Hải Hòa UBND thảnh phố Móng Cái 57 23 30 Đạt

308 200308 Khổng Thị Hồng Thơ 08/08/1996 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hải Hòa UBND thành phố Móng Cái 52 25 30 Đạt

309 200309 Phạm Bích Thủy 27/12/1991 Giáo viên Văn hóa Trưừng tiếu học Hải Hòa UBND thành phố Móng Cái 56 24 29 Đạt

310 200310 Nguyễn Hucmg Trà 03/01/1992 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hải Hòa UBND thảnh phố Móng Cái 38 21 20 Đạt

311 200311 Lê Thúy Hiển 25/10/1988 Giáo viên Tiếng Anh Truờng tiểu học Hải Tiến UBND thành phố Móng Cái 49 28 Miễn Đạt

312 200312 Hoảng Thị Nhung 24/05/1992 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Hải Tiến UBND thành phổ Móng Cái 46 27 Miễn Đạt

313 200313 Phạm Huyền Trang 09/10/1988 Giáo viên Văn hóa Trưcmg tiểu học Hải Tiến ƯBND thành phố Móng Cái 42 26 28 Đạt

314 200314 Hoàng Thị Trưởng 29/04/1997 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hải Tiến UBND thành phố Móng Cái 36 26 30 Đạt

315 200315 Nguyễn Thị Thu Huyền 28/05/1995 Giáo viên Văn hóa Truờng tiểu học Hải Xuân UBND thành phố Móng Cái 34 24 29 Đạt

316 200316 Hoàng Thị Nhật Lộ 29/04/1997 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hải Xuân UBND thành phố Mỏng Cái 32 22 27 Đạt

317 200317 Vũ Thị Lương 19/05/1992 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiêu học Hải Xuân UBND thành phố Móng Cái 36 21 Miễn Đạt

318 200318 Vi Thảo Ly 11/07/1994 Con thương binh Giáo viên Văn hóa Trường tiều học Hái Xuân UBND thành phố Móng Cái 33 21 30 Đạt

319 200319 Ngô Thị Thùy Ngân 19/01/1996 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hái Xuân UBND thành phố Móng Cái 32 23 29 Đạt

320 200320 Nguyễn Thị Hồng Nhung 26/09/1998 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hãi Xuân ƯBND thành phố Móng Cái 36 26 30 Đạt

321 200321 Bùi Hoải Thu 25/05/1993 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hải Xuân UBND thành phố Móng Cái 41 23 24 Đạt

322 200322 Lê Bích Hằng 08/05/1988 Giáo viên Tiếng Anh Truông tiểu học Hài Yên UBND thành phố Móng Cái 41 26 Miễn Đạt

323 200323 Phạm Thị Huyền 24/08/1997 Giáo viên Văn hóa Truòmg tiểu học Hải Yên UBND thành phố Móng Cái 42 25 28 Đạt

324 200324 Phạm Thùy Linh 22/10/1998 Giáo viên Vãn hóa Trường tiều học Hài Yên UBND thành phố Móng Cái 38 23 26 Đạt

325 200325 Vy Thị Lý 20/09/1988 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trưcmg tiểu học Hải Yên UBND thành phố Móng Cái 41 25 Miễn Đạt

326 200326 Phạm Thị Sơn 07/10/1990 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hải Yên UBND thành phố Móng Cái 39 27 26 Đạt

327 200327 Trần Thị Bích Thu 19/10/1990 Giáo viên Văn hóa Trường tiếu học Hải Yên UBND thành phố Móng Cái 32 26 24 Đạt
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350 200350 Tô Thanh X x Ệ Ê ẵ ễ /r n iịm i Giáo viên Văn hóa Trường tiếu học Trà cố UBND thành phố Móng Cái 47 23 29 Đạt

351 200351 Hoàng Văn
.....

ÍZ ll\  1/1994 Giáo viên Văn hóa Truèmg tiếu học Trà cổ UBND thành phố Móng Cái 44 19 28 Đạt

352 200352 Đỗ Thị Hương 31/05/1994 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Trà cổ UBND thành phố Móng Cái 42 22 28 Đạt

353 200353 Đinh Thị Trà Linh 18/11/1993 Giáo vicn Văn hỏa Trường tiểu học Trà cổ ƯBND thảnh phố Móng Cái 46 21 27 Đạt

354 200354 Vù Thị Lý 26/11/1991 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Trà cồ UBND thành phố Móng Cái 45 21 27 Đạt

355 200355 Nguyễn Thị Mai 11/01/1989 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Trà cổ UBND thành phố Móng Cái 47 22 27 Đạt

356 200356 Nguyễn Thu Phương 28/03/1998 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Trà cổ UBND thành phố Móng Cái 50 23 29 Đạt

357 200357 Phạm Thị Thảo 02/11/1991 Giáo viên Văn hóa Trường tiều học Trà cổ ƯBND thành phố Móng Cái 46 23 27 Đạt

358 200358 Nguyễn Công Trang 01/12/1987 Giáo viên Âm nhạc Trường tiểu học Trà cổ UBND thành phố Móng Cái 40 22 24 Đạt

359 200359 Trần Thị Hài Yến 16/03/1994 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Trà cổ UBND thành phố Móng Cái 47 23 27 Đạt

360 200360 Lưu Thị Bích 10/11/1988 Giáo viên Vãn hóa Trướng Tiểu học và THCS Bẳc Scm UBND thành phố Móng Cái 45 21 28 Đạt

361 200361 Trần Thị Hải 17/07/1994 Dân tộc Sán Chi Giáo viên Văn hóa Truòmg Tiểu học và THCS Bắc Sơn UBND thành phố Móng Cái 32 20 Miễn Đạt

362 200362 Phạm Thị Hồng Nhung 27/07/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học và THCS Bắc Scm UBND thành phố Móng Cái 43 25 30 Đạt

363 200363 Phùn Ngọc Thanh 21/06/1990 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học và THCS Bắc Scra UBND thảnh phổ Mỏng Cái 49 23 Miễn Đạt

364 200364 Lâm Văn Bằng 18/08/1992 Dân tộc Sán Chi Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học và THCS Hải Sơn UBND thành phổ Móng Cái 50 27 Miễn Đạt

3Ố5 200365 Phùn Thị Cam 21/02/1995 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học và THCS Hải Sơn UBND thành phố Móng Cái 47 24 Miễn Đạt

366 200366 Ninh Thị Cung 08/04/1993 Đân tộc Sán Chi Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học và THCS Hài Sơn UBND thảnh phố Móng Cái 48 21 Miễn Đạt

367 200367 Vũ Thị Thu Hằng 23/09/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học và THCS Hải Sơn UBND thành phố Móng Cái 44 25 29 Đạt

368 200368 Trướng Thị Hồng 04/06/1986 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học và THCS Hải Scm UBND thành phố Móng Cái 34 24 Miễn Đạt

369 200369 Thẳng Móc Ngần 24/09/1992 Dàn tộc Sán Chi Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học và THCS Hải Scm UBND thành phố Móng Cái 48 26 Miễn Đạt

370 200370 sàn Móc Sần 14/08/1991 Dân tộc Sán Chi Giáo viên Văn hỏa Tniờng Tiều học vả THCS Hải Sơn UBND thành phố Móng Cái 47 24 Miễn Đạt

371 200371 Trần Thị Sen 27/03/1995 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học và THCS Hải Sơn UBND thành phố Mỏng Cái 35 24 Miễn Đạt
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394 200394 Tiần Thi Dân tộc Sán Chi Giảo viên Văn hóa Trưcmg PTDTBT TH&THCS 
Thanh Lâm ƯBND huyện Ba Chẽ 44 26 Miễn Đạt

395 200395 Nịnh Văn ------ ^
■ ■' <-v
^¿2/03/1987 Dân tộc Sán Chi Giáo viên Văn hóa Trường PTDTBT TH&THCS 

Thanh Lầm UBND huyện Ba Chẽ 29 24 Miễn Không Đạt

396 200396 Nịnh Thị Hải 08/07/1990 Dãn tộc Sán Chi Giáo viên Văn hóa Trường PTDTBT TH&THCS 
Thanh Sơn UBND huyện Ba Chẽ 45 27 Miễn Đạt

397 200397 Tô Thị Mai Yến 11/03/1996 Giáo viên Văn hóa Truờng PTDTBT TH&THCS 
Thanh Scm UBND huyện Ba Chẽ 48 21 20 Đạt

398 200398 Hoàng Thị Khuê 28/02/1987 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Lương Mông ƯBND huyện Ba Chẽ 44 27 Miễn Đạt

399 200399 Triệu Thị Phương 08/01/1988 Dân tộc Dao Giáo viên Vãn hóa Truờng TH&THCS Lương Mông UBND huyện Ba Chẽ 43 27 Miễn Đạt

400 200400 Vi Thi Yến 26/09/1990 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trướng TH&THCS Lương Mông UBND huyện Ba Chẽ 44 27 Miễn Đạt

401 200401 Lỷ Hoa Hiền 02/02/1995 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Văn hỏa Trucmg Tiểu học Đạp Thanh UBND huyện Ba Chẽ 46 24 Miễn Đạt

402 200402 Hoàng Thị Hồng 19/09/1992 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Đạp Thanh ƯBND huyện Ba Chẽ 48 22 Miễn Đạt

403 200403 Mã Thị Khuyên 14/11/1987 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trưcmg Tiểu học Đạp Thanh UBND huyện Ba Chẽ 45 23 Miễn Đạt

404 200404 Nông Thị Loan 05/04/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đạp Thanh UBND huyện Ba Chẽ 37 13 13 Không Đạt

405 200405 Hoàng Văn Dương 15/01/1991 Giáo viên Thề dục Trường Tiều học Đồn Đạc UBND huyện Ba Chẽ 45 19 22 Đạt

406 200406 Ninh Móc Hồ 15/0-1/1991 Dân tộc Sán Chi Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu hoc Đồn Đạc UBND huyện Ba Chẽ 45 25 Miễn Đạt

407 200407 Tô Thị Hương 09/10/1989 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Đồn Đạc UBND huyện Ba Chẽ 52 21 23 Đạt

408 200408 Nịnh Thị Lan 11/08/1988 Dân tộc Cao Lan Giáo viên Tiếng Anh Tnròrng Tiếu học Đồn Đạc UBND huyện Ba Chẽ 47 19 Miễn Đạt

409 200409 Hoảng Văn Luận 18/10/1991 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đồn Đạc UBND huyện Ba Chẽ 40 29 Miễn Đạt

410 200410 Chu Thị Lỵ 27/07/1991 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Đồn Đạc UBND huyện Ba Chẽ 43 26 Miễn Đạt

411 200411 Đặng Thị Dáng My 13/09/1992 Dân tộc Dao Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Đồn Đạc UBND huyện Ba Chẽ 41 18 Miễn Đạt

412 200412 Tô Viết Nam 04/06/1989 Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Đồn Đạc UBND huyện Ba Chẽ 35 17 18 Đạt

413 200413 3ùi Thị Ninh 03/09/1997 Dân tộc Mường Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đồn Đạc UBND huyện Ba Chẽ 39 17 Miễn Đạt

414 200414 Mai Công Tinh 09/09/1982 Dân tộc Tày Giáo viên Thế dục Trường Tiểu học Đồn Đạc UBND huyện Ba Chẽ 30 20 Miễn Đạt

415 200415 ''Igô Sĩ Quản 30/09/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Minh cẩm ƯBND huyện Ba Chẽ 47 20 23 Đạt
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417 200417 Mai Thị Thanh Thứ 07/12/1988 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Minh cầm UBND huyện Ba Chẽ 39 Miễn Miễn Đạt

418 200418 Nông Thị Hưcmg 16/03/1992 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Tniờng Tiểu học Nam Sơn UBND huyện Ba Chẽ Bó thi Bó thi Miễn Không Đạt

419 200419 Nịnh Thúy Hường 04/11/1997 Dân tộc Sán Chi Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiếu học Nam Sơn ƯBND huyện Ba Chẽ 37 24 Miễn Đạt

420 200420 Trần Thị Kiên 05/07/1996 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nam Sơn UBNĐ huyện Ba Chẽ 21 23 Miễn Không Đạt

421 200421 Ngô Thị Nguyện 11/11/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Nam Sem UBND huyện Ba Chẽ 45 23 29 Đạt

422 200422 Ngọc Thị Thắm 26/05/1992 Giáo viên Văn hóa Truòmg Tiểu học Nam Sơn UBND huyện Ba Chỗ 39 25 19 Đạt

423 200423 Phoòng Thị Thanh 18/09/1988 Dần tội'. Dao Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nam Sơn UBND huyện Ba Chẽ 51 25 Miễn Đạt

424 200424 Nịnh Văn Thọ 10/10/1990 Dân tộc Sán Chi Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nam Sơn UBND huyện Ba Chẽ 34 19 Miễn Đạt

425 200425 Đào Thị Thuận 07/09/1992 Giáo viên Vàn hóa Trường Tiểu học Nam Sơn ƯBND huyện Ba Chẽ 30 21 20 Đạt

426 200426 VŨ Thị Vân 18/06/1993 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Nam Scm UBND huyện Ba Chỗ 50 24 Miễn Đạt

Đạt427 200427 Nguyễn Xuân Yên 12/02/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nam Sơn UBND huyện Ba Chẽ 45 23 22

428 200428 Mã Thị Yến 22/08/1996 Dân tộc Tày Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Nam Sơn UBND huyện Ba Chẽ 38 24 Miễn Đật

429 200429 Nguyễn Thị Hà 13/04/1995 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Thị Trấn UBND huyện Ba Chẽ 46 29 Miễn Đạt

430 200430 Hoàng Thị Hiền 10/10/1984 Dân tộc Tàv Giáo viên Văn hóa Tnrờng Tiểu học Thị Trấn UBND huyện Ba Chẽ 48 23 Miễn Đạt

431 200431 Lương Thị Hiền 28/05/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Thị Trấn UBND huyện Ba Chẽ 40 27 23 Đạt

432 200432 Lưu Bích Nụ 16/06/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Thị Trấn ƯBND huyện Ba Chẽ 40 22 17 Đạt

433 200433 Đặng Quốc Tiến 10/10/1992 Dân tộc Dao Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Thị Trấn UBND huyện Ba Chẽ 38 22 Miễn Đạt

434 200434 Nguyễn Trung Tuấn 03/11/1988 Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Thị Trấn UBND huyện Ba Chẽ 50 27 18 Đạt

435 200435 Lý Thanh Bình 02/02/1989 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Đồng Tâm UBND huyện Binh Liêu 39 23 Miễn Đạt

436 200436 Quy Thị Thùy Dung 21/12/1996 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Đồng Tâm ƯBND huyện Bình Liêu 56 27 Miễn Đạt

437 200437 Vi Thị Dung 27/05/1995 Dân tộc Tày Giáo viên Tin học Trưởng tiểu học Đồng Tâm UBND huyện Bình Liêu 49 Miễn Miễn Đạt
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438 200438 Phạm Thùy X^Dựơừl^— Giáo viên Tiếng Anh Truờng tiều học Đồng Tâm UBND huyện Binh Liêu 59 26 Miễn Đạt

439 200439 Bế Thị Hằng —14/10/1993 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Đồng Tâm UBND huyện Binh Liêu 54 28 Miễn Đạt

440 200440 Quy Thị Hằng 02/06/1995 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Đồng Tâm ƯBND huyện Bình Liêu 47 28 Miễn Đạt

441 200441 Tô Bích Hằng 30/10/1990 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Truòmg tiểu học Đồng Tâm UBND huyện Bình Liêu 47 27 Miễn Đạt

442 200442 Trần Thị Hinh 12/05/1992 Dân tộc Tày Giáo viên Ván hóa Trường tiểu học Đồng Tâm UBND huyện Bình Liêu 37 26 Miễn Đạt

443 200443 Quy Thị Hucmg 27/05/1991 Dân tộc Tày Giáo viên Vãn hóa Trường tiểu học Đồng Tàm UBND huyện Binh Liêu 42 25 Miễn Đạt

444 200444 Hoàng Thị Huyền 08/08/1993 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Đồng Tâm UBND huyện Binh Liêu 55 25 Miễn Đạt

445 200445 Hà Thị Lan 01/02/1992 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Truờng tiểu học Đổng Tâm UBND huyện Bình Liêu 38 21 Miễn Đạt

446 200446 Nông Thị Lan 02/06/1997 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Đổng Tâm UBND huyện Binh Liêu 47 21 Miễn Đạt

447 200447 Lương Thị Liên 26/12/1996 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Đồng Tâm UBND huyện Bình Liêu 52 26 Miễn Đạt

448 200448 Soái Thị Mỹ Linh 24/03/1991 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Đồng Tâm ƯBND huyện Binh Liêu 41 27 Miễn Đạt

449 200449 Lài Thị Nhung 23/07/1992 Dân tộc Tày Giáo viên Vãn hóa Trường tiểu học Đồng Tâm ƯBND huyện Binh Liêu 45 28 Miễn Đạt

450 200450 Vi Thi Nồng 06/04/1991 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Đồng Tâm UBND huyện Binh Liêu 40 26 Miễn Đạt

451 200451 Đặng Móc Quạn 10/10/1991 Dân tộc Sán chi Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Đồng Tâm UBND huyện Bình Liêu 47 25 Miễn Đạt

452 200452 Vi Thị sằn 02/02/1987 Dân tộc Tày, con 
thương binh Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Đồng Tâm ƯBND huyện Binh Liêu 35 26 Miễn Đạt

453 200453 Mạ Thị Sủi 14/04/1989 Dàn tộc Tày Giáo viên Tin học Trường tiếu học Đồng Tâm UBND huyện Bình Liêu 49 Miễn Miễn Đạt

454 200454 Vi Thị Tần 17/02/1994 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Đồng Tâm UBND huyện Bình Liêu 33 27 Miễn Đạt

455 200455 Tô Thị Biên Thùy 15/02/1984 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Đồng Tâm UBND huyện Bình Liêu 33 23 20 Đạt

456 200456 Lương Thị Thủy 17/04/1990 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Đồng Tâm ƯBND huyện Bình Liêu 37 21 Miễn Đạt

457 200457 Ngô Thị Huyền Trang 17/12/1990 Dân tộc Tày Giảo viên Văn hóa Trường tiểu học Đồng Tâm UBND huyện Bình Liêu 56 24 Miễn Đạt

458 200458 Hà Thị Uyên 09/06/1989 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Đồng Tâm UBND huyện Bình Liêu 34 28 Miễn Đặt

459 200459 ^ương Thị Dung 05/1 1/1990 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Đồng Vãn UBND huyện Bình Liêu 45 26 Miễn Đạt
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460 200460 Lương Thị Hương 11/04/1991 Dân tộc Tày, con 
thưcmg binh Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Đồng Văn UBND huyện Bình Liêu 56 25 Miễn Đạt

461 200461 Vũ Thùy Linh 21/04/1992 Giáo viên Tiéng Anh Trường tiểu học Đồng Văn UBND huyện Bình Liêu 55 23 Miễn Đạt

462 200462 Hoàng Đức Mộc 17/06/1986 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Đồng Văn UBND huyện Bình Liêu 50 25 Miễn Đạt

463 200463 Trương Thị Nga 10/09/1986 Giảo viên Văn hóa Trường tiểu học Đồng Văn UBND huyện Bình Liêu 40 22 21 Đạt

464 200464 Trần Thị Sinh 26/03/1992 Dần tộc Sán chi Giáo viên Vãn hóa Trường tiểu học Đồng Văn ƯBND huyện Bình Liêu 55 26 Miễn Đạt

465 200465 Hà Thị Thắm 07/04/1994 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Đồng Văn UBND huyện Binh Liêu 39 24 Miễn Đạt

466 200466 Lô Thị Thu 22/08/1996 Dân tộc Tày Giáo viên Vãn hóa Trường tiểu học Đồng Văn UBND huyện Binh Liêu 27 24 Miễn Không Đạt

467 200467 Trần Minh Thư 02/05/1990 Giáo viên Tin học Trường tiều học Đồng Văn ƯBND huyện Bình Liêu 41 Miễn 28 Đạt

468 200468 Phan Thị Thùy 25/03/1994 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Đồng Văn UBND huyện Binh Liêu 56 29 Miễn Đạt

469 200469 Đinh Thị Thủy 09/09/1986 Dân tộc Tày Giáo viên Tin học Trường tiếu học Đồng Văn UBND huyện Bình Liêu 48 Miễn Miễn Đạt

470 200470 Vi Thị Yến 09/02/1995 Dàn tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu hpc Đồng Văn UBND huyện Bình Liêu 55 29 Miễn Đạt

471 200471 Hoàng Văn Đồng 15/10/1988 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hoành Mô UBND huyện Bình Liêu 40 17 Miễn Đạt

472 200472 Hoàng Thị Hằng 26/03/1993 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Hoành Mô UBND huyện Bình Liêu 54 25 Miễn Đạt

473 200473 Nguyễn Thị Hiên 09/10/1989 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hoành Mô UBND huyện Bình Liêu 47 20 27 Đạt

474 200474 La Thị Hiền 02/11/1985 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hoành Mô UBND huyện Bình Liêu 51 27 Miễn Đạt

475 200475 Đống Thị Hoàn 14/07/1996 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Tnrờng tiểu học Hoành Mô UBND huyện Bình Liêu 37 23 Miễn Đạt

476 200476 Đào Thị Hương 17/12/1994 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiếu học Hoành Mô UBND huyện Bình Liêu 35 24 Miễn Đạt

477 200477 Ngũ Thị Hương 11/12/1995 Dân tộc Tày Giáo viên Vãn hỏa Truờng tiểu học Hoành Mô UBND huyện Bình Liêu 39 23 Miễn Đạt

478 200478 Trần Thu Hương 06/10/1994 Dân tộc Sán chi Giáo viên Vãn hóa Trường tiếu học Hoành Mô ƯBND huyện Bình Liêu 36 27 Miễn Đạt

479 200479 Phạm Thi Huyền 27/09/1990 Giáo viên Tin học Trường tiểu học Hoành Mô UBND huyện Bình Liêu 39 Miễn 28 Đạt

480 200480 Mông Thị Lan 15/09/1996 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hoành Mô ƯBND huyện Bình Liêu 50 23 Miễn Đạt

481 200481 ỌIC Thị Lý 15/12/1987 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hoành Mô UBND huyện Bình Liêu 36 24 Miễn Đạt
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482 200482 Hoáng Văir\^ 'vpiểĩýỹư$5/1992 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hoành Mô UBNB huyện Bình Liêu 54 26 Miễn Đạt

483 200483 Nông Thị
* /7----- --

01/12/1989 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trướng tiểu học Hoành Mô UBND huyện Bình Liêu 36 25 Miễn Đạt

484 200484 Nông Thị Tần 12/07/1992 Dàn tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hoành Mò UBND huyện Binh Liêu 31 23 Miễn Đạt

485 200485 Sái Việt Tần 18/04/1987 Dân tộc Tày Giáo viên Vãn hóa Truờng tiểu học Hoành Mô UBND huyện Bỉnh Liêu 50 25 Miễn Đạt

486 200486 Nông Thị Thái 11/02/1991 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hoành Mô UBND huyện Bỉnh Liêu 44 25 Miễn Đạt

487 200487 Chu Thị Thẳm 29/04/1985 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Hoành Mô UBND huyệa Bình Liêu 41 17 Miễn Đạt

488 200488 Hoàng Thị Thanh 07/09/1990 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Tmcmg tiều học Hoành Mô UBND huyện Binh Liêu 40 28 Miễn Đạt

489 200489 Ninh Thị Thơ 18/12/1991 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Truờng tiểu học Hoành Mô ƯBND huyện Binh Liêu 42 26 Miễn Đạt

490 200490 Ninh Thị Thống 23/06/1991 Dân tộc Sán chi Giáo viên Văn hóa Truờng tiểu học Hoành Mô UBND huyện Bình Liêu 42 20 Miễn Đạt

491 200491 La Thị Thương 24/02/1990 Dẫn tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trưcmg tiểu học Hoành Mô UBND huyện Bình Liêu 43 22 Miễn Đạt

492 200492 Hoàng Thị Thủy 10/01/1991 Dân tộc Tày Giáo viên Tin học Trướng tiếu học Hoành Mô ƯBND huyện Bình Liêu 48 Miễn Miễn Đạt

493 200493 Hoàng Thanh Tùng 06/12/1991 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Tmcmg tiểu học Hoành Mô UBND huyện Binh Liêu 38 28 Miễn Đạt

494 200494 Long Thị Hải 04/06/1989 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Húc Động UBND huyện Bình Liêu 40 22 Miễn Đạt

495 200495 Lã Thị Hòa 14/09/1992 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Húc Động ƯBND huyện Binh Liêu 48 28 Miễn Đạt

496 200496 Ninh Văn Hội 19/05/1987 Dân tộc Tày Giáo viên Tin học Trường tiểu học Húc Động UBND huyện Binh Liêu 50 Miễn Miễn Đạt

497 200497 Hoàng Hái Hà 10/08/1991 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Lục Hồn UBND huvện Bình Liêu 56 29 Miễn Đạt

498 200498 Lý Trung Hai 01/07/1991 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Lục Hồn UBND huyện Bình Liêu 54 21 Miễn Đạt

499 200499 Loan Thị Hằng 09/12/1994 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lục Hồn ƯBND huyện Bình Liêu 40 21 Miễn Đạt

500 200500 La Thủy Hảo 14/04/1992 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lục Hồn UBND huyện Bình Liêu 46 21 Miễn Đạt

501 200501 rloàng Thị Hiển 03/12/1987 Dàn tộc Tày Giảo viên Văn hóa Trường tiếu học Lục Hồn ƯBND huyện Bình Liêu 36 21 Miễn Đạt

502 200502 _ưcmg Hạnh Hòa 12/05/1991 Giáo viên Vãn hóa Trường tiểu học Lục Hồn UBND huyện Bình Liêu 52 18 22 Đạt

503 200503 Lô Thị Huệ 12/06/1996 Dân tộc Tày Giáo viên Vãn hóa Trường tiểu học Lục Hồn ƯBND huyện Bỉnh Liêu 51 24 Miễn Đạt
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504 200504 Lương Thị Huệ 05/09/1992 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lục Hồn ƯBND huyện Binh Liêu 36 21 Miễn Đạt

505 200505 Hà Thị Hương 29/09/1993 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Lục Hồn ƯBND huyện Bình Liêu 29 20 Miễn Không Đạt

506 200506 Lý Thị Hương 08/09/1989 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trưởng tiểu học Lục Hồn UBND huyện Binh Liêu 31 14 Miễn Không Đạt

507 200507 Quy Thị Hường 27/09/1992 Dàn tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu hpc Lục Hồn UBND huyện Binh Liêu 29 19 Miễn Không Đạt

508 200508 Bùi Thị Thu Huyền 10/10/1991 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lục Hồn UBND huyện Binh Liêu 38 23 18 Đạt

509 200509 Ninh Thị Lan 28/08/1995 Dàn tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lục Hồn ƯBND huyện Bình Liêu 22 17 Miễn Không Đạt

510 200510 Hoàng Thị Lý 26/04/1987 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu hpc Lực Hồn UBND huyện Binh Liêu 45 20 Miễn Đạt

511 200511 Tô Đình Mai 08/06/1988 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lục Hồn UBND huyện Binh Liêu 39 20 Miễn Đạt

512 200512 Ninh Thị Mầu 26/12/1993 Dân tộc Sán chi Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lục Hồn UBND huyện Bình Liêu 46 24 Miễn Đạt

513 200513 Vi Tiến Minh 15/09/1993 Dân tộc Tày Giáo viên Vãn hóa Trường tiều học Lục Hồn UBND huyện Bình Liêu 40 21 Miễn Đạt

514 200514 Đặng Thị Ngân 29/12/1989 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lục Hồn UBND huyện Bỉnh Liêu 46 25 Miễn Đạt

515 200515 Hoàng Thị Tâm Oanh 12/11/1993 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Lục Hồn UBND huyện Binh Liêu 55 23 Miễn Đạt

516 200516 Ninh Thị Tào 24/04/1995 Dân tộc Sán chi Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lục Hồn UBND huyện Bính Liêu 34 20 Miễn Đạt

517 200517 Hoàng Thị Thành 14/08/1990 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Tnrcmg tiểu học Lục Hồn ƯBND huyện Bình Liêu 39 23 Miễn Đạt

518 200518 Nòng Xuân Thành 30/10/1986 Dân tộc Tày Giảo viên Tin học Trường tiểu học Lục Hồn UBND huyện Bình Liêu 48 Miễn Miễn Đạt

519 200519 Phương Thị Thành 16/11/1992 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lục Hồn UBND huyện Bình Liêu 42 24 Miễn Đạt

520 200520 Trần Thị Thơm 29/01/1987 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lục Hồn UBND huyện Bình Liêu 45 25 Miễn Đạt

521 200521 Nguyễn Thị Thủy 17/09/1991 Dân tộc Tày Oiáo viên Văn hóa Truòmg tiểu học Lục Hồn UBND huyện Bình Liêu 34 24 Miễn Đạt

522 200522 Lã Thị Tươi 21/03/1986 Dằn tộc Tày Giáo viên Vãn hóa Tnrờng tiểu học Lục Hồn ƯBND huyện Bình Liêu 19 21 Miễn Không Đạt

523 200523 Phạm Thị Uyên 25/06/1991 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lạc Hồn UBND huyện Binh Liêu 48 20 20 Đạt

524 200524 La Thành Vững 15/09/1997 Dàn tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lục Hồn ƯBND huyện Bình Liêu 41 21 Miễn Đạt

525 200525 Mạ Thị Xuân 04/03/1989 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiều học Lục Hồn UBND huyện Binh Liêu 45 24 Miễn Đạt
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526 200526 Ngô Thị
& / /
^20708/1994 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lục Hồn ƯBND huyện Bình Liêu 34 17 Miễn Đạt

527 200527 Phan Thị Minh Huệ 22/10/1985 Dân tộc Tày Giáo viên Tin học Trường tiểu học Thị trấn UBND huyện Bình Liêu 56 Miễn Miễn Đạt

528 200528 Đỗ Thị Hường 29/10/1987 Dân tộc Tày Giáo viên Vãn hóa Trướng tiểu học Thị trấn UBND huyện Bình Liêu 35 22 Miễn Đạt

529 200529 Trần Hoái Linh 05/08/1992 Dãn tộc Sán chỉ Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Thị trấn ƯBND huyện Bình Liêu 38 20 Miễn Đạt

530 200530 Đinh Thị Mai Ngọc 31/12/1997 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Thị trấn UBND huyện Binh Liêu 39 22 Miễn Đạt

531 200531 Đinh Ngọc Uyên 13/10/1991 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Thị trấn ƯBND huyện Bình Liêu 50 25 Miễn Đạt

532 200532 Vi Thị Chanh 12/02/1992 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Tinh Húc UBND huyện Bình Liêu 39 24 ' Miễn Đạt

533 200533 Trần Thị Còng 17/12/1987 Dân tộc Sán chi Giáo viên Văn hỏa Trường tiểu học Tình Húc UBND huyện Bỉnh Liêu 42 23 Miễn Đạt

534 200534 Hoàng Việt Cường 12/08/1990 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Tình Húc UBND huyện Bình Liêu 40 24 Miễn Đạt

535 200535 Ninh Văn Dũng 09/09/1988 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Tình Húc UBND huyện Bình Liêu 39 20 Miễn Đạt

536 200536 Hà Thị Hằng 02/02/1995 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Tinh Húc UBND huyện Binh Liêu 40 20 Miễn Đạt

537 200537 Lý Thị Hạnh 07/10/1993 Dân tộc Sán chi Giáo viên Văn hóa Trường tiếu học Tinh Húc ƯBND huyện Bình Liêu 30 26 Miễn Đạt

538 200538 Lài Huy Hiệp 10/05/1992 Dân tộc Tày Giáo viên Tin học Trường tiểu học Tình Húc UBND huyện Bình Liêu 41 Miễn Miễn Đạt

539 200539 Phùn Thị Hoa 06/01/1991 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Truờng tiểu học Tình Húc UBND huyện Bình Liêu 25 25 Miễn Không Đạt

540 200540 Nông Thị Hồng 17/03/1989 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Tình Húc UBND huyện Bình Liêu 48 26 Miễn Đạt

541 200541 La Thị Huệ 28/09/1990 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Tinh Húc UBND huyện Bình Liêu 32 27 Miễn Đạt

542 200542 Lô Thị Huệ 07/10/1993 Dân tộc Tày Giáo viên Tin học Trường tiểu học Tình Húc UBND huyện Bình Liêu 39 Miễn Miễn Đạt

543 200543 Chu Thị Hương 04/05/1991 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Truờng tiểu học Tinh Húc UBND huyện Binh Liêu 43 28 Miễn Đạt

544 200544 Trần Thị Hưong 19/11/1989 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hỏa Trường tiều học Tinh Húc ƯBND huyện Bình Liêu 46 20 Miễn Đạt

545 200545 Hoàng Thị Lành 14/12/1983 Đân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Tình Hủc UBND huyện Bình Liêu 43 26 Miễn Đạt

546 200546 Lý Thị Mai 10/02/1994 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Tinh Húc ƯBND huyện Bình Liêu 45 21 Miễn Đạt

547 200547 Dặng Móc Mòi 03/02/1988 Dân tộc Sán chỉ Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Tình Húc UBND huyện Bình Liêu 35 23 Miễn Đạt
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570 200570 Lô Thị ^ 0 3 /1 9 8 9 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiếu học Vô Ngại ƯBND huyện Bình Liêu 51 26 Miễn Đạt

571 200571 Tô Thị 09/06/1988 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường tiếu học Vô Ngại UBND huyện Bình Liêu 35 15 Miễn Đạt

572 200572 Ngô Thị Vùng 21/11/1992 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Vô Ngại UBND huyện Bình Liêu 44 14 Miễn Không Đạt

573 200573 Từ Ngọc Hiệp 07/09/1995 Dân tộc Hán Giáo viên Văn hóa Truòmg TH&THCS Đại Bình UBND huyện Đằm Hà 31 1S Miễn Đạt

574 200574 Lưu Văn Lộc 16/08/1992 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Đại Bình UBND huyện Đầm Hà 40 18 17 Đạt

575 200575 Lẻ Thị Thời 17/11/1992 Giáo vièn Văn hỏa Trường TH&THCS Đại Bình UBND huyện Đằm Hà 34 . 22 19 Đạt

576 200576 Vi Thị Chóc 05/07/1988 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Tnrờng Tiểu học Dực Yên ƯBND huyện Đầm Hà 44 23 Miễn Đạt

577 200577 Lẻ Thị Chúc 05/12/1992 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Dực Yên UBND huyện Đầm Hà 55 25 Miễn Đạt

578 200578 Lê Thị Lệ Giang 06/01/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Dực Yên UBND huyện Đẩm Hà 38 22 22 Đạt

579 200579 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 11/05/1993 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Dực Yên UBND huyện Đầm Hà 46 24 Miễn Đạt

580 200580 Phan Mạnh Hùng 26/06/1991 Giáo vièn Văn hóa Trucmg Tiểu học Dực Yên ƯBND huyện Đầm Hà 43 21 20 Đạt

581 200581 Ngô Thị Hường 21/04/1993 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Dực Yên UBND huyện Đầm Hà 33 22 23 Đạt

582 200582 Tô Thị Thủy 07/11/1988 Giáo viên Vàn hóa Trường Tiểu học Dực Yên UBND huyện Đầm Hà 20 19 20 Không Đạt

583 200583 Nguyễn Thị Trâm 21/07/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Dực Yên UBND huyện Đầm Hà 56 20 30 Đạt

584 200584 Lý Trung Bảo 22/08/1990 Dân tộc Dao Giáo viên Vàn hóa Trường Tiểu học Quàng An UBND huyện Đầm Hà 36 28 Miễn Đạt

585 200585 Lỷ Mộc Kíu 02/01/1998 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Quảng An UBND huyện Đầm Hà 39 28 Miễn Đạt

586 200586 Vũ Văn Linh 26/04/1998 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng An UBND huyện Đầm Hà 51 22 30 Đạt

587 200587 Đào Thị Thanh Nhan 03/06/1993 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Quảng An UBND huyện Đầm Hà 49 23 26 Đạt

588 200588 Hoàng Thị Sen 18/01/1992 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Quảng An UBND huyện Đầm Hà 29 21 Miễn Không Đạt

589 200589 Bùi Văn Vũ 08/04/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng An UBND huyện Đầm Hả 47 20 21 Đạt

590 200590 Gián Thị Hoảng Hạnh 27/03/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Lâm UBND huyện Đầm Hà 50 26 24 Đạt

591 200591 Phan Khánh Hòa 19/11/1996 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Quảng Lâm UBND huyện Đằm Hà 32 26 23 Đạt
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592 200592 Lỷ Nhục Lằn 24/11/1991 Dân tộc Dao Giáo viên Thể đục Trường Tiểu học Quàng Lâm UBND huyện Đầm Hà 36 27 Miễn Đạt

593 200593 Bùi Thế Mạnh 15/06/1987 Con Bệnh binh Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Quảng Lâm ƯBND huyện Đầm Hà 27 27 25 Không Đạt

594 200594 Làu Sắt Múi 10/11/1988 Dân tộc Sán Diu Giáo viên Vân hóa Trường Tiểu học Quảng Lâm UBND huyện Đầm Hà 43 23 Miễn Đạt

595 200595 Đinh Thúy Quỳnh 25/08/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Lâm UBND huyện Đầm Hà 42 22 24 Đạt

596 20059Ố Bùi Duy Bình 27/11/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Lợi UBND huyện Đầm Hà 31 18 17 Đạt

597 200597 Đinh Thị Bích Hạnh 18/08/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu hpc Quảng Lợi UBND huyện Đầm Hà 37 21 25 Đạt

598 200598 Lê Văn Huy 17/10/1994 Giáo viên Văn hóa Tnrcmg Tiểu học Quãng Lợi UBND huyện Đầm Hà 51 25 24 Đạt

599 200599 Phạm Thị Thu Iluyền \Mữ9l\996 Giáo viên Văn hóa Tnrèmg Tiểu học Quàng Lợi ƯBND huyện Đầm Hà 43 25 24 Đạt

600 200600 Diệp Thị Minh Phưomg 20/05/1990 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Lợi UBND huyện Đầm Hà 33 26 Miễn Đạt

601 200601 Lê Thị Thào 26/03/1989 Giáo viên Tiếng Anh Truòmg Tiểu học Quảng Lợi IJBND huyện Đầm Hà 45 22 Miễn Đạt

602 200602 Phạm Hải Anh 11/05/1990 Giáo viên Vân hỏa Trường Tiểu học Quảng Tân ƯBND huyện Đầm Hà 46 27 22 Đạt

603 200603 Hoàng Thị Chang 18/01/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Tân UBND huyện Đầm Hà 46 22 24 Đạt

604 200604 Tô Thị Dung 21/08/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quãng Tân ƯBND huyện Đầm Hà 34 27 26 Đạt

605 200605 Đinh Thị Hằng 08/12/1990 Giảo viên Văn hỏa Trường Tiểu học Quảng Tân UBND huyện Đầm Hà 47 24 23 Đạt

606 200Ổ06 Hà Thị Ngọc 10/07/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu hpc Quảng Tân ƯBND huyện Đầm Hà 36 24 22 Đạt

607 200607 Lương Thị Ánh Ngọc 22/04/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quãng Tân UBND huyện Đầm Hà 44 27 25 Đạt

608 200608 Trần Thị Nhung '08/10/1989 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Tân UBND huyện Đầm Hà 27 20 Miễn Không Đạt

609 200609 Trương Thị Trang 04/08/1992 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Quàng Tân UBND huyện Đầm Hả 41 24 21 Đạt

610 200610 Mguyễn Xuân Cương 27/02/1990 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Tân Bình UBND huyện Đầm Hà 41 25 24 Đạt

611 200611 Bùi Thị Thu Hà 14/09/1985 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Tân Binh UBND huyện Đầm Hà 47 23 Miễn Đạt

612 200612 Hoàng Vân Hà 20/10/1997 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiếu hpc Tân Bình UBND huyện Đầm Hả 41 28 26 Đạt

613 200613 Sĩguyễn Thị Hậu 23/06/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Tân Bình UBND huyện Đầm Hà 41 20 25 Đạt
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614 200614 Lê Thị V Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Tân Bình UBND huyện Đầm Hả 41 28 28 Đạt

615 200615 25/06/1988 Con người nhiễm 
chất độc hóa học Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Tân Bình UBND huyện Đằm Hà 44 25 Miễn ĐạtHoàng Thi Kim -----------

616 200616 Nguyễn Song Toàn 17/02/1992 Giảo viên Văn hóa Trường Tiểu học Tân Bình UBND huyện Đầm Hà 38 26 22 Đạt

617 200617 Hà Thị Vân 14/08/1988 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Tân Bình ƯBND huyện Đầm Hà 39 23 Miễn Đạt

618 200618 Nguyễn Thị Vượng 21/10/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Tân Bình ƯBND huyện Đầm Hả 44 23 22 Đạt

619 200619 Linh Thị Mai Hiên 11/10/1990 Con Thương binh Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Tân Lập UBND huyện Đầm Hà 39 18 26 Đạt

620 200620 Chu Quốc Luân 24/08/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Tân Lập ƯBND huyện Đầm Hà 43 26 29 Đạt

621 200621 Phùng Thị Nhung 21/03/1990 Giáo viên Văn hóa Trướng Tiểu học Tân Lập UBND huyện Đầm Hà 43 25 29 Đạt

622 200622 Trần Công Binh 25/09/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học thị trấn Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 43 27 28 Đạt

623 200623 Phạm Thị Chung 21/09/1989 Giáo viên Tiếng Anh Trucmg Tiểu học thị trấn Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 52 22 Miễn Đạt

624 200624 Bùi Thu Hằng 13/06/1998 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học thị ưấn Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 36 25 Miễn Đạt

625 200625 Đảo Thị Hường 17/10/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học thị trấn Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 38 19 19 Đạt

626 200626 Lại Thi Hường 30/10/1985 Con Thương binh Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học thị trấn Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 49 27 29 Đạt

627 200627 Tạ Thị Thu Huyền 03/10/1992 Giảo viên Văn hóa Tnrờng Tiểu học thị trấn Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 55 24 29 Đạt

628 200628 Hoàng Thị Lan 07/12/1992 Giáo viên Văn hóa Trưcmg Tiểu học thị trấn Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 50 25 29 Đạt

629 200629 Đinh Thanh Mai 19/10/1998 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học thị trấn Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 34 20 24 Đạt

630 200630 Phạm Thị Nga 15/10/1989 Giáo viên Văn hóa Truòmg Tiểu học thị ừấn Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 52 28 26 Đạt

631 200631 Bùi Thị Xuân 18/08/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học thị trấn Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 54 24 29 Đạt

632 200632 Đặng Quốc Cường 21/01/1992 Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học xã Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 55 27 26 Đạt

633 200633 Đặng Thị Dịu 01/01/1989 Con Bệnh binh Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học xã Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 54 24 28 Đạt

634 200634 Tạ Thị Mai 02/11/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học xã Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 54 27 24 Đạt

635 200635 Chu Quang Minh 06/10/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học xã Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 35 21 23 Đạt
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636 200636 Phan Hồng Ngọc 11/03/1998 Giáo viên Văn hóa Truòmg Tiểu học xã Đầm Hả UBND huyện Đầm Hà 34 25 23 Đạt

637 200637 Đinh Thị Nhàn 20/03/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học xã Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 31 21 27 Đạt

638 200638 Giản Thị Thắm 04/10/1989 Giáo viên Văn hóa Tnròmg Tiểu học xã Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 51 27 24 Đạt

639 200639 Hà Văn Thọ 28/08/1989 Giáo viên Thế dục Trường Tiểu học xã Đầm Hả ƯBND huyện Đầm Hà 53 24 27 Đạt

640 200640 Nguyễn Thị Thuận 02/12/1992 Giáo viên Văn hóa Truòmg Tiểu học xã Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 55 27 24 Đạt

641 200641 Nguyễn Thu Thương 02/09/1994 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học xã Đầm Hà UBND huyện Đầm Hà 54 24 Miễn Đạt

642 200642 Phạm Thủy Trang 28/08/1991 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học xã Đầm Hà UBND huyện Đầm Hả 54 27 Miễn Đạt

643 200643 Mà Thanh Bliih 24/09/1992 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Truờng TH&THCS Cái Chiên UBND huyện Hải Hà 37 24 Miễn Đạt

644 200644 Nguyễn Thị Liên 26/12/1992 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Cái Chiên UBND huyện Hải Hà 49 27 30 Đạt

645 200645 Nguyễn Thị Dung 27/05/1991 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Quàng Thịnh UBND huyện Hải Hà 32 21 23 Đạt

646 200646 Phạm Thị út Quỳnh 23/09/1995 Giáo viên Tiếng Anh Trường TH&THCS Quảng Thịnh ƯBND huyện Hãi Hà 53 27 Miễn Đạt

647 200647 Nguyễn Thị Thu Trang 27/10/1988 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Quảng Thịnh UBND huyện Hải Hà 52 19 21 Đạt

648 200648 Trần Thị Hằng 12/05/1990 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Tiến Tới UBND huyện Hãi Hà 39 24 19 Đạt

649 200649 Châu Thị Hòa 07/03/1997 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Tiến Tới UBND huyện Hải Hà 43 24 29 Đạt

650 200650 Hoàng Thị Men 13/10/1989 Giáo viên Văn hóa Truờng TH&THCS Tiến Tới UBND huyện Hải Hà 54 25 29 Đạt

651 200651 Hà Thị Nga 30/07/1995 Dàn tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Tiến Tới UBND huyện Hài Hà 41 26 Miễn Đạt

652 200652 Nguyễn Thị Vượng 16/07/1990 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Tiến Tới UBND huyện Hải Hà 48 27 29 Đạt

653 200653 Đào Thị Hoài Anh 21/04/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đường Hoa UBND huyện Hải Hả 50 26 28 Đạt

654 200654 Ngô Thị Huomg 08/09/1992 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Đường Hoa UBND huyện Hải Hà 47 26 27 Đạt

655 200655 Vũ Thị Thu Hương 22/10/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đường Hoa UBND huyện Hải Hà 50 26 30 Đạt

656 200656 VŨ Thị Lan 06/07/1995 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Đường Hoa UBND huyện Hái Hả 50 25 Miễn Đạt

657 200657 Dặng Thị Sao Linh 10/10/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đường Hoa UBND huyện Hải Hà 44 26 28 Đạt
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658 200658
V  \ ' vắ& 5iRầểr'

Phan VănS, N r  LịM .< vV \ /23/02/1990 Giáo viên Thể dục Trường Tiếu học Đường Hoa ƯBND huyện Hài Hà 54 24 26 Đạt

659 200659 Đoàn Thị 15/07/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đường Hoa UBND huyện Hải Hà 50 25 30 Đạt

660 200660 Nguyễn Minh Phuợng 06/07/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Đường Hoa UBND huyện Hải Hà 51 23 28 Đạt

661 200661 Đặng Văn Sinh 15/09/1984 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đường Hoa UBND huyện Hải Hà 49 24 Miễn Đạt

662 200662 Phạm Thị Thanh Tâm 12/02/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Đường Hoa ƯBND huyện Hải Hà 52 23 28 Đạt

663 200663 Bùi Thị Bich Thảo 15/11/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đường Hoa UBND huyện Hải Hà 49 25 30 Đạt

664 200664 Hoàng Văn Triệu 22/07/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đường Hoa UBND huyện Hài Hà 43 19 23 Đạt

665 200665 Quy Minh Tuấn 12/08/1986 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học Đường Hoa UBND huyện Hải Hà 49 23 Miễn Đạt

666 200666 Vũ Thị Tuyền 10/02/1985 Con bệnh binh Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đưcmg Hoa UBND huyện Hãi Hà 51 22 26 Đạt

667 200667 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 24/11/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đường Hoa UBND huyện Hải Hả 49 24 24 Đạt

668 200668 Nguyễn Thị Phượng 29/01/1992 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Phú Hải UBNĐ huyện Hải Hà 45 23 Miễn Đạt

669 200669 Đinh Thúy Anh 25/12/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quãng Chính UBND huyện Hãi Hà 46 25 28 Đạt

670 200670 Nguyễn Thị Giang 01/12/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quãng Chính UBND huyện Hải Hà 45 23 24 Đạt

671 200671 Hoàng Thị Hội 02/10/1994 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quãng Chính UBND huyện Hải Hà 49 25 26 Đạt

672 200672 Bùi Thành Luân 09/08/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Chính UBND huyện Hải Hà 41 24 22 Đạt

673 200673 Vi Thị Nông 10/05/1985 Dân tộc Tày Giáo viên Thể dục Trưcmg Tiểu học Quảng Chính UBND huyện Hải Hà 48 21 17 Đạt

674 200674 Đặng Thị Kim Oanh 01/09/1992 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Quảng Chính UBND huyện Hải Hà 55 25 Miễn Đạt

675 200675 Nguyễn Văn Tiến 18/02/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Chính UBND huyện Hải Hà 47 22 24 Đạt

676 200676 Vũ Thị Trang 14/08/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quàng Chinh UBND huyện Hài Hà 57 27 30 Đạt

677 200677 Víè Thị Hương 23/05/1987 Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Quảng Điền UBND huyện Hài Hả 53 23 23 Đạt

678 200678 Lê Thị Thư 10/05/1992 Giáo viên Văn hóa Trướng Tiểu học Quảng Điền ƯBND huyện Hải Hà 49 26 25 Đạt

679 200679 Trướng Thị Giang 04/06/1992 Dân tộc Dao Giáo viẻn Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Đức UBND huyện Hài Hà 50 26 Miễn Đạt
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680 200680 Trần Thị Mai Hà 03/11/1991 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Quảng Đức UBND huyện Hãi Hà 57 25 Miễn Đạt

681 200681 Trưởng Sám Mủi 15/12/1997 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Đức UBND huyện Hãi Hả 53 22 Miễn Đạt

682 200682 Tằng Quay ón 03/03/1990 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Đức UBND huyện Hài Hà 56 24 Miễn Đạt

683 200683 Tằng Thị Phương 02/08/1992 Dàn tộc Dao Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Quảng Đức UBND huyện Hải Hả 51 23 Miễn Đạt

684 200684 Hoàng Thị Thanh 16/02/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Quảng Đức UBND huyện Hài Hà 51 24 27 Đạt

685 200685 Phạm Minh Thơ 01/05/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Đức UBND huyện Hãi Hà 50 23 25 Đạt

686 200686 Lè Thị Kim Huệ 08/05/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Long UBND huyện Hải Hà 56 22 27 Đạt

687 200687 Hoàng Thị Lan 01/01/1994 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Long UBND huyện Hải Hà 50 22 Miễn Đạt

688 200688 Nguyễn Thùy Linh 19/09/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quàng Long UBND huyện Hải Hà 55 24 27 Đạt

689 200689 Hoàng Lệ Thúy 20/09/1992 Giáo viên Tiếng Anh Tnrờng Tiểu học Quảng Long ƯBND huyện Hải Hà 52 25 Miễn Đạt

690 200690 Phạm Thị Hà 15/08/1993 Giáo viên Tiếng Anh Trucmg tiểu học Quảng Minh UBND huyện Hải Hà 55 26 Miễn Đạt

691 200691 Hoàng Thị Hoa 22/09/1988 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Quảng Minh UBND huyện Hải Hà 49 22 24 Đạt

692 200692 Bùi Thị Dung 20/04/1985 Con bênh binh 2/3 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Quãng Phong UBND huyện Hải Hà 51 24 25 Đạt

693 200693 Vi Thị Mai 19/05/1986 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trưcmg Tiểu học Quảng Phong UBND huyện Hải Hà 45 21 Miễn Đạt

694 200694 Đồng Thị Bích Ngọc 23/06/1984 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Phong UBND huyện Hải Hà 55 23 26 Đạt

695 200695 Nguyễn Thị Lan Phương 20/10/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Phong UBND huyện Hải Hà 51 21 24 Đạt

696 200696 Vũ Ngọc Thẳm 25/01/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Phong UBND huyện Hải Hả 13 24 26 Không Đạt

697 200697 Đặng Thị Thành 09/10/1991 Giáo viên Văn hóa Trướng Tiều học Quảng Phong UBND huyện Hải Hả 44 19 28 Đạt

698 200698 Phan Thị Thào 28/10/1986 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Quảng Phong UBND huyện Hài Hà 53 22 Miễn Đạt

699 200699 Trần Thị Thương 14/07/1991 Con bênh binh Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quàng Phong UBND huyện Hài Hà 48 22 30 Đạt

700 200700 Đinh Lệ Thủy 05/01/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quãng Phong UBND huyện Hải Hả 47 23 28 Đạt

701 200701 Hà Văn Trọng 15/09/1992 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Phong UBND huyện Hải Hà 49 21 Miễn Đạt
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702 200702 07/06/1993 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Quảng Phong UBND huyện Hài Hà 54 28 Miễn Đạt

703 200703 Phạm Thị 26/01/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Sơn I UBND huyện Hải Hà 51 24 30 Đạt

704 200704 Bùi Thị Bích Thành 08/10/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Sơn I UBND huyện Hãi Hà 43 29 30 Đạt

705 200705 Nguyễn Huy Thiện 23/04/1987 Giáo viên Văn hỏa Truông Tiểu học Quáng Sơn I UBND huyện Hải Hà 47 23 29 Đạt

706 200706 Lương Thị Hằng 27/05/1990 Dàn tộc Thái Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Sơn n UBND huyện Hài Hà 35 23 Miễn Đạt

707 200707 Phùn Thị Hoa 08/02/1994 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học Quảng Son n UBND huyện Hải Hà 48 21 Miễn Đạt

708 200708 Lưcmg Thị Lan 26/03/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quãng Scm n UBND huyện Hải Hà 56 24 28 Đạt

709 200709 Nguyễn Thị Thanh 05/10/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Sơn n UBND huyện Hải Hà 43 24 26 Đạt

710 200710 Vũ Thị Thanh Thanh 09/09/1993 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Quảng Sơn n UBND huyện Hải Hà 60 27 Miễn Đạt

711 200711 Mạc Thị Thảo 03/02/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Sơn n UBND huyện Hài Hà 52 21 27 Đạt

712 200712 Phạm Thj Thơm 23/11/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Sơn n UBND huyện Hãi Hà 35 26 24 Đạt

713 200713 Bùi Thị Hằng 14/03/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Thắng ƯBND huyện Hải Hà 49 22 29 Đạt

714 200714 Vi Trung Mạnh 01/08/1995 Dân tộc Tày Giáo viên Thể đục Trường Tiểu học Quáng Thắng UBND huyện Hài Hà 60 26 26 Đạt

715 200715 Nguyễn Thị Kiều Mơ 10/02/1994 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Quảng Thắng UBND huyện Hải Há 49 25 Miễn Đạt

716 200716 Nguyễn Thị Xuân 10/08/1996 Giáo viên Văn hóa Tmừng Tiểu học Quáng Thắng UBND huyện Hài Hà 55 25 29 Đạt

717 200717 Vũ Thu Hà 08/08/1989 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Quãng Thảnh UBND huyện Hải Hà 47 17 29 Đạt

718 200718 Nguyễn Hồng Hải 20/10/1985 Giáo viên Tiếng Anh Truờng Tiểu học Quảng Thành UBND huyện Hài Hà 54 27 Miễn Đạt

719 200719 Lâm Thj Thùy 12/11/1992 Dân tộc Nùng Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng Thành UBND huyện Hải Hà 46 17 Miễn Đạt

720 200720 Phùng Ngọc Bính 15/05/1996 Giáo viên Thề dục Trường tiều học thị ừấn Quảng Hà UBND huyện Hải Hà 50 21 21 Đạt

721 200721 Mguyễn Thanh Hoa 17/11/1994 Giáo viên Tiếng Anh Trướng tiểu học thị ừấn Quảng Hà UBND huyện Hải Hà 55 28 Miễn Đạt

722 200722 Lỗ Thị Hồng 01/02/1995 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học thị trấn Quảng Hà UBND huyện Hải Hà 53 24 27 Đạt

723 200723 Lẻ Thị Trà My 16/09/1991 Con bệnh binh Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học thị trấn Quảng Hà UBND huyện Hải Hà 56 24 27 Đạt
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724 200724 Ma Thị Thủy 26/05/1991 Dân tộc Tày Giáo viên Vãn hóa Trường TH&THCS Đại Thành UBND huyện Tiên Yên 52 24 Miễn Đạt

725 200725 Vi Thị Thanh Vân 01/09/1989 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Trường TH&THCS Đại Thành UBND huyện Tiên Yên 44 26 Miễn Đạt

726 200726 Ngô Thị Xuân 15/11/1992 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Trường TH&THCS Đại Thành UBND huyện Tiên Yên 57 23 Miễn Đạt

727 200727 Vi Thị Hai 03/07/1991 Dân tộc Tày Giảo viên Văn hóa Trường TH&THCS Đồng Rui UBND huyện Tiên Yên 45 27 Miễn Đạt

728 200728 Phạm Thị Hồng 01/01/1992 Giáo viên Văn hóa Tniờng TH&THCS Đồng Rui ƯBND huyện Tiên Yên 46 28 28 Đạt

729 200729 Trần Thị Huệ 28/09/1995 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Đồng Rui UBND huyện Tiên Yên 50 27 Miễn Đạt

730 200730 Vi Thi Nhân 26/12/1991 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Đồng Rui UBND huyện Tiên Yên 52 25 Miễn Đạt

731 200731 Nguyễn Thị Viên 17/08/1993 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Đồng Rui ƯBND huyện Tiên Yên 50 27 25 Đạt

732 200732 Loan Thị Viền 15/03/1988 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Trướng TH&THCS Đồng Rui UBND huyện Tiên Yên 42 25 Miễn Đạt

733 200733 Đinh Thị Huyền 12/06/1992 Giáa viên Tiếng Anh Trường TH&THCS Yên Than ƯBND huyện Tiên Yên 46 23 Miễn Đạt

734 200734 Hoàng Thu Huyền 20/05/1988 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Yên Than UBND huyện Tiên Yên 50 23 30 Đạt

735 200735 Tô Thị Mai 13/05/1990 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Tniờng TH&THCS Yên Than UBND huyện Tiên Yên 56 25 Miễn Đạt

736 200736 Hoảng Thị Ngân 06/09/1991 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Yên Than ƯBND huyện Tiên Yên 57 27 Miễn Đạt

737 200737 Nguyễn Hoải Thanh 06/11/1992 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Yên Than ƯBND huyện Tiên Yên 41 26 30 Đạt

738 200738 Phạm Thị Hân 15/12/1989 G:áo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đông Hài ƯBND huyện Tiên Yên 42 28 29 Đạt

739 200739 Nông Thị Hương 03/02/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 48 27 26 Đạt

740 200740 Lã Thị Loan 15/10/1992 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 49 28 Miễn Đạt

741 200741 Đỗ Thị Lụa 22/05/1990 Giao viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 51 23 Miễn Đạt

742 200742 Trần Thị Minh 15/11/1994 Dân tộc Sán Chi Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 49 27 Miễn Đạt

743 200743 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 13/10/1997 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 34 23 Miễn Đạt

744 200744 Mình Thị Sinh 10/04/1984 Dân lộc Sán Chi Giáo viên Văn hóa Trưcmg Tiểu học Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 47 26 Miễn Đạt

745 200745 Bùi Thị Thu 23/08/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 47 24 25 Đạt
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746

- . . . .

200746 \ \  
\ \ i i |  /  ÌỊ 26/11/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 46 27 29 Đạt

747 200747
\  g ế i - ũ i y"

\ \ <  ^  V /
jjỷến 15/05/1994 Dân tộc Dao Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Đông Hải UBND huyện Tiên Yên 42 24 Miễn Đạt

748 200748 Phạm Thị Hân 20/08/1990 Giáo viên Văn hóa Trucmg Tiểu học Đông Ngũ 2 UBND huyện Tiên Yên 45 26 25 Đạt

749 200749 Ninh Móc LỒ 27/08/1991 Dân tộc Sán Chi Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học Đông Ngũ 2 UBND huyện Tiên Yên 47 23 Miễn Đạt

750 200750 Đinh Thị Thơm 30/07/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đông Ngũ 2 UBND huyện Tiên Yên 42 28 27 Đạt

751 200751 Vi Thị Duyên 05/03/1992 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Trucmg Tiểu học Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 51 22 Miễn Đạt

752 200752 Hoàng Thị Hạnh 10/06/1987 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Phong Dụ ƯBND huyện Tiên Yên 59 27 Miễn Đạt

753 200753 Lã Thị Hồng 12/06/1987 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Phong Dụ ƯBND huyện Tiên Yên 39 22 Miễn Đạt

754 200754 Ngô Thị Hồng 19/02/1997 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 41 26 Miễn Đạt

755 200755 Hoàng Thị Kiên 08/09/1989 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 34 21 Miễn Đạt

756 200756 Trần Thị Ly 20/03/1992 Dân tộc Tày Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Phong Dụ ƯBND huyện Tiên Yên 46 24 Miễn Đạt

757 200757 Vi Thị Mừng 01/08/1997 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 27 24 Miễn Không Đạt

758 200758 Hoảng Thị Ngàn 10/09/1998 Dân tộc Sán Chi Giáo viên Văn hóa Trường Tiêu học Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 28 29 Miễn Không Đạt

759 200759 Ngô Thị Ngoan 02/10/1989 Giáo viên Văn hóa Trucmg Tiểu học Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 55 25 30 Đạt

760 200760 Nguyễn Ảnh Ngọc 26/10/1993 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 50 28 Miễn Đạt

761 200761 Hoàng Thị Nguyệt 25/05/1984 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường Tiều học Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 27 24 Miễn Không Đạt

762 200762 Nguyễn Thị Nhung 03/10/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 36 25 20 Đạt

763 200763 3ùi Hồng Phương 12/04/1990 Giảo viên Văn hóa Trường Tiểu học Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 37 21 28 Đạt

764 200764 Trần Thị Phuơng 18/09/1998 Dân tộc Sán Chi Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Phong Dụ UBND huyện Tiên Yên 33 23 Miễn Đạt

765 200765 Phạm Thị Dung 16/12/1991 Giáo viên Văn hóa Trưcmg Tiểu học Thị trấn UBND huyện Tiên Yên 40 21 26 Đạt

766 200766 5hạm Thị Hoa 01/11/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Thị trấn UBND huyện Tiên Yên 35 22 26 Đạt

767 200767 Nguyễn Thị Nhung 11/06/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Thị trấn UBND huyện Tiên Yên 44 20 29 Đạt
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768 200768 Đinh Thị Yến 21/10/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Thị ừấn UBND huyện Tiên Yên 51 18 23 Đạt

769 200769 Lê Thị Hồng 15/09/1992 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 42 21 24 Đạt

770 200770 Vũ Thị Tuyết Mai 30/10/1995 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên 42 24 Miễn Đạt

771 200771 Lý Phương Thảo 29/02/1996 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Tiên Lãng UBND huyện Tiên Yên Bỏ thi Bỏ thi Miễn Không Đạt

772 200772 Nguyễn Trà Mi 18/08/1996 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Bãi Cháy 2 UBND thành phố Hạ Long 56 28 28 Đạt

773 200773 Lê Thị Thanh 21/06/1996 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Bãi Cháy 2 UBND thành phố Hạ Long 59 26 29 Đạt

774 200774 Vũ Thùy Trang 14/08/1998 Giáo viên Tiếng Anh Trường TH&THCS Bãi Cháy 2 UBND thành phố Hạ Long 39 29 Miễn Đạt

775 200775 Đỗ Thanh Vân 10/12/1995 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Bãi Cháy 2 UBND thành phố Hạ Long 55 27 30 Đạt

776 200776 Nguyễn Thị Anh 12/12/1990 Giáo viên Văn hóa Tnrcmg TH&THCS Hùng Thẳng UBND thành phố Hạ Long 50 27 30 Đạt

777 200777 Phạm Thị Kiểu Duyên 12/08/1995 Giáo viên Văn hóa Tnrèmg TH&THCS Hùng Thẳng UBND thành phố Hạ Long Bó thi Bỏ thi Bỏ thi Không Đạt

778 200778 Đặng Thị Xuân Hồng 16/07/1991 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Hùng Thắng ƯBND thành phố Hạ Long 48 24 29 Đạt

779 200779 Vũ Thị Kim Hương 15/06/1985 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Hùng Thắng UBND thành phố Hạ Long 58
%

Miễn 29 Đạt

780 200780 Lưu Thị Hường 14/11/1994 Giáo viên Văn hóa Truòmg TH&THCS Hùng Thắng UBND thành phố Hạ Long 56 28 30 Đạt

781 200781 Nguyễn Hải Phưcmg 12/07/1991 Giáo viên Tiếng Anh Trường TH&THCS Hùng Thắng ƯBND thành phố Hạ Long 57 29 Miễn Đạt

782 200782 Nguyễn Thị Ngọc Dung 22/01/1995 Giáo viên Văn hóa Truờng TH&THCS Minh Khai UBND thành phố Hạ Long 52 27 30 Đạt

783 200783 Nguyễn Thi Thu Duyên 18/12/1995 Giáo viên Tiếng Anh Truờng TH&THCS Minh Khai UBND thành phố Hạ Long 51 26 Miễn Đạt

784 200784 Nguyễn Thị Hòa 21/07/1992 Giáo viên Văn hóa Tnrcmg TH&THCS Minh Khai UBND thành phố Hạ Long 48 27 30 Đạt

785 200785 Đào Thu Hoài 19/05/1997 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Minh Khai UBND thành phố Hạ Long 49 23 30 Đạt

786 200786 Lam Trần Hoàn 16/11/1996 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Thể dục Trường TH&THCS Minh Khai UBND thành phố Hạ Long 51 28 30 Đạt

787 200787 Nguyễn Thanh Hương 26/11/1992 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Minh Khai UBND thành phố Hạ Long 50 24 30 Đạt

788 200788 Tô Hải Lệ 23/09/1996 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Minh Khai UBND thành phố Hạ Long 53 29 30 Đạt

789 200789 Hoàng Bích Ngọc 22/11/1995 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Minh Khai UBND thành phố Hạ Long 48 18 25 Đạt
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790 200790 Đoàn\hr' Ị  01/12/1991 Giáo viên Văn hóa Truờng TH&THCS Minh Khai UBND thảnh phố Hạ Long 49 27 27 Đạt

791 200791
- X v/Í f \  - —  ■ Vv

Hà Thị 10/10/1984 Giáo viên Tiếng Anh Trường TH&THCS Minh Khai ƯBND thành phố Hạ Long 50 24 Miễn Đạt

792 200792 Ngô Thị Thoa 22/10/1990 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Minh Khai UBND thành phố Hạ Long 50 29 30 Đạt

793 200793 Nguyễn Thị Thu 17/02/1990 Giáo viên Văn hóa Trưcmg TH&THCS Minh Khai UBND thành phố Hạ Long 49 25 29 Đạt

794 200794 Trần Thị Yến 29/10/1992 Giáo viên Văn hóa Trucmg TH&THCS Minh Khai UBNĐ thành phố Hạ Long 52 28 30 Đạt

795 200795 Nguyễn Phương Thảo 03/12/1997 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân ƯBND thành phố Hạ Long 49 25 30 Đạt

796 200796 Đoàn Thị Thuận 07/08/1990 Giáo viên Văn hóa Trucmg TH&THCS Nguyễn Viết Xuân UBND thành phố Hạ Long 50 28 28 Đạt

797 200797 Ngô Thị Lệ Thúy 13/03/1985 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân UBND thành phố Hạ Long 39 Miễn 27 Đạt

798 200798 Hoàng Thị Bích Thủy 22/08/1990 Giáo viên Văn hóa Trưcmg TH&THCS Nguyễn Viết Xuân UBND thành phổ Hạ Long 47 26 30 Đạt

799 200799 Nguyễn Thị Thủy 20/05/1987 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân UBND thành phố Hạ Long 49 26 30 Đạt

800 200800 Đào Thị Thu Hoài 19/11/1990 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Tuần Châu UBND thành phổ Hạ Long 28 25 29 Không Đạt

801 200801 Đinh Thị Thiếu Huyền 24/08/1996 Giáo viên Tiếng Anh Trường TH&THCS Tuần Châu UBND thành phố Hạ Long 42 21 Miền Đạt

802 200802 Vũ Thị Ninh 23/10/1981 Giáo viên Tiếng Anh Trường TH&THCS Tuần Châu UBND thành phố Hạ Long 42 23 Miễn Đạt

803 200803 Bùi Hữu Cảnh 27/02/1992 Giáo viên Thế dục Trường Tiếu học Bãi Cháy UBND thành phố Hạ Long 36 23 29 Đạt

804 200804 Hoàng Thị Kim Chi 07/09/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Bãi Cháy UBND thành phố Hạ Long 49 24 30 Đạt

805 200805 Trần Hoàng Hải 01/10/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Bãi Cháy UBND thành phố Hạ Long 51 23 30 Đạt

806 200806 Lê Thị Thu Hiền 16/06/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Bãi Cháy UBND thành phố Hạ Long 49 25 30 Đạt

807 200807 Trưong Thúy Hiền 05/12/1997 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Bãi Cháy UBND thành phố Hạ Long 54 25 30 Đạt

808 200808 Ngọc Thị Hồng Luyến 14/11/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Bãi Cháy UBND thành phố Hạ Long 41 28 30 Đạt

809 200809 Phạm Hồng Nga 23/07/1992 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Bãi Cháy UBND thành phố Hạ Long 51 25 30 Đạt

810 200810 Nguyễn Thị Minh Phương 24/08/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Bãi Cháy UBND thành phố Hạ Long 50 25 30 Đạt

811 200811 Thân Thị Thanh 15/03/1993 Giáo viên Thế dục Trường Tiều học Bãi Cháy ƯBND thành phố Hạ Long 38 17 30 Đạt
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834 200834 K m m $ 17/11/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Cao Xanh ƯBND thành phố Hạ Long 50 27 29 Đạt

835 200835 T rẩ a ằ ^ ^ u ^ ỴM ể a 09/09/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Cao Xanh UBND thành phố Hạ Long 54 27 30 Đạt

836 200836 Nguyễn Thị Mai 01/07/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Cao Xanh UBND thành phổ Hạ Long 49 28 30 Đạt

837 200837 Ui Thị Minh 02/09/1992 Dân tộc Tày Giáo vièn Thể dục Trường Tiếu học Cao Xanh UBND thành phố Hạ Long 46 24 26 Đạt

838 200838 Bùi Phương Thảo 28/06/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Cao Xanh UBND thành phố Hạ Long 49 28 30 Đạt

839 200839 Chu Thị Thu 20/07/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Cao Xanh UBND thành phố Hạ Long 47 27 30 Đạt

840 200340 Nguyễn Thị Hương Thùy 03/05/1979 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Cao Xanh UBND thành phố Hạ Long 45 28 Miễn Đạt

841 200841 Nguyễn Thị Thu Trang 29/01/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Cao Xanh UBND thành phố Hạ Long 47 27 30 Đạt

842 200842 Nguyễn Thị Tuyền 12/02/1987 Giáo viên Văn hóa Trưcmg Tiểu học Cao Xanh UBND thành phố Hạ Long 48 27 30 Đạt

843 200843 Vũ Thị Hà 28/10/1989 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiếu học Đại Yên UBND thành phố Hạ Long 48 22 29 Đạt

844 200344 Phạm Bích Thuần 30/04/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đại Yên ƯBND thành phố Hạ Long 48 29 30 Đạt

845 200845 Trần Thị Thùy Anh 02/10/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hà Khẩu UBND thành phố Hạ Long 43 25 30 Đạt

846 200846 Hoàng Huệ Chi 08/09/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hà Khẩu UBND thành phổ Hạ Long 47 28 30 Đạt

847 200847 TÔ Hồng Chiên 07/07/1991 Dân tộc Táy Giáo viên Vin hóa Trường Tiểu học Hà Khẩu ƯBND thành phố Hạ Long 40 25 27 Đạt

848 200848 Bùi Thị Duyên 17/09/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hà Khẩu ƯBND thảnh phố Hạ Long 49 27 29 Đạt

849 200849 Nguyễn Thị Hạnh 01/05/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hà Khẩu UBND thành phố Hạ Long 39 27 27 Đạt

850 200850 Lê Thu Hiền 15/01/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hà Khẩu UBND thành phố Hạ Long 42 25 29 Đạt

851 200851 Nguyễn Thị Hương 24/07/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hà Khẩu UBND thành phố Hạ Long 40 26 30 Đạt

852 200852 Nguyễn Thị Khuyên 13/12/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hà Khẩu UBND thành phố Hạ Long 44 27 30 Đạt

853 200853 Phạm Thị Thu Lan 26/06/1981 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Hà Khẩu UBND thành phổ Hạ Long 41 24 29 Đạt

854 200854 Nguyễn Thị Mơ 07/03/1996 Giáo viên Văn hóa Traờng Tiếu học Hà Khẩu ƯBND thảnh phố Hạ Long 51 28 30 Đạt

855 200855 Nguyễn Minh Thanh 25/10/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hà Khấu UBND thành phố Hạ Long 38 25 30 Đạt
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878 200878 V ũ ^ * f  J j 24/07/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hạ Long UBND thành phố Hạ Long 40 26 29 Đạt

879 200879 Tăng Thị 28/09/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hạ Long UBND thành phố Hạ Long 46 27 29 Đạt

880 200880 Lê Thị Hà Mi 26/06/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hạ Long UBND thành phố Hạ Long 45 27 30 Đạt

881 200881 Vũ Cẩm Nhung 17/02/1998 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hạ Long UBND thành phố Hạ Long 54 26 30 Đạt

882 200882 Phạm Thị Bích Phương 01/05/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hạ Long ƯBND thành phố Hạ Long 45 27 30 Đạt

883 200883 Đỗ Minh Thu 05/08/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hạ Long UBND thành phố Hạ Long 54 26 30 Đạt

884 200884 Trần Thị cẩm Tú 05/08/1991 Giáo viên Vàn hóa Trường Tiểu hpc Hạ Long UBND thành phố Hạ Long 54 26 29 Đạt

885 200885 Nguyễn Thị Tuyết Anh 31/12/1990 Giáo viên Tiếng Pháp Trường Tiểu học Hữu Nghị UBND thành phố Hạ Long 49 28 Miễn Đạt

886 200886 Trẩn Mai Liên 26/10/1988 Giáo viên Tiếng Pháp Trường Tiểu học Hữu Nghị UBND thành phố Hạ Long Bỏ thi Bỏ thi Miễn Không Đạt

887 200887 Đặng Thu Thảo 22/01/1992 Giáo viên Tiếng Pháp Trường Tiếu học Hữu Nghị UBND thành phố Hạ Long 53 29 Miễũ Đạt

888 200888 Nguyễn Minh Trang 12/08/1993 Con bệnh binh Giáo viên Tiếng Pháp Trường Tiểu hpc Hữu Nghị UBND thành phố Hạ Long 40 29 Miễn Đạt

889 200889 Lê Thảo Uyên 24/06/1994 Giáo viên Tiếng Pháp Trường Tiểu học Hữu Nghị UBND thành phổ Hạ Long 45 25 Miễn Đạt

890 200890 Nguyễn Thị Lan Hương 27/04/1985 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học Lè Hồng Phong UBND thành phố Hạ Long 56 Miễn 29 Đạt

891 200891 Vũ Thanh Huyền 23/04/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lẽ Hồng Phong UBND thành phố Hạ Long 54 25 27 Đạt

892 200892 Lê Văn Quân 21/01/1980 Con người nhiễm 
chất độc hóa học Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lê Hồng Phong UBND thành phố Hạ Long 52 28 30 Đạt

893 200893 Lê Vũ Hương Quỳnh 27/12/1995 Giáo viên Vãn hóa Trưòmg Tiểu học Lê Hồng Phong UBND thành phố Hạ Long 44 24 29 Đạt

894 200894 Phạm Thị Thanh Thảo 01/12/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lẽ Hồng Phong UBND thành phố Hạ Long 36 27 28 Đạt

895 200895 Phí Thị Thu Trang 12/02/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lê Hồng Phong UBND thành phổ Hạ Long 53 25 29 Đạt

896 200896 Trần Thu Trang 18/06/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lê Hồng Phong UBND thành phố Hạ Long 23 20 25 Không Đạt

897 200897 Nguyễn Ngọc Hồng Xuân 18/04/1997 C-iáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lê Hồng Phong ƯBND thành phố Hạ Long 52 25 30 Đạt

898 200898 Lê Thị Vân Anh 09/10/1997 Giảo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 45 22 29 Đạt

899 200899 Trần Hải Bình 17/08/1994 Giáo viên Văn hóa Trưcmg Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 50 26 30 Đạt
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900 200900 Ngô Quế Chi 12/02/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 36 24 30 Đạt

901 200901 VŨ Thị Kim Chi 22/09/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 46 26 30 Đạt

902 200902 Nguyễn Văn Diệp 14/08/1994 Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Lý Thướng Kiệt UBND thành phố Hạ Long 32 23 29 Đạt

903 200903 Nguyễn Thị Hài Hà 03/12/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 46 25 30 Đạt

904 200904 Nguyễn Duy Hải 06/12/1994 Con bệnh binh Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phổ Hạ Long 39 25 30 Đạt

905 200905 Đặng Thị Thu Hằng 21/10/1980 Giáo viên Văn hóa Trưcmg Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 47 22 30 Đạt

906 200906 Phạm Minh Hoàn 01/11/1989 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 33 23 28 Đạt

907 200907 Nông Thái Học 27/08/1998 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Ha Long 35 25 26 Đạt

908 200908 Phạm Minh Huệ 10/05/1984 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 32 24 27 Đạt

909 200909 Vũ Thi Hương 10/11/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 37 22 28 Đạt

910 200910 Vũ Thị Hưèmg 12/03/1989 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Lý Thưcmg Kiệt UBND thành phố Hạ Long 45 24 27 Đạt

911 200911 Trần Thị Khánh Huyền 02/09/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 36 25 30 Đạt

912 200912 Đỗ Thị Liên 02/09/1994 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 47 23 Miễn Đạt

913 200913 Phùng Anh Long 06/09/1996 Dân tộc Mường Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 44 24 30 Đạt

914 200914 Hoàng Thị Ngọc Ngà 20/08/1997 Giảo viên Vàn hóa Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 42 24 29 Đạt

915 200915 Bùi Thị Bích Ngọc 04/05/1990 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 29 23 Miễn Không Đạt

916 200916 Trần Bích Ngọc 28/02/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lý Thướng Kiệt UBND thành phố Hạ Long 36 17 26 Đạt

917 200917 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 06/06/1990 Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 37 19 29 Đạt

918 200918 Nguyễn Thị Phương 02/12/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 49 28 29 Đạt

919 200919 Đỗ Ngọc Phượng 02/01/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 45 23 29 Đạt

920 200920 Trần Hoa Quỳnh 21/12/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 45 27 29 Đạt

921 200921 Nguyễn Thị Tháo 08/10/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 38 26 29 Đạt
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922 200922 NguyerN^Ú ^ iư o n ^ 15/11/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lý Thướng Kiệt UBND thành phố Hạ Long 46 28 29 Đạt

923 200923 Nguyễn Thị Phưcmg Thảo 05/01/1982 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 51 26 Miễn Đạt

924 200924 Nguyễn Thị Huyền Thương 26/01/1994 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phổ Hạ Long 46 28 29 Đạt

925 200925 Nguyễn Thị Thu Thủy 24/02/1997 Giáo viên Văn hòa Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt ƯBND thành phố Hạ Long 31 21 28 Đạt

926 200926 Nguyễn Thu Thủy 21/03/1992 Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thảnh phố Hạ Long 35 28 28 Đạt

927 200927 Vũ Thu Trang 17/02/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 45 22 29 Đạt

928 200928 Nguyễn Thị Yến Vân 20/06/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 47 25 28 Đạt i

929 200929 Trần Thị Vàn 03/02/1991 Giáo viên Văn hóa Trướng Tiểu học Lý Thưcmg Kiệt ƯBND thành phố Hạ Long 51 27 29 Đạt

930 200930 Bùi Thị Xoan 18/03/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Hạ Long 40 26 26 Đạt

931 200931 Bùi Vân Giang 30/01/1996 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Minh Hà UBND thành phố Hạ Long 56 24 30 Đạt

932 200932 Vũ Thị Giang 12/09/1996 Giáo viỗn Văn hỏa Trường Tiều học Minh Hà ƯBND thành phố Hạ Long 47 25 30 Đạt

933 200933 Tăng Thị Thu Hằng 20/09/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Minh Hà UBND thành phố Hạ Long 52 Miễn 30 Đạt

934 200934 Vũ Thanh Huyền 05/04/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Minh Hả UBND tliànỉi phố Hạ Long 46 26 29 Đạt

935 200935 Phạm Thị Mai 11/11/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Minh Hà UBND thành phố Hạ Long 50 26 30 Đạt

936 200936 Đỗ Thị Hoài Thanh 12/01/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Minh Hà ƯBND thành phố Hạ Long 51 28 30 Đạt

937 200937 Bùi Thị Hồng Thúy 04/09/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Minh Hà UBND thành phố Hạ Long 55 25 30 Đạt

938 200938 Đỗ Thị Minh Thúy 04/09/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Minh Hà UBND thành phố Hạ Long 47 27 29 Đạt

939 200939 Đặng Thị Duyên 01/8/11991 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ƯBND thành phố Hạ Long 46 26 Miễn Đạt

940 200940 Đào Thị Mai Hồng 29/06/1996 Giáo viên Văn hóa Trucmg Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc UBND thành phố Hạ Long 48 27 29 Đạt

941 200941 Phạm Thu Hương 11/05/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc UBND ử.ành phổ Hạ Long 53 26 30 Đạt

942 200942 Bùi Thị Hường 29/08/1988 Con bệnh binh Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc UBND thành phố Hạ Long 55 28 30 Đạt

943 200943 Nguyễn Thị Thúy Lan 05/05/1983 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiều học Nguyễn Bá Ngọc UBND thành phố Hạ Long 51 24 Miễn Đạt
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944 200944 Đỗ Thị Hoài Linh 10/10/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc UBND thành phố Hạ Long 54 28 30 Đạt

945 200945 Nguyễn Thị Loan 07/08/1991 Giáo viên Âm nhạc Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc UBND thành phố Hạ Long 55 25 30 Đạt

946 200946 Lẻ Thị Phương Thảo 24/08/1989 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiếu học Nguyễn Bá Ngọc UBND thành phổ Hạ Long 55 28 30 Đạt

947 200947 Nguyễn Duy Toàn 25/08/1983 Con bệnh binh Giáo viên Âm nhạc Truòmg Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc UBND thành phố Hạ Long 52 25 30 Đạt

948 200948 Vũ Thị Quỳnh Trang 11/11/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc UBND thành phố Hạ Long 50 28 30 Đạt

949 200949 Trần Quốc Việt 18/05/1995 Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc UBND thành phố Hạ Long 51 26 30 Đạt

950 200950 Lê Thị Huyền Anh 18/05/1981 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu hpc Trần Hưng Đạo UBND thành phố Hạ Long 49 26 Miễn Đạt

951 200951 Vũ Thị Thanh Huệ 05/11/1990 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiếu hoc Trần Hưng Đạo UBND thảnh phố Hạ Long 49 27 30 Đạt

952 200952 Hoàng Thị Thu Hương 04/06/1983 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo UBND thành phố Hạ Long 52 Miễn 30 Đạt

953 200953 Đoàn Thị Thùy Linh 23/12/1997 Giáo viên Văn hóa Trưcmg Tiểu học Trần Hưng Đạo ƯBND thành phố Hạ Long 57 26 30 Đạt

954 200954 Nguyễn Thùy Linh 25/04/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Himg Đạo UBND thành phố Hạ Long 52 25 30 Đạt

955 200955 Nông Hải Phượng 03/05/1990 Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Trần Hung Đạo UBND thành phố Hạ Long 49 26 28 Đạt

956 200956 Nguyễn Ngọc Ánh 28/08/1992 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Trần Quốc Toản UBND thành phố Hạ Long 52 26 30 Đạt

957 200957 Bùi Thị Thu Hoài 17/04/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn UBND thành phổ Hạ Long 53 25 30 Đạt

958 200958 Nguyễn Khánh Huyền 11/11/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn UBND thành phố Hạ Long 54 25 30 Đạt

959 200959 Vũ Thị Ngọc Huyền 07/01/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn UBND thành phố Hạ Long 48 28 30 Đạt

960 200960 Phạm Thị Linh 16/11/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Quốc Toản UBND thành phố Hạ Long 42 24 30 Đạt

961 200961 Vũ Thu Mai 28/12/1996 Giáo viên Văn hóa Tnrờng Tiểu học Trần Quồc Toàn UBND thành phố Hạ Long 50 26 30 Đạt

962 200962 ĐỖ Thị Hằng Nga 14/11/1991 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn UBND thành phố Hạ Long 52 25 30 Đạt

963 200963 Đặng Thị Hồng Nhung 30/11/1993 Giảo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Quổc Toản UBND thành phổ Hạ Long Bỏ thi Bó thi Bò thi Không Đạt

964 200964 Nguyễn Thị Hồng Nhung 07/04/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn UBND thành phố Hạ Long 37 24 29 Đạt

965 200965 Phạm Tú Quỳnh 23/12/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn UBND thành phổ Hạ Long 40 23 29 Đạt
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966 200966 HồậogýẸhị ^  vV^píảnh 30/08/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn UBND thành phố Hạ Long 39 23 28 Đạt

967 200967 Lã Hồng Thiêm 05/10/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn ƯBND thành phố Hạ Long 55 27 29 Đạt

968 200968 Nguyễn Thị Thanh Thủy 10/08/1986 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Quốc Toản UBND thành phố Hạ Long 42 26 29 Đạt

969 200969 Trần Thu Thủy 22/09/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Quốc Toán ƯBND thành phổ Hạ Long 47 23 29 Đạt

970 200970 Bùi Thị Quỳnh Trang 29/09/1989 Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn UBND thành phố Hạ Long 41 20 27 Đạt

971 200971 Bùi Thị Hải Vân 07/01/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn UBND thành phố Hạ Long 37 22 2Í Đạt

972 200972 Trần Thị Thúy Hồng Anh 13/05/1996 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Việt Hưng ƯBND thành phố Hạ Long 41 28 Miễn Đạt

973 200973 Đinh Thị Dung 16/01/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Việt Hưng UBND thành phố Hạ Long 42 24 25 Đạt

974 200974 Đảm Thị Thu Hà 08/08/1992 Con người nhiễm 
chất độc da cam Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Việt Hung UBND thành phố Hạ Long 49 28 Miễn Đạt

975 200975 Dương Thị Hậu 12/01/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Việt Hung UBND thành phố Hạ Long 45 26 8 Không Đạt

976 200976 Phạm Thị Hiền 05/09/1987 Giáo viên Văn hỏa Tnrờng Tiểu học Việt Hưng UBND thành phố Hạ Long 37 25 27 Đạt

977 200977 Nguyễn Thị Hưcmg 18/06/1987 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học Việt Hưng UBND thành phố Hạ Long 42 23 28 Đạt

978 200978 Phùng Thị Thùy Linh 10/01/1986 Con bệtth binh Giáo viên Mỹ thuật Trường Tiểu học Việt Hưng UBND thảnh phố Hạ Long 43 26 25 Đạt

979 200979 Trần Thị Mừng 04/06/1980 Giáo viên Tiếng Anh Truờng Tiểu học Việt Hưng UBND thành phố Hạ Long 48 25 Miễn Đạt

980 200980 Lê Văn Quang 07/08/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Việt Hưng UBND thành phố Hạ Long 50 25 26 Đạt

981 200981 Trương Thị Trinh 22/09/1997 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Việt Hưng UBND thành phố Hạ Long 32 21 Miễn Đạt

982 200982 Hoàng Thị Phuơng Anh 27/10/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố Hạ Long 44 24 29 Đạt

983 200983 Nguyễn Thị Hà Anh 10/05/1994 Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Võ Thi Sáu UBND thành phố Hạ Long 46 21 30 Đạt

984 200984 Trần Thị Hiền 14/09/1982 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố Hạ Long 36 Miễn 30 Đạt

985 200985 Đỗ Nguyễn Ngọc Hoàn 16/10/1990 Giáo viên Vãn hóa Tnrcrng Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố Hạ Long 33 23 30 Đạt

986 200986 Nguyễn Thị Hồng 01/05/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố Hạ Long 52 25 24 Đạt

987 200987 Phạm Thu Huyền 21/02/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố Hạ Long 35 21 26 Đạt
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988 200988 Trần Thị Loan 01/06/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiều học Võ Thị Sáu UBND thàiủi phố Hạ Long 37 27 29 Đạt

989 200989 Mai Hà Phương Oanh 17/05/1996 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố Hạ Long 49 24 30 Đạt

990 200990 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 19/09/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Võ Thị Sáu UBND thành phố Hạ Long 51 25 30 Đạt

991 200991 Phạm Thị Diễn 05/05/1991 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Điền Công UBND thành phố Uông Bí 42 28 29 Đạt

992 200992 Đặng Thị Tuyết Ngân 17/10/1990 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Điền Công UBND thành phố Uông Bí 47 28 29 Đạt

993 200993 Lê Thị Nguyệt 03/09/1989 Giáo viên Văn hóa Tnrờng TH&THCS Điền Công UBND thành phố Uông Bí 43 27 29 Đạt

994 200994 Nguyễn Thị Việt Quỳnh 25/07/1984 Giáo viên Văn hóa Truờng TH&THCS Điền Công UBND thành phố uỏng Bí 51 27 30 Đạt

995 200995 Hoàng Minh Tuyến 07/08/1988 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Điền Công UBND thành phố Uông Bí 48 25 28 Đạt

996 200996 Nguyễn Thị Thanh Xuân 08/06/1995 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Điền Công UBND thành phố Uông Bí 51 28 30 Đạt

997 200997 Vũ Thị Thu Hà 22/02/1988 Giáo viên Văn hóa Trưòmg tiểu học Bạch Đằng UBND thành phố Uông Bí 51 25 30 Đạt

998 200998 Nguyễn Thị Hoa 11/10/1989 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Bạch Đẳng UBND thành phổ Uông Bí 51 26 30 Đạt

999 200999 Nguyền Thị Ánh Nguyệt 17/11/1988 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Bạch Đằng UBND thành phố Uông Bí 47 23 30 Đạt

1000 201000 Đinh Thị Nhu Quỳnh 25/11/1997 Giáo viên Văn hóa Trường tiều học Bạch Đằng UBND thảnh phố Ưông Bí 49 26 28 Đạt

1001 201001 Lưu Thị Lan Anh 26/06/1995 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Kim Đồng UBND thành phố Uông Bí 45 24 30 Đạt

1002 201002 Đoàn Thị Ngọc Dịu 08/07/1989 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Kim Đồng UBND thành phố ưông Bí 53 27 30 Đạt

1003 201003 Trương Thị Huyên 20/10/1989 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Kim Đồng UBND thành phổ ưông Bí 51 28 Miễn Đạt

1004 201004 Ngô Thị Lan 26/12/1986 Giáo viên Mỹ thuật Trường tiểu học Kim Đồng UBND thành phố Uông Bí 53 27 28 Đạt

1005 201005 Lương Thị Thanh Linh 14/07/1997 Giáo viên Văn hóa Trường tiếu học Kim Đồng ƯBND thành phố ưông Bí 46 27 28 Đạt

1006 201006 Nguyễn Thị Miện 19/09/1983 Giáo viên Văn hóa Trường tiếu học Kim Đồng UBND thành phố Uông Bí 52 27 29 Đạt

1007 201007 Nguyễn Thúy Hằng Ninh 28/12/1990 Giáo viên Văn hóa Trường tiếu học Kim Đồng ƯBND thành phố Uông Bí 50 27 28 Đạt

1008 201008 Nguyễn Thị Thùy 12/08/1988 Giáo viên Văn hóa Trường tiều học Kim Đồng ƯBND thành phố Uông Bí 50 27 28 Đạt

1009 201009 Đoàn Thị Hảo 02/02/1991 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lê Hồng Phong UBND thành phố Uông Bí 43 26 28 Đạt
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1010 201010 //Hòa 04/11/1991 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lê Hồng Phong ƯBND thành phố Uông Bí 53 26 30 Đạt

1011 201011 Tran^hpỉSg— Anh 24/08/1991 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lê Lợi UBND thành phố Uông Bí 46 22 27 Đạt

1012 201012 Vũ Thị Hồng Hạnh 05/06/1991 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lê Lợi UBND thành phó ưông Bí 40 26 29 Đạt

1013 201013 Trần Thị Ngọc Huyền 15/10/1993 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lê Lợi UBND thành phố Uông Bí 45 27 29 Đạt

1014 201014 Nguyễn Thị Lan 07/09/1990 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lê Lợi UBND thành phố ưông Bí 37 27 28 Đạt

1015 201015 Nguyễn Thị Mỹ Linh 14/06/1988 Giáo viên Văn hóa Trưcmg tiểu học Lê Lợi UBND thành phố Uông Bí 31 29 29 Đạt

1016 201016 Chu Thị Kim Nhurg 30/06/1989 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lê Lợi UBND thành phố Uông Bí 21 27 28 Không Đạt

1017 201017 Nguyễn Vân Thương 14/01/1996 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lê Lợi UBND thành phố Uông Bí 54 28 29 Đạt

1018 201018 Vũ Thị Việt Trinh 15/05/1990 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lê Lợi UBND thành phố Uông Bi 42 28 29 Đạt

1019 201019 Trần Thị Hải Yến 20/08/1997 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lê Lợi UBND thành phố Uông Bí 37 23 29 Đạt

1020 201020 Lưamg Thi Thu Huyền 12/04/1991 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Lẽ Văn Tám UBND thành phố Uông Bí 46 28 Miễn Đạt

1021 201021 Đinh Thị Loan 12/04/1989 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lê Văn Tám UBND thành phổ Uông Bí 48 25 28 Đạt

1022 201022 Phan Thi Thu Trang 10/09/1990 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiẻu học Lê Văn Tám UBND thành phố Uông Bí 54 28 Miễn Đạt

1023 201023 Nguyễn Thị Trinh 03/08/1987 Con thương binh 
4/4 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Lê Văn Tám UBND thành phố Uông Bi 40 27 Miễn Đạt

1024 201024 Đỗ Thị Hài 23/08/1983 Con bệnh binh hạng 
1 loại đặc biệt Giáo viên Văn hóa Truờng tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Uông Bí 46 28 30 Đạt

1025 201025 Lương Thị Thu Hoải 14/03/1987 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Uông Bí 36 26 28 Đạt

1026 201026 Nguyễn Đức Hoàng 24/10/1988 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lý Thướng Kiệt ƯBND thành phố Uông Bí 43 26 30 Đạt

1027 201027 Nguyễn Thi Thu Hương 03/11/1983 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiếu học Lý Thưcmg Kiệt UBND ử.ành phố Uông Bí 40 22 Miễn Đạt

1028 201028 Lê Thị Huyền 23/03/1982 Giáo viên Tiếng Anh Truờng tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phổ Uông Bí 39 29 Miễn Đạt

1029 201029 Vũ Thị Huyền 24/09/1991 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Uông Bí 47 29 Miễn Đạt

1030 201030 Hoàng Thị Hồng Lan 22/09/1990 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Uông Bí 45 28 30 Đạt

1031 201031 Đỗ Thị Thanh Mai 09/09/1998 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Uông BI 50 23 30 Đạt
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1032 201032 Nguyễn Thị Nga 13/01/1988 Giáo viên Văn hóa Trường tiều học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Ưông Bí 38 27 30 Đạt

1033 201033 Nguyễn Thị Nga 05/02/1990 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố ưông Bí 50 27 Miễn Đạt

1034 201034 Thái Thị Nghĩa 17/11/1994 Giáo viên Văn hóa Trướng tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Uông Bí 40 27 30 Đạt

1035 201035 Trần Thị Phương Nhung 12/02/1995 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phó uỏng Bí 54 27 Miễn Đạt

1036 201036 Lại Thị Lan Phương 11/11/1987 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố Uông Bí 45 28 Miễn Đạt

1037 201037 Mạc Ngọc Thanh 08/04/1990 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thảnh phố Uông Bí 47 27 30 Đạt

1038 201038 Nguyễn Thị Thanh 30/12/1996 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lý Thường Kiệt UBND thành phố UôngBí Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Không Đạt

1039 201039 Lê Thị Thư 28/07/1993 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lý Thường Kiệt ƯBND thành phố Uông Bí 45 27 30 Đạt

1040 201040 Nguyễn Thu Thủy 17/07/1989 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Lý Thường Kiệt ƯBND thành phố ưông Bí 46 28 30 Đạt

1041 201041 Lê Hồng Ưyên 11/07/1982 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Lý Thucmg Kiệt ƯBND thành phố Uông Bí 47 26 Miễn Đạt

1042 201042 Trần Thị Xuân 07/07/1988 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Lý Thường Kiệt ƯBND thành phố ưông Bí 46 27 Miễn Đạt

1043 201043 Lê Thị Lệ 26/06/1997 Giáo viên Văn hóa Trưcmg tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ƯBND thành phố ưông Bí 55 26 30 Đạt

1044 201044 Nguyễn Thị Như Mai 09/02/1990 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc UBND thành phố Uông Bí 49 27 29 Đạt

1045 201045 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/04/1992 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ƯBND thành phố Uông Bí 47 27 Miễn Đạt

1046 201046 Nguyễn Thị Hồng Nhung 19/12/1996 Giáo viên Tiếng Anh Tniờng tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ƯBND thành phố Uông Bí 39 28 Miễn Đạt

1047 201047 Kim Thị Phương Thảo 09/10/1996 Con thưcmg binh 
4/4 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc UBND thành phố Uông Bí 46 25 30 Đạt

1048 201048 Phạm Thị Trang 08/11/1991 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc UBND thành phố Uông Bi 49 29 Miễn Đạt

1049 201049 Nguyễn Thị Hài Yến 10/12/1990 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu hpc Nguyễn Bá Ngọc UBND thành phố Uông Bí 51 28 Miễn Đạt

1050 201050 Đinh Thị Thanh Đào 15/11/1990 Giáo viên Văn hóa Truờng tiểu học Phương Đông A UBND thành phố Uông Bí 49 28 30 Đạt

1051 201051 Đặng Thị Hải 17/03/1990 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Phương Đông A UBND thảnh phố Uông Bí 50 27 30 Đạt

1052 201052 Hả Thị Lâm 15/07/1990 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Phương Đông A UBND thành phố Uông Bí 53 28 30 Đạt

1053 201053 Nguyễn Thúy Ngân 16/10/1989 Giáo viên Văn hóa Truờng tiểu học Phương Đỏng A ƯBND thành phố Uông Bí 53 27 30 Đạt
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1054 201054
Ạ

'ốanh 31/08/1991 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Phương Đông A UBND thánh phố Uông Bí 50 28 30 Đạt

1055 201055 Nông Thị Thảo 21/05/1994 Dân tộc Nùng Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Phương Đông A UBND thành phố Uông Bí 50 26 Miễn Đạt

1056 201056 Đỗ Thị Loan 17/07/1992 Giáo viên Văn hóa Trường tiếu học Phương Đông B ƯBND thành phố Uông Bí 52 27 29 Đạt

1057 201057 Lưu Thị Luyến 10/12/1993 Giáo viên Thể dục Trường tiểu học Phương Đông B ƯBND thành phố Uông Bí 53 27 29 Đạt

1058 201058 Bùi Thị Vân 11/03/1993 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Phưomg Đông B UBND thành phố ưông Bí 51 27 29 Đạt

1059 201059 Trịnh Thị Ngọc Ánh 12/10/1990 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Phương Nam A UBND thành phố Uông Bí 52 26 30 Đạt

1060 . 201060 Hà Tiến Đạt 14/06/1990 Giáo viên Vàn hóa Trường tiểu học Phưcmg Nam A UBND thành phố Uông Bí 51 29 29 Đạt

1061 201061 Bùi Thị Thu Hà 21/03/1990 Giáo viên Vãn hỏa Trường tiểu học Phương Nam A UBND thành phố ưông Bí 42 25 29 Đạt

1062 201062 Nguyễn Thị Khuyên 05/09/1991 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Phương Nam A UBND thành phổ Uông Bí 38 28 28 Đạt

1063 201063 Bùi Thị Ngọc 01/05/1994 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Phương Nam A UBND thành phố Uông Bí 41 23 25 Đạt

1064 201064 Phạm Thị Thu Trang 25/11/1995 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Phương Nam A ƯBND thành phố Uông Bí 38 27 27 Đạt

1065 201065 Đỗ Phương Anh 19/11/1993 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Phucmg Nam B UBND thành phố Uông Bí 45 20 Miễn Đạt

1066 201066 Nguyễn Phương Dung 23/07/1994 Giáo vicn Văn hóa Trường tiều học Phưong Nam B UBND thánh phó Uông Bí 48 29 29 Đạt

1067 201067 Nguyễn Thị Thanh Hoa 27/10/1993 Giáo viên Âm nhạc Trường tiểu học Phương Nam B UBND thành phố Uông Bí 43 21 26 Đạt

1068 201068 Đoàn Thị Khánh Hòa 12/03/1991 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Phương Nam B UBND thành phố ưông Bí 54 28 Miễn Đạt

1069 201069 Nguyễn Thị Huệ 05/02/1991 Giáo viên Thể dục Trường tiểu học Phương Nam B UBND thành phố Uông Bí 48 24 27 Đạt

1070 201070 Vũ Thị Liên 15/01/1992 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiều học Phương Nam B UBND ữ.ành phố Uông Bi 43 29 Miễn Đạt

1071 201071 Đặng Thị Loan 08/11/1992 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Phương Nam B UBND ữ.ành phố Uông Bi 43 24 28 Đạt

1072 201072 Phạm Thị Lụa 02/10/1997 Giảo viên Văn hóa Trưcmg tiểu học Phương Nam B UBND thành phố Uông Bí 36 28 26 Đạt

1073 201073 Đặng Hồng Ngân 04/09/1998 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Phưcmg Nam B UBND thành phố Uông Bí 42 25 25 Đạt

1074 201074 Nguyễn Thị Ngoan 15/11/1997 Giáo viên Tiếng Anh Trucmg tiều học Phương Nam B ƯBND thành phố ưông Bí 46 30 Miễn Đạt

1075 201075 Nguyễn Thị Ngọc 26/07/1992 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiều học Phương Nam B UBND thành phố Uông Bí 50 28 Miễn Đạt
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1076 201076 Trần Thu Phương 11/08/1991 Giáo viên Văn hóa Trường tiều học Phương Nam B UBND thành phố Uông Bí 48 27 29 Đạt

1077 201077 Tô Thị Phương Thảo 20/02/1997 Giáo viên Văn hóa Trường tiếu học Phương Nam B UBND thảnh phố Uông Bí 38 22 25 Đạt

1078 201078 Phạm Thị Dương 04/08/1998 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Phưcmg Nam c UBND thành phố Uông Bí 55 28 30 Đạt

1079 201079 Vũ Thị Thanh Hòa 10/12/1993 Giáo viên Thể dục Trường tiều học Phương Nam c ƯBND thành phố Uông Bí 45 29 29 Đạt

1080 201080 Trần Thị Phương Huế 19/04/1997 Giáo viên Văn hóa Trướng tiểu học Phương Nam c UBND thành phố Uông Bí 36 28 28 Đạt

1081 201081 PhanThỊ Lân 22/10/1988 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Phương Nam c UBND thành phố Uông Bí 49 29 29 Đạt

1082 201082 Phạm Thùy Linh 03/05/1998 Giảo viên Văn hóa Trường tiểu học Phương Nam c ƯBND thành phố Uông Bí 52 30 29 Đạt

1083 201083 Đỗ Thị Ly 02/07/1997 Giáo viên Văn hóa Tniờng tiểu học Phưcmg Nam c UBND thành phố Uông Bí 42 27 29 Đạt

1084 201084 Nguyễn Thị Lý 19/05/1987 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Phương Nam c UBND thành phố Uông Bí 47 28 29 Đạt

1085 201085 Trần Thị Thắm 29/04/1989 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Phương Nam c UBND thành phố Uông Bí 51 26 29 Đạt

1086 201086 Đoàn Thị Bẩy 03/01/1997 Giáo viên Văn hóa Trưcmg tiểu học Quang Trung UBND thành phố Uông Bí 50 28 29 Đạt

1087 201087 Đặng Thị Bích 22/05/1990 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Trucmg tiểu học Quang Trung UBND thành phố Uông Bí 45 24 30 Đạt

1088 201088 Vũ Quỳnh Chi 17/09/1997 Giáo viên Văn hóa Trường tiều học Quang Trung UBND thành phố Uông Bí 43 25 30 Đạt

1089 201089 Nhâm Văn Chiến 22/08/1997 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Quang Trung UBND thành phố Uông Bí 48 24 28 Đạt

1090 201090 Dương Thị Huyền 07/05/1996 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Quang Trung UBND thành phố ưông Bí 49 28 30 Đạt

1091 201091 Dương Thị Lý 20/01/1990

Con đẻ của người 
hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 
độc hỏa học

Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Quang Trung UBND thành phố Uông Bí 53 25 30 Đạt

1092 201092 Nguyễn Thị Phương Thanh 25/10/1990 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Quang Trung UBND thành phố Uông Bi 48 28 30 Đạt

1093 201093 Vũ Thị Hưcmg Thảo 03/03/1992 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Quang Trung UBND thành phố Uông Bí 54 22 30 Đạt

1094 201094 Bùi Thanh Thủy 1 './12/1984 Giáo viên Vàn hỏa Tnrờng tiểu học Quang Trung UBND thành phố Uông Bí 43 27 29 Đạt

1095 201095 Bùi Thị Chiến 13/04/1985 Giáo viên Văn hỏa Trường tiểu học Trần Hưng Đạo UBND thành phố Uông Bí 45 23 29 Đạt

1096 201096 Vũ Thị Kim Dung 12/06/1995 Giáo viên Văn hóa Trưcmg tiều học Trần Hưng Đạo UBND thành phổ Uông Bí 50 29 29 Đạt
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1119 201119 Nguyễn Thành Thái 27/07/1994 Giáo viên Văn hóa Trường tiều học Trung Vuơng UBND thành phố Ưông Bí 47 20 29 Đạt

1120 201120 Nguyễn Thị Hoài Thu 01/12/1994 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Trung Vương UBND thành phố Uông Bí 38 28 29 Đạt

1121 201121 Nguyễn Thị Hương 06/07/1993 Giáo viên Văn hóa Tnrcmg tiểu học Yên Thanh UBND thành phố Uông Bí 46 28 29 Đạt

1122 201122 Nguyễn Thị Huyền Hưcmg 20/06/1989 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Yên Thanh ƯBND thành phố Uông Bí 51 28 29 Đạt

1123 201123 Lý Hoa Mai 04/12/1991 Dàn tộc Tày Giáo viên Vãn hóa Trường tiểu học Yên Thanh UBND thành phố Uông Bí 51 28 Miễn Đạt

1124 201124 Bùi Thị Hồng Ngọc 02/11/1996 Giáo viên Vãn hóa Trường tiểu học Yên Thanh UBND thành phố Uông Bí 54 28 29 Đạt

1125 201125 Nguyễn Hồng Oanh 12/12/1991 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Yên Thanh ƯBND thành phố Uông Bí Bò thi Bỏ thi Bò thi Không Đạt

1126 201126 Nguyễn Thị Quyên 28/02/1990 Giáo viên Văn hóa Truèmg tiểu học Yên Thanh UBND thành phố Uông Bí Bỏ thi Bỏ thi Rỏ thi Không Đạt

1127 201127 Vũ Thị Ngọc Quỳnh 25/08/1993 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Yên Thanh UBND thành phố Uông Bí 37 25 29 Đạt

1128 201128 Lẽ Thị Thu Thanh 05/09/1981 Giáo viên Vân hóa Trưcmg tiểu học Yên Thanh UBND thành phố Uông Bi 47 29 29 Đạt

L129 201129 Trần Thị Thanh 23/03/1989 Giáo viên Văn hóa Trường tiếu học Yên Thanh UBND thảnh phố Uông Bí 47 28 29 Đạt

1130 201130 Trần Thị Minh Thu 06/04/1997 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Yên Thanh UBND thành phố Uông Bí 42 23 28 Đạt

1131 201131 Nguyễn Thị Thanh Giang 05/10/1992 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học An Sinh A UBND thị xã Đông Triều 39 25 Miễn Đạt

1132 201132 Phạm Thị Hoàn 18/11/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học An Sinh A UBND thị xã Đông Triều 42 25 27 Đạt

1133 201133 Nguyễn Thị Thu Giang 03/12/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học An Sinh B UBND thị xã Đông Triều 48 28 28 Đạt

1134 201134 Ngô Thị Thanh Mai 29/05/1990 Con bệnh binh Giảo viên Văn hóa Tniờng Tiểu học An Sinh B UBND thị xã Đông Triều 46 28 29 Đạt

1135 201135 Nguyễn Mai Phuomg 12/04/1993 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học An Sinh B UBND thị xã Đông Triều 48 27 Miễn Đạt

1136 201136 Nguyễn Thị Phương c 8/02/1992 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học An Sinh B ƯBND thị xã Đông Triều 46 28 Miễn Đạt

1137 201137 Nguyễn Thị Bển 05/02/1988 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiếu học Bình Dương UBND thị xã Đông Triều 49 27 30 Đạt

1138 201138 Hoàng Hồng Điệp 27/10/1989 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Bình Dương UBND thị xã Đông Triều Bỏ thi Bỏ thi Miễn Không Đạt

1139 201139 Đỗ Thị Dung 05/05/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Binh Dương UBND thị xã Đông Triều 52 27 30 Đạt

1140 201140 VŨ Thị Dung 05/03/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Bình Dưcmg UBND thị xã Đông Triều 55 29 29 Đạt
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1141 201141 20/02/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Bình Dương UBND thị xã Đông Triều 45 24 29 Đạt

1142 201142 N g u y ể n m Ẹ ^ rS Í ''^  Hậu 18/11/1995 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Bình Dương UBND thị xã Đông Triều 43 29 Miễn Đạt

1143 201143 Nguyễn Thị Hiệp 02/04/1986 Con thương binh 
hạng 3/4 Giáo viên Vãn hóa Trưcmg Tiểu học Bình Dương UBND thị xã Đông Triều 48 26 29 Đạt

1144 201144 Nguyẽn Thị Nga 03/09/1992 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Bình Dương UBND thị xã Đông Triều 53 25 28 Đạt

1145 201145 Đào Thị Thanh Nguyệt 20/03/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Bình Dương UBND thị xã Đông Triều 55 27 29 Đạt

1146 201146 Nguyễn Thj Thanh Nhàn 06/01/1990 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Bình Dương UBND thị xã Đông Triều 55 25 29 Đạt

1147 201147 Nguyễn Thị Kiều Oanh 12/09/1993 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Binh Dưcmg UBND thị xã Đông Triều 56 27 29 Đạt

1148 201148 Bùi Thị Thắm 24/09/1990 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Bình Dương UBND thị xã Đông Triều 55 28 Miễn Đạt

1149 201149 Nguyễn Thị Thoa 05/09/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Bình Dương ƯBND thị xã Đòng Triều 54 27 30 Đạt

1150 201150 Hoàng Thị Vẹn 24/03/1986 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Bình Dương UBND thị xẵ Đòng Triều Bõ thi Bỏ thi Miền Không Đạt

1151 201151 Đỗ Thị Thu Hiền 01/11/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Bình Khê I UBND thị xã Đông Triều 49 27 29 Đạt

1152 201152 Lý Thị Hoa 07/03/1986 Dân tộc Dao Giáo viên Âm nhạc Trường Tiểu học Bình Khê I UBND thị xã Đông Triều 36 23 Miễn Đạt

1153 201153 Nguyễn Thị Hồng 30/04/1990 Con Thương binh Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Bình Khc I UBND thị xã Đông Triều 49 27 26 Đạt

1154 201154 Nguyễn Thị Hồng 10/02/1989 Giáo viên Âm nhạc Trường Tiểu học Bình Khê I UBND thị xã Đông Tnều 51 28 28 Đạt

1155 201155 Nguyễn Thị Mến 12/10/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Binh Khê I UBND thị xã Đông Triều 52 28 29 Đạt

1156 201156 Đỗ Thị Ngọc 21/01/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Bình Khê I UBND thị xã Đông Triều 36 28 29 Đạt

1157 201157 Nguyễn Thị Nhung 11/02/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Binh Khê I UBND thị xã Đông Triều 42 25 27 Đạt

1158 201158 Lương Thị Thu Phưcmg 12/02/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Bình Khê I UBND thị xã Đông Triều 49 27 27 Đạt

1159 201159 Nguyễn Thị Phượng 14/12/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Bình Khê I UBND thị xã Đông Triều 42 26 27 Đạt

1160 201160 Đồng Thị Minh Tâm 20/10/1991 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Bình Khê I UBND thị xã Đông Triều 51 27 Miễn Đạt

1161 201161 Nguyễn Thị Phương Thanh 07/01/1989 Giáo viên Văn hóa Trướng Tiểu học Binh Khê I UBND thị xã Đông Triều 51 26 28 Đạt

1162 201162 Vưcmg Thị Phương Thảo 02/11/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Binh Khẽ I ƯBND thị xã Đông Triều 46 27 27 Đạt
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1163 201163 Huỳnh Thị Phưcmg Thúy 28/03/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Bình Khê I ƯBND thị xã Đông Triều 47 26 28 Đạt

1164 201164 Doãn Ngọc Thùy 15/04/1986 Con Thương binh Giáo viên Âm nhạc Trường Tiểu học Bình Khê I UBND thị xã Đông Triều 49 28 28 Đạt

1165 201165 Trương Thị Trang 05/10/1987 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Văn hóa Trướng Tiểu học Bình Khê I ƯBND thị xã Đông Triều 52 27 Miễn Đạt

1166 201166 Nguyễn Thị Vân Anh 18/09/1987 Giáo viên Văn hóa Trướng Tiểu học Bình Khê n UBND thị xã Đông Triều 49 28 29 Đạt

1167 201167 Phạm Thị Diệu Huyền 22/10/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Bình Khê n UBND thị xã Đông Triều 41 26 29 Đạt

1168 201168 Nguyễn Thị Nhung 27/02/1989 Con bệnh binh Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Bình Khê n UBND thị xã Đông Triều 52 28 29 Đạt

1169 201169 Nguyễn Thị Thoa 26/11/1986 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Binh Khê II ƯBND thị xã Đông Triều 49 26 28 Đạt

1170 201170 Phan Thị Hậu 06/02/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đức Chinh UBND thị xã Đông Triều 49 28 28 Đạt

1171 201171 Đặng Thị Phượng 02/08/1991 Giáo viên Văn hóa Tmớng Tiểu học Đức Chính UBND thị xã Đông Triều 46 25 28 Đạt

1172 201172 Trịnh Thư Hà 10/07/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hoàng Quế UBND thị xã Đỏng Triều 45 26 28 Đạt

1173 201173 Bùi Thị Hoa 01/06/1992 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Hoàng Quế UBND thị xã Đông Triều 44 26 28 Đạt

1174 201174 Phạm Thị Huệ 24/11/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Hoàng Quế UBND thị xã Đông Triều 49 26 26 Đạt

1175 201175 Phạm Thị Hường 14/01/1990 Con Thưcmg binh Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hoàng Quế UBND thị xã Đông Triều 48 26 27 Đạt

1176 201176 Bùi ThỊ Mai 20/09/1984 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hoàng Quế UBND thị xã Đông Triều 41 27 28 Đạt

1177 201177 Nguyễn Thị Hiền Quyên 01/12/1986 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hoàng Quế ƯBND thị xã Đông Triều 44 26 27 Đạt

1178 201178 Phạm Thị Anh 07/07/1991 Giáo viên Văn hóa Truông Tiểu học Hổng Thái Đông UBND thị xã Đông Triều 47 28 27 Đạt

1179 201179 Dương Thị Duyên 10/03/1994 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học Hồng Thái Đông ƯBND thị xã Đông Triều 46 25 27 Đạt

1180 201180 Đỗ Thị Hài 20/11/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hồng Thái Đông UBND thị xã Đông Triều 51 28 29 Đạt

1181 201181 Lê Thị Thu Hiên 17/05/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hồng Thái Đông UBND thị xã Đông Triều 50 28 30 Đạt

1182 201182 Nguyễn Thu Hưcmg 11/09/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hồng Thái Đông UBND thị xã Đông Triều 45 29 30 Đạt

1183 201183 Nguyễn Thị Phương Nghĩa 19/08/1985 Giáo viên Văn hóa Trưàmg Tiểu hpc Hồng Thái Đông UBND thị xã Đông Triều 51 28 30 Đạt

1184 201184 Đoàn Thị Như Quỳnh 07/07/1996 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Hồng Thái Đông UBND thị xã Đông Triều 47 28 30 Đạt

54/72



STT Số báo daaẫ *.1
ì m m  1 z  11

Ngày tháng 
Dăm  sinh Đốí tưựng iru tiên Tên vị trí việc làm Cơ sở giáo dục công lập Cơ quan, đơn vị Số câu dúng môn 

Kiến thức chung
SỐ câu đủng môn 

Tin học
Sổ câu đúng môn 

Ngoại ngữ Kết quả

(ỉ) ... w / Ỏ / / (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1185

00oCN 23/08/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hồng Thái Đông UBND thị xã Đông Triều 49 29 30 Đạt

1186 201186 Thúy 3C/03/1989 Dân tộc Nùng Giáo viên Vin hóa Trường Tiểu học Hồng Thái Đông UBND thị xã Đông Triều 50 28 Miễn Đạt

1187 201187 Nguyễn Thị Thủy 12/04/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiều học Hồng Thái Đông UBND thị xã Đông Triều 53 29 30 Đạt

1188 201188 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 28/05/1997 Giáo viên Văn hóa Trướng Tiểu học Hồng Thái Đông UBND thị xã Đông Triều 44 29 30 Đạt

1189 201189 Đỗ Thị Kim Dung 07/04/1990 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Hồng Thái Tây UBND thị xã Đông Triều 45 28 28 Đạt

1190 201190 Nguyễn Thái Hà 22/05/1990 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Hồng Thái Tây UBND thị xã Đông Triều 44 27 Miễn Đạt

1191 201191 Yên Thị Hải 07/07/1991 Dân tộc Hoa Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hồng Thái Tây UBND thị xã Đòng Triều 48 23 Miễn Đạt

1192 201192 Hả Thu Huyên 24/07/1989 Giáo viên Tiếng Ajnh Trường Tiểu học Hồng Thái Tây UBND thị xã Đòng Triều 52 28 Miễn Đạt

1193 201193 Nguyễn Thị Huyên 08/04/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Hồng Thái Tây UBND thi xã Đông Triều 37 20 28 Đạt

1194 201194 Vũ Thị Thu Huyền 15/05/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hồng Thái Tây ƯBND thị xã Đông Triều 46 27 29 Đạt

1195 201195 Nguyễn Thị Linh 06/05/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hồng Thái Tây ƯBND thị xã Đông Triều 48 28 30 Đạt

1196 201196 Nguyễn Thùy Linh 18/10/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hồng Thái Tây UBND thị xã Đông Triều 43 23 26 Đạt

1197 201197 Bùi Thi Ánh Nguyệt 05/01/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hồng Thái Tây UBND thị xã Dông Triều 48 27 29 Đạt

1198 201198 Vũ Hoàng Thảo 14/11/1981 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hồng Thái Tây UBND thị xã Đông Triều 45 28 24 Đạt

1199 201199 Hoàng Ngọc Thoa 18/12/1993 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Hồng Thái Tây UBND thị xã Đông Triều 42 27 28 Đạt

1200 201200 Nguyễn Thị Thu 05/10/1984 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Hồng Thái Tây UBND thị xã Đông Triều 33 29 Miễn Đạt

1201 201201 Phạm Thị Thúy 10/07/1988 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Hồng Thái Tây UBND thị xã Đông Triều 47 29 Miễn Đạt

1202 201202 Nguyễn Thị Thu Thủy 20/03/1985 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hồng Thái Tây UBND thị xã Đông Triều 45 27 29 Đạt

1203 201203 Nguyễn Thị Thanh Thủy 01/06/1991 Con Thương binh Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Hồng Thái Tây ƯBND thị xã Đông Triều 46 24 Miễn Đạt

1204 201204 Bùi Thị Tuyết 23/04/1989 Dân tộc Mường Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học Hồng Thái Tây UBND thị xã Đông Triều 46 27 Miễn Đạt

1205 201205 Lẻ Thị Yên 23/02/1996 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Hồng Thái Tây UBND thị xã Đông Triều 54 27 Miễn Đạt

1206 201206 Vương Thị Lan Anh 01/10/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hưng Đạo ƯBND thị xã Đông Triều 48 29 29 Đạt
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1207 201207 Lê Thị Hà 10/09/1985 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hưng Đạo UBND thị xã Đông Triều 44 28 29 Đạt

1208 201208 Lê Thị Hằng 15/12/1983 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hưng Đạo UBND thị xã Đông Triều 23 21 24 Không Đạt

1209 201209 Nguyễn Bích Diễm Hằng 10/08/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hung Đạo ƯBND thị xã Đông Triều 47 28 29 Đạt

1210 201210 Trần Thị Thu Huờng 01/06/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hưng Đạo UBND thị xã Đông Triều 48 29 28 Đạt

1211 201211 Nguyễn. Thị Hương Mai 13/09/1988 Giáo viên Văn hóa Trucmg Tiểu học Hưng Đạo UBND thị xã Đông Triều 46 27 29 Đạt

1212 201212 Nguyễn Thị Ngọc Mai 25/09/1998 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hưng Đạo UBND thị xã Đông Triều 50 29 28 Đạt

1213 201213 Đỗ Kim Oanh 12/04/1990 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Hưng Đạo UBND thị xã Đông Triều 40 27 29 Đạt

1214 201214 Hả Thị Thúy Quỳnh 27/04/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Himg Đạo UBND thị xẵ Đông Triều 49 29 29 Đạt

1215 201215 Phạm Thị Thoan 22/06/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Hưng Đạo UBND thị xẫ Đông Triều Bó thi Bỏ thi Bỏ thi Không Đạt

1216 201216 Đặng Thị Thúy 19/10/1991 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học Hưng Đạo UBND thị xã Đông Triều 50 28 29 Đạt

1217 201217 Phạm Thị Thanh Thủy 23/07/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hưng Đạo UBND thị xã Đông Triều 56 28 29 Đạt

1218 201218 Luu Thị Hồng Dung 26/06/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Kim Đồng ƯBND thị xã Đòng Triều 48 26 30 Đạt

1219 201219 Phan Thị Thu Hà 06/02/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Kim Đồng UBND thỊ xã Đông Triều 47 26 29 Đạt

1220 201220 Nguyễn Thị Khanh 08/05/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Kim Đồng UBND thị xã Đông Triều 50 29 29 Đạt

1221 201221 Vũ Thị Linh 18/03/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiều học Kim Đồng UBND thị xã Đông Triều 49 28 29 Đạt

1222 201222 Phạm Thị Nhàn 18/10/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Kim Đồng UBND thị xã Đông Triều 54 27 28 Đạt

1223 201223 Đỗ Thị Hồng Nhung 19/01/1996 Giáo viên Vản hóa Trường Tiểu học Kim Đồng UBND thị xã Đông Triều 49 27 30 Đạt

1224 201224 Nguyễn Thị Thùy Trang 19/03/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Kim Đồng UBND thị xã Đông Triều 47 27 29 Đạt

1225 201225 Hoàng Thị Thùy Dung 18/06/1996 Giáo viên Văn hóa Tnrèmg Tiểu học Kim Scm UBND thị xã Đông Triều 51 28 30 Đạt

1226 201226 Phạm Thị Thu Hiền 24/04/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Kim Sơn UBND thị xã Đông Triều 46 28 29 Đạt

1227 201227 Nguyễn Thị Khánh Hòa 10/02/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Kim Sơn UBND thị xã Đông Triều 48 27 29 Đạt

1228 201228 Vũ Thu Hường 02/09/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Kim Sơn UBND thị xã Đông Triều 51 26 30 Đạt
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1229
Y \ Á \2012WứA //

ỵỷLiên 07/08/1990 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học Kim Scm UBND thị xã Đông Triều 53 25 30 Đạt

1230 201230 > Ĩ / í T T T "Ặfejỵễn ìitãn Nam 22/12/1992 Giáo viên Thề dục Trường Tiểu học Kim Sơn UBND thị xã Đông Triều 48 25 29 Đạt

1231 201231 Nguyễn Thị Nguyệt 20/10/1990 Giáo viên Vản hóa Trường Tiểu học Kim Sơn UBND thi xã Đông Triều 50 25 30 Đạt

1232 201232 Lương Thị Hồng Nhung 25/09/1992 Giáo viên Văn hóa Tnrờng Tiểu học Kim Sơn UBND thị xã Đông Triều 49 26 29 Đạt

1233 201233 Nguyễn Thị Hồng Nhung 30/12/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Kim Sơn UBND thị xã Đông Triều 50 25 29 Đạt

1234 201234 Nguyễn Thị Thêu 08/06/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Kim Sơn ƯBND thị xã Đông Triều 48 25 29 Đạt

1235 201235 Nguyễn Thị Thơm 22/10/1997 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Kim Sơn UBND thị xã Đông Triều 50 26 28 Đạt

1236 201236 Lê Thị Ánh Tuyết 19/09/1989 Giáo viên Văn hóa Trưòmg Tiểu học Kim Scm UBND thị xã Đông Triều 50 27 29 Đạt

1237 201237 Nguyễn Văn Anh 02/05/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Lê Hồng Phong UBND thị xã Đông Triều 53 26 30 Đạt

1238. 201238 Phạm Thị Liên 12/11/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lê Hồng Phong UBND thị xã Đông Triều 48 27 30 Đạt

1239. 201239 Bùi Thị Kiều My 26/04/1992 Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Lẽ Hồng Phong UBND thị xã Đông Triều 48 26 29 Đạt

1240 201240 Phan Thị Thảo 12/10/199C Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Lê Hồng Phong UBND thị xã Đông Triều 30 25 28 Đạt

1241 201241 Nguyễn Thị Xuân 27/10/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lê Hồng Phong UBND thi xã Đông Triều 51 26 29 Đạt

1242 201242 Vũ Thị Chiêm 07/02/1987 Giáo viên Văn hóa Trưcmg Tiểu học Mạo Khè A UBND thị xã Đông Triều 48 27 27 Đạt

1243 201243 Đào Thị Thoa 05/10/1989 Giáo viên Âm nhạc Trường Tiểu học Mạo Khê A ƯBND thị xã Đông Triều 44 24 23 Đạt

1244 201244 Hoàng Thị Thanh Thu 07/12/1991 Giáo viên Văn hóa Trưcmg Tiểu học Mạo Khê A UBND thị xă Đông Triều 53 27 27 Đạt

1245 201245 Đỗ Kiều Trang 23/03/1990 Giáo viên Vãn hóa Trưcmg Tiểu học Mạo Khê A UBND thị xã Đông Triều 53 27 28 Đạt

1246 201246 Nguyễn Thị Giang 29/01/1988 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiều học Mạo Khê B UBND thị xã Đông Triều 46 27 30 Đạt

1247 201247 Nguyễn Thị Hiền 08/03/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Mạo Khê B UBND thị xã Đông Triều 56 27 30 Đạt

1248 201248 Lê Thị Thùy Linh 17/06/1998 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Mạo Khê B UBND thị xã Đông Triều 49 27 30 Đạt

1249 201249 Nguyễn Thị Nhi 08/03/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Mạo Khè B UBND thị xã Đông Triều 55 26 28 Đạt

1250 201250 Nguyễn Thị Hương Thơm 01/02/1985 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học Mạo Khê B UBND thị xã Đông Triều 50 Miễn 30 Đạt
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1251 201251 Phạm Thị Thúy 30/07/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Mạo Khè B UBND thị xã Đông Triều 54 24 29 Đạt

1252 201252 Tạ Thị Gái 21/07/1989 Dân tộc Sán đìu Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Huệ UBND thị xã Đông Triều 48 29 Miễn Đạt

1253 201253 Ducmg Thị Giang 12/12/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Huệ UBND thị xã Đông Triều 52 24 29 Đạt

1254 201254 Phạm Thị Hồng 04/07/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Huệ UBND thị xã Đông Triều 47 26 29 Đạt

1255 201255 Trần Thị Diễm Hưcmg 04/01/1993 Con bệnh binh Giáo viên Thể dục Tnrcmg Tiểu học Nguyễn Huệ UBND thị xã Đông Triều 52 27 29 Đạt

1256 201256 Vương Thị Hương 28/01/1985 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Huệ UBND thị xã Đông Triều 46 27 28 Đạt

1257 201257 Đào Thị Thu Huyền 16/09/1991 Con Thưcmg binh Giáo viên Tiếng Anh Tnrờng Tiểu học Nguyễn Huệ UBND thị xã Đông Triều 47 26 Miễn Đạt

1258 201258 Dương Thị Linh 14/01/1990 Giáo viên Văn hóa Tnrnrng Tiểu học Nguyễn Huệ UBND thị xã Đông Triều 43 24 27 Đạt

1259 201259 Đinh Thị Thúy Nga 20/09/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Huệ ƯBND thị xã Đông Triều 54 26 30 Đạt

1260 201260 Nguyễn Thị Ngoan 28/08/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Huệ ƯBND thị xã Đông Triều 46 24 29 Đạt

1261 201261 Dưcmg Thị Ngọc 16/11/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Huệ UBND thị xã Đông Triều 53 27 30 Đạt

1262 201262 Nguyễn Thị Ngọc 06/11/1986 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học Nguyễn Huệ UBND thị xã Đông Triều 48 29 30 Đạt

1263 201263 Nguyễn Thành Phương 25/12/1985 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ UBND thị xã Đông Triều 45 22 Miễn Đạt

1264 201264 Nguyễn Thị Tâm 05/10/1987 Giáo viên Văn hóa Tnrcmg Tiéu học Nguyễn Huệ UBND thị xã Đông Triều 49 23 29 Đạt

1265 201265 Phạm Thị Arih Thư 13/10/1996 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ UBND thị xã Đông Triều 45 26 Miễn Đạt

1266 201266 Nguyễn Thị Thu Thủy 12/11/1994 Giáo vicn Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Huệ UBND thị xã Đông Triều 47 27 30 Đạt

1267 201267 Nguyễn Thị Huyền Trang 17/07/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Huệ UBND thị xã Đông Triều 48 26 29 Đạt

1268 201268 Phạm Thị Hồng Tuyến 15/08/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Huệ UBND thị xã Đông Triều 41 29 26 Đạt

1269 201269 Dịch Tiểu Hoàng Anh 24/05/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Vãn Cừ UBND thị xã Đông Triều 47 27 30 Đạt

1270 201270 Vũ Ngọc Ánh 07/06/1989 Giáo viên Văn hóa Tnicmg Tiểu học Nguyễn Văn Cừ UBND thị xã Đòng Triều 43 26 24 Đạt

1271 201271 Nguyễn Thị Mỹ Hà 29/08/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ UBND thị xã Đông Triều 51 29 29 Đạt

1272 201272 Đoàn Thị Thu Hằng 08/03/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ UBND thị xã Đông Triều 51 27 29 Đạt
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1273 201273^\ ^gùỳễn~T%r^/̂ \,w /  Hưng 15/05/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ UBND thị xã Đông Triều 45 22 30 Đạt

1274 201274 Vũ Thị Thu Huyền 27/02/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ UBND thị xã Đông Triều 46 24 30 Đạt

1275 201275 Nguyễn Thị Hằng Nga 17/10/1997 Giáo viên Văn hóa Tnrờng Tiểu học Nguyễn Vãn Cừ UBND thị xã Đông Triều 37 22 22 Đạt

1276 201276 Phạm Thị Ngoãn 18/02/1986 Con người nhiễm 
chất độc hóa học Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ UBND thị xã Đông Triều 46 29 25 Đạt

1277 201277 Trần Thị Quyên 02/01/1994 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ UBND thị xã Đông Triều 49 27 29 Đạt

1278 201278 Trần Kim Sang 27/02/1993 Giáo viên Vàn hóa Trưcmg Tiểu học Nguyễn Văn Cừ UBND thị xã Đỏng Triều 48 29 29 Đạt

1279 201279 Nguyễn Thị Vân 05/03/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ UBND thị xã Đông Triều 40 26 28 Đạt

1280 201280 Vũ Thị Xuân 28/07/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ UBND thị xã Đông Triều 49 29 29 Đạt

1281 201281 Trần Thị Dinh 14/06/1990 Con người nhiễm 
chất độc hóa học Giáo viẽn Vãn hóa Trường Tiểu học Quyết Thắng UBND thị xã Đông Triều 48 27 29 Đạt

1282 201282 Vũ Khánh Huyền 21/07/1991 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Quyết Thắng UBND thị xã Đông Triều 47 28 29 Đạt

1283 201283 Trần Thị Hồng Nhung 01/09/1990 Giáo viên Văn hóa Tnxèmg Tiểu học Quyết Thắng UBND thị xã Đông Triều 51 27 29 Đạt

1284 201284 Nguyễn Huyền Thương 22/06/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quyết Thắng UBND thị xã Đông Triều 47 28 28 Đạt

1285 201285 Đặng Thi Thúy 03/11/1989 Giáo viên Vãn hóa Trưcmg Tiểu học Quyết Thắng UBND thị xã Đông Trièu 50 26 29 Đạt

1286 201286 Đặng Huyền Trang 12/09/1985 Con bệnh binh Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quyết Thắng UBND thị xã Đông Triều 26 28 28 Không Đạt

1287 201287 Đoàn Thị Huyền Trang 11/10/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quyết Thắng UBND thị xã Đông Triều 48 26 30 Đạt

1288 201288 Phạm Thị Hoa 04/07/1991 Giáo viên Vãn hóa Truờng Tiểu học Tân Việt UBND thị xã Đông Triều 47 29 30 Đạt

1289 201289 Trần Thị Thu Mai 10/07/1992 Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Tân Việt UBND thị xã Đông Triều 50 26 28 Đạt

1290 201290 La Thi Phương 06/08/1986 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Tân Việt UBND thị xã Đòng Triều 40 29 Miễn Đạt

1291 201291 Nguyễn Thanh Tâm 21/02/1992 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Tân Việt ƯBND thị xã Đông Triều 52 27 Miễn Đạt

1292 201292 Nguyễn Thị Thu Hiền 11/12/1991 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Thuỷ An UBND thị xã Đông Triều 50 29 Miễn Đạt

1293 201293 Nguyễn Thị Thanh Kim Huệ 17/12/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Thuỷ An UBND thị xã Đông Triều 41 26 28 Đạt

1294 201294 Ngô Hồng Lĩnh 21/07/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Thuỷ An UBND thị xã Đông Triều 45 28 29 Đạt
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1295 201295 Vũ Thị Lý 09/08/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Thuỷ An UBND thị xã Đỏng Triều 45 26 27 Đạt

1296 201296 Đàm Thị Thanh Mai 07/03/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Thuỷ An UBND thị xã Đông Triều 49 29 29 Đạt

1297 201297 Cao Thị Minh Thêu 26/07/1991 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Thuỷ An ƯBND thị xã Đỏng Triều 37 27 26 Đạt

1298 201298 Phạm Thị Minh Thúy 11/10/1991 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học Thuỷ An UBND thị xã Đông Triều 48 29 29 Đạt

1299 201299 Hoàng Thị Hưng 20/03/1990 Dân tộc Hoa Giáo viẻn Vãn hóa Trường Tiểu học Tràng An UBND thị xã Đông Triều 48 28 27 Đạt

1300 201300 Nguyễn Thị Loan 13/11/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu hpc Tràng An UBND thị xã Đông Triều 52 27 30 Đạt

1301 201301 Phùng Thị Thanh Nhàn 18/09/1989 Giáo viên Văn hỏa Tmờng Tiểu học Tràng An UBND thi xã Đông Triều 48 28 22 Đạt

1302 201302 Đỗ Thị Nhật 25/05/1989 Giáo vicn Tiếng Anh Trường Tiểu học Tràng An UBND thị xã Đông Triều 43 28 Miễn Đạt

1303 201303 Bùi Thị Nhung 06/09/1990 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Tràng An UBND thị xã Đông Triều 44 28 Miễn Đạt

1304 201304 Lê Thị Thúy Vinh 01/01/1984 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Tràng An ƯBND thị xã Đông Triều 47 28 Miễn Đạt

1305 201305 Nguyễn Thị Kim Anh 01/04/1988 Con người nhiễm 
chất độc hóa học Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Tràng Lương ƯBND thị xã Đông Triều 45 25 29 Đạt

1306 201306 Vũ Thu Hà 10/11/1992 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Tràng Lương UBND thị xã Đông Triều 51 27 Miễn Đạt

1307 201307 Nguyễn Thị Huệ 15/09/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Tràng Lương UBND thị xã Đông Triều 44 25 29 Đạt

1308 201308 Nguyễn Thị Nhung 20/11/1983 Con Thương binh Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Tràng Lương UBND thị xã Đông Triều 51 29 26 Đạt

1309 201309 Tẩy Thị Thu Quỳnh 26/02/1992 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Thể đục Trường Tiểu học Tràng Lương UBND thị xã Đòng Triều 50 27 Miễn Đạt

1310 201310 Nguyễn Thị Tân 17/08/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Tràng Lương UBND thị xã Đông Triều 57 29 30 Đạt

1311 201311 Nguyễn Thị Thơm 26/12/1990 Giảo viên Tiếng Anh Trường Tiểu hpc Tràng Lương UBND thị xâ Đông Triều 58 29 Miễn Đạt

1312 201312 Đoàn Huyền Trang 29/04/1989 Dân tộc Sán Dìu Giảo viên Văn hóa Trường Tiều học Tràng Lương UBND thị xã Đông Triều 48 28 Miễn Đạt

1313 201313 Nguyễn Thị Oanh 16/09/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Việt Dân UBND thị xã Đông Triều 48 28 27 Đạt

1314 201314 Nguyễn Thị Thu Thủy 04/02/1994 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiếu học Việt Dân UBND thị xã Đông Triều 47 28 Miễn Đạt

1315 201315 Nguyễn Thị Trang 22/09/1996 Giáo viên Văn hóa Tniờng Tiểu học Việt Dân UBND thị xã Đông Triều 46 28 27 Đạt

1316 201316 Hoàng Tú Anh 20/07/1985 Giáo viên Văn hóa Tnrờng Tiều học VTnh Khè ƯBND thị xã Đông Triều 48 29 28 Đạt
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1317 201317
\ \  <i>\

29/03/1992 Con Thương binh Giáo viên Văn hóa Trướng Tiểu học Vĩnh Khẽ UBND thị xã Đông Triều 49 27 29 Đạt

1318 201318 o 1 27/06/1991 Giáo viên Văn hóa Tniờng Tiếu học Vĩnh Khê UBND thị xã Đông Triều 43 29 29 Đạt

1319 201319 Nguyễn Tiến Dũng 26/12/1989 Giáo viên Thể dục Trưcmg Tiểu học VTnh Khê UBND thị xã Đông Triều 48 27 27 Đạt

1320 201320 Nguyễn Cầm Giang 16/12/1988 Giáo vièn Văn hóa Trường Tiểu học Vĩnh Khê UBND thị xã Đông Triều 51 30 27 Đạt

1321 201321 Ngô Nguyên Giáp 08/06/1984 Con Thương binh Giáo viên Văn hóa Trường Tiều học Vĩnh Khê UBND thị xã Đông Triều 50 28 28 Đạt

1322 201322 Nguyễn Thị Thu Hà 03/01/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Vĩnh Khê UBND thị xã Đông Triều 46 30 28 Đạt

1323 201323 Nguyễn Thị Hằng 30/06/1990 Giáo viên Văn hóa Tnrờng Tiểu học Vĩnh Khê UBND thị xã Đông Triều 49 28 27 Đạt

1324 201324 Nguyễn Thào Hoa 03/03/1991 Giáo viên Thế dục Trường Tiểu học Vĩnh Khê UBND thị xã Đông Triều 48 28 30 Đạt

1325 201325 Nguyễn Thị Thanh Hưcmg 17/02/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Vĩnh Khê UBND thị xã Đông Triều 35 27 30 Đạt

1326 201326 Nguyễn Thị Thanh Huyềa 28/08/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học VTnh Khê UBND thị xã Đông Triều 46 26 30 Đạt

1327 201327 Vũ Ngọc Huyền 29/02/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Vĩnh Khê UBND tóị xã Đông Triều 40 25 30 Đạt

1328 201328 Vũ Thị Ngọc Khuyên 09/07/1986 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Vĩnh Khê UBND thị xã Đông Triều 49 28 30 Đạt

1329 201329 Vũ Thị Thùy Kim 30/03/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Vĩnh Khê UBND thị xã Đông Triều 50 26 30 Đạt

1330 201330 Nguyễn Thị Nhàn 28/09/1997 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học Vĩnh Khê ƯBND thị xã Đông Triều 51 27 30 Đạt

1331 201331 Trần Thị Thùy Phươr.g 16/04/1997 Con bệnh binh Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Vĩnh Khê UBND thị xã Đông Triều 38 22 27 Đạt

1332 201332 Đỗ Giang Thanh 01/12/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Vĩnh Khê UBND thị xã Đông Triều 53 29 28 Đạt

1333 201333 Nguyễn Thị Hoa 06/11/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Xuân Sơn UBND thị xã Đông Triều 48 29 30 Đạt

1334 201334 Phạm Thị Bích 27/06/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Yên Đức UBND thị xã Đông Triều 52 29 29 Đạt

1335 201335 Nguyễn Thị Hương 27/09/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Yên Đức UBND thị xã Đòng Triều 50 27 29 Đạt

1336 201336 Nguyễn Thu Huyền 07/01/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Yên Đức UBND thị xã Đông Triều 51 28 29 Đạt

1337 201337 Nguyễn Hồng Lịch 02/01/1989 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Yên Đức UBND thị xã Đông Triều 48 27 29 Đạt

1338 201338 Phạm Thị Nhung 07/01/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Yên Đức ƯBND thị xã Đông Triều 50 28 29 Đạt
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1339 201339 Nguyễn Thị Bích Phượng 22/10/1993 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Yên Đức UBND thị xã Đông Triều 44 24 30 Đạt

1340 201340 Phạm Thị Thảo 13/03/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Yên Đức UBND thị xã Đông Triều 46 27 28 Đạt

1341 201341 Trần Thị Thào 31/05/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Yên Đức UBND thị xã Đông Triều 46 27 29 Đạt

1342 201342 Nguyễn Thị Hoải 25/11/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiều học Yên Thọ UBND thị xã Đông Triều 33 28 26 Đạt

1343 201343 Hà Thị Kim Huệ 01/01/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Yên Thọ UBND thị xã Đông Triều 41 24 29 Đạt

1344 201344 Ngô Thị Ngọc Mai 27/03/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Yên Thọ UBND thị xã Đông Triều 51 27 29 Đạt

1345 201345 Nguyễn Thị Phương 14/01/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Yên Thọ UBND thị xã Đông Triều 45 27 27 Đạt

1346 201346 Nguyễn Thị Tâm 23/08/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiều học Yên Thọ URND thị xã Đông Triều 51 28 29 Đạt

1347 201347 Nguyễn Thị Thảo 21/04/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Yên Thọ UBND thị xã Đông Triều 46 28 27 Đạt

1348 201348 Nguyễn Thị Huyền Trang 21/07/1990 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Yên Thọ ƯBND thị xã Đông Triều 43 25 29 Đạt

1349 201349 Đỗ Thị Kim Yến 01/08/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Yên Thọ UBND thị xã Đông Triều 39 25 29 Đạt

1350 201350 Nguyễn Thị Dàng 27/07/1988 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Tiền Phong UBND thị xã Quảng Yên 53 29 29 Đạt

1351 201351 Nguyễn Thị Thùy Linh 30/08/1996 Giáo viên Tiếng Anh Trường TH&THCS Tiền Phong UBND thị xã Quảng Yên 40 26 Miễn Đạt

1352 201352 ĐỖ Thị Lũy 13/11/1990 Giáo viên Tiếng Anh Trường TH&THCS Tiền Phong ƯBND thị xã Quàng Yên 54 29 Miễn Đạt

1353 201353 Lê Thị Thắng 13/01/1995 Giáo viên Văn hóa Truờng TH&THCS Tiền Phong UBND thị xã Quáng Yên 30 25 28 Đạt

1354 201354 Phạm ThỊ Xuyên 02/01/1988 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Tiền Phong UBND thị xã Quàng Yên 41 28 29 Đạt

1355 201355 Lê Thị Huyền 29/06/1989 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học cầm La ƯBND thị xã Quảng Yên 48 26 Miễn Đạt

1356 201356 Ngô Thị Loan 04/01/1989 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học cẩm La UBND thị xã Quảng Yên 44 28 Miễn Đạt

1357 201357 Hoàng Thu Thào 22/05/1995 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học cẩm La UBND thị xã Quảng Yên 42 25 Miễn Đạt

1358 201358 Nguyễn Thị Hằng 23/03/1989 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Hà An UBND thị xã Quảng Yên 43 28 29 Đạt

1359 201359 Nguyễn Thị Ngọc Lan 28/01/1989 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Hà An UBND thị xã Quảng Yỗn 56 25 Miễn Đạt

1360 201360 Phạm Lâm Oanh 08/11/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiếu học Hà An ƯBND thị xã Quáng Yên 39 25 27 Đạt
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1361 V20W61 M m ẩ l /» y\ / /
Thoảng 25/11/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiều học Hà An UBND thị xã Quãng Yên 42 23 29 Đạt

1362 201362 Thúy 08/03/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hà An UBND thị xã Quảng Yên 45 25 29 Đạt

1363 201363 Vũ Thị Bích Thủy 18/11/1993 Giáo viên Tiếng Anh Trướng Tiều học Hà An UBND thị xã Quảng Yên 52 24 Miễn Đạt

1364 201364 Lẻ Anh Đức 06/12/1989 Giáo viên Tin học Trường Tiểu học Hiệp Hòa ƯBND thị xã Quảng Yên 50 Miễn 29 Đạt

1365 201365 Nguyễn Thị Thùy Dương 07/11/1989 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Hiệp Hòa UBND thị xã Quảng Yên 52 26 Miễn Đạt

1366 201366 Tò Thị Thu Hà 28/07/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hiệp Hòa UBND thị xã Quảng Yên 53 29 29 Đạt

1367 201367 Nguyễn Thị Thanh Lan 22/01/1991 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Hiệp Hòa UBND thị xã Quãng Yên 47 26 Miễn Đạt

1368 201368 Vũ Thị Thúy Lý 24/07/1992 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiếu học Hiệp Hòa ƯBND thị xã Quảng Yên 50 29 Miễn Đạt

1369 201369 Đồ Thị Nhuận 20/12/1989 Giáo viên Tin học Trường Tiểu học Hiệp Hòa UBND thị xã Quảng Yên 54 Miễn 28 Đạt

1370 201370 Đỗ Hồng Thắm 25/07/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hiệp Hòa UBND thị xă Quảng Yên 49 26 30 Đạt

1371 201371 Đỗ Thu Thảo 17/11/1998 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Hiệp Hòa UBND thị xã Quãng Yên 31 26 Miễn Đạt

1372 201372 Nguyễn Thị Thơm 20/01/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hiệp Hòa UBND thị xã Quảng Yên 39 23 26 Đạt

1373 201373 Trần Thị Huyền Thương 16/10/1987 Giáo viên Tin học Trường Tiểu học Hiệp Hòa UBND thị xã Quảng Yên 54 Miễn 29 Đạt

1374 201374 Vũ Thị Xuyến 16/02/1992 Giáo viên Tin học Trường Tiều học Hiệp Hòa UBND thi xă Quảng Yên 46 Miễn 28 Đạt

1375 201375 Nguyễn Thị Yến 05/09/1985 Giáo viên Tin học Trường Tiểu học Hiệp Hòa UBND thị xã Quảng Yên 52 Miễn 29 Đạt

1376 201376 Đinh Thị Diễm 14/03/1992 Giáo viên Tin học Trường Tiểu học Hoàng Tân UBND thị xã Quàng Yên 49 Miễn 29 Đạt

1377 201377 Trần Thị Hạnh 16/09/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hoàng Tân UBND thị xã Quãng Yên 50 24 29 Đạt

1378 201378 Trần Thị Hạnh 17/09/1992 Giáo viên Tin học Trường Tiếu học Hoàng Tân UBND thị xã Quảng Yên 47 Miễn 28 Đạt

1379 201379 Phạm Thị Khanh 17/07/1986 Giáo viên Tm học Trường Tiểu học Hoàng Tân ƯBND thị xã Quàng Yên 52 Miễn 29 Đạt

1380 201380 Nguyễn Thị Tâm 14/03/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hoàng Tân UBND thị xã Quãng Yên 49 26 25 Đạt

1381 201381 Đỗ Thị Yến Thanh 28/09/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hoàng Tân UBND thị xã Quảng Yên 52 23 29 Đạt

1382 201382 Trương Thị Bích Tuyết 30/04/1995 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học Hoàng Tân UBND thị xã Quảng Yên 47 25 27 Đạt
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1383 201383 Trần Thị Ngọc Hả 06/07/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Liên Hòa UBND thị xã Quảng Yên 41 24 27 Đạt

1384 201384 Vũ Thị Huyền 17/01/1995 Giáo viên Tiẻng Anh Tnrờng Tiếu học Liên Hòa UBND thị xã Quảng Yên 50 27 Miễn Đạt

1385 201385 VŨ Thị Luân 13/11/1993 Giáo vicn Tiếng Anh Trường Tiểu học Liên Hòa UBND thị xã Quảng Yên 50 25 Miễn Đạt

1386 201386 Đỗ Thị Ba 19/01/1993 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Liên VỊ ƯBND thị xâ Quảng Yên 46 26 Miễn Đạt

1387 201387 Đỗ Thị Ba 28/04/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Liên VỊ ƯBND thị xã Quảng Yên 46 11 25 Không Đạt

1388 201388 Đỗ Thị Cẩm 26/06/1990 Giáo viên Văn hóa TruòmgTiểu học Liên Vị UBND thị xã Quảng Yên 54 27 27 Đạt

1389 201389 Trần Thị Hà 28/09/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Liẽn VỊ UBND thị xã Quảng Yên 48 23 28 Đạt

1390 201390 Nguyễn Thị Hậu 17/02/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Liên Vị UBND thị xã Quảng Yên 33 25 25 Đạt

1391 201391 Nguyễn Thị Khang 27/05/1991 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiếu học Liên Vị UBND thị xã Quãng Yên 52 22 26 Đạt

1392 201392 Ngô Thảo Lan 19/05/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiều học Liên Vị UBND thị xã Quảng Yên 49 26 26 Đạt

1393 201393 Cao Thị Tho 26/01/1983 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Liên Vị UBND thị xã Quảng Yên 49 25 23 Đạt

1394 201394 Trần Văn Tuyến 03/09/1994 Giáo viên Thể dục Trường Tiều học Liên Vị UBND thị xã Quảng Yên 51 25 28 Đạt

1395 201395 Đào Hải Yến 05/04/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Liên Vị UBND thị xã Quảng Yên 39 25 24 Đạt

1396 201396 Lê Thi Yến 22/12/1991 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Liên Vị ƯBND thị xã Quáng Yên 54 28 Miễn Đạt

1397 201397 Nguyễn Thị Chiên 30/01/1993 Giáo viên Văn hóa Tnrcmg Tiểu học Minh Thành UBND thị xã Quảng Yên 42 27 29 Đạt

1398 201398 Đinh Thị Lan Hưcmg 19/11/1989 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Minh Thành UBND thị xã Quảng Yên 48 28 Miễn Đạt

1399 201399 Vũ Thị Huyền Trang 20/06/1994 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Minh Thành UBND thị xã Quảng Yên 49 27 29 Đạt

1400 201400 Hoàng Thị Hải Yến 09/04/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Minh Thảnh UBND thị xã Quảng Yên 51 28 28 Đạt

1401 201401 Dưcmg Thị Đủ 23/01/1985 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Nam Hòa UBND thị xã Quàng Yên 48 24 Miễn Đạt

1402 201402 Nguyễn Thị Hà 14/05/1995 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Nam Hòa UBND thị xã Quảng Yên 47 25 Miễn Đạt

1403 201403 Bủi Thị Hiền 23/08/1994 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Nam Hòa UBND thị xã Quãng Yên Bỏ thi Bó thi Miễn Không Đạt

1404 201404 Nguyễn Thanh Hoa 13/05/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nam Hòa UBND thị xã Quãng Yên 42 29 28 Đạt
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1405
Vs

201405
. ' f r > ----------
W JễnT Iá. Hương 02/09/1993 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Nam Hỏa UBND thị xã Quảng Yên 39 26 Miễn Đạt

1406 201406 Ngô Thị Loan 19/12/1995 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Nam Hòa UBND thị xã Quãng Yên 48 29 Miễn Đạt

1407 201407 Dương Thị Ngoan 12/11/1986 Con Thương binh 
loại A Giáo viên Văn hóa Truèmg Tiểu học Nam Hòa UBND thị xã Quảng Yên 46 27 27 Đạt

1408 201408 Nguyễn Thị Thanh Huyền 15/10/1998 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiều học Ngô Quyển UBND thị xã Quảng Yên 50 28 Miễn Đạt

1409 201409 Đinh Thị Nga 12/02/1994 Giáo viên Văn hóa Tnicmg Tiểu học Nguyễn Bình ƯBND thị xã Quảng Yên 48 27 27 Đạt

1410 201410 Nguyễn Thị Hiền 06/01/1982 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thuần UBND thị xã Quảng Yên 41 28 27 Đạt

1411 201411 Ngò Thị Lan 06/01/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiều học Nguyễn Văn Thuần UBND thị xã Quảng Yên 47 25 29 Đạt

1412 201412 Hoàng Thị Thắm 23/11/1991 Dân tộc Tày Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thuần UBND thị xã Quảng Yên 50 24 28 Đạt

1413 201413 Vũ Thị Thu 28/10/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thuần UBND thị xã Quảng Yên 41 18 29 Đạt

1414 201414 Nguyễn Thị Tươi 16/12/1992 Giáo viên Thể dục Trường Tiều học Nguyễn Văn Thuần UBND thị xã Quàng Yên 35 20 28 Đạt

1415 201415 Nguyễn Bích Diệp 06/11/1991 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Phong Cốc UBND thị xã Quảng Yên 49 26 30 Đạt

1416 201416 Đinh Thị Mai Thu 20/10/1980 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học Phong Cốc UBND thị xã Quảng Yên 27 27 27 Không Đạt

1417 201417 Nguyễn Thị Hoa 24/10/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Sông Khoai 1 UBND tlụ xã Quãng Yên 49 23 30 Đạt

1418 201418 Đoàn Thị Thanh Mai 09/09/1990 Con Thương binh 
3/4 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Sông Khoai 1 UBND thị xã Quảng Yên 50 29 27 Đạt

1419 201419 Ngô Thị Mai 27/10/1990 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Sông Khoai 1 UBND thị xă Quảng Yên 54 26 Miễn Đạt

1420 201420 Phạm Thị Mùi 21/10/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Sông Khoai 1 ƯBND thị xã Quáng Yên 41 27 28 Đạt

1421 201421 Nguyễn Thị Nhuận 26/01/1995 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Sông Khoai 1 UBND thị xã Quảng Yên 50 28 Miễn Đạt

1422 201422 Nguyễn Thj Tâm 26/01/1990 Giáo vicn Văn hóa Trường Tiểu học Sông Khoai I UBND thị xã Quãng Yên 47 29 28 Đạt

1423 201423 Nguyễn Thị Xuân 29/04/1986 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Sõng Khoai 1 ƯBND thi xã Quảng Yên 50 26 30 Đạt

1424 201424 Lê Thị Giang 26/12/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Sông Khoai 2 UBND thị xã Quảng Yên 52 29 30 Đạt

1425 201425 Nguyễn Thùy Giang 18/12/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Sông Khoai 2 UBND thị xã Quảng Yên 47 27 28 Đạt

1426 201426 Đàm Thị Đào 15/10/1984 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu hpc Tân An UBND thị xã Quảng Yên 45 28 Miễn Đạt
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1427 201427 Đinh Hữu Đức 10/12/1985 Giáo viên Tin học Trường Tiểu học Tân An UBND thị xã Quảng Yên 51 Miễn 30 Đạt

1428 201428 Nguyễn Thị Hà 02/01/1992 Giáo viên Văn hóa Tnrờng Tiểu học Tàn An UBND thị xã Quảng Yên 50 27 30 Đạt

1429 201429 Bùi Thị Hằng 22/06/1997 Giáo vicn Tiểng Anh Trường Tiểu học Tân An UBND thị xã Quàng Yên 34 20 Miễn Đạt

1430 201430 Nguyễn Thị Hợi 28/05/1989 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Tân An UBND thị xã Quàng Yên 43 27 28 Đạt

1431 201431 Nguyễn Thị Hường 10/06/1986 Giáo viên Tin học Trường Tiểu học Tân An UBND thị xã Quảng Yên 46 Miễn 28 Đạt

1432 201432 Vũ Thu Huyền 21/05/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Tân An ƯBND thị xã Quảng Yên 51 28 29 Đạt

1433 201433 Nguyễn Thị Nga 12/01/1990 Giáo viên Tin học Trường Tiểu học Tân An UBND thị xã Quảng Yên 46 Miễn 27 Đạt

1434 201434 Nguyễn Thị Thào 26/12/1992 Con Liệt sĩ Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Tân An UBND thị xă Quảng Yên 47 29 Miễn Đạt

1435 201435 Đàm Thị Hợp 27/12/1988 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Tiền An UBND thị xã Quảng Yên 45 26 Miễn Đạt

1436 201436 Phạm Thu Hường 18/10/1991 Giáo viên Văn hóa Tnxòng Tiểu học Tièn An ƯBND thị xã Quảng Yên 48 27 29 Đạt

1437 201437 Lê Thanh Huyền 30/11/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Tiền An UBND thị xã Quảng Yên 46 23 29 Đạt

1438 201438 Trần Thị Luyên 12/08/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Tiền An UBND thị xã Quảng Yên 45 28 28 Đạt

1439 201439 Hiên Thị Miên 03/10/1986 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Tiền An UBND thị xã Quảng Yên 42 25 29 Đạt

1440 201440 Nguyễn Thị Thắm 02/04/1991 Giáo viên Tiếng Anh Trướng Tiểu học Tiền An UBND thị xã Quảng Yên 50 28 Miễn Đạt

1441 201441 Đỗ Thị Thanh 21/12/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Tiền An UBND thị xã Quảng Yên 47 26 27 Đạt

1442 201442 Bùi Thị Thúy 04/07/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Tiền An UBND thị xã Quảng Yên 49 27 29 Đạt

1443 201443 Nguyễn Thị Hà Giang 16/12/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Yỗn Giang UBND thị xã Quảng Yên 46 29 27 Đạt

1444 201444 Trịnh Hương Lan 15/12/1996 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Yên Giang UBND thị xã Quảng Yên 49 26 26 Đạt

1445 201445 Phạm Thị Chiên '30/10/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Yên Hải UBND thị xã Quảng Yên 44 27 27 Đạt

1446 201446 Vũ Thị Hậu 18/08/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Yên Hài ƯBND thị xã Quảng Yên 40 26 28 Đạt

1447 201447 Nguyễn Thị Lanh 26/10/1986 Giáo viên Văn hỏa Truừng Tiểu học Yèn Hải UBND thị xã Quảng Yên 49 27 28 Đạt

1448 201448 Lê Thị Loan 12/10/1995 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Đồng Tiến UBND huyện Cô Tô 41 26 28 Đạt
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1449 201449 r  Biển 15/08/1988 Giáo viên Văn hóa Tnrcmg tiểu học Thanh Lân UBND huyện Cô Tô 50 28 22 Đạt

1450 201450 Trần Thị Hòa 25/01/1988 Giáo viên Văn hóa Trườne tiều học Thanh Lân UBND huyện Cô Tô 42 23 28 Đạt

1451 201451 Nguyễn Thị Hường 15/05/1990 Giáo viên Tiếng Anh Trường tiểu học Thanh Làn ƯBND huyện Cô Tô 50 28 Miễn Đạt

1452 201452 Nguyễn Viết Thương 17/09/1985 Giáo viên Văn hóa Trường tiểu học Thanh Lân UBND huyện Cô Tô 43 Miễn 28 Đạt

1453 201453 Bàn Thị Hoa 02/09/1997 Dân tộc Dao Giáo viên Vãn hỏa Trường PTDTBT TH&THCS 
Đổng Lâm 1 UBND huyện Hoành Bồ 49 28 Miễn Đạt

1454 201454 Bàn Thu Hoài 05/10/1995 Dân tộc Dao Giáo viên Tiếng Anh Trường PTDTBT TH&THCS 
Đồng Lâm 1 UBND huyện Hoành Bồ 47 28 Miễn Đạt

1455 201455 Phạm Thị Hương 09/03/1989 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Văn hóa Trường PTDTBT TH&THCS 
Đồng Lâm 1 UBND huyện Hoành Bồ 53 27 Miễn Đạt

1456 201456 Lý Thị Luyến 30/06/1995 Dân tộc Dao Giáo viên Vàn hóa Trường PTDTBT TH&THCS 
Đồng Lâm 1 UBND huyện Hoành Bồ 41 28 Miễn Đạt

1457 201457 Lưu Thị Hưcmg 15/09/1991 Giảo viên Văn hóa Truông PTDTBT TH&THCS 
Đồng Lâm 2 UBND huyện Hoành Bồ 56 29 28 Đạt

1458 201458 Bàn Thị Dung 01/05/1987 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Trường TH& THCS Bằng Cả UBND huyện Hoành Bồ 44 27 Miễn Đạt

1459 201459 Trần Thị Ánh 10/02/1989 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Truờng TH& THCS Dân Chú UBND huyện Hoành Bồ 44 28 Miễn Đạt

1460 201460 Lý Thị Bích Liên 27/01/1996 Giáo viên Văn hóa Trường TH& THCS Dân Chủ UBND huyện Hoành Bồ 39 27 28 Đạt

1461 201461 Trần Mĩ Hạnh 22/11/1991 Dân tộc Sán Chi Giáo viên Mỹ thuật Trường TH& THCS Đồng Sơn UBND huyện Hoành Bồ 45 28 Miễn Đạt

1462 201462 Phạm Viết Hùng 03/05/1991 Giáo viên Mỹ thuật Trường TH& THCS Đồng Sơn UBND huyện Hoành Bồ 41 27 30 Đạt

1463 201463 Bàn Thị Huyền 07/02/1991 Dân tộc Dao Giáo viên Vãn hỏa Trường TH& THCS Đồng Sơn UBND huyện Hoành Bồ 49 28 Miễn Đạt

1464 201464 Vi Thị Lan 19/09/1992 Giáo viên Vãn hóa Tnrờng TH& THCS Đồng Scm UBND huyện Hoành Bồ 42 26 28 Đạt

1465 201465 Đỗ Thị Phương 28/09/1989 Giáo viên Văn hóa Trường TH& THCS Đồng Sơn UBND huyệa Hoành Bổ 46 29 28 Đạt

1466 201466 Phạm Thị Phương 23/10/1990 Giáo viên Văn hóa Trường TH& THCS Đồng Sơn UBND huyện Hoành Bồ 45 27 28 Đạt

1467 201467 Tẩy Thị Thúy 05/06/1987 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Văn hóa Trưcmg TH& THCS Đồng Sem UBND huyện Hoành Bồ 46 26 Miễn Đạt

1468 201468 Vũ Thị Thủy 10/03/1993 Giáo viên Văn hóa Trường TH& THCS Đồng Sem UBND huyện Hoành Bồ 48 27 27 Đạt

1469 201469 Lương Thị Huyền Trang 28/03/1990 Giáo viên Tiếng Anh Trường TH& THCS Đồng Sơn UBND huyện Hoành Bồ 56 25 Miễn Đạt

1470 201470 Lâm Thị Phương 08/11/1991 Giáo viên Vãn hóa Trường TH& THCS Hòa Binh UBND huyện Hoành Bồ 41 28 27 Đạt
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1471 201471 Đặng Phương Thào 18/10/1993 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Trường TH& THCS Hòa Binh UBND huyện Hoành Bồ 45 26 Miễn Đạt

1472 201472 Triệu Đức Lâm 22/03/1988 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Truờng TH&THCS Kỳ Thượng UBND huyện Hoành Bồ 41 25 Miễn Đạt

1473 201473 Vũ Thị Thu Trang 10/06/1990 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Kỳ Thượng UBND huyện Hoành Bồ 45 27 26 Đạt

1474 201474 Dương Thị Chung 01/10/1996 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Tân Dân UBND huyện Hoành Bồ 38 22 Miễn Đạt

1475 201475 Bàn Thị Trang 05/08/1989 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Tân Dân UBND huyện Hoành Bồ 43 20 Miễn Đạt

1476 201476 Bàn Viết Tuấn 21/02/1985 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Trucmg TH&THCS Tân Dân UBND huyện Hoành Bồ 47 27 Miễn Đạt

1477 201477 Đỗ Thị Châm 20/08/1994 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Thống Nhất UBND huyện Hoành Bồ 42 23 27 Đạt

1478 201478 Lẽ Thị Hà 29/12/1991 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Thống Nhất UBND huyện Hoành Bồ 41 28 27 Đạt

1479 201479 Bàn Thị Hồng 10/08/1998 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Thống Nhất UBND huyện Hoành Bổ 46 23 Miễn Đạt

1480 201480 Nguyễn Thị Huế 09/02/1993 Giáo viên Tiếng Anh Trướng TH&THCS Thống Nhất UBND huyện Hoành Bồ 38 25 Miễn Đạt

1481 201481 Hà Thị Ánh Huệ 02/11/1991 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Thống Nhất UBND huyện Hoành Bồ 45 24 27 Đạt

1482 201482 Nguyễn Thị Huyền 09/07/1998 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Thống Nhất UBND huyện Hoành Bồ 35 26 26 Đạt

1483 201483 Nguyễn Thị Lan 18/03/1992 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Thống Nhất UBND huyện Hoành Bồ 48 26 27 Đạt

1484 201484 Bàn Thị Lập 09/05/1986 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Thống Nhất UBND huyện Hoành Bồ 30 27 Miễn Đạt

1485 201485 Đỗ Thị Mùi 21/11/1991 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Thống Nhất UBND huyện Hoành Bồ 47 27 27 Đạt

1486 201486 Vũ Thị Thanh 18/10/1991 Giáo viên Văn hóa Trường TH&THCS Thống Nhất UBND huyện Hoành Bồ 31 27 23 Đạt

1487 201487 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 20/05/1986 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Lè Lợi ƯBND huyện Hoành Bồ 42 27 27 Đạt

1488 201488 Đỗ Thị Thu Đông 13/12/1989 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quảng La UBND huyện Hoành Bồ 51 29 Miễn Đạt

1489 201489 Phạm Thu Hà 13/08/1990 Giáo viên Tiếng Anh TnrờngTiểu học Quảng La UBND huyện Hoành Bồ 41 25 Miễn Đạt

1490 201490 Hoàng Thị Thu Hương 20/09/1990 Dân tộc Tày Giảo viên Văn hóa Trường Tiều hpc Quãng La UBND huyện Hoành Bồ 48 28 Miễn Đạt

1491 201491 Bản Thị Phương 20/01/1987 Dân tộc Dao Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Quảng La UBND huyện Hoành Bồ 35 24 Miễn Đạt

1492 201492 Hoàng Thị Bích 21/09/1989 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Sơn Dưcmg UBND huyện Hoành Bồ 40 27 Miễn Đạt

68/72



STT

*  ề ẫ  
L ( 1 ĩ Ẽ m ì ỉ ì

Ngày tháng 
năm sinh Đối tượng ưu tiên Tên vị trí việc làm Cơ sở giáo dục công lập Cơ quan, đon vị Số câu đúng môn 

Kiến thức chung
Số câu đúng môn 

Tin học
Số câu đúng môn 

Ngoại ngữ Kết quả

Ị
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\ v  s  

2014^1 '/; Hơi
. ...

15/03/1983 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Sem Dương ƯBND huyện Hoành Bồ 47 27 24 Đạt

1494 201494 Lưu Lẹ Thu 28/06/1990 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Văn hóa Tniòng Tiểu học Sơn Dương UBND huyện Hoành Bồ 45 28 Miễn Đạt

1495 201495 Đồng Thị Thanh Mai 01/09/1998 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học thị ừấn Trói UBND huyện Hoành Bồ 34 27 26 Đạt

1496 201496 Nguyễn Thị Nga 29/08/1993 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học thị trấn Trới UBND huyện Hoành Bồ 52 27 27 Đạt

1497 201497 Phạm Thị Quyên 06/10/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học thị trấn Trới UBND huyện Hoành Bồ 46 27 26 Đạt

1498 201498 Lưu Thị Vân 20/12/1985 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học thị trấn Trới UBND huyện Hoành Bồ 43 28 25 Đạt

1499 201499 Hoàng Văn Xuân 19/12/1994
Dân tộc Tày, 

Con Thương binh 
4/4

Giáo viên Mỹ thuật Trường Tiểu học thi trấn Trói UBND huyện Hoành Bồ 35 26 25 Đạt

1500 201500 Bùi Thị Hài Yến 04/06/1992 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học thị trấn Trói UBND huyện Hoành Bồ 53 28 Miễn Đạt

1501 201501 Nguyễn Thị Thảo 09/03/1995 Giáo viên Văn hóa Tnicmg PTCS Bản Sen UBND huyện Vân Đồn 41 26 24 Đạt

1502 201502 Nguyễn Bảo Linh 20/04/1996 Giáo viên Văn hóa Trường PTCS Binh Dàn ƯBND huyện Vân Đồn 42 29 27 Đạt

1503 201503 Nguyễn Thị Thấm 15/05/1995 Giáo viên Văn hóa Trường PTCS Bình Dân UBND huyện Vân Đồn 42 28 26 Đạt

1504 201504 Vũ Thị Hồng Thoảng 13/09/1987 Giáo viên Văn hóa Trường PTCS Bình Dân UBND huyện Vân Đồn 53 29 28 Đạt

1505 201505 Trần Thị Hiền 22/12/1986 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Văn hóa Trường PTCS Minh Châu UBND huyện Vân Đồn 39 24 Miễn Đạt

1506 201506 Phạm Thị Huế 27/03/1990 Giáo viên Văn hóa Tnièmg PTCS Minh Châu UBND huyện Vân Đồn 38 27 26 Đạt

1507 201507 Nguyễn Thị Nga 18/12/1989 Giáo viên Văn hóa Trường PTCS Minh Châu UBND huyện Vân Đồn 48 24 25 Đạt

1508 201508 Trần Thị Thùy 17/08/1987 Giáo viên Tiếng Anh Trường PTCS Minh Châu UBND huyện Vân Đồn 45 28 Miễn Đạt

1509 201509 Phạm Thị Huyền Trang 01/09/1997 Con Bệnh binh Giáo viên Vãn hóa Tnrcmg PTCS Minh Châu UBND huyện Vân Đồn 44 23 26 Đạt

1510 201510 Hoàng Thị Hải Yến 24/02/1990 Giáo viên Tiếng Anh Trường PTCS Minh Châu UBND huyện Vân Đồn 37 27 Miễn Đạt

1511 201511 Trần Thị Thào 03/12/1995 Giáo viên Tiếng Anh Trưcmg PTCS Thắng Lợi UBND huyện Vân Đồn 51 28 Miễn Đạt

1512 201512 Hoàng Thị Thúy 10/01/1988 Giáo viên Văn hóa Trường PTCS Thắng Lợi UBND huyện Vân Đồn 46 28 23 Đạt

1513 201513 Tô Thị Hoài 10/07/1990 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Văn hóa Truòmg PTCS Vạn Yên UBND huyện Vân Đồn 47 27 Miễn Đạt

1514 201514 Vũ Thị Hồng 05/07/1986 Con người nhiễm 
chất độc hóa học Giáo viên Tiếng Anh Trường PTCS Vạn Yên ƯBND huyệe Vàn Đồn 37 28 Miễn Đạt
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1515 201515 Phạm Thị Hường 26/04/1984 Giáo viên Văn hóa Trường PTCS Vạn Yên UBND huyện Vân Đồn 51 27 19 Đạt

1516 201516 Trần Mai Uyên 20/01/1995 Giáo viên Tiếng Anh Trường PTCS Vạn Yên UBND huyện Vân Đồn 36 25 Miễn Đạt

1517 201517 Trần Thị Quí 09/09/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đài Xuyên UBND huyện Vân Đồn 48 22 29 Đạt

1518 201518 Phạm Thị Thảo 16/09/1988 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Đài Xuyên ƯBND huyện Vân Đồn 49 27 Miễn Đạt

1519 201519 Nguyễn Thị Thương 01/10/1986 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đài Xuyên UBND huyện Vân Đồn 53 26 29 Đạt

1520 201520 Vũ Kiều Trang 20/09/1992 Giáo viên Tiếng Anh Truờng Tiểu học Đài Xuyên UBND huyện Vân Đồn 53 27 Miễn Đạt

1521 201521 Châu Thị Quyến 02/09/1987 Giáo viên Vân hóa Trường Tiểu học Đoàn Kết UBND huyện Vân Đồn 41 22 20 Đạt

1522 201522 Tăng Thị Tân 15/04/1989 Dàn tộc Nùng Giáo viên 
Tổng phụ trách Trường Tiểu học Đoàn Kết UBND huyện Vãn tìồn 45 27 Miễn Đạt

1523 201523 Trần Thi Thuỳ 26/12/1989 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Vàn hóa Trường Tiểu học Đoàn Kết UBND huyện Vân Đồn 53 24 Miễn Đạt

1524 201524 Đinh Thị Thu Thủy 11/11/1991 Giáo viên Tiếng Anh Trướng Tiểu học Đoàn Kết UBND huyện Vân Đồn 45 27 Miễn Đạt

1525 201525 Trần Thị Ba 14/08/1992 Con Bệnh binh Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Đông Xá ƯBND huyện Vân Đồn 58 28 Miễn Đạt

1526 201526 Ngô Quỳnh Chang 31/10/1997 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 35 21 27 Đạt

1527 201527 Nguyễn Thị Gấm 13/05/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 51 25 29 Đạt

1528 201528 Hoàng Thị Thu Hà 08/07/1986 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 49 27 27 Đạt

1529 201529 Tạ Văn Hài 13/07/1997 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 44 26 Miễn Đạt

1530 201530 Đinh Thị Hợi 10/09/1983 Con Thương binh Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Đông Xá UBND huyện Vàn Đồn 48 28 Miễn Đạt

1531 201531 Nguyễn Thị Thu Huế 19/12/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 40 26 27 Đạt

1532 201532 Đoàn Thị Hưomg 24/10/1987 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 45 27 27 Đạt

1533 201533 Nguyễn Văn Huy 12/09/1990 Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Đòng Xá UBND huyện Vằn Đồn 45 25 27 Đạt

1534 201534 Đào Thị Thu Huyền 03/10/1995 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiều học Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 48 27 Miễn Đạt

1535 201535 Nguyễn Thị Lan 10/12/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 41 26 28 Đạt

1536 201536 Phạm Mai Lan 10/05/1990 Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Đông Xá ƯBND huyện Vân Đồn 45 26 25 Đạt
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Ngày tháng 
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1537 201537 NV
- -

Liên 01/12/1993 Dân tộc Sán Dìu Giáo viên Thể dục Tnrờng Tiểu học Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 45 26 Miễn Đạt

1538 201538 Châu Thị Ngọc Linh 18/10/1993 Giáo viên Văn hóa Trường Tiều học Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 39 25 27 Đạt

1539 201S39 Mai Thị Ánh Nguyệt 17/08/1994 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 39 26 27 Đạt

1540 201540 Nguyễn Thị Tâm 06/02/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 44 29 30 Đạt

1541 201541 Nguyễn Thị Thơm 25/03/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đông Xá UBND huyện Vàn Đồn 46 24 30 Đạt

1542 201542 Trần Thị Thu 13/09/1980 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 43 29 30 Đạt

1543 201543 Nguyễn Văn Tuyên 12/07/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Đông Xá UBND huyện Vân Đồn 42 28 29 Đạt

1544 201544 Lê Thị Thu Hưcmg 14/12/1992 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hạ Long 1 UBND huyện Vân Đồn 42 28 30 Đạt

1545 201545 Ngô Thị Liên 06/10/1990 Giáo viên Vãn hóa Trường Tiểu học Hạ Long 1 UBND huyện Vân Đồn 42 23 30 Đạt

1546 201546 Vù Thị Mừng 04/09/1988 Giáo viên 
Tổng phụ trách Trường Tiểu học Hạ Long 1 UBND huyện Vàn Đồn 42 28 30 Đạt

1547 201547 Lê Thị Nhung 03/11/1987 Con nguời nhiễm 
chất độc hóa học Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hạ Long 1 UBND huyện Vân Đồn 47 26 30 Đạt

1548 201548 Nguyễn Thị Bích Phượng 02/09/1990 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Hạ Long 1 ƯBND huyện Vân Đồn 46 27 Miễn Đạt

1549 201549 VŨ Thu Thanh 19/09/1982 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Hạ Long 1 UBND huyện Vân Đồn 54 25 Miễn Đạt

1550 201550 Hoảng Thị Thu Thuỷ 29/06/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hạ Long 1 UBND huyện Vân Đồn 46 27 30 Đạt

1551 201551 Châu Thị Ngpc Yến 30/12/1989 Giáo viên Văn hóa Tmờng Tiểu học Hạ Long 1 UBND huyện Vân Đồn 38 23 29 Đạt

1552 201552 Phạm Thị Hường 29/05/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hạ Long 2 UBND huyện Vân Đồn 44 24 30 Đạt

1553 201553 Vũ Thị Cẩm Ninh 27/09/1978 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Hạ Long 2 UBND huyện Vân Đồn 56 26 Miễn Đạt

1554 201554 Lê Thu Thào 20/07/1995 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Hạ Long 2 UBND huyện Vân Đồn 44 24 30 Đạt

1555 201555 Nguyễn Thị Tuyết Mai 11/10/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Kim Đồng UBND huyện Vân Đồn 57 28 30 Đạt

1556 201556 Tnrơng Thị Thu Trang 22/08/1989 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Kim Đồng UBND huyện Vân Đồn 51 27 Miễn Đạt

1557 201557 Hoàng Thị Biển 22/02/1986 Giáo viên Văn hỏa Trường Tiểu học Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 56 27 30 Đạt

1558 201558 Nguyễn Thị Thu Hà 05/10/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 48 27 30 Đạt
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1559 201559 Hoàng Thị Hằng 16/09/1987 Giáo viên Văn hóa Truờng Tiểu học Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 56 28 30 Đạt

1560 201560 Trần Mỹ Hạnh 10/04/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 47 26 30 Đạt

1561 201561 Bùi Thị Huyền 15/07/1994 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 56 27 Miễn Đạt

1562 201562 Hoàng Thị Thanh Huyền 03/06/1984 Giáo viên 
Tổng phụ trách Tnrờng Tiểu học Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 46 23 30 Đạt

1563 201563 Hoảng Thị Trang Liên 05/02/1988 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 55 26 28 Đạt

1564 201564 Bùi Duy Phong 20/02/1991 Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 50 28 Miễn Đạt

1565 201565 Nguyễn Thị Thu Quyên 18/08/1989 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 39 27 29 Đạt

1566 201566 Bùi Thị Thanh Târn 18/02/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn 42 28 29 Đạt

1567 201567 Nguyễn Thị Trang 20/08/1992 Giáo viên 
Tổng phụ trách Trường Tiểu học Quan Lạn ƯBND huyện Vàn Đồn 43 26 30 Đạt

1568 201568 Nguyễn Thị Dậu 18/07/1981 Con Thương binh Giáo viên Tiếng Anh Trướng Tiểu học Thị trấn UBND huyện Vân Đồn 45 29 Miễn Đạt

1569 201569 Ngô Thị Vân Hạnh 20/03/1995 Giáo viên Tiếng Anh Trưcmg Tiểu học Thị trấn UBND huyện Vân Đồn 50 26 Miễn Đạt

1570 201570 Vưong Thị Lan Hương 17/05/1990 Giáo viên Văn hóa Tnicmg Tiểu học Thị trấn UBND huyện Vân Đồn 44 29 29 Đạt

1571 201571 Lê Thị Oanh 23/10/1990 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Thị trấn UBND huyện Vân Đồn 40 26 27 Đạt

1572 201572 Phạm Vũ Anh Thư 24/02/1995 Giáo viên Vàn hóa Trường Tiểu học Thị tTấn UBND huyện Vân Đồn 51 28 29 Đạt

1573 201573 Nguyễn Hoàng Yến 13/02/1987 Giáo viên Văn hóa Trường Tiểu học Thị trấn ƯBND huyện Vân Đồn 50 27 30 Đạt

Ẩn định danh sách trên là ỉ 573 ừĩtờng hợp./.

Ghi chủ: Thí sinh có số câu trà lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên của 03 môn thi (trừ môn được miễn thi) thi có kết quả Đạt.
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